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ThiêN Chúa giáo
Một tôn giáo vào bậc quan trọng và có tổ chức khoa học nhất tại Việt nam ngày nay phải kể Thiên chúa giáo, tuy đạo này mới du nhập vào đây từ hơn ba trăm năm nay.
Thiên chúa giáo thờ phụng đức chúa Trời.
Sách chép lại rằng đức chúa Trời sau khi tạo nên trời đất và muôn vật, lại tạo ra con người. Hai người đầu tiên là ông A-đam và bà Ê-va.
Ông A-đam và bà Ê-va được sống chung trong một vườn cực lạc, được cai quản các thú vật và được ăn hoa quả trong vườn, ngoại trừ trái cấm.
Hai ông bà vẫn giữ lệnh cấm của đức chúa Trời, không đụng tới trái cấm, nhưng về sau bị quỷ sứ xúi giục, bà Ê-va đã ăn trái này và đã đưa cho ông A-đam ăn.
Ăn trái cấm rồi, hai người biết xấu hổ, và bị đức chúa Trời trừng phạt đẩy xuống trần gian, với lời hứa sẽ sai người xuống chuộc tội cho.
người mà đức chúa Trời sai xuống chuộc tội cho loài người là chúa Jésus, con một của đức chúa Trời, ra đời tại thành nazareth, xứ Galillée, ở Tiểu Á (Asie mineure), cách đây 1968 năm, tính tới năm Mậu Thân.
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Thân phụ chúa Jésus là ông Joseph, thân mẫu ngài là bà Marie. Sự tích chúa Jésus chép rằng bà Marie đồng trinh, cảm thông thần mộng sinh ra chúa.
chúa Jésus rất thông minh, trước học theo người Do Thái, nhưng sau thấy các tu sĩ Do Thái có nhiều sự bậy bạ, nên tự
ngài phải dạy mọi người lấy sự yêu mến tôn kính đức chúa Trời làm gốc, và sự tôn kính cần ở trong lòng, còn đối với mọi người thì chúa dạy người ta phải coi nhau như anh em một nhà và ai cũng bình đẳng cả.
người ta theo chúa rất đông, và sự tin theo này đã khiến các tu sĩ Do Thái ghét người, và người đã bị người Do Thái đóng đinh trên thập tự giá. người đã hy sinh để chuộc tội cho nhân loại tại núi Sọ thành Jérusalem, sau khi ra đời 33 năm.
người đã bị chôn ba ngày nhưng sau đó, người đã sống lại.
người đã sống lại thật vì các môn đệ đã trông thấy người, mó đến người, chuyện trò cùng người, và sau đã chịu chết để làm chứng sự thật ấy.
Sau khi sống lại, người còn ở lại cõi trần 40 ngày để dạy dỗ các tôn đồ và đi giảng phúc Âm, rồi ngài mới lên Trời về với đức chúa Trời.
TriẾT lý ThiêN Chúa giáo
chính ra có một triết lý Thiên chúa giáo không? có thể có hoặc không được. Sự thực, Thiên chúa giáo không xuất hiện với một nền tảng triết lý, mà chỉ là một sự thông cảm giữa Thượng đế và loài người qua chúa Jésus. Kinh sách phúc Âm cũng như những sách tường thuật hành động của các Tông đồ
không phải là những sách triết lý; đó chỉ là những sách giảng thuật lại cuộc đời của chúa Jésus và nói lên những điều gì con người phải làm để ca ngợi Thượng đế, để có thể xứng 10
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đáng được Thượng đế vĩnh viễn ban ơn sau khi chết. như
thế, Thiên chúa giáo không liên hệ trực tiếp với bất cứ một nền tảng triết lý Âu Á nào.
Tuy nhiên, Thiên chúa giáo đã có một ảnh hưởng to tát đối với việc phát triển tư tưởng triết lý. Thiên chúa giáo đã soi sáng cho rất nhiều triết gia danh tiếng nhất là ở Âu châu, và có thể nói được rằng không thể có lịch sử triết học nếu không kể đến sự soi sáng này.
Tại sao Thiên chúa giáo lại có ảnh hưởng như vậy?
Trước hết Thiên chúa giáo mang lại những quan điểm mới mẻ và rõ rệt về Thượng đế, về vũ trụ và về loài người. chính đạo cũng đã làm cho các triết gia thấy rằng Thượng đế không phải chỉ một điều gì mơ hồ, thiếu cá tính như các triết gia thời cổ đã nói, mà chính Thượng đế là một thần linh hoàn toàn, là một đấng cao cả mà mọi người có thể cầu khẩn và đấng cao cả này cai trị toàn vũ trụ: ngài là chúa tể và vị chúa tể
là vị chúa tể duy nhất và thập toàn. nguồn gốc vũ trụ, trong triết học thời cổ không được giải thích rõ ràng, nhưng Thiên chúa giáo đã mang lại ý kiến là vũ trụ do vị chúa tể toàn năng tạo lập ra, vị chúa tể đã lập ra vũ trụ, với tất cả mọi vật hiện diện trong vũ trụ, mà không cần đến gì cả.
Đạo Thiên chúa cũng đã sửa đổi lại những quan niệm cũ
về con người, và chú trọng nhất đến giá trị về tâm linh, giá trị này khiến cho mỗi người phải được tôn trọng không kể gì đến học thức hay địa vị xã hội. Vì vậy, Thiên chúa giáo đã là một sức mạnh trong việc bãi bỏ nô lệ. Đạo cũng đã chủ
trương con người được phú giữ một sự tự do nội tâm, và phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình: luân lý không phải chỉ ở chỗ phục tùng những luật lệ của kẻ mạnh, nhưng phải tránh phạm lỗi đối với Thượng đế cũng như đối với người khác. Lòng bác ái không hạn chế đã lan tràn từ khi có giới luật của chúa Jésus dạy rằng người ta phải yêu mến hết mọi người, kể cả kẻ thù. Bởi vậy, lẽ đương nhiên đạo đã 11
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làm tăng số các cơ quan từ thiện trong mọi thời đại để giúp đỡ kẻ bệnh hoạn cũng như các trường học để giúp đỡ trẻ em trong đám quần chúng.
Đạo Thiên chúa cũng đã hoán cải quan niệm cũ về hôn nhân: đạo dạy rằng việc phối ngẫu giữa nam nữ là một sự
cam kết tự do và bất khả ly, như vậy để còn giáo hóa con cái.
Đạo cũng dạy nữ giới cũng được tôn trọng như nam giới, do đó không có vấn đề đa thê.
chính đạo Thiên chúa cũng đã nêu lên sự hợp tác giữa các quốc gia vì lợi ích chung của nhân loại.
Với những điểm mới nêu trên, Thiên chúa giáo đã đặt nhiều vấn đề cho các triết gia. người ta bắt đầu bàn cãi về
sự liên hệ giữa lý lẽ và lòng tin, giữa tôn giáo và triết học.
những triết gia Thiên chúa giáo đã chỉ rõ tại sao không nên lầm lẫn và cũng đừng nên chia cách hẳn những điều trên. Tín ngưỡng không phải là lý lẽ: tín ngưỡng phải sử dụng lý lẽ, nhưng cũng đã mang tới cho con người những sự thật vượt trên lý lẽ. các triết gia thời cổ không có sự phân biệt này.
Thiên chúa giáo cũng đặt lại vấn đề về sự liên lạc giữa tâm linh bất diệt với thể xác vật chất khả vong. Sự tự do của con người, hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình và không chịu ảnh hưởng các vị tinh tú hoặc những sức mạnh mù quáng, cũng được đặt ra bởi Thiên chúa giáo, và vấn đề
này trong triết học ngày nay đã là một trong những vấn đề
được bàn cãi tới nhiều. Quan niệm một Thượng đế duy nhất và sáng tạo vũ trụ đã nêu lên vấn đề có Thượng đế về phương diện triết lý. ngoài sự quả quyết về tín ngưỡng, người ta có thể chứng minh sự hiện có của Thượng đế chăng, nếu có với những sự biện luận nào? Vấn đề có Thượng đế đã trở thành một vấn đề hoàn toàn về triết lý, và được thảo luận tùy theo trình độ hiểu biết về Thiên chúa, của cả những triết gia không theo Thiên chúa giáo.
12
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ngoài ra những đạo lý Thiên chúa giáo cũng chịu ảnh hưởng của triết học. người ta muốn chứng tỏ rằng những đạo lý này phù hợp với tôn giáo, và người ta có thể hệ thống hóa chúng được. Điều này là công trình của những người được gọi là nhà “thần học” luôn luôn cố gắng để tạo nên như một
“khoa học về sự thần khải Thiên chúa”.
những điều trình bày đã chứng tỏ tại sao đương nhiên những điều khẳng định của Thiên chúa giáo đã xâm nhập vào nền triết lý. ngày nay những điều khẳng định của một Karl Marx hay của một Sartre vô thần cũng không thể giải nghĩa được nếu không có những quan niệm Thiên chúa giáo, những quan niệm này đã trở nên phổ thông cho tất cả
các nhà tư tưởng.
Tuy nhiên một số các đại triết gia Âu Tây đã đặc biệt liên hệ tư tưởng của họ với tín ngưỡng Thiên chúa giáo. những người đó được mệnh danh là triết gia Thiên chúa giáo, dù rằng trên địa hạt triết học của họ, họ chỉ muốn thảo luận theo lý lẽ, ngoài tín ngưỡng về tôn giáo của họ.
Buổi sơ khai, trong nhiều thế kỷ đầu, triết học đã bị phê phán nghiêm ngặt bởi những tín đồ Thiên chúa giáo đầu tiên vì không sánh bằng những sự thật do đạo giảng dạy hoặc vì có thể có hại cho Đức Tin. nhưng ngay sau đấy, các đại tác giả Thiên chúa giáo đã dùng những học thuyết đương thời của các triết gia để trình bày rõ ràng hơn về tín ngưỡng Thiên chúa giáo. chính những người phương Đông đã đầu tiên dựa theo triết thuyết của platon hoặc platon tâm thuyết để giải thích những học thuyết liên quan tới sự sáng tạo vũ trụ bởi Thượng đế, sự cung chiêm Thượng đế của linh hồn, số mệnh của con người do Thượng đế và vì Thượng đế. Ảnh hưởng của platon trong thần học đã thống ngự cho đến thế kỷ thứ
XIII và đã hướng dẫn rất nhiều các nhà tư tưởng, như Saint-Augustin là một nhà đại tư tưởng của mọi thời đại. chính 13
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cũng nhờ Thiên chúa giáo mà các tác phẩm của các văn hào được lưu giữ trong các tu viện trước khi có nghề in.
Thời Trung cổ rất phong phú về những cuộc thảo luận triết học và có rất nhiều triết thuyết khác nhau.
Về thế kỷ thứ XIII, những tác phẩm của Aristote, trước đây một phần đã bị bỏ quên, lại được biết tới nhiều hơn.
Saint Thomas đã làm một bản tổng hợp về thần học Thiên chúa giáo theo triết thuyết của Aristote đồng thời giữ một vài quan niệm của platon. Đó là học thuyết của Saint Thomas được gọi là học thuyết Thomiste đã được giáo hội giới thiệu với các tín đồ, trong khi không ngăn cấm những học thuyết khác. Giáo Hội nghĩ rằng trong tất cả các công trình của những nhà tư tưởng Âu Á đều có những sự thật có thể phù hợp với tín ngưỡng Thiên chúa giáo. Thí dụ như trong luân lý Khổng Mạnh, lẽ đương nhiên có những điều khẳng định tổng quát có thể dung hòa với giáo lý Thiên chúa cùng những điều khẳng định của nền luân lý Aristote.
Sau Trung cổ thời đại, triết học đã có những đường hướng mới dưới sự thúc đẩy của Descartes, nhưng chính Descartes cũng rất lưu tâm tới sự hiện hữu của Thượng đế và sự bất diệt của linh hồn. Và tất cả triết thuyết của ông đã xây dựng trên các điều này.
Tiếp với Descartes các triết gia Mallebranche, Leibniz, Berkley Maine de Biran v.v..., trong lý luận, đã công nhiên chấp nhận Thiên chúa giáo. có những quan niệm triết lý duy vật về hai thế kỷ XVIII và XIX muốn chống lại những điều khẳng định của Thiên chúa giáo về sự hiện hữu của Thượng đế và linh hồn. cũng lại đã có thực nghiệm chủ nghĩa xuất hiện tưởng có thể thay thế được Thiên chúa giáo do những lợi ích của khoa học và kỹ nghệ. Điều này đã trở thành một trong những điều quả quyết chính yếu của triết lý mác xít.
nhưng người ta nhận thấy nền văn minh thuần túy khoa học 14
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và sự phát triển kỹ nghệ không đủ giải quyết những vấn đề
xã hội và bảo đảm hạnh phúc nhân loại. Bởi vậy, những nền tảng triết học dựa trên những quan niệm riêng biệt của Thiên chúa giáo vẫn tồn tại, trái lại ngày nay một nền triết học Thiên chúa giáo đã như phục hưng với nhiều cố gắng để hồi phục triết thuyết của St.Thomas xưa, như cố gắng của nhóm Thomas tân thuyết, và của các tác giả như Sertillanges, Maritain, Gilson. ngoài ra còn nhiều nhà tư tưởng hiện đại đã đặt trong triết thuyết của mình những quan niệm của Thiên chúa giáo. cho nên, ngày nay người ta phân biệt hai chủ
nghĩa hiện sinh: chủ nghĩa hiện sinh Thiên chúa giáo và chủ
nghĩa hiện sinh vô thần.
Buổi sơ khai của chủ nghĩa hiện sinh đã được liên hệ với các nhà tư tưởng như St.Augustin hay pascal. chính Kierkergoard, trong khi đoan quyết đức tin của mình chống với duy lý luận của Hégel, đã gieo nguồn gốc của chủ nghĩa hiện sinh ngày nay, và bây giờ một Gabriel Marcel trong đa số, đã rung động trong những danh từ mới, các vấn đề lớn đã được Thiên chúa giáo đặt ra ngay tự lúc ban đầu.
như vậy triết lý Thiên chúa giáo luôn luôn xuất hiện trong đạo Thiên chúa cũng như đối với tất cả nhân loại, không riêng ở phương Tây hay là ở một quốc gia nào. Và người ta có thể nói được rằng nền tảng triết học của tất cả các quốc gia đều có thể đồng hóa và phát triển mạnh mẽ theo những điều không thể sai lầm mà Thiên chúa giáo đã phát hiện và đã nằm trong giáo lý đạo.(1)
1. Đoạn này viết theo tài liệu của linh mục Gautier dòng Tên tại Trung tâm Alexandre de Rhodes, Saigon.
15
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ViệC TruyềN giáo
Giáo hội Thiên chúa có nhiệm vụ truyền giáo, phổ biến Thánh Kinh cho nhân loại. Giáo hội là gia đình của các con chúa. Giáo hội đã được lệnh chúa để thi hành một chương trình cứu vớt nhân loại, không thể phản bội phần hành giữ
lệnh chúa cho riêng mình.
các phái đoàn truyền giáo được gửi đi khắp bốn phương với nhiệm vụ cảm hóa những người vô tín ngưỡng, lôi họ
trở lại đạo.
“giáo hội, đúng như sự đòi hỏi thầm kín của bản chất mình và tuân thành chỉ thị của Chúa, đem hết nỗ lực để phố
biến thánh Kinh. trong suốt cuộc du hành qua trái đất, giáo hội chỉ là nhà truyền giáo... Cũng như Jésus được đức Chúa trời gửi xuống cõi thế, người đã phái các tông đồ đi khắp nơi với lệnh truyền: Các người hãy biến mọi quốc gia thành môn đồ, nhân danh đức Chúa Cha, đức Chúa Con và thánh thần rửa tội cho họ. Hãy đi loan tinh lành cho toàn thể nhân loại. ai tin sẽ được rửa tội và được cứu giúp, ai không tin sẽ
chịu tội. (mc.16).
“Do đó, giáo hội có bổn phận quảng bá đức tin và sự tốt lành đấng Christ mang tới”.
Đoạn trên trích trong sắc lệnh về các phái đoàn truyền giáo của Đệ nhị cộng đồng Vatican, nhắc nhở bổn phận của Giáo hội trong công tác truyền giáo.
Việc truyền giáo đã có hiệu quả sâu rộng ngay từ đầu kỷ nguyên. các tông đồ đi khắp mọi xứ từ Tây sang Đông, từ I-pha-nho đến Ấn Độ. Ông Thánh phêrô, vị tông đồ
cả, và cũng là vị Giáo hoàng đầu tiên đã thực hiện tượng trưng sự hiện diện tổng quát đó trong bài thuyết giáo đầu tiên, ngày lễ Hiện Xuống khi ông tuyên bố Đức Tin tại 16
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Jérusalem trước công chúng, thành phần gồm đủ các sắc dân các địa phương.
Sứ đồ paul de Tarso, trở lại đạo vào năm 36 hoặc 37, tử vì đạo năm 67 đã là người gieo Đức Tin lan rộng từ Âu sang Á, nhất là sau khi ông thọ tử. Đạo Thiên chúa từ đó dần dần đi vào các tầng lớp địa phương mới. Quốc gia đầu tiên lấy Thiên chúa giáo làm quốc giáo là vương quốc Osrhoéno với quốc vương Abgar đệ cửu, rửa tội tại kinh thành Edessa năm 200.
Đạo ngày một bành trướng, cho đến thế kỷ thứ VI thì tại Ba Tư có nhiều giáo khu được thành lập; thế kỷ sau, những giáo khu này xuất hiện tại Ấn Độ, rồi dần dần tại các quốc gia Hung nô và Thát Đát ở Trung Á.
Tại châu Âu, đạo Thiên chúa phổ cập với mọi tầng lớp mau hơn, tuy vào thế kỷ thứ V, sự thống trị của người Maudi có làm cho đạo hơi suy giảm vì những tà giáo dị đoan. năm 385 ở Ái nhĩ Lan sứ đồ patrick ra đời. Sứ đồ đã xây dựng nhiều tu viện tại đảo này, sau đã nổi danh là Đảo các thánh.
Rồi Hoàng đế pháp clovis trở lại đạo, biến nước pháp thành một quốc gia Thiên chúa giáo.
cuối thế kỷ thứ VI, Hoàng đế I-pha-nho (Tây Ban nha) Recaredo, đã làm lễ rửa tội tại Đệ nhất cộng đồng.
Giáo hoàng Grégoire hồi đó, sau khi nhậm chức đã xúc tiến rộng rãi việc truyền giáo các quốc gia đa thần tại Âu châu.
Đạo truyền sang Anh quốc cùng với nền văn minh la tinh. các sứ đồ đã lập được nhiều thành tích đáng kể, nhất là những vị linh mục Ái nhĩ Lan, trong đó ghi tên thánh colomban.
Thế kỷ thứ VIII, người nhật nhĩ Mãn (Germany) theo đạo.
Rồi người Tư Lạp phu (Slaves) do sự truyền giáo hiệu quả của hai anh em thánh cyrille và Méthode cùng đứng vào trong đạo.
Đầu thế kỷ thứ XIII khi người Mông cổ sang châu Âu, giáo hội đã dẫn dụ họ, nhưng không có kết quả, tuy nhiên 17
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khi họ rút về Á châu, nhiều nhà truyền giáo đã đi theo họ tới Trung Á, nhất là các giáo sĩ dòng phan Xi cô và Đa Minh, hai dòng có nhiệm vụ truyền đạo cho các dân tộc du mục Á
châu. nhiều tù trưởng đã trở lại đạo.
năm 1289, giáo sĩ Jean de Montecorvino được gửi đi Trung Hoa và được bổ nhiệm Tổng Giám mục Bắc Kinh. Việc truyền giáo có một đôi phần kết quả, nhưng đến đời nhà Minh, các vua Minh sát đạo khiến đạo không những không tiến được mà còn hầu như bị tan rã.
Thế kỷ thứ XVI là thế kỷ rạng rỡ nhất của sự truyền giáo.
Hai quốc gia Bồ Đào nha và I-pha-nho (Tây Ban nha) với sự thám hiểm khám phá thêm đất đai mới đã mang đạo truyền sang Mỹ châu và phi châu. cùng trong thời kỳ này phi Luật Tân được người I-pha-nho (Tây Ban nha) Thiên chúa giáo hóa một cách nhanh chóng, cho nên tới đầu thế kỷ thứ XVII tại đây đã có một đại học Thiên chúa giáo: Đại học Santo Tomas hiện nay còn là một đại học tại Ma ni.
Việc truyền giáo ở Á châu đã được phát triển mạnh mẽ
nhờ sự thành lập của Dòng Tên vào năm 1540. Dòng này đã đào tạo nên những vị đại sứ đồ, mở một kỷ nguyên mới với một phạm vi mới cho việc phổ biến đạo giáo tại Viễn Đông.
Thánh Francois Xavier đã đi suốt Á châu từ Ấn Độ tới nhật Bản. Dân nhật Bản dường như cảm mến đạo mới này nên đạo phổ cập mau chóng trong quần chúng. nhiều nhà quý phái cũng xin rửa tội, nhưng đạo đã ngừng tiến khi ngày 27-9-1614, Hoàng đế Yeyasu công bố sắc lệnh cấm sự truyền đạo Thiên chúa. Từ 200.000 đến 300.000 tín đồ không chịu bỏ đạo đã bị giết.
Trung Hoa cũng không bị bỏ quên mặc dầu những khó khăn. Trước văn minh Trung Quốc, các nhà truyền giáo đã lấy kiến thức để thu phục kiến thức. Sứ đồ Mathieu Ricci đã 18
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mang tới nước Tàu những sách giáo khoa về thiên văn, địa lý, toán học và cả về luân lý nữa. các nhà bác học Dòng Tên đã tiếp theo sứ mạng này và linh mục Adam Shall đã được cử làm viện trưởng Viện Thiên văn của Hoàng tộc.
Thế kỷ thứ XVIII, tại nước này đã có rất đông tín đồ. Số
ước lượng lên đến hàng trăm ngàn, sau 50 năm truyền giáo.
Đáng tiếc về sau có sự tranh chấp về phong tục Tàu giữa các giáo sĩ nên đạo lại bị cấm, và số tín đồ do đó giảm sút dần đi. Vào đầu thế kỷ XIX chỉ còn độ trên 100.000 người.
Tại Ấn Độ việc truyền giáo cũng có kết quả, nhưng kết quả này đã bị ảnh hưởng tai hại cũng như ở Trung Hoa bởi những cuộc tranh lộn của các sứ đồ các dòng và các nước khác nhau: Bồ Đào nha, Hà Lan, Anh và pháp.
Việc truyền giáo, nếu đạt được những kết quả tốt đẹp trên cũng nhờ Bộ truyền giáo, sáng lập ngày 6 tháng giêng năm 1622 bởi đức Giáo hoàng Gregoire XV. Trước đây, các giáo sĩ
nhất là giáo sĩ Bồ Đào nha và I-pha-nho (Tây Ban nha) thường bị chính phủ của họ lấn áp, lợi dụng tôn giáo cho chính trị.
Để tách rời chính trị khỏi Đức Tin, Bộ truyền giáo ra đời với nhiệm vụ rõ rệt, với một bộ trưởng Hồng Y. Bộ thành lập một chủng viện để đào tạo giáo sĩ cho các quốc gia, có một ấn quán đa ngữ, có thể in được nhiều thứ tiếng.
Bộ tổ chức giáo phẩm tại các quốc gia. các giám mục, linh mục được gởi tới các nước bốn phương, đến tận những nơi chưa được khai phá. Theo đề nghị của bộ, nhiều người địa phương được tấn phong vào hàng giáo phẩm: Giám mục Mathéo de castro là người da đỏ.
Tại Việt nam, năm 1658, theo sáng kiến của linh mục Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes) hai địa phận được ra đời: địa phận Đàng Trong với Giám mục pallu và địa phận Đàng ngoài với Giám mục Lambert.
19
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Tóm lại có thể nói rằng, việc làm của Bộ truyền giáo đã có kết quả. cho đến thế kỷ thứ XVII, số tín đồ Thiên chúa giáo đã đạt tới một con số lớn:
Từ 15 đến 20 triệu tại Mỹ châu.
Từ 4 đến 5 triệu tại phi Luật Tân.
1 triệu tại châu Á và các nơi khác.
Bước sang thế kỷ thứ XVIII, việc truyền giáo hơi sút kém vì sự bãi bỏ Dòng Tên vào năm 1773, nhưng bắt đầu sang thế
kỷ thứ XIX lại được phục hưng bởi Giáo hoàng Grégoire XVI.
cuối thế kỷ thứ XIX có thể nói rằng tại khắp trên hoàn cầu đều có sự hiện diện của các giáo đồ.
Việc truyền giáo được có kết quả nhờ sự khai hóa các nước chậm tiến và nhờ sự thiết lập thuộc địa của các cường quốc Âu châu tại Á phi.
Với sự bành trướng đạo giáo, Bộ Truyền giáo phải tăng cường nhân số linh mục. Đầu năm 1800, có 20 giám mục, tới năm 1956, con số tăng lên 600.
ngoài việc truyền giáo của bộ lại có các hội truyền giáo: Hội quảng Bá Đức tin, Hội thánh Hài Đồng, Hội các trường Viễn Đông, Hội chống nô lệ, v.v... Tất cả có trên 270 hội đã hoạt động để đạo chúa được phổ biến, và phần lớn các hội này đều do các tư nhân bảo trợ.
Lại thêm các trường đạo cũng gây một ảnh hưởng tốt đẹp cho đạo Thiên chúa. Và các cơ quan xã hội nữa.
Với các thế chiến, con người càng hướng nhiều về đức tin.
Số người trở lại đạo ngày càng nhiều: năm 1800 có khoảng từ 1.500.000 đến 5.000.000 người rửa tội. con số này tăng đến năm 1927, 14.660.000 người.
năm 1939, 22.770.000, năm 1949, 27.945.000.
Riêng tại Á châu năm 1948, số tín đồ là 30.500.000; tại phi châu con số này là 20.678.000 người vào năm 1956, con 20
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số tăng gấp 200 lần con số của năm 1800.
các con số trên tuy không sát thực nhưng cũng đủ chứng tỏ đạo Thiên chúa đã hợp với con người ra sao. Mọi dân tộc đều bình đẳng trước chúa, cũng như bình quyền trong Giáo Hội. Mọi người đều được kêu gọi trở lại với chúa, làm anh em với nhau, con chung của chúa.
chính với mục đích cao cả ấy, các nhà truyền giáo đã phổ
biến tin lành mọi người đều là anh em, mọi người đều chung một vị cha ở trên trời. Sự thành công của các phái đoàn truyền giáo chính là do đó, tức là do lòng thương vậy.
ViệC TruyềN giáo Tại ViệT Nam
nhiều người thường quan niệm sai lầm rằng đạo Thiên chúa cùng tới Việt nam với thực dân pháp. Sự thật, đâu có phải. Đạo Thiên chúa đã truyền sang Việt nam, từ lâu trước hồi pháp thuộc, từ đầu thế kỷ XIX, nhưng sự truyền giáo đã gặp khó khăn, nên sự phát triển không được mạnh mẽ lắm.
Thực dân pháp tới Việt nam, mục đích của họ cốt để thôn tính đất nước, nô lệ hóa nhân dân, còn công việc khai thông đạo giáo, đó là công việc của các tu sĩ truyền giáo. có thể
nói rằng trước thời pháp thuộc, sự truyền giáo bị cấm đoán, và sau này sự hiện diện của người pháp với hiệp ước ký kết tôn trọng tự do tín ngưỡng ở Việt nam, đạo Thiên chúa đã có cơ nảy nở và bành trướng dễ dàng hơn.
Ở đây cũng có thể nói thêm được rằng tình thương đã quảng bá đạo chúa. nhiều hội thiện, nhiều cơ sở xã hội đã hoạt động để giúp đỡ dân nghèo Việt nam, đem lại cho Thiên chúa giáo nhiều thiện cảm và do đó nhiều tín đồ.
Hơn nữa, các linh mục với lòng thương bao la thường can thiệp với các nhà cầm quyền pháp để xin ân xá cho những 21
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kẻ bị pháp buộc tội chống chúng cũng như cho nhiều tội nhân thường phạm đã tự gây nên tội vì dại dột. nhờ sự can thiệp hữu hiệu này, các tội nhân được tha đã vì ân đức xin trở lại đạo. cũng nên nói thêm rằng có một số người thiếu đạo đức đi tìm sức mạnh ở các linh mục cũng đã theo đạo.
Tóm lại Thiên chúa giáo đã tới Việt nam trước thực dân, và trải qua nhiều thế kỷ đã lan rộng để ngày nay trở nên một tôn giáo quan trọng tại Việt nam.
Mở đầu trang “công giáo sử Việt nam”, trước hết phải kể đến hai thánh Odorico de pardenone và Francois Xavier.
Thánh Odorico de pardenone đã tới Bình Định, lúc đó còn là lãnh thổ của chiêm Thành vào tiền bán thế kỷ thứ XIV; thánh F.Xavier trong khi đi từ Ấn Độ qua Quảng châu và nhật Bản đã ghé bờ biển Thanh Hóa.
Kể từ đó đất nước Việt nam đã được con cháu chúa luôn luôn đặt chân tới và việc truyền giáo phải kể là đã có kết quả nên năm 1533, vua Lê Trang Tôn đã có chiếu chỉ cấm đạo, lúc đó đang bắt rễ tại các xã ninh cường, Quần Anh và Trà Lũ thuộc tỉnh nam Định ngày nay.
năm 1550, một giáo sĩ dòng Đa Minh, linh mục Gaspar de Santaz cruz đã đặt chân lên cửa cồn cao, và sau đó, 1580 - 1586, lại có hai giáo sĩ dòng Đa Minh khác là Luis de Fonceca, người Bồ Đào nha và Grégoire de la Motte, người pháp đã tới giảng đạo tại Quảng nam. Mười năm sau có hai giáo sĩ Aduarte và Simenez cũng đi ngang qua tỉnh này.
Tại miền Bắc, dòng phan Xi cô có giáo sĩ Diego de Oropesa đã tới vào năm 1585, nhưng chưa kịp giảng đạo đã phải rút về Quảng châu. Một giáo sĩ khác cũng dòng này, sang năm 1586 đã được vua Mạc Mậu Hợp tiếp và cho phép truyền đạo nhưng vì ngôn ngữ bất đồng, việc truyền đạo không đem lại kết quả và giáo sĩ này cũng đã rời khỏi đất Bắc ngay năm đó.
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năm 1588 có hai linh mục Bồ Đào nha Alfonse de costa và Gonsalves de Sa đến Thanh Hóa.
Vào cuối thế kỷ thứ XVI, có câu chuyện công chúa con vua Lê Anh Tôn là Mai Hoa xin theo đạo và được rửa tội bởi giáo sĩ Ordonez de cévallos. cùng theo đạo với công chúa có một số bà con họ hàng.
chuyện trên chưa được xác nhận. Sử liệu chỉ nhắc đến ông Đỗ Hưng Viễn người làng Bồng Trung, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những người Việt nam đầu tiên đã theo đạo Thiên chúa vào khoảng năm 1580. ngoài ông Viễn ra, còn một người nữa là Đỗ Viên Mẫu cũng trở lại đạo vào hồi thế
kỷ thứ XVII, sau tử vì đạo đã được Giáo hoàng Léon XIII phong chức Á Thánh vào năm 1900: đó là chân phước Yia cô Bê Đỗ nam.
Việc truyền giáo được mạnh mẽ phải kể từ đầu thế kỷ thứ
XVII với các giáo sĩ dòng Tên: Buzomi người Ý, carvalho người Bồ với các tu sĩ khác là các thầy Diza người Bồ, Giuse và phao Lô người nhật. những giáo sĩ này đã tới cửa Hàn vào đầu năm 1615.
Từ cửa Hàn, giáo sĩ Buzomi lại vào Quảng nam và ở đây kết quả truyền giáo rất khả quan với 300 tân tòng.
Sau đó, lại có thêm các linh mục André Fernandez, người Bồ từ Áo Môn tới, linh mục carvalho được đổi sang nhật, nhưng giáo sĩ Buzomi lại có được các linh mục Francois de pina người Ý và F.Barreto, người Bồ tới phụ giúp.
năm 1618, giáo sĩ mở thêm cơ sở ở Quy nhơn, có thêm tân tòng, và nhằm mục đích quảng bá đạo, một cuốn kinh bằng chữ nôm được ấn hành.
Giáo sĩ Buzomi lại khéo trong vấn đề xử thế, đã duy trì nhiều tục lệ lễ nghi không trái phép đạo và chỉ phế bỏ những điều dị đoan mê tín, nên số người tin đạo do đó càng tăng.
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Ba năm sau, có thêm năm linh mục tới Việt nam để tiếp tay với giáo sĩ, và vào cuối năm 1624, linh mục A Lịch Sơn Đắc Lộ (A.de.Rhodes) cũng tới.
các vị linh mục này của Dòng Tên đã tích cực hoạt động, và sau 22 năm, số tín đồ đã có tới trên 20.500 người trong đó có bà Minh Đức Vương Thái phi vợ thứ của chúa nguyễn Hoàng, một người đã tận lực giúp các giáo sĩ trong việc truyền giáo.
năm 1926, linh mục Đắc Lộ ra Bắc và đã được chúa Trịnh Thanh Đô Vương cho phép giảng đạo. Kết quả hết sức tốt đẹp với 6.700 tín đồ sau ba năm truyền giáo.
các thầy giảng bắt đầu được đào tạo và đã hoạt động rất đắc lực cho đạo.
năm 1630, linh mục Đắc Lộ, rời Việt nam. các thầy giảng vẫn tiếp tục việc chúa. Số người rửa tội càng nhiều, thêm 3.340 tín đồ với 20 nhà thờ được lập nên.
Tính đến năm 1639, tại miền Bắc có hơn 80.000 tín đồ với 230 nhà thờ vừa lớn vừa nhỏ.
năm 1640, linh mục Đắc Lộ (A. de Rhodes) lại trở lại Việt nam nhưng đến miền Trung để thay thế giáo sĩ Buzomi.
Lần này linh mục gặp nhiều khó khăn, nhưng ngài vẫn hoạt động mạnh mẽ, tổ chức một đoàn 10 thầy giảng đi truyền đạo tại các nơi. Một trong số các thầy giảng này là An Rê đã bị xử tử: đây là người tử vì đạo đầu tiên tại miền đất của chúa nguyễn.
năm 1645, chính linh mục Đắc Lộ cũng bị án tử hình nhưng chỉ bị trục xuất.
Linh mục Đắc Lộ chính là người đã có công sáng tạo ra chữ Quốc ngữ. Linh mục cũng chính là người đã vận động với Tòa Thánh để cử một vị giám mục sang Việt nam.
Theo lời đề nghị trên, năm 1658, hai vị giám mục được cử sang Việt nam: Giám mục Lambert de la Motte và Giám 24
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mục Francois pallu - năm sau, hai địa phận truyền giáo được thiết lập: Địa phận Đàng Trong gồm cả chiêm Thành, cao Mên và Xiêm La, giao cho Giám mục De la Motte và địa phận Đàng ngoài giao cho Giám mục pallu.
Với hai giám mục này, việc đề cử các linh mục bản xứ
được lưu ý. năm 1668, có bốn linh mục Việt nam được tấn phong, năm sau lại có thêm bảy linh mục nữa.
các cộng đồng được triệu tập ở Đàng ngoài vào năm 1669 tại phố Hiến (Hưng Yên) và ở Đàng Trong vào năm 1672 tại Hội An.
ngoài ra, năm 1670, dòng nữ tu sĩ Mến Thánh giá bắt đầu được thiết lập tại Đàng ngoài.
năm 1679, một phần địa phận Đàng ngoài được tách riêng ra, giao cho dòng Thánh Đa Minh phi Luật Tân đảm nhiệm, gọi là Địa phận Dòng Đàng ngoài, nay là Hải phòng.
Qua các trang trên ta thấy rằng việc truyền giáo tại Việt nam đã đều đều tiến triển mặc dầu có những cuộc cấm đạo của chúa nguyễn cũng như của chúa Trịnh.
nếu những cuộc cấm đạo về thế kỷ thứ XVII không gay gắt, thì đến thế kỷ thứ XVII việc cấm đạo thật ngặt nghèo.
Tại Đàng Trong chúa Minh Vương cho đốt phá nhà thờ, bỏ tù giáo sĩ đến chết và tru lục nhiều giáo hữu. chúa Võ Vương sau cũng cấm đạo, trục xuất hết các giáo sĩ ngoại quốc.
chỉ còn sót lại ba linh mục bản xứ lén lút làm việc chúa.
Tại Đàng ngoài việc cấm đạo cũng ghê gớm. các linh mục bị trục xuất và bị giết, các Thánh đường bị đốt phá.
Dưới triều Tây Sơn, việc cấm đạo càng dữ dội hơn. nhiều linh mục và giáo hữu đã chết vì chúa.
cho đến khi vua Gia Long lên ngôi (1802) việc cấm đạo mới ngưng, nhưng sau khi ngài băng hà vua Minh Mệnh lại tiếp tục cấm đạo.
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Sau vua Minh Mệnh, vua Tự Đức càng cấm đạo ngặt nghèo.
Với các chỉ thị của nhà vua năm 1851 và 1856, 400.000 giáo dân phải tù đầy trong số đó từ 50.000 đến 60.000 người đã chết. Lại có 3.500 người bị xử tử, hơn một trăm làng đạo bị
phá, tài sản bị tịch thu, các linh mục bị giết.
Trước sự diệt đạo một cách quá bạo tàn, quân đội pháp và quân đội I pha nho (Tây Ban nha) đã can thiệp. Vua Tự
Đức đã đình chỉ cấm đạo, và sau đó quân pháp bắt đầu xâm lăng Việt nam. Với sự xâm lăng, việc truyền giáo được tự do, nhưng các tín đồ Thiên chúa giáo lại phải chịu sự thù ghét của dân chúng và nhiều người đã bị thảm sát, vì dân chúng Việt nam hồi đó đều coi là giáo dân đã dẫn quân pháp xâm lăng nước nhà.
Mặc dầu những cuộc cấm đạo liên tiếp, việc truyền giáo tại Việt nam vẫn tiến triển. con số tín đồ trên toàn quốc lên tới 420.00 người năm 1840, ngày nay đã tổng cộng trên 3.000.000 tại cả hai miền nam, Bắc Việt nam.
Số địa phận cũng tăng lên. Trên toàn quốc hiện nay có tất cả 22 địa phận.
Địa phận Hà nội 1659 - Địa phận Sài Gòn 1844
- Hải phòng 1679 - Bùi chu 1848
- Quy nhơn 1844 - Bắc ninh 1883
- Vinh 1845 - phát Diệm 1901
- Huế 1850 - Thanh Hóa 1932
- Hưng Hóa 1895 - Vĩnh Long 1938
- Lạng Sơn 1913 - nha Trang 1957
- Thái Bình 1936 - Long Xuyên 1960
- cần Thơ 1955 - Mỹ Tho 1960
- Đà Lạt 1960 - Đà nẵng 1963
- Đarlac 1967
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Trong 22 địa phận trên, 7 địa phận mới được thiết lập tại miền nam Việt nam từ năm 1960. Và trong thời gian chín năm số tân tòng cũng đã tăng lên một cách mau chóng đáng kể.
Với 22 địa phận, số linh mục lên tới 1.500 vị thay vì bốn vị
lúc ban đầu. ngoài trên 1.500 linh mục, còn hàng vạn nam nữ
tu sĩ các dòng và các thầy giảng cũng cùng nhau lo việc chúa.
Tòa Thánh La Mã trước sự tiến triển cao độ của Thiên chúa giáo tại Việt nam, đã cho thành lập một tòa Khâm mạng tại Saigon từ năm 1925. Đồng thời Tòa Thánh cũng nghĩ đến việc tấn phong một số các tu sĩ Việt nam lên hàng Giám mục, mà vị đầu tiên là Giám mục nguyễn Bá Tòng được tấn phong năm 1933. Và từ đó tới nay lần lần các địa phận đều được trao phó cho các Giám mục và các giáo sĩ
Việt nam, chỉ một số tối thiểu còn nằm trong tay các giáo sĩ ngoại quốc, với số địa phận tăng, tín đồ tăng, nhà thờ và nhà nguyện cũng tăng. Tới trước năm 1945 có tất cả 1931
nhà thờ và 4.071 nhà nguyện.
năm 1960, cùng với ba địa phận Đà Lạt, Mỹ Tho và Long Xuyên được lập nên, hàng Giáo phẩm Việt nam cũng bắt đầu được tổ chức với ba tòa Tổng Giám mục: Hà nội, Huế
và Sài Gòn và đồng thời các hàng Giám mục Hiệu tòa cũng được nâng lên hàng Giám mục chính tòa.
Tóm lại, sau 300 năm lan truyền tới Việt nam, Thiên chúa giáo ngày nay qua các biến cố lịch sử và nhờ sự nhẫn nại của các tu sĩ đã trở nên một đoàn thể tín ngưỡng quan trọng tại nước nhà với 22 địa phận chính tòa, ba tòa Tổng Giám mục, hơn 3.000.000 tín đồ.
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CáC dòNg Tu Tại ViệT Nam
Tìm hiểu Thiên chúa giáo tại Việt nam, không thể không biết đến các dòng tu của tôn giáo này, biết đến để hiểu về
đạo sâu xa hơn cũng như biết đến để nhận thấy những sự hy sinh và công lao vất vả của tu sĩ các dòng đối với các công cuộc văn hóa và nhất là các công cuộc chấn hưng, xã hội mà các dòng đã chủ trương cũng như đối với việc phổ cập đạo giáo trong mọi tầng lớp quần chúng.
Tất cả hiện nay có 55 dòng hoạt động tại Việt nam, 22
dòng nam và 33 dòng nữ. Trong số các dòng này có dòng gốc tại ngoại quốc, có dòng thành lập tại Việt nam.
Dù là dòng nam hay dòng nữ, sáng lập tại ngoại quốc hay gốc tại Việt nam, các tu sĩ ai nấy đều dốc một lòng trông một hướng phụng sự chúa và giúp đỡ nhân loại. Sự gắng công của mọi tu sĩ đã là những tấm gương sáng cho các tín đồ và những kết quả thâu đạt được, làm rạng rỡ đạo chúa đã là những phần thưởng tinh thần quý báu hơn bất cứ phần thưởng nào.
CáC dòNg Nam
Dòng tHánH Biển ĐứC (OrDO SanCti BénéDiCtine) Đây là một dòng cổ thành lập từ thế kỷ thứ VI bởi Thánh Biển Đức. Hiện có các đặc tính:
- Dòng này nay là một dòng Tòa Thánh, trực thuộc đức Giáo hoàng; ngài là vị bảo trợ cho cả dòng;
- Dòng được hưởng đặc ân miễn trừ (exemptio) chỉ thuộc quyền Bề trên các địa phương trong những khoản giáo luật ấn định;
- Dòng là một tổ chức tự lập. Vị đại diện chung cho cả
dòng là đức Thống phụ (Abbas prima) hiện ở La Mã.
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Mục đích của dòng là sống kết hợp với Thiên chúa trong khuôn khổ một cuộc sống cộng đoàn mà kiểu mẫu lý tưởng là cuộc sống cộng đoàn Kitô hữu ở Jérusalem.
Hiện nay trong thế giới dòng có 16 tu hội (congrégatones) với bảy nhà biệt lập (monasteria singularis) với tổng số gần 12.000 đan sĩ (moines). Dòng lại có 23.603 nữ đan sĩ theo đuổi mọi hoạt động từ đời sống kín đến các việc từ thiện.
Tại Việt nam, dòng Biển Đức (Bénédictine) có hai nhà: Thiên An ở Huế và Thiên Hòa ở Ban Mê Thuột. Hoạt động chính là việc giúp các linh hồn tận hiến bằng nhận giảng kỳ
tĩnh tâm, hoặc tại các dòng hoặc tại nhà trong việc tiếp các linh mục hay tín hữu đến tĩnh tâm.
Đan viện cũng có một trường tiểu học miễn phí cho 200
trẻ em và một bệnh xá mỗi tháng giúp đỡ độ 800 bệnh nhân thuốc men.
Dòng Xi tô (Saint OrDre CiSterCien) Đây cũng là một dòng cổ thành lập bởi Thánh Roberto từ
thế kỷ thứ XI tại Đồng Lác (cistels) và do đó có tên là Xi Tô (cisteaux).
Đặc tính của dòng:
- Dòng Tòa Thánh;
- Được miễn trừ;
- nhà mẹ Xi Tô tại La Mã.
Mục đích của dòng là chiêm niệm (contemplativi).
- các tu sĩ lo Thánh hóa bằng kinh nguyện, hàng ngày cả
tòa hát kinh, hát lễ, học hành làm việc xác.
- Không hoạt động bên ngoài. Tuy nhiên tu viện là nơi tiếp rước các bậc đến tĩnh tâm cấm phòng ngoại trừ phụ nữ.
Trong thế giới dòng thịnh hành tại nhiều nước, nhất là ở
Ý, Áo, Đức, v.v...
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Tại Việt nam, dòng Xi Tô được thành lập từ năm 1918
tại núi phước Sơn, Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Lúc đầu gọi là dòng Benédicto, mãi tới năm 1934 mới chính thức thành lập dòng Xi Tô.
Dòng Đa minH
Đây là một dòng quan trọng thành lập từ thế kỷ thứ XII bởi Thánh Đa Minh.
Được đức Giáo hoàng Innocenti III duyệt y ngày 22 tháng 12 năm 1216 và được Giáo hoàng Honoro III phê chuẩn như
một dòng tư giáo, khất sĩ có lời khấn trọng và miễn trừ.
Mục đích của dòng là giảng truyền phúc Âm và lo cứu các linh hồn.
Tại Việt nam, sự hiện diện của dòng Đa Minh có đồng thời với sự hiện diện của giáo sĩ Gaspar de Santa cruz vào năm 1550 nhưng mãi tới năm 1926 mới có tu viện Đa Minh tại Việt nam.
Hoạt động của dòng gồm: Đi giảng phòng các nơi - chân lý, nhà xuất bản Thiên chúa giáo, công việc từ thiện xã hội và văn hóa với các trường tư thục Trung và Tiểu học.
nói đến dòng Đa Minh cần nói thêm chi Lyon của dòng đã hoạt động tại các địa phận Lạng Sơn, Hải phòng và Hà nội ở Bắc và các địa phận Sài Gòn và Đà Lạt ở nam Việt.
Dòng PHan Xi Cô (OrDO Fratrum minOrum) còn gọi là dòng Anh em hèn mọn vì Thánh phan Xi cô người sáng lập ra dòng này vào thế kỷ thứ XIII, đã được Giáo hoàng chuẩn nhận nếp sống nghèo hèn, giao phó cho ông và mười hai bạn đường sứ mệnh truyền bá phúc Âm trong nước Ý và ở hải ngoại.
Đây cũng là một dòng Tòa Thánh và được miễn trừ.
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Mục đích của dòng:
- Đối với tu sĩ: Thánh hóa bản thân bằng ý chí và thực hiện phúc Âm trong đức nghèo khó triệt để;
- Đối với hoạt động bên ngoài: truyền bá phúc Âm và hoạt động tông đồ, xã hội.
Trên thế giới, dòng có nhiều chi tại nhiều nơi.
Riêng tại Việt nam, dòng có năm nhà tại miền nam và hai nhà tại miền Bắc.
Hoạt động theo đúng mục đích của dòng.
Dòng BệnH viện tHánH giOan tHiên CHúa (OrDre HOSPitalier De St.Jean De Dieu)
Một dòng Tòa Thánh được miễn trừ, thành lập vào thế kỷ
thứ XVI bởi Gioan ciudal với mục đích giúp thân xác yếu hèn của con bệnh để làm lành cho tâm hồn họ. con bệnh đây gồm cả sự nghèo khổ, một thứ đau khổ của thể xác.
Tại Việt nam dòng này được thành lập từ năm 1952 ở Bùi chu. nhà chính của dòng hiện nay ở Miền nam là bệnh viện di cư ở Hố nai, Biên Hòa.
Dòng có một bệnh viện phổ thông, có phòng phát thuốc giúp đỡ người đau ốm nghèo khổ.
Dòng tên (SOCieta JeSu; JéSuiteS) có thể nói rằng Dòng Tên là một dòng thông thái của Thiên chúa giáo. các tu sĩ dòng này phần lớn đều học vấn uyên bác, không phải riêng về thần học mà về cả các môn khác nữa.
Dòng được thành lập từ năm 1540 và cũng là một dòng Tòa Thánh được miễn trừ.
Mục đích của dòng là nhằm Thánh hóa bản thân của từng tu sĩ và làm bất cứ hoạt động nào theo ý muốn của Tòa Thánh.
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Hiện nay dòng có nhà chính tại La Mã. Số tu sĩ của dòng trên khắp thế giới lên tới 35.438, theo thống kê năm 1962.
Hoạt động của dòng gồm: Tĩnh Tâm viện, coi xứ đạo, giảng dạy; việc Tông đồ xã hội và trí thức.
Về giáo dục dòng đảm nhiệm đủ các bậc từ trung học đến đại học, thêm cả chủng viện. ngoài ra, dòng lo việc truyền giáo ở các xứ ngoại đạo.
Tại Việt nam Dòng Tên được thành lập từ thế kỷ thứ XVII do các giáo sĩ Buzomi, Alexandre de Rhodes và nhiều tu sĩ
khác. năm 1957, tại Sài Gòn nhà Thánh Ingatiô được thiết lập và mở rộng. Sau đó, Trung tâm A. de Rhodes ra đời với các hoạt động rất đáng ghi:
năm 1958, mở tại Đà Lạt: Giáo hoàng Học viện thánh pio.X.
năm 1960, mở tại Thủ Đức: Một nhà tập.
năm 1961, mở tại Huế: Trung tâm sinh viên Xavie.
Muốn được nhập Dòng Tên cần phải có điều kiện: Tài năng, sức khỏe, hiểu biết, học vấn. Lại phải có tài năng siêu nhiên như ơn Thánh Triệu, đức nhiệt tâm, đức hãm mình. phải hợp với giáo luật và luật Dòng.
Dòng CHúa Cứu tHế (reDemPtOriSteS).
Sáng lập năm 1732 bởi Thánh Alphonsô Maria đệ Ligoriô với đặc tính là dòng Tòa Thánh và miễn trừ.
Mục đích của dòng:
- noi gương chúa cứu Thế như Hiến pháp truyền dạy, các tu sĩ phải thực hành những điều nhân đức của chúa. Họ phải biểu dương Mầu nhiệm, cứu rỗi trong đời sống và hành vi để
có thể nói được: Tôi sống nhưng không phải tôi sống, chính chúa Kitô sống trong tôi.
- các tu sĩ noi gương chúa cứu Thế cực thánh trong việc rao giảng lời chúa vừa bằng loan truyền phúc Âm theo thể
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thức Đại phúc vừa bằng cách hành tế các nhiệm tích nhất là phép Thánh Tẩy, phép Giải Tội và phép Thánh Thể và bằng cách biểu tỏ chúa Kitô ra cho nhân loại qua đời sống chứng tỏ của mình.
nhà chính của Dòng hiện nay ở La Mã: collégio St.Alphonso.
Tại Việt nam, dòng được thành lập ngày 8 tháng 12 năm 1952 và hiện nay có một nhà chính ở Sài Gòn, sáu nhà khác ở các nơi: nha Trang, Vũng Tàu, Đà Lạt, Huế, Tuyên Đức và Hà nội. ngoài ra dòng lại có một địa sở truyền giáo tại xã Bình Vân tỉnh Quảng ngãi.
Hoạt động của dòng:
- Giảng các kỳ Đại phúc, các kỳ cấm phòng, tĩnh tâm cho các tu sĩ, chúng sinh, các đoàn thể công giáo tiến hành.
- Mở các lớp huấn luyện về giáo lý.
- Diễn thuyết cho người ngoại đạo.
- Truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ bằng lời giảng, báo chí, sách vở v.v...
Dòng SaléSienS (SaléSienS, DOn BOSCO).
Thành lập năm 1841 bởi thánh Gioan Bosco. Dòng Tòa Thánh và miễn trừ.
Mục đích:
- Đối với tu sĩ: Tự Thánh hóa và giúp nam Thanh thiếu niên.
- Đối với bên ngoài: Dạy nghề cho các trẻ em để sống xứng đáng con người.
Tại Việt nam, dòng thành lập từ năm 1953 và hiện nay có nhà chính: Gia Đình Don Bosco ở Gò Vấp, Gia Định, trông coi về ngành kỹ thuật.
ngoài ra lại có chủng viện Don Bosco ở Thủ Đức với 250
chủng sinh và một nhà tập ở Đà Lạt.
33

Tín ngưỡng Việt Nam
Dòng truyền giáO tHánH vinH Sang (COngrétatiOn De la miSSiOn)
Sáng lập năm 1625 bởi Thánh Vinh Sang tại Ba Lê (paris), người sau này cũng lập ra dòng nữ Tử Bác Ái (congrégation des Filles de la charité).
Đặc tính: Dòng miễn trừ có lời khẩn đơn.
Dòng lập ra ngoài mục đích thánh hóa bản thân còn có hai mục đích:
- Truyền giáo cho dân ngoại và hưng giáo cho các miền quê bằng việc cấm phòng, giảng tuần đại phúc.
- Đào tạo hàng Tư giáo trong các chủng viện.
Thánh Vinh Sang quan niệm công việc tông đồ thành hay bại, một phần lớn do vấn đề nhân sự. Việc đào tạo hàng Tư
giáo do đó rất quan trọng.
Điều khiển toàn dòng trên thế giới có một bề trên do một Hội đồng tối cao tám năm họp một lần bầu ra.
Tại Việt nam, dòng này có trụ sở đầu tiên ở Đà nẵng, tức là Thánh Tâm Biệt Thự. năm 1928, dòng nữ được thành lập, hiện nay có gần 20 cơ sở tại nhiều nơi.
nhà chính của dòng tại Việt nam ở Đà Lạt. ngoài nhà chính này dòng có bốn cơ sở khác:
- Họ đạo người Tàu Đà Lạt;
- Sở Tuyên Úy ở Sài Gòn;
- Sở Truyền giáo cho đồng bào Thượng ở D’jom (Đà Lạt)
- Sở Tuyên Úy trại cùi Bến Sắn (Bình Dương).
Dòng Sư HuynH CáC trường Công giáO
còn gọi là dòng La San. Dòng này hoạt động rất có hiệu quả tại Việt nam và đã giúp rất nhiều về phương diện văn hóa và giáo dục ở đây. Dòng được thành lập từ thế kỷ thứ
XVII tại pháp trước sự bê bối của việc giáo dục. Một số
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đông trẻ em thiếu trường, thiếu giáo sư nhất là con em giới cần lao.
Trước tình trạng ấy, Linh mục St.Jean Baptiste de la Salle đã lập nên dòng này để góp công hữu hiệu vào việc giáo dục các trẻ em thất học.
Đây cũng là một dòng Tòa Thánh nhưng không miễn trừ.
Mục đích của dòng phối hợp tu hành với giáo dục. các môn đệ thánh La Salle không những hy sinh của cải trần tục, chức quyền phần đời mà còn hy sinh cả những chức tước phần đạo, chỉ cốt lo việc tổ chức giáo dục dân chúng cho hoàn toàn, tận tình như anh cả dìu dắt các em út.
nhà Mẹ của dòng hiện nay ở Ý quốc.
Dòng hoạt động tại 80 quốc gia trên thế giới, giáo dục trong 1.500 trường trên 700.000 thanh thiếu niên thuộc mọi thành phần xã hội từ tiểu học đến đại học với đủ mọi khoa Sư phạm, chuyên nghiệp, Kỹ nghệ, Mỹ thuật, canh nông, Võ bị, Bách công. Riêng tại Việt nam dòng được hành lập từ năm 1866.
Trường đầu tiên mở ra là trường Taberd cốt để nuôi trẻ mồ
côi, nhưng sau mở rộng xây dựng thêm thành trường Taberd ngày nay. Từ năm 1897, tỉnh dòng Việt nam được biệt lập và từ đó thêm nhiều trường được mở ra.
Đến nay trên toàn lãnh thổ có tất cả trên 20 trường và tổng số học sinh vào khoảng 15.000. Riêng Sài Gòn đã có bốn trường:
Trường La San nghĩa Thục miễn phí, 900 học sinh; Trường La San chánh Hưng miễn phí, 350 học sinh; Trường Đức Minh, 1.500 học sinh;
Trường Taberd, 3.500 học sinh.
Theo học các trường của dòng không phải chỉ riêng con em các gia đình Thiên chúa giáo mà còn phần lớn con em các gia đình ngoại đạo. Ở đây các em được săn sóc chu đáo 35
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như nhau không phân biệt có đạo hay không. Dòng La San đã tự tô những nét son rất đẹp.
ngoài việc huấn luyện về học vấn, các Sư huynh còn hoạt động Thiên chúa giáo Tiến Hành qua các Hội đoàn.
Từ trên được kể ra với hoạt động thường xuyên tại Việt nam, một số các dòng nam có nguồn gốc ở nước ngoài được biết nhiều trong dân chúng, có đạo cũng như ngoại đạo.
ngoài các dòng trên, còn nhiều dòng khác cũng sáng lập tại ngoại quốc và cũng đang hoạt động tại Việt nam: Hội thánh Xuân Bích (Société presbytère à St.Sulpice); Hội Thừa Sai paris (Société des Missions Etrangères de paris); Dòng Tiểu Đệ chúa Jésus (congrégation des petits Frères de Jésus);
Hội phụ Tá truyền giáo (Société des Auxilliaires des Missions).
Không kể các dòng sáng lập tại ngoại quốc được du nhập vào Việt nam, ngay tại Việt nam, nhiều dòng và tu hội cũng đã được thành lập với sáng kiến của các tu sĩ tại Việt nam.
Mục đích của dòng này, ngoài việc phụng sự chúa còn nhằm vào các hoạt động giáo dục và xã hội và đã giúp đỡ không ít cho các tầng lớp bình dân Việt nam. Dưới đây xin lược kể
sơ qua các dòng mà hầu hết đặc tính đều là dòng địa phận không miễn trừ, trong việc lược kể này không nhắc tới phần phụng sự chúa, việc bất cứ dòng nào cũng lo chu toàn, chỉ
xin nhắc đến những hoạt động về giáo dục và xã hội, những hoạt động này đã mang lại kết quả tốt đẹp cho Thiên chúa giáo, gây cảm tình với nhiều tầng lớp dân chúng và đã mang lại một số tân dòng không phải nhỏ.
Dòng ĐứC mẹ Đồng Công Cứu CHuộC
Dòng được sáng lập bởi linh mục Đa Minh Maria Trần Đình Thứ từ năm 1942 tại Bùi chu, nhưng mãi tới năm 1953
mới được Tòa Thánh chính thức chấp nhận.
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Trong một cơ quan từ thiện dòng nữ tu thánh Paul de Chartres Trong một cô nhi viện dòng nữ tu Bác ái thánh Vinh Sơn.
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Hoạt động: dùng các viện cô nhi, tế bần, nhất là việc thiết lập và chỉ huy trường học Thiên chúa giáo với mục đích lôi kéo dẫn dắt người ngoại đạo về với chúa.
nhà chính của dòng hiện nay ở Bình Định.
thánh tâm tu viện Huế. - Sáng lập năm 1925, do đức Giám mục Hồ ngọc cẩn đốc xuất và làm bề trên tiên khởi.
ngoài mục đích phụng sự chúa, mục đích bên ngoài chú trọng về việc giáo dục thanh thiếu niên, có dạy giáo lý hàng ngày nửa giờ, dạy vỡ lòng.
Dòng thánh giu Se nha trang. - Do linh mục Sion Hội Thừa Sai, paris, sáng lập tháng 11-1926.
Hoạt động ở ngoài: Dạy giáo lý thanh thiếu niên trong các trường. Giúp các cơ sở của địa phận.
Dòng tu Sĩ truyền giáO tHánH PHaO lồ
Do giáo sĩ philippe nguyễn Kim Điền sáng lập từ năm 1963 với mục đích truyền giáo nhất là ở thôn quê, bằng đời sống và hoạt động, đặc biệt dành cho lương dân.
các tu sĩ của dòng phải noi gương Thánh phao Lồ để thánh hóa mình và thánh hóa người với tôn chỉ Tất cả chúa Kitô trong đời sống.
Về hoạt động, các tu sĩ chia từng nhóm hai hay ba người đi truyền giáo giữa lương dân, giữa người nghèo, tìm cách thích nghi với mọi hoàn cảnh.
Tu ViệN huyNh Đệ giáo lý CôNg giáo Ky Tô Vua VĩNh loNg
Thành lập từ năm 1870 bởi các linh mục Thừa Sai paris Gernot và Ritter.
Mục đích bên ngoài: giúp hàng giáo sĩ thành lập họ đạo mới, dạy tân tòng, trẻ con xưng tội, rước lễ, thêm sức v.v..., điều khiển và dạy hướng tu của họ đạo hay của Tu Viện.
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ngoài các dòng và tu hội kể trên còn các tu hội sau đây mới thành lập tại miền nam:
Tu hội nhà chúa ở Thị nghè, Gia Định (1960); Tu hội Đắc Lộ ở Tân sơn nhì, Gia Định (1957); Tu hội Tôi Tá Thánh Linh ở Sài Gòn (1962).
CáC dòNg Nữ
ngoài 22 dòng nam và Tu hội trên, tại Việt nam còn có các dòng nữ hoạt động cho công việc chúa, và những kết quả do các dòng nữ mang lại cũng không kém các dòng nam.
có 33 dòng nữ, có dòng nguồn gốc tại nước ngoài du nhập vào Việt nam, có nhiều sáng lập ngay tại Việt nam.
Dòng carmêlo thường gọi là dòng Tu Kín.
Đầu tiên vào đầu thế kỷ XIII, Thánh Albertô lập ra dòng Ẩn Sĩ gọi là dòng nam Đức Mẹ núi carmêlo.
Giữa thế kỷ thứ XVII, Thánh nữ Te-re-xa đệ Giê Su lập ra dòng nữ Ẩn Sĩ theo lệ luật dòng nam của Thánh Albertô.
Đặc tính: dòng Tòa Thánh, không miễn trừ.
Tại Việt nam dòng được thành lập vào năm 1895 tại Hà nội, năm 1909 ở Huế, năm 1923 ở Bùi chu và năm 1929 ở
Thanh Hóa.
Hoạt động: các nữ tu mỗi ngày sáu lần toàn thể họp tại Triều ca để xướng kinh Thần Vụ, thêm hai giờ suy ngẫm, còn dư bao nhiêu giờ dành cho thủ công.
Dòng CáC mẹ trường COuvent DeS OiSeauX
- chính danh phải gọi dòng này là dòng nữ Kinh Sĩ Thánh Augustinô
(Les chanoinesses de St.Augustin), thành lập tại Lorraine (pháp) từ năm 1597 do thánh pierre Fourier và chân phước Alix le clere.
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Đây là một dòng Tòa Thánh có mục đích liên kết sự đọc kinh nhật tụng công khai và ca đoàn với việc dạy học và giáo dục thiếu nữ.
Hiện tại thế giới dòng có 1.300 cơ sở, 55 nhà, nhà mẹ Bề
Trên ở cả La Mã.
Du nhập vào Việt nam năm 1935 tại Hà nội, nhà chính của dòng này ở Đà Lạt, có một trường trung học gồm 400
nữ sinh.
ngoài ra, ở Sài Gòn, dòng có nhà Régina Mundi với hoạt động giáo dục một trường trung tiểu học có trên 1.000 nữ sinh.
Dòng nữ tu PHan Xi Cô tHừa Sai ĐứC mẹ (inStitut DeS FranCiSCaineS miSSiOnnaireS De marie).
Dòng Tòa Thánh thuộc Bộ truyền giáo, thành lập năm 1877
bởi mẹ Maria de la passion. Dùng lối sống vừa chiêm ngưỡng vừa hoạt động có mục đích tối hậu là bắt chước chúa Jésus Kitô, là Đường, là sự Thật và sự Sống của các Tâm hồn. chị
em hiến thân cố hun đúc tình yêu theo tinh thần phúc Âm: thật thà, đơn sơ, vui vẻ.
Hoạt động của dòng chuyên việc giáo dục, làm các công việc y tế, xã hội, dạy giáo lý và lưu tâm ưu đãi những kẻ cô đơn.
Tại Việt nam, dòng được thành lập tại Vinh (nghệ An) từ năm 1932.
Hiện dòng có 4 nhà ở Việt nam:
- nhà Quy Hòa: trông nom trại cùi Tuy Hòa.
- nhà chính ở Đà Lạt có trường học, xưởng máy, phòng phát thuốc.
- nhà M’Lon tại vùng Thượng có một ký túc xá và các bà Mẹ thường đi thăm các làng Thượng.
- nhà Gia Định có hai trường tiểu học và lo cứu tế
người nghèo.
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Dòng nữ tu tHánH Paul De CHartreS (COngrégatiOn DeS SOeurS De Saint Paul De CHartreS) Dòng Tòa Thánh sáng lập tại Lèvesville - La chenard, một làng hẻo lánh miền Beauce đất pháp, bởi linh mục Louis chauvel với mục đích thi hành đức Bác Ái với các thiếu nữ, các bệnh nhân dưới mọi hình thức trong khắp năm châu.
Tại Việt nam, dòng xuất hiện từ năm 1860, và sau 100 năm, nay có ba tỉnh dòng: Hà nội với trường Ste.Marie, Đà nẵng với trường Thánh Tâm và Sài Gòn. Ở miền nam dòng có 24
nhà lo trông nom giáo dục, y tế và xã hội: trường học, bệnh viện, cô nhi viện, nhà dưỡng lão. có thể kể một vài tên để
nói lên sự tận tâm và hoạt động hữu hiệu của dòng: Trường Thiên phước Tân Định, trường câm Điếc Lái Thiêu, trường Vũng Tàu...; Bệnh viện Saint paul, Bệnh viện Định Tường, Bệnh viện Bạc Hà tại chợ Đũi...; Viện dưỡng lão Thị nghè, cô nhi viện Việt Hoa ở chợ Lớn, cô nhi viện ở Vĩnh Long, cô nhi viện ở Gò công...
Dòng nữ tu BáC ái tHánH vinH Sơn (FilleS De la CHarité)
Dòng Tòa Thánh, thành lập năm 1633 tại pháp bởi Thánh Vincent de paul và nữ Thánh Louise de Marillae với mục đích làm sáng danh chúa bằng đức Bác ái và lo thánh hóa Bản Thân.
Tại Việt nam, dòng xuất hiện năm 1928 và hiện nay có 18
nhà với 160 nữ tu sĩ rải rác khắp nơi. Trông số 18 nhà có:
- nhà dòng ở Đà Lạt với Domaine de Sainte Marie hoạt động trường học, lưu xá, vườn trẻ.
- Institut Régina pacis ở Sài Gòn hoạt động Trường Học, Viện mồ côi, Trung tâm chỉnh hình.
- Trung tâm caritas Sài Gòn hoạt động huấn luyện y tá, nữ cán bộ xã hội, vườn trẻ, chẩn Y Viện.
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các nhà khác của dòng đều hoạt động các công tác bác ái: trại cùi ở Kala (Lâm Đồng), ở Daktia (Kontum), ở Bến Sắn (Sông Bé), v.v...
ngoài các dòng trên, còn các dòng sau đây cũng là những dòng và tu hội nữ sáng lập tại nước ngoài được truyền nhập vào Việt nam, với các hoạt động bác ái, xã hội, giáo dục, y tế ở bên ngoài và lo phụng sự chúa ở bên trong: Dòng Đức Bà Truyền Giáo (Filles de notre Dame des Missions).
Dòng nữ tu chúa Quan phòng (Les soeurs de la providence de poitreux).
Dòng nữ tu Salésien (Soeurs salésiennes de St.Jean Bosco).
Dòng Đấng chăn Lành (Soeurs du Bon pasteus d’Angers).
Hội nữ tá Quốc tế công giáo.
nhóm các Tiểu muội chúa Giê Su (Les petites Soeurs du père chardes de Foucauld).
Dòng Médical Mission Sisters.
Hội nữ tỳ chúa Jésus và Mẹ Maria (Institut Séculier des Ancelles de Jésus Maria).
cũng như các dòng và tu hội nam, nhiều dòng và tu hội nữ đã được thành lập ngay tại Việt nam.
Trong các dòng này có các dòng Mến Thánh giá (Les Soeurs Aimantes de la croix) có nhiều hoạt động đáng kể, nhiều dòng mang tên các địa danh miền Bắc nhưng hiện đang ở miền nam.
Xin liệt kê dưới các dòng Mến Thánh giá đang hoạt động:
- Dòng Mến Thánh giá Hà nội, nhà chính ở couvent des Oiseaux, Đà Lạt;
- Dòng Mến Thánh giá Hải phòng, nhà chính ở xứ Bắc Hải, Hố nai, Biên Hòa;
- Dòng Mến Thánh giá Thái Bình, nhà chính ở xứ Tân Lập, xã Bình Trưng, Gia Định;
- Dòng Mến Thánh giá phát Diệm, nhà chính ở xã An nhơn, Gò Vấp, Gia Định;
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- Dòng Mến Thánh giá Thanh Hóa, nhà chính ở xã Tân Thanh, Lâm Đồng;
- Dòng Mến Thánh giá Vinh, nhà chính ở xã Tân Bình, Khánh Hòa;
- Dòng Mến Thánh giá (phục Hưng), Kim Đôi, Huế;
- Dòng Mến Thánh giá Quy nhơn;
- Dòng Mến Thánh giá chợ Quán;
- Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm;
- Dòng Mến Thánh giá cái nhum;
- Dòng Mến Thánh giá cái Mơn;
Dưới đây là danh sách các dòng và nữ tu hội khác:
- Dòng nữ tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương, nhà chính tại Bùi Môn, Tân Thới Trung, Gia Định;
- Dòng con đức Mẹ Mân côi Bùi chu, nhà chính ở Ấp chí Hòa xã Tân Sơn Hòa, Gia Định;
- Dòng con đức Mẹ Vô nhiễm ở phú Xuân, Huế;
- Dòng nữ tu Đa Minh Bùi chu ở Tam Hiệp, Biên Hòa;
- Dòng nữ tu Đa Minh Hố nai;
- Dòng nữ tu Ảnh Váy, Kontum;
- Dòng nữ tu Đa Minh, Lạng Sơn, nhà chính ở Xóm Mới, Gò Vấp;
- Tu hội Tôi Tá Thánh Tâm ở Sài Gòn.
Nơi hàNh Đạo
cũng như bất cứ tôn giáo nào, việc hành đạo phải có nơi riêng để thờ phượng vị giáo chủ cũng như các vị Thánh thần liên hệ tới tôn giáo, đạo Thiên chúa để phụng sự chúa cũng có những nơi nhà riêng, gọi là Thánh đường.
Thánh đường có thể gọi được là trụ sở hành đạo của Thiên chúa giáo. nơi đây còn mang tên là nhà chúa.
Trước khi xét qua về phong tục của đồng bào Thiên chúa giáo, việc tìm hiểu các Thánh đường không thể bỏ qua được.
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Đi ngược dòng lịch sử trở lại, các tín đồ sơ khai bị tróc nã không xây dựng được nhà thờ. Họ đã thờ chúa tại các tư
gia, tại các rừng rậm, có nhiều khi ở ngay trong lao tù, nhưng đặc biệt nhất là trong các hang toại đạo, các đường hầm ở
dưới đất dùng làm nghĩa trang cho các tín đồ sơ khởi. Tại các hang này, chỗ giáp giới các đường với nhau được sửa sang từng quãng để có thể chứa được một số người để cùng cử hành Thánh lễ. Ở giữa, trên mồ một vị tử đạo có đặt một chiếc bàn cẩm thạch dùng làm bàn thờ.
Về sau, đời vua constantin La Mã, nhà vua dâng cho Giáo hoàng Sylvestre tất cả công thự để sử dụng tùy nhu cầu. các pháp đình cũ đã được chọn làm những nơi hành đạo và được gọi là giáo đường.
Việc truyền giáo ngày càng rộng rãi, các tín đồ ngày một đông, các giáo đường pháp đình lẽ tất nhiên không đủ cung ứng cho nhu cầu, nhất là cho các tín đồ ở các quốc gia không thuộc La Mã, việc xây cất giáo đường đã là một việc bắt buộc để có nơi phụng sự chúa.
CáC TháNh ĐườNg
Khi xây các Thánh đường, người Thiên chúa giáo đã tìm ra một lối kiến trúc riêng đặc biệt gọi là kiểu thức. Theo “Đời Sống phụng Vụ và Bí Tích” của ch.Robin, các kiểu thức đã được sử dụng tuần tự là: La tinh, Gô tích và phục hưng.
a) Tiếp sau các pháp đình là kiểu Rô man đặc điểm ở các cuốn tròn hình bán viên.
b) Từ thế kỷ XII trở đi, đến kiểu Gô tích hay Tiêm cung (Ogival) là được ưu thắng. nó biểu thị đặc điểm ở chỗ các hình cung nhọn chụm lại để chống đỡ các khung vòm.
c) Kiểu phục hưng là kiểu làm sống lại nghệ thuật Hy Lạp và La Mã.
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các Thánh đường xây cất xong trước khi dùng vào việc cử hành Thánh lễ phải có lễ cúng Tiến, trong lễ này một vị
Giám mục hay một vị linh mục được ủy quyền của vị Giám mục làm phép xức dầu.
Vào một nhà thờ, có thể nhận biết lễ cúng tiến đã thực hiện khi thấy trên các cột hay thạch trụ ở lòng chính nhà thờ
có vẽ hình Thánh giá đánh dấu cho việc vị Giám mục đã xức dầu Thánh.
Về các nơi hành đạo, cần phân biệt các nhà nguyện, nhà thờ và Vương cung.
nhà nguyện là nơi hàng ngày tín đồ đến cầu nguyện chúa.
Ta thấy nhà nguyện ở các ký túc xá, các bệnh viện, các nghĩa trang, v.v...
nhà Thờ tức là giáo đường, nơi cử hành thánh lễ.
Vương cung là một nhà thờ đã có nhiều kỷ niệm với đạo được Tòa Thánh chiếu chỉ nâng lên: Vương cung Thánh đường ở Sài Gòn trước đây là một nhà Thờ.
BàN Thờ Và Đồ TraNg Trí
Đã có nơi hành lễ, tất nhiên phải có bàn thờ, tôn giáo nào cũng vậy. Trong các nhà thờ Thiên chúa giáo, bàn thờ gồm một mặt bằng tức là mặt bàn thờ. có thể có chân đỡ hoặc có tảng xây.
Mặt bằng có chân chống đỡ nhắc lại cái bàn thuở xưa trước khi thụ hình trên Thập tự giá, chúa Jésus đã có một bữa tiệc sau cùng, bữa tiệc Ly thết các tông đồ. Bàn có tảng xây là để nhắc tới mồ các thánh tử đạo.
Mặt bàn thờ bao giờ cũng là một viên đá lát hay cẩm thạch, trên có tạc năm hình Thánh giá, chỉ năm dấu thánh của chúa.
Bàn thờ phải bằng đá để tượng trưng chúa Jésus là “viên đá góc tường” của giáo hội.
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Tại các xứ truyền giáo, có những Thánh đường nghèo nàn, bàn thờ thường bằng gỗ. Trong trường hợp này có một viên đá lát nhỏ, có ghi năm hình Thánh giá và có chứa di hài một đấng thánh trong một tiểu huyệt. người theo đạo gọi đó là bàn thờ lưu động hoặc đá bàn thờ.
Bàn thờ không kê liền ngay trên sàn, nhưng đặt trên ba cấp bệ, tượng trưng ba đức: Tin, cậy và Mến để linh hồn tiến lên với chúa. Thường cấp trên cùng có trải thảm.
Trên bàn thờ có một tủ nhỏ hình chữ nhật gọi là nhà Tạm để lưu trữ Thánh Thể - nhà Tạm có áo hay khăn che.
các bàn thờ trước khi sử dụng phải chịu qua lễ Thánh hiện do một vị Giám mục cử hành.
Bàn thờ được gọi là Đặc Ân khi được Giáo hoàng ban ơn đại xá để hễ dâng lễ trên bàn thờ ấy cầu cho linh hồn người quá cố nào, người đó sẽ được hưởng. ngày 2-11 hàng năm, mọi bàn thờ trên thế giới đều là Đặc Ân cả. các bàn thờ tại các Thánh đường đều được trang trí như nhau. Sự trang trí gồm:
- Ba tấm khăn bằng vải sợi hay gai. Một trong ba tấm dài hai đầu trùm hết bàn thõng xuống đất. Hai tấm kia phủ hết mặt bàn.
- Một tượng chịu nạn và hai cây nến sáp.
Tượng chịu nạn nhắc nhở cho tín đồ biết Thánh lễ Misa họ tham dự, tiếp tục cho lễ Hy sinh Thánh giá.
Hai cây nến nhắc nhở đạo chúa soi sáng thế gian nguyên thủy, nên dùng soi sáng nơi cử hành Thiên lễ.
Số nến có thể là bốn hoặc sáu. Khi nào có lễ trọng do một vị Giám mục cử lễ, số nến sẽ là bảy. ngọn nến thứ bảy đặt sau tượng chịu nạn trên bàn thờ.
lễ mi Sa
phong tục của đồng bào Thiên chúa giáo tại Việt nam, chính là những phong tục từ ngàn xưa của đạo đã từng ban truyền khắp thế giới.
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Trong việc thờ kính chúa, lễ Misa là Thánh lễ và là một lễ
dâng hàng ngày trên bàn thờ, là lễ Hy sinh của chúa Jésus, có toàn thể cộng đồng tín hữu tham dự.
Việc cử hành lễ Misa chỉ là một hành vi thờ tự có tính cách xã hội, nhờ đó con người và xã hội truy nhận Thiên chúa là chủ tể vạn vật.(1)
như trên đã nói, lễ Misa nhắc nhở cho tín đồ lễ Hy sinh của chúa trước ngày chúa lâm nạn trên Thập tự giá. Do đó, việc cử hành lễ Misa là cần thiết. Không có lễ Misa đạo sẽ là một đạo không bàn thờ và chúa Jésus sớm muộn sẽ bị quên lãng.
Theo Album Liturgique đã được dịch lại trong “Đời sống phụng vụ và Bí tích” thì lễ Misa liên kết tín đồ không những với cuộc tử nạn của chúa mà còn cả với cuộc phục sinh của chúa. Mỗi lễ Misa là lễ phục sinh nhỏ. Bằng lòng tiến thân và chết đi với chúa đã là sống lại với người rồi vậy. Lễ Misa áp dụng cho tín đồ chúa hiệu quả cuộc tử nạn của chúa, mà hiệu quả đầu tiên là sự phục sinh. Trong khi rước lễ các tín đồ đã ăn bánh phục sinh và bất tử: Ấy là bánh Trời vậy!
Lễ Misa là tột đỉnh của Thiên chúa giáo. nhờ lễ này, con người được lên với chúa, và nhờ việc rước lễ, chúa thực sự
xuống với thụ tạo của người. Đây là giờ phút thiêng liêng, Thượng đế đã gặp gỡ con người.
cũng như các dân tộc khác theo đạo Thiên chúa, ngày chủ
nhật, các giáo dân ở Việt nam đi dự lễ Misa tại các Thánh đường. ngoài ra, trong những ngày lễ tiết của đạo, các tín đồ
cũng đến Thánh đường dự lễ Misa. Đặc biệt tại Việt nam, ngày nay, đêm giao thừa Tết nguyên Đán, tại các nhà thờ
cũng tổ chức một lễ Misa để nhân dịp năm mới tín đồ được gần chúa và được chúa ban cho những điều may mắn.
1. Ch.Robin - Đời sống Phụng sự và Bí tích.
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Trong khi dự lễ Misa, để tỏ ra sự dốc lòng với chúa, các tín đồ phải:
- Dâng Hy lễ chúa Jésus lên cha người;
- Tự hiến dâng cùng với chúa Jésus (hồi dâng lễ);
- Tiếp rước chúa Jésus (hiệp lễ).
Qua ba điểm trên, lễ Misa không phải là việc riêng của linh mục mà chính là công việc của tất cả các tín đồ dự lễ.
như vậy, trên bàn thờ, trong buổi lễ có thể nói là có ba linh mục tư tế:
a) Tư Tế tối cao: chúa Jésus
b) Tư Tế thừa tác: linh mục
c) Tư Tế tham dự: tín đồ
Dự lễ, tín đồ không phải chỉ là khán giả, nhưng là diễn viên, là các động tác viên.
Trong buổi lễ cùng cầu nguyện với linh mục.
Đám rướC
Trong nhiều tôn giáo, ngoài các lễ cử hành tại nơi thờ tự, thường có những đám rước dân chúng tham dự.
cũng như các tôn giáo khác, các đám rước Thiên chúa giáo được tổ chức với mục đích phát triển mạnh mẽ tinh thần đạo.
Đám rước xưa đã có với người Do Thái ở Jérusalem. nhà Điển và La Mã trong thời thượng cổ cũng có tổ chức rước xách.
Giáo Hội Thiên chúa giáo, sau thời bị ngăn cản, đã từng tổ chức những đám rước ở Tây phương. Trong nhiều trường hợp, đám rước Thiên chúa được tổ chức để thay các đám rước cổ và cốt để cho mọi người quên đi những đám rước thời xưa, không phải của đạo: Đám rước cử hành hàng năm vào ngày 25 tháng 4 tại La Mã, thay thế cho đám rước cổ
thời của người ngoại đạo gọi là Robigalia. nhiều đám rước trước đây tổ chức để kỷ niệm những ngày lễ đạo: Đám rước 48
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Lễ Lá đã có ở Jérusalem từ thế kỷ IV được tổ chức theo lộ
trình của chúa Jésus đã đi trong thành phố này, với sự hiện diện của vị Giám mục trong đám tín đồ.
có thể nói được rằng đám rước là một hình thức hành lễ
công khai. Tôn giáo không phải là một tư vụ: chúa là của cả
mọi người và của cả mọi đoàn thể. các đoàn thể cũng như
mọi cá nhân có nhiệm vụ công khai phụng sự chúa bằng rước xách. Sự công khai phụng sự này xác nhận đức Tin của tín đồ, do đó rước xách có một tầm quan trọng với mục đích hiến cho các tín đồ dịp để bày tỏ mình là con chúa. Hơn nữa, rước xách cũng là một cách phát hiểu tinh thần đoàn thể của các con chúa và chứng tỏ quyền hạn tối cao của chúa với mọi người.
có những đám rước dành để tôn kính chúa, có đám rước dành cho một bí tích trong đời chúa và cũng có đám rước dành cho Đức Mẹ để tỏ lòng kính mến của con chiên đối với Đức Mẹ. Lại có những đám rước, thời Trung cổ gọi là bí tích để diễn lại một đoạn đời của chúa, những đoạn đời được tín đồ mến ngưỡng: Rước Lễ Lá, Rước trong Tuần Thánh để hồi tưởng lại sự Yêu thương của chúa.
những đám rước chính trong năm: rước Lễ nến, rước Lễ Lá, rước ngày chủ nhật kỷ niệm khi chúa vào Jérusalem, rước Tuần Thánh, rước lễ phục Sinh, và rước lễ Mình Thánh, v.v...
có nhiều đám rước được cử hành tại từng địa phương tùy tục lệ.
dấu TháNh giá
Lễ Misa cũng như những đám rước là những hình thức để
tín đồ phụng vụ chúa. Tin theo chúa, người con chiên phải dự lễ Misa và các đám rước, nhưng ngoài ra còn phải luôn luôn tỏ rằng tin kính chúa. Do đó có việc làm dấu Thánh 49
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giá. Dấu Thánh giá chính là sự tóm tắt của “Tôi kính tin”.
Dấu thể hiện qua hành động và lời cầu.
Theo sách phần thì khi làm dấu đặt bàn tay phải lên trán, rồi xuống ngực, kế đến vai bên trái và sau cùng là vai bên phải, đồng thời miệng đọc: nhân danh cha và con và Thánh thần.
Ở I pha nho (Tây Ban nha), từ thời thượng cổ, trước khi làm dấu như trên, các tín đồ đã làm ba dấu nhỏ ở trán, ở môi và ở ngực và miệng đọc:
Bởi dấu Thánh ciá, xin chúa cứu vớt chúng con khỏi tay kẻ độc và sau đó cũng đọc thêm như tín đồ mọi nơi: nhân danh cha và con và Thánh thần. ngày xưa, trong thời các vị sứ đồ, người ta làm dấu trên trán những người theo chúa và trên các đồ vật để tỏ rằng đó là những người của chúa và những vật dùng để phụng sự chúa.
Việc làm dấu bắt đầu có từ thế kỷ thứ VI với sự làm dấu trên trán và ngực. Sau đó ít lâu là ba dấu ở trán, môi và ngực. Mãi tới thế kỷ thứ VIII sự làm dấu mới hoàn toàn như ngày nay, và thể
hiện bởi các tín đồ từ Đông sang Tây. người Hy Lạp làm dấu bằng ba ngón tay cái, trỏ và giữa của bàn tay phải, và dấu làm từ phải sang trái để tượng trưng cho Ba ngôi Tam Vị nhất Thể.
Ba dấu nhỏ trên trán, môi và ngực đã cắt nghĩa như sau: Dấu trên trán chỉ đức Tin ở chúa, dấu trên môi và ngực biểu lộ sự tuân hành lời phán và việc làm chúa dạy.
Dấu thường làm vào lúc nào? Trước và sau khi cầu kinh, khi tín đồ bắt đầu một việc gì: ăn uống, làm việc hoặc ra đi.
các tín đồ trung thực khi đi qua một Thánh đường hoặc một Thánh giá đều làm dấu, cũng như khi mới dậy và khi đi ngủ.
Sự làm dấu chính là sự chứng tỏ lòng Tin chúa, và đã tin chúa thì tín đồ phải luôn kính cẩn làm dấu trong tất cả những trường hợp cần thiết.
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Cầu NguyệN
người Thiên chúa giáo luôn luôn đọc kinh cầu nguyện, đọc kinh trong đám rước, đọc kinh lúc ở nhà, đọc kinh khi làm việc, đúng theo lời chúa đã phán dạy.
Hàng ngày, lúc ngủ dậy, lúc đi nằm đều có đọc kinh, tuy rằng đây không phải là một điều bắt buộc, chỉ là một hành động tỏ ra biết vâng lời chúa. cầu nguyện để xin ban ơn cho đời sống lành mạnh để tuân hành lệnh chúa. Sáng ngày dậy, một ngày bắt đầu. Trong ngày, tín đồ có thể gặp nhiều sự khó khăn, cầu nguyện để chúa trông tới giúp vượt qua những khó khăn đó và cũng là để dâng hoàn toàn ngày đó lên chúa. Buổi tối trước khi đi nằm, tín đồ lại cầu nguyện để cám ơn chúa đã ban ơn lành cho ban ngày. những tín đồ
tốt thường nhân lúc này có một phút vấn lương tâm để nhờ
ánh sáng của chúa xét lại những hành động của mình ban ngày có theo đường ngay của chúa không và để ăn năn nếu đã phạm những lỗi nhỏ, đồng thời cương quyết giữ ý định noi gương và tuân lệnh chúa.
Trước bữa ăn, người Thiên chúa giáo cũng cầu kinh. Đây cũng chỉ là để chứng tỏ tín đồ phải luôn luôn cầu nguyện, nhất là trong những lúc đáng kể nhất trong ngày. Vả lại chúa đã truyền phải đọc kinh để xin chúa ban cho “miếng bánh hàng ngày” (le pain de chaque jour). nhận bữa ăn, tín đồ
phải nhớ ơn chúa đã chăm sóc tới mình. ngoài ra, đây cũng là một cách để dâng hiến một cái gì hoàn toàn vật chất lên chúa cao cả; ăn uống người ta dễ phạm điều ích kỷ, tự vật chất hóa khi chỉ nghĩ đến thích khẩu; lúc này cầu kinh cầu nguyện nhắc lại tín đồ mọi vật đều xuất từ chúa, và tất cả đều phải cần tới chúa. Thánh kinh khuyên rằng: “Dù con làm gì, dù con ăn gì, dù con uống gì, con phải làm vinh danh chúa”.
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CáC Bí TíCh
Tất cả bí tích đều có thể coi là những phong tục của đồng bào Thiên chúa giáo, có mục đích làm phát sinh trong tín đồ
cuộc sống của chúa và kết hợp tín đồ với nhiệm thể, nghĩa là thân thể nhiệm mầu của chúa, mỗi ngày mỗi hơn. Bí tích là những dấu hiệu biểu thị và sản xuất ra ân sủng bí nhiệm.
những phương tiện vật chất giản dị với ý nghĩa tượng trưng làm cho tín đồ chắc chắn về hiệu lực ân sủng của chúa và như thế có thể nói được rằng các bí tích chính là nguồn bình an cho tâm hồn tín hữu.
Định nghĩa bí tích, ch.Robin đã nói Bí tích là một dấu hiệu hữu hình của chúa Jésus christ đã thiết lập, để làm phát sinh hoặc gia tăng ân sủng trong linh hồn những người lãnh tụ một cách xứng đáng.
có tất cả bảy bí tích: Rửa tội, Thêm sức, Thánh thể, Giải tội, Xức dầu, Truyền chức và Hôn phối.
Rửa tội. - phép Rửa tội chính là cửa ngõ mọi tín đồ phải qua để thành người có đạo. Mục đích Rửa tội là để tẩy xóa mọi tội lỗi, ban đời sống ân sủng và khiến người chịu phép trở nên con Thiên chúa và Giáo Hội và được ràng buộc với Giáo Hội bởi một sợi giây thiêng liêng vô hình.
Khi chịu phép Rửa tội, đương nhân được đổ nước lên đầu.
Ý nghĩa của tác động này là Tẩy rửa, nước đã làm con người tội lỗi cũ biến đi để nhường chỗ cho con người mới phát xuất từ nước ra, con người này kể từ nay là con của chúa.
Trong lúc đổ nước lên đầu kẻ chịu phép, thừa tác viên, vị linh mục đọc “Ta rửa tội X, nhân danh cha và con và Thánh thần”.
Muốn được Rửa tội, chính các thụ lãnh viên cần phải muốn chịu phép Rửa để chứng tỏ đương nhân đã có lòng Tin ở
chúa. Bí tích Rửa tội là Bí tích Đức Tin.
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Về phần các trẻ em, việc Rửa tội phải có sự ưng thuận của cha mẹ, trừ trong những khi nguy tử hay trường hợp con trẻ bị bỏ rơi.
Thêm sức. - Thêm sức là một bí tích bổ sung phép Rửa tội. Với phép Thêm sức này chúa đổ ơn xuống để tín đồ mới Rửa tội biến thành giáo hữu hoàn toàn.
phép Thêm sức đã thực hiện trong Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai. phép thể hiện qua sự xức dầu của một vị Giám mục.
Ban đầu việc xức dầu cử hành ngay sau lúc Rửa tội, ngày nay lễ nghi Thêm sức tách rời khỏi phép Rửa tội, và dành riêng cho hàng Giám mục.
Lễ Thêm sức gồm hai điểm chính: nghi lễ đặt tay và xức dầu Thánh hiến.
Thoạt đầu bước vào Thánh đường, tín đồ quỳ gối trước mặt vị Giám mục. Vị này giơ hai tay trên họ và cầu nguyện để chúa ban ơn cho họ.
Sau đó vị Giám mục xức dầu hiến thánh và nói: Ta ghi cho con dấu Thánh giá và kiện cường cho con với dấu cứu rỗi, nhân danh cha và con và Thánh thần.
Dầu được xức lên trán tín đồ. Đó là dấu hiệu của tích ấn không thể xóa nhòa đã in vào linh hồn người chịu phép vậy.
ngoài hai nghi lễ đặt tay và xức dầu trên, sau khi xức dầu, vị
Giám mục lấy tay khẽ tát vào má trái người chịu phép, để chứng tỏ rằng từ đây người sẽ sẵn sàng chịu đựng mọi thứ vì chúa.
Lúc lễ tất vị Giám mục còn đọc một lời nguyện cuối cùng để cầu xin chúa luôn luôn gần gũi người tân tín hữu.
Tất cả mọi người chịu phép sẽ cùng với vị Giám mục hoặc vị linh mục hầu cận đọc kinh Tinh Kính, kinh Lạy cha và kinh Kính Mừng.
phép Thêm sức tuy chỉ bổ khuyết cho phép Rửa tội, nhưng rất quan trọng, vì phép này người tân tòng biến thành tín hữu dốc lòng với chúa.
các Thụ lãnh nhân phải chọn cha mẹ đỡ đầu.
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Thánh Thể và việc rước lễ. - Thánh Thể là trung tâm đời sống bí tích của tín đồ khi đã chịu phép Rửa tội và được kiện cường do phép Thêm sức.
Linh hồn cần một món ăn thiêng liêng, cũng như cơ thể
cần món ăn vật chất.
chúa đã tạo cho con người món ăn vật chất, chúa cũng không quên món ăn thiêng liêng cần thiết cho các tín đồ, do đó dưới hình thức Thánh Thể, chúa đã nối tiếp công cuộc nhập Thể và cứu chuộc giữa tín đồ.
Bí tích Thánh Thể đã khiến chúa có thể:
- Dâng mình làm Hy Tế cho đến tận thế: lễ Misa
- Hiến thân làm của nuôi mọi người đã nhập hiệp nhiệm Thể người do phép Rửa: Việc rước lễ.
- Tồn tại sự hiện diện của chúa giữa tín đồ cho đến hết đời.
phép Thánh Thể thực hiện do việc Rước lễ. Việc Rước lễ
có hiệu lực phát sinh ân sủng trong linh hồn tín đồ tham dự.
chúa đã nói: Ai ăn thịt và uống máu ta sẽ được sống đời đời và ta sẽ hoàn sinh cho trong ngày sau hết.
Việc Rước lễ chính là một ơn nuôi dưỡng, vì vậy đã phục hồi sức mạnh cho linh hồn, và đồng thời phát triển lòng quảng đại thi ân.
Việc Rước lễ cũng tẩy rửa mọi vẩn đục của tội làm mờ ám và suy yếu linh hồn. Thánh Lễ Rước, Thánh Thể chúa đã ngự vào mình tín đồ, tín đồ đã ăn Thịt và uống Máu chúa.
Muốn dự việc Rước lễ, phải là tín đồ đã Rửa tội, lại phải sống trong tình trạng chịu ơn chúa.
phải kiêng ăn uống trong luật chay thánh thể trong thời gian là ba giờ đối với đồ ăn đặc hay đồ uống có chất rượu và một giờ đối với các đồ uống khác: sữa, nước chè, cà phê, v.v...
nước lã không phá chay.
Luật trên có thể linh động đối với người đau yếu.
các tín đồ sùng mộ thường luôn luôn Rước lễ và coi việc Rước lễ như là sự tiếp diễn chính đáng của lễ Misa.
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phép giải tội. - Đây là bí tích tha thứ những người phạm tội. chúa đã dùng sự tha thứ để giải tội cho các con chiên đã biết sám hối. Trong sự tha thứ này, chính chúa đã chịu khổ
cực: chúa là tình yêu và chỉ có tình yêu mới có khả năng chuộc được tội lỗi.
Vì vậy với phép giải tội, tín đồ đã được hoàn lại sự sống siêu nhiên mất đi bởi những tội đã phạm. Giải tội là hết lỗi.
phép Giải tội do các Giám mục và các linh mục đã được các Giám mục thừa ủy ban hành, Giám mục là thừa kế các tông đồ.
Mỗi khi tín đồ phạm lỗi phải đi xưng tội nhưng phải biết:
- Thực tình thống hối các lầm lỗi của mình;
- Thú thực hết các điều lỗi với linh mục;
- Làm việc đền tội.
Vị Giám mục hay linh mục thừa ủy sẽ ban hành bí tích giải tội.
Kẻ xưng tội sẽ được tha hết mọi tội lỗi dầu nặng hay nhẹ
mặc lòng và được phục hồi lại những công nghiệp đã mất bởi tội lỗi.
Tích sủng của phép Giải tội là một ơn nâng đỡ và tấn phát khả dĩ giúp tín đồ chiến đấu với các khuynh hướng xấu, tránh mọi sự tái phạm cũng như tội lỗi khác.
Đành rằng không phép nào nhổ được tận căn những mầm mống của tật xấu, dù là Rửa tội hay Giải tội, nhưng dù sao các phép đó cũng đem lại cho tín đồ môn thuốc thiêng liêng về tinh thần để giúp các tín đồ hoán cải dần dần.
phép xức dầu cho bệnh nhân. - Xức dầu là cuộc viếng thăm của chúa đối với tín đồ lâm bệnh trọng.
Hành vi cuối cùng của đời sống con người thường bao giờ
cũng có một sự quan hệ đặc biệt, vì nó quy định một cách quyết liệt số mạng đời đời của tín đồ. Ơn được chết lành là một ơn cao cả chúa ban cho tín đồ, và phép Xức dầu chuẩn bị cho tín đồ nhận lĩnh ơn này.
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phép Xức dầu chính là bí tích bệnh nhân. Đây là cuộc Xức dầu cuối cùng tín đồ nhận lĩnh trước khi chết, cuộc Xức dầu này hỗ trợ bệnh nhân về phương diện thiêng liêng cũng như
về thể xác.
Vị linh mục thể hiện phép này tới phòng bệnh nhân với tư
cách một người bạn để trình bày cùng bệnh nhân những điều thuộc về chúa, giải thích cho bệnh nhân hiểu ý nghĩa chân thực về cuộc đời, vai trò của đau khổ, hướng dẫn bệnh nhân trên đường trở về với chúa, tỏ cho họ thấy tình thương của chúa là rất quý giá.
Do đó bí tích bệnh nhân cốt làm vững mạnh linh hồn trong giờ phút hệ trọng và đôi khi cũng hướng về cuộc điều trị.
Trong lúc ban hành bí tích xức dầu, linh mục dùng dầu thánh vẽ hình Thánh giá trên mắt, tai, lỗ mũi, miệng, tay và chân của bệnh nhân. Dầu dùng là thứ dầu riêng đã được vị Giám mục địa phận làm phép ngày thứ năm tuần Thánh. Dầu này có hiệu lực chữa bệnh thiêng liêng cũng như bệnh thể xác.
Khi xức dầu linh mục đọc: “Vì việc xức dầu này và nhờ
lòng từ ái vô biên, xin chúa tha cho con tất cả những hành vi bất chính con đã làm do thính quan, thị quan, v.v...”
Việc xức dầu bao giờ cũng phải do một vị linh mục thể hiện.
Tất cả mọi tín đồ đã chịu phép Rửa tội và đã khôn biết đều được lãnh thụ khi lâm bệnh trọng nhưng phải sống trong ơn nghĩa của chúa. Bất cứ vì lý do gì, nếu bệnh nhân khước từ, linh mục không được ban hành phép xức dầu. Một tử tội không tỏ ý hối cải ở phút cuối cùng, linh mục cũng phải từ
chối không cho chịu phép này.
Đến nhà một bệnh nhân để làm phép này, câu đầu tiên của linh mục là cầu bình an cho nhà và hết mọi người trong nhà.
Sau đó, linh mục dùng nước thánh rảy cho bệnh nhân và các người trợ tá đang quỳ ở đó, phế bỏ quyền hành của ma quỷ và xin chúa hỗ trợ cho bệnh nhân.
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Vương cung
Thánh đường
đêm Giáng sinh.
Đêm Giáng sinh trong Thánh đường.
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Xức dầu xong, linh mục đọc ba kinh nguyện xin chúa ban cho bệnh nhân:
- Được bình phục cả hồn lẫn xác;
- Được thêm nghị lực phấn khởi trước những thử thách thể
chất cũng như tâm hồn.
- Được qua cơn bệnh hoạn.
Lễ nghi được kết thúc bằng phép lành Tòa Thánh ban cho bệnh nhân để bệnh nhân được hưởng ơn đại xá trong giờ
phút lâm chung.
phép hôn phối. - phép hôn phối là một bí tích làm cho một người nam và một người nữ đã chịu phép Rửa tội liên kết với nhau trước mặt chúa như vợ chồng cho đến chết, nhận được ân sủng để thánh hóa lẫn nhau và để dưỡng dục các con cái họ về cùng chúa.
Hôn phối có từ ngày khởi thủy nhân loại, khi Thượng đế
dựng nên con người có nam và có nữ.
Theo tục lệ Thiên chúa giáo, việc hôn phối căn cứ trên mấy nguyên tắc: Đơn nhất tính và bất khả ly tính.
“con người không được quyền chia ly cái mà Thiên chúa đã phối hợp” và “kẻ nào ly dị vợ mình để cưới một người khác làm vợ phạm tội ngoại tình” (Math. XIX 6-9).
Luật về hôn phối của đạo minh xác rõ rệt: chỉ một người nam với một người nữ phối hợp với nhau cho đến khi một trong hai người chết đi.
Qua các điểm trên, ta thấy không có tục đa thê đối với tín đồ Thiên chúa giáo.
Muốn chịu phép hôn phối, cả đôi bên nam nữ đều phải đã chịu phép Rửa tội, phải có chủ tâm kết duyên với nhau, do đó sự ưng thuận của đôi bên phải tự do và chân thành. Đôi bên lại phải bày tỏ công khai sự ưng thuận trước sự hiện diện của vị
linh mục sở tại, hoặc vị thừa ủy và hai nhân chứng khác. ngoài ra cả đôi bên đều phải không bị gì ngăn trở làm phi hôn phối.
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Về mặt thiêng liêng, để hôn phối công hiệu đầy đủ, phải lãnh thụ trong tình trạng ân sủng vì ân sủng kết hiệp, tội lỗi chia ly.
có những ngăn trở làm phi hôn phối. ngăn trở có thể thuộc luật Thiên chúa hay luật tự nhiên: quan hệ huyết thống giữa anh chị em, thiếu ưng thuận, hay đã đính ước một hôn phối khác thành sự, v.v... ngăn trở cũng có thể thuộc phần giáo hội thiết định: Thiếu tuổi, anh chị em họ, đã chịu chức Thánh hoặc khẩn trọng trong dòng, dị giáo, v.v...
Giáo hội có thể chước miễn những ngăn trở do giáo luật thiết định chứ không có quyền chước miễn những ngăn trở
do luật Thiên chúa định.
Lễ nghi phép Hôn phối gồm việc trao đổi sự ưng thuận, trao nhẫn và phép lành cho tân hôn. Thường có Thánh lễ theo sau.
phép truyền chức. - Đây là bí tích ban cho thừa tác viên của giáo hội được quyền thừa hành các chức vụ tư tế và ân sủng cần thiết để chu toàn các nhiệm vụ đó một cách xứng đáng. Do phép truyền chức, các người lãnh thụ được phân biệt hẳn với các giáo dân thường. Họ được đặt vào một “chức”
bậc riêng biệt.
Không phải một vị linh mục được bổ nhiệm ngay linh mục. phải đi từ bước nhỏ lên. Đầu tiên phải chịu cắt tóc để
nhập hàng giáo sĩ.
Sau đó giáo sĩ được cử vào bốn chức nhỏ: giữ cửa, đọc sách, giữ quỹ và hầu lễ.
Rồi đến các chức bậc thượng: phụ phó tế, phó tế. Kể từ khi sung chức phụ phó tế, giáo sĩ có thể được cử phục vụ một địa phận. Khi được lên chức phó tế, lễ được ban hành bởi vị Giám mục địa phận. phó tế được công khai đọc phúc Âm, giảng thuyết, rửa tội trọng thể và phục vụ sát gần bàn thờ.
phó tế có thể được thụ phong linh mục. Trong lễ này, vị
Giám mục địa phận đặt lên đầu đương sự và hát kinh tiền 59
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tụng. Sau đó vị Giám mục xức dầu hai bàn tay sẽ chạm đến Thánh Thể chúa. Với sự xức dầu này, vị tân chức đã nhận được quyền làm lễ và quyền tha tội.
Sau hết, một số ít linh mục được thụ lãnh chức bậc tối cao nhất của tư tế: chức Giám mục. Giám mục là linh mục hoàn toàn, là người kế vị các tông đồ có quyền thông ban chức linh mục. Giám mục lại có trách vụ cai trị địa phận, có quyền phong chức, ban hành phép Thêm sức, tấn phong các vị tân Giám mục, cúng hiến nhà thờ, bình thánh và làm phép dầu thánh.
Lễ tấn phong Giám mục cũng được cử hành với nghi lễ
đặt tay.
lễ TiẾT
Bất cứ tôn giáo nào, trong năm thường có những ngày lễ
để kỷ niệm những sự việc xảy ra cho vị giáo chủ hoặc liên quan tới đạo giáo, hay tới các nhân vật lịch sử của đạo.
Đạo Thiên chúa cũng có những ngày lễ riêng để nhắc nhở
lại cuộc đời của chúa, của Đức Mẹ qua mọi biến cố các người đã phải chịu. Lại có những ngày kỷ niệm các Thánh hoặc kỷ
niệm các sự liên quan tới đạo.
Lễ Tiết quanh năm có nhiều, nhưng có nhiều lễ chỉ riêng các tín đồ lưu ý tới, trái lại có nhiều lễ khác, không những chỉ tín đồ mà đến nhiều người không đồng tôn giáo cũng lưu ý tới.
Tìm hiểu Thiên chúa giáo, dù sơ lược cũng cần phải hiểu qua một số các lễ tiết, nhất là các lễ trọng được các tín đồ
ngoan đạo đặc biệt quan tâm đến.
Kể ra, nếu có thể, ai cũng nên tìm hiểu hết các lễ của đạo để nghiên cứu kỹ đạo, rất tiếc phạm vi một quyển sách chung về nếp cũ, đề cập tới hầu hết các tôn giáo chính đã có từ lâu 60
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tại Việt nam, không cho phép được trình bày nhiều hơn những điều được trình bày nơi đây, trong giới hạn một số các lễ trọng: Lễ Sinh nhật
Lễ phục Sinh
Lễ Thăng Thiên
Lễ Hiện Xuống
Lễ Mình Thánh
Lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội
Lễ Đức Mẹ lên trời
Lễ chư Thánh
Lễ các linh hồn
lễ SinH nHật
Lễ Sinh nhật vào ngày 25 tháng 12 mỗi năm kỷ niệm ngày chúa ra đời.
Sách phúc Âm thánh Luca đã kể câu chuyện đó được linh mục J.Trần công Hoán lược dịch như sau:
“auguto, vua nước roma, ra sắc kiểm tra dân số trong khắp nước. Cuộc kiểm tra đầu tiên do ông Cyrino, tổng đốc xứ Sria đứng điều khiển. theo lệnh, mọi người phải trở về
quê cha đất tổ để khai tên.
“lúc đó ông Siuse đang ở thành nazareth, trong xứ galilêa, bèn xuống thành Belem thuộc xứ giuđêa, vì ngài là dòng dõi và thuộc chi tộc vua David, để khai tên mình và tên bạn là bà maria, lúc đó đang có thai. Đang khi ở Belem, bà maria đến ngày sinh: ngài lấy khăn bọc và đặt nằm trong máng cỏ
con vật ăn, vì nhà quán không còn nơi nào để trọ.
“trong miền ấy có một số kẻ chăn chiên đang thức canh, bỗng thấy sứ thần thiên chúa hiện đến, đứng gần, ánh sáng bao trùm chung quanh thì sợ lắm. nhưng thiên thần an ủi rằng: Đừng sợ, tôi đến đưa tin vui mừng cho anh em và cho 61
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tất cả dân nữa, là đêm nay Chúa Cứu thế đã sinh ra trong thành Belem. anh em cứ theo dấu này để nhận biết, là thấy một con trẻ bọc trong khăn và nằm trong máng cỏ”.
“nói đoạn, tức thì có nhiều thiên thần trên trời xuống, hợp với thiên thần đó mà hát rằng: Sáng danh thiên chúa trên các tầng trời, và bình an dưới đất cho những ai có lòng ngay”.
“Bấy giờ tụi chăn chiên nói với nhau rằng: “ta hãy đi Belem xem những sự lạ thiên thần đã nói”. vội vã đi tới nơi thì thấy bà marie, ông giuse và con trẻ nằm trong máng.
Bọn chăn chiên cũng kể lại cho nhiều người khác những điều thiên thần đã nói và những sự mình đã được xem. những ai được nghe thì đều lấy làm lạ. Còn bà maria thì ân cần nhớ
lấy và suy đi ngẫm lại trong lòng.
“Xong rồi, những kẻ chăn chiên trở về và cảm tạ Chúa vì những điều mắt thấy tai nghe”.
Trên là sự tích chúa Jésus ra đời. chúa đã cứu nhân loại và ngày nay các tín đồ hàng năm kỷ niệm ngày chúa sinh với lòng thành kính.
Từ một tháng trước ngày lễ, tín đồ đã sửa soạn làm đèn ngôi sao, hang đá, in thiếp tổ chức diễn kịch để ăn mừng lễ
Giáng sinh. Trẻ con người lớn, đàn bà đàn ông đều lo xưng lễ. có lễ nửa đêm, lễ ban sáng, lễ buổi chiều để tín đồ tới dự.
Đêm hôm 24 rạng ngày 25 tháng 12, người ta tấp nập rủ
nhau đi lễ rồi về nhà ăn tiệc nửa đêm (Réveillon).
Đêm hôm đó các trẻ em đợi ông Già noel, nhưng đợi không được, các em đi ngủ, và sớm hôm sau các em thức dậy đã có quà của ông Già noel mang cho. Quà thường giấu trong chiếc giầy. các em tin là ông Già noel xuống bằng lối ống khói, mang quà cho các em.
Về lễ nửa đêm, tuy là lễ của Thiên chúa giáo, nhưng tại Việt nam nhiều đồng bào không theo đạo cũng đi dự lễ và cũng về ăn tiệc nửa đêm. nhiều đồng bào Thiên chúa giáo thường mời các bạn không cùng đạo tới ăn bữa tiệc này với mình.
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lễ PHụC SinH
Lễ cử hành vào ngày chủ nhật để kỷ niệm việc chúa sống lại sau ba ngày bị bọn cai pha giết. chúa bị giết vào ngày thứ
sáu đã sống lại vào ngày chủ nhật. Trước khi bị giết, chúa đã bảo bọn sát nhân:
- Bay cứ phá đền thờ này đi, nội trong ba ngày ta sẽ làm lại. (Đền thờ nói đây chỉ xác chúa).
Ý chúa bảo bọn giết chúa là chúng có giết chúa thì ba ngày sau xác chúa sẽ sống lại, và chúa cũng đã nói thẳng:
- Ta chết đoạn, ba ngày sẽ sống lại.
Lời nói của chúa đã làm yên lòng các Tông Đồ để họ tin chúa sẽ thoát tay kẻ ác. Bọn cai pha, khi giết chúa rồi sợ chúa sống lại đã cắt lính gác và chặn hòn đá lớn trước cửa mồ chúa.
chúa đã sống lại sau ba ngày, theo sách đạo kể lại. Khi ấy có mấy bà đem thuốc thơm đến xức xác chúa, ngó vào mộ đã biến mất. các bà đã được thiên thần cho biết chúa đã sống lại và đã đến xứ Galilêa.
Lễ phục Sinh hàng năm được cử hành để kỷ niệm ngày chúa tái sinh.
lễ tHăng tHiên
Sau khi phục Sinh, chúa Jésus chỉ sống ở thế gian 40 ngày.
Trong thời gian này, chúa thường hiện ra với các tông đồ và tín đồ để dạy bảo.
chúa đã cho biết trước là sau 40 ngày chúa sẽ lên trời.
Đúng ngày hẹn, tông đồ và tín đồ đưa chúa lên núi Oliveti.
Từ biệt mọi người, chúa lên trời: xác ngài từ từ lên cao khỏi mặt đất xê xế về phía Đông.
Trước hiện trạng lạ lùng các tông đồ và tín đồ theo dõi nhìn chúa lên thật cao cho đến khi có một đám mây che khuất.
Mọi người mong chờ đám mây tan ra để lại thấy chúa. có hai người ăn vận trắng toát hiện đến và bảo: 63
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- Hỡi các người xứ Galilêa, sao còn đứng trông làm chi nữa. chúa đã lên trời.
Theo kinh sách, trước khi về trời, chúa Jésus đã nói mấy lời rất quan trọng:
a) Ta đã được mọi quyền trên trời dưới đất.
Ý câu này muốn nói quyền chúa bao la khắp mọi nơi, đối với tất cả.
b) Hãy đi khắp thế gian giảng cho mọi loài.
Ý chúa muốn đạo được quảng bá khắp mọi nơi, ở đâu có loài người, không phân biệt màu da hay tầng lớp xã hội.
c) Ai tin và chịu phép Rửa tội thì sẽ được cứu rỗi; ai không tin và không chịu phép Rửa tội, thì sẽ bị phạt.
Ý chúa muốn cho con người cũng được lên Trời như chúa, nhưng con người phải sạch hết mọi tội lỗi.
ngày chúa lên trời đã như khắc ghi trong tâm khảm các tín đồ. chúa đã nói những điều thiêng liêng, mong mỏi loài người sẽ sạch tội lỗi để cũng được lên Thiên Đường với chúa.
Lễ chúa lên trời chính là để kỷ niệm ngày chúa từ biệt thế gian, từ biệt các tông đồ và các tín đồ.
lễ Hiện Xuống
Lễ Hiện Xuống cử hành vào một chủ nhật, mười ngày sau Lễ chúa lên Trời.
nguyên trước khi từ giã tông đồ và tín đồ về trời, sợ mọi người buồn hoặc đâm ra ngã lòng. chúa nói không để họ mồ
côi. chúa cần về trời để chúa Thánh Linh hiện xuống dạy mọi người mọi sự.
Mọi người ở núi Oliveti trở về ngôi nhà Tiệc ly, nơi chúa đã ăn bữa tối sau hết. Ở đây họ cấm phòng cầu nguyện đợi chúa Thánh Linh hiện xuống.
ngày thứ 10, vào lúc 9 giờ sáng, đang lúc mọi người im lặng, đột ngột từ trời thổi xuống một làn gió mạnh rung chuyển cả nhà, rồi thấy trêm đầu mỗi người sáng lên một tia lửa to 64
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bằng hai ngón tay. chính trong lúc đó, tông đồ cũng như tín đồ cảm thấy vui sướng. chúa Thánh Linh đã hiện xuống.
Tin này không mấy chốc đồn đại đi khắp nơi. người ta kéo đến vây lấy các tông đồ, người ta gồm đủ sắc dân đủ
ngôn ngữ, vậy mà các tông đồ nói được đủ thứ tiếng của đủ
người. Đó là phép thiêng liêng của chúa Thánh Linh. nhiều sự lạ xảy ra khiến mọi người có tín nhiệm ở chúa. Trong dịp này ông Thánh phêrô đã giảng một bài giảng rất được hoan nghênh. Sau bài giảng 3000 người xin trở lại đạo. con số ngày càng tăng, từ nước Do Thái lan dần tới năm châu.
Lễ Hiện Xuống kỷ niệm sự việc chúa Thánh Linh hiện xuống với gió và lửa, gió làm cho mát mẻ và đun đẩy lôi cuốn. ngọn gió thiêng liêng này đã làm nhẹ nhàng mát mẻ linh hồn, làm tiêu tan hết mọi sự nặng nề khó thở. còn lửa để soi sáng và hun ấm. ngọn lửa chúa Thánh Linh đặt trên đầu óc và đem sự sáng láng trong linh hồn. ngoài ra với ngọn lửa, chúa có ý làm nóng lên những tâm hồn nguội lạnh để những tâm hồn này sốt sắng tha thiết với tất cả những gì về linh hồn, về chúa, về sự cứu rỗi đồng bào. Gió và lửa đã làm cho các tông đồ trở
nên mạnh bạo, thông minh để làm việc chúa.
lễ mìnH tHánH
Tìm hiểu lễ Mình Thánh, phải trở lại năm 1208. Hồi đó tại thành Liège nước Bỉ có một chị phụ nữ tu tên là Juliana thường cứ thấy hiện ra trước mặt mình hình một mặt trăng tròn và sáng sủa lắm, nhưng lại sứt mất một chỗ. Hình mặt trăng này luôn luôn theo dõi chị, khiến chị tưởng là ma quỷ
trêu chọc. chị phải đến nhà chầu cầu nguyện xin chúa soi sáng cho biết. chúa cho chị hiểu: Mặt trăng là Hội thánh.
Hội thánh đã đẹp đẽ nhưng thiếu lễ Mình Thánh. chị phải vận động để có lễ đó.
Trong 20 năm Juliana không dám nói ra chỉ suy nghĩ một mình. Đến khi được làm bề trên mới bàn với hai linh mục về
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việc này là hai linh mục Jean de Lausanneur ở Liège và linh mục Jacob pantaléon ở pháp, linh mục này sau chính là Giáo hoàng Urbanô IV. Hai cha tán thành cùng với một số các nhà thần học, nhưng phần đông các linh mục và tín đồ phản đối cho rằng lễ nào cũng là lễ Mình Thánh và trong mọi lễ, tín đồ đều nhận Mình Thánh. Họ cho rằng không có chúa nào dạy và Juliana đã tưởng tượng ra.
Rồi họ buộc cho Juliana nhiều tội khiến vị Giám mục địa phận phải can thiệp và viết thư luân lưu tán thành việc vận động của Juliana. Vị Giám mục lại lập trong địa phận lễ kính Mình Thánh vào ngày thứ năm sau tuần lễ Hiện Xuống. chẳng may năm đó vị Giám mục qua đời. Juliana lại bị khủng bố
bởi những người không đồng ý với bà và bà phải rời nhà dòng đi nơi khác.
Khi bà Juliana tạ thế, bà bề trên kế vị là bà Eva cũng đồng ý với bà Juliana. Bà viết thư tâu Giáo hoàng, tức là linh mục Jacob pantaléon trước, về việc vận động của bà Juliana.
cùng trong thời gian đó, ở thành Bolsena nước Ý, có xẩy ra một sự lạ: có một linh mục từ lâu vẫn nghi ngờ và bối rối, không biết sau khi đã truyền, hình bánh có thật trở nên Mình Thánh chúa chăng, thì một hôm sau khi đã đọc lời truyền phép, người trông thấy trên khăn thánh máu đổ lai láng, làm ướt cả khăn.
Việc này đến tai Giáo hoàng Urbanô. Giáo hoàng ra lệnh kiệu chiếc khăn đó vào một nhà thờ để tín đồ kính viếng.
Theo giáo dân thì khăn thánh đó nay vẫn còn và hàng năm sau lễ Mình Thánh được rước đi qua các phố rồi trưng bày cho tín đồ tới kính viếng.
Kể từ năm 1264, lễ Mình Thánh được chính thức lập.
Mục đích lễ Mình Thánh là để tôn trọng chúa Jésus và để
tạ ơn chúa đã đem thịt và máu mình chuộc tội cho thiên hạ.
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lễ ĐứC mẹ vô nHiễm nguyên tội
Theo Giáo hội đã tuyên bố thì Đức Mẹ Vô nhiễm là Đức Mẹ không mắc tội.
Hễ ai là người đều liên đới trách nhiệm với ông bà thủy tổ, Adam và Êva, chỉ trừ có Đức Mẹ không vướng vào tội này.
Lễ này có mục đích nhắc lại sự tin nhận Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên Tội.
Về phần lịch sử lễ này, các sách đạo có nhắc lại hai niên hiệu chói lọi đáng ghi nhớ: 1854 và 1858.
năm 1854, vào đúng ngày lễ, đức Giáo hoàng pio IX, tại nhà thờ ông Thánh phêrô ở La Mã. Trước mặt nhiều Hồng y Giám mục, thần học và đoàn sứ thần các nước đã long trọng tuyên bố trong một đạo sắc buộc toàn thể giáo hữu phái tin nhận Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên Tội. Lời tuyên bố đã được hoan nghênh.
Trước đó toàn thể giáo dân khắp nơi đã ăn chay cầu nguyện, và sau đó bao nhiêu sách báo không phù hợp với đạo sắc phải đốt xé đi, và bao nhiêu tư tưởng lệch lạc phải uốn nắn lại.
Đến năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra tại bang Massabielle, khu này ở Lộ Đức và đã cho một em bé gái là Bernadette trông thấy nhiều lần, và trong lần thứ 16 Đức Mẹ đã xưng với em bé mình là Đấng Vô nhiễm nguyên Tội.
lễ ĐứC mẹ lên trời
Lễ kỷ niệm ngày Đức Mẹ rời bỏ thế gian để lên thiên đàng, cử hành hàng năm, vào ngày 15 tháng 8.
Từ trước, giáo dân vẫn tin Đức Mẹ, cả phần hồn lẫn phần xác đã lên trời, nhưng mãi cho tới năm 1950, Giáo hoàng pio XII mới long trọng tuyên bố và buộc hết mọi giáo hữu phải tin điều này.
chung quanh việc Đức Mẹ lên trời, được kể lại rằng, sau khi chúa Jésus không còn ở thế gian, Đức Mẹ còn lưu lại 23
năm nữa để an ủi và giúp đỡ các Thánh tông đồ.
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Khi biết được mình sắp được về trời, Đức Mẹ nhắc các tông đồ trở về Jérusalem. các tông đồ, trừ Thánh Thomas, đã được gặp Đức Mẹ lúc lâm chung.
Đức Mẹ tắt thở, phòng xác sáng lên và có mùi thơm tho.
Sau ba ngày kính viếng của tông đồ và giáo hữu, đám tang được cử hành và xác Đức Mẹ đã chôn trong một ngôi mộ
cách Jérusalem 300 bước.
Khi ở mộ ra về, mọi người gặp ông Thomas vừa ở xa về
đến. Ông Thomas xin trở lại mộ và xin mở mồ để thấy mặt Đức Mẹ lần chót. Mở mồ ra: mọi người đã sửng sốt vì xác Đức Mẹ không còn nữa. Ở nơi mồ bốc ra một mùi thơm bát ngát. Mọi người nhìn nhau và ai nấy đều tin Đức Mẹ
đã lên trời.
Đối với Giáo hội, trên Thiên đàng cũng như ở trần gian, Đức Mẹ được nâng lên cao trên các Thiên Thần, các Thánh tông đồ và hết mọi Thánh. Vào bất cứ nhà thờ nào cũng đều có ảnh tượng Đức Mẹ. nhiều bài kinh bài hát đã có để thờ
kính Đức Mẹ.
lễ CáC tHánH
Lễ cử hành ngày 1 tháng 11 mỗi năm với mục đích làm lễ
kính chung tất cả các Thánh, đấng đã được phong và đấng không được phong như các trẻ nhỏ chết sau khi chịu phép Rửa tội, những người lớn tử vì đạo và hết thảy những ai đã sống trong thánh thiện.
Vì đạo, biết bao nhiêu người xứng đáng bậc thánh nhưng không được phong chức Thánh, và con số có lẽ còn nhiều hơn con số các Thánh đã được Hội thánh phong chức.
Thực ra Hội thánh muốn phong chức cho tất cả những người xứng đáng, nhưng vốn là người ở cõi trần, Hội thánh không sao biết hết được.
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Bởi vậy với lễ các Thánh, Hội thánh làm lễ kính chung mọi vị đã xứng đáng bậc Thánh đối với đạo, dù đã được phong chức hay không. các Thánh nay đã lên thiên đàng sung sướng, phúc đó rất đáng cho tín đồ ao ước trông mong.
Lễ các Thánh ngoài việc kính lễ chư Thánh còn có ý nghĩa khuyên nhủ tín đồ sống trong thánh thiện để mở đường lên với chúa.
lễ CáC linH Hồn
Lễ cử hành hàng năm vào ngày 2 tháng 11, sau ngày lễ
các Thánh một hôm. Trong lễ này các tín đồ cầu nguyện cho linh hồn những người đã quá cố. Và cũng trong ngày hôm nay người ta rủ nhau đi thăm mộ, đặt bó hoa, sửa lại nấm mộ.
Xét qua các tiết lễ Thiên chúa giáo, nhiều lễ thật có ý nghĩa không những đối với tín đồ mà đối với tất cả mọi người. Mặc dầu trong mọi lễ, chỉ nêu lên một kỷ niệm về đạo, nhưng thực tế cũng đã bao hàm biết bao nhiêu ý nghĩa khuyến thiện.
những điều viết trên về các tiết lễ chỉ là những điều sơ lược, nhưng cũng đủ nói lên ý nghĩa của mỗi lễ.
Tìm hiểu một tôn giáo không phải chỉ tìm hiểu qua mấy chục trang giấy, cũng như tìm hiểu một tiết lễ không phải chỉ
tìm hiểu qua mươi dòng in.
nếu thấy quá sơ sài, chỉ nên coi đây như những điều chỉ
dẫn sơ lược, và các sách khác sẽ giúp các bạn tìm biết kỹ
lưỡng hơn.
KẾT luậN
cũng như các tôn giáo khác ở Việt nam, Thiên chúa giáo đã được người Việt nam đón nhận một cách nhiệt thành vì giáo lý của đạo, vì đức hạnh của các tu sĩ và vì sự tổ chức quy mô đã đem lại lòng tin cho con người.
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người Việt nam theo Thiên chúa giáo, lẽ tất nhiên phải, như tín đồ ở bất cứ nơi nào, tuân theo những giáo điều và buộc mình theo những tục lệ của đạo. có nhiều tín đồ Việt nam là những người rất ngoan đạo, nhưng trong khi tuân theo tục đạo vẫn không bỏ tục của đất nước, họ đã khéo hòa hợp những cái hay của dân tộc với những cái hay của đạo giáo.
ngày nay chúng ta có thể thấy rằng việc thờ phụng gia tiên đã được Thiên chúa giáo chấp thuận. những ngày giỗ, tết nguyên Đán các đồng bào Thiên chúa giáo cũng sống theo nếp cũ, tuy có một điều dị biệt nhỏ không đáng kể.
Trong Thiên chúa giáo, chúng ta cũng thấy có những điều so với các tôn giáo khác không kém phần huyền hoặc, nhưng đối với tín đồ đây chỉ là những phép lạ thiêng liêng. chúng ta hãy chấp nhận những điều đó, cũng như những điều mà chúng ta cho là huyền hoặc ở các tôn giáo khác. Về tôn giáo, chớ
nên bàn cãi tới phần thiêng liêng, chỉ nên căn cứ vào giáo lý.
cứ kể ra tìm hiểu một tôn giáo, mấy chục trang trong sách này đâu đã nói được nhiều. Mới chỉ đủ nêu lên những điều sơ lược nhất, tuy nhiên chắc chắn những điều sơ lược cũng giúp ích được bạn đọc phần nào để hiểu biết một tôn giáo đứng vào hàng quan trọng tại Việt nam.
mười Điều răn Của ĐứC CHúa trời
1. Thờ phượng một đức chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự;
2. chớ kêu tên đức chúa Trời vô cớ;
3. Giữ ngày chủ nhật;
4. Thảo kính cha mẹ;
5. chớ giết người;
6. chớ làm sự dâm dục;
7. chớ lấy của người;
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8. chớ làm chứng dối;
9. chớ muốn vợ chồng người;
10. chớ tham của người.
Sáu Điều răn Của Hội tHánH
1. Xem lễ ngày chủ nhật cùng các ngày lễ buộc; 2. chớ làm việc xác ngày chủ nhật và các ngày lễ buộc; 3. Xưng tội trong một năm ít là một lần; 4. chịu Mình Thánh Đức chúa Trời trong mùa phục sinh; 5. Giữ chay những ngày Hội thánh buộc; 6. Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng những ngày khác Hội thánh dạy.
amen ngHĩa là gì?
Amen đôi khi có nghĩa là “mong thay”, “ước chi được như
vậy”, chẳng hạn cuối một lời cầu xin. nhưng Amen ở cuối dấu Thánh giá hay cuối kinh Tín Kính thì có nghĩa gì?
Không cần phải dịch tiếng Amen, gốc tiếng là do tiếng Hy Bá Lai, nhưng đã được đưa vào hết các ngôn ngữ. Tổ tiên ta cũng khởi sự các việc phụng vụ như thế này: “nhân danh cha và con và Thánh thần - Amen”.
Amen theo tiếng Hy Bá Lai có nghĩa là: bền vững, lâu dài, chắc chắn.
Khi hô lên tiếng Amen lại có nghĩa là; Được! Hoan hô!
Đồng ý! Đúng rồi! Thật vậy! A ha!
Amen tỏ lòng tin tưởng, quả quyết, nhiệt hứng.
chúng ta thưa Amen biểu đồng tình với vị linh mục. chúng ta tán đồng, lời thỉnh cầu của ngài, chúng ta nhấn mạnh lời ngài quả quyết. chúng ta biểu quyết theo như cuộc vận động của ngài.
“Xin vâng” “Xin hợp ý” là một lời nhẫn nhục, tuân phục.
Amen là tiếng hoan hô của những con người dũng cảm vững chí.
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“Mong thay” có thể nói nhỏ thì thầm.
Amen phải hô cho lớn tiếng, ca cho đẫy giọng.
Amen là lời hợp nhất tín hữu với linh mục.
Amen là tiếng hợp nhất các tín hữu với nhau.
Amen không khó hát gì cả: chỉ một hay vài cung thôi.
Hát Amen đối với tín hữu là điều tối thiểu và thiết yếu trong việc tham dự lễ Misa.
Thánh Âu cu Tinh nói: Trong Thiên đàng, chúng ta sẽ ca Amen và Alleluia.
QUốc GIA VATIcAn
thành phần lãnh thổ.
nước Vatican là một quốc gia đặt dưới quyền lãnh đạo tối cao của đức Giáo hoàng. Đó là một nước quân chủ nhỏ nhất trên thế giới. Vatican nằm gọn trong thành Roma, trên một diện tích 440.000 thước vuông.
Lãnh thổ Vatican gồm có điện Vatican, viện bảo tàng, viện mỹ thuật, các công viên, thư viện, đài phát thanh, bưu điện, ngân hàng, đài thiên văn, các công sở, công thự, đại Thánh đường phêrô và những tòa nhà kế cận Thánh đường cho đến đường Viale Vaticano.
Tại Roma, ngoài thành Vatican, còn có 13 cơ sở khác thuộc quyền tư hữu của Tòa Thánh, như các đại Thánh đường Đức Bà, đại Thánh đường Thánh Gioan ở Laterano và đại Thánh đường phalô ngoài thành. ngoài ra một số công thự dùng làm trụ sở
cho nhiều Thánh Bộ như Thánh Bộ Truyền Giáo ở công trường Tây Ban nha. Và sau hết, biệt thự castel Gaudlofo, nơi đức Giáo hoàng thường qua mùa hè, cách Roma chừng 30 cây số
về phía Bắc, cũng thuộc thành phần lãnh thổ của nước Vatican.
tổ chức chính quyền
Đức Giáo hoàng chính là quốc vương nước Vatican. Trong tay ngài có trọn cả quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp. Thường 72
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ngài trao quyền ấy cho một Ủy ban Quốc hội chỉ huy và điều khiển. Hiến pháp Vatican dựa trên bộ Giáo luật. Trường hợp nào Giáo luật không đề cập tới, sẽ được bộ dân luật Roma bổ túc.
Vatican là một quốc gia trung lập hoàn toàn, nơi đây thể
hiện đầy đủ mọi quyền hành và đặc ân của nước độc lập, tự
do và hạnh phúc. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh thay mặt đức Giáo hoàng, đứng phụ trách ngành ngoại giao với các quốc gia trên thế giới. các Đức Hồng y thuộc giáo triều mà ở ngoài thành Vatican đều được hưởng đặc ân như công dân Vatican.
chỉ những công dân Vatican mới phải tùng phục đức Giáo hoàng như là một thủ lãnh một quốc gia.
Dân số và chức dịch.
Dân số chính thức của nước Vatican không được 1.000
người. Đại đa số là linh mục và tu sĩ, còn người ngoài ra là nhân viên chức dịch thư ký, v.v...
Binh sĩ và đoàn tháp tùng đức Giáo hoàng gồm có hai đội chuyên nghiệp và ba đội danh dự. Từ năm 1506, vệ binh Thụy Sĩ nhận trọng trách bảo vệ an ninh cho đức Giáo hoàng. Hiến binh tòa Thánh kiêm cả ngành cảnh sát của đô thành Vatican.
Vệ binh Giáo hoàng, ngự lâm quân và cận vệ là ba đội danh dự phục dịch trong cung điện Vatican và tháp tùng đức Giáo hoàng trong các dịp đại lễ.
mấy công thự thời danh.
Đại Thánh đường Thánh pherô được xây cất từ năm 1506
đến năm 1626 mới xong. Đó là đền thờ lớn nhất thế giới, thường là địa điểm cho các buổi lễ cao trào do chính đức Giáo hoàng cử hành hay chủ tọa, nhưng nhà thờ chính tòa của đức Giáo hoàng lại là đền thờ thánh Gioan ở Laterano, kiến thiết sau năm 324. nhà thờ bà thánh Anna là nhà thờ
sở tại của họ Vatican.
Thư viện Vatican là một trong năm thư viện lớn nhất hoàn cầu, có 70.000 bản cảo, 770.000 cuốn sách in và 7.500 sách 73
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xuất hiện khi máy in mới phát hành, thuộc về những khoảng trước năm 1500. phần lớn những văn kiện này được chụp ra phim nhỏ, giữ trong thư viện piô XII, tại đại học đường thánh Lu I.
thế quyền và giáo quyền của đức giáo hoàng.
Thế quyền là quyền phần đời của đức Giáo hoàng, tức là quyền riêng của ngài được cai trị một nước độc lập, tự do không phải lệ thuộc vào một nước nào. Thế quyền là hình ảnh tượng trưng cho giáo quyền, quyền phần đạo của đức Giáo hoàng, quyền cai trị tối cao về tinh thần đối với mọi người công giáo trên thế giới.
Trước kia trong nhiều thế kỷ, thế quyền của đức Giáo hoàng rộng lớn hơn nhiều. cho đến cuối thế kỷ thứ XIX, nước đức Giáo hoàng bao quát cả miền Trung nước Ý, với dân số
3.000.000 người. năm 1870, nước Ý dùng võ lực xâm chiếm toàn lãnh thổ, ngoại trừ khu vực chung quanh đồi Vatican, đến Laterano và biệt thự casteo Gaudolfo.
vấn đề roma.
Do việc chiếm cử đó và việc xâm phạm đến quyền tối cao của đức Giáo hoàng mà vấn đề Roma đã được đặt ra, và mãi đến năm 1929, với hiệp ước Laterano ký kết giữa nước Ý và Tòa Thánh, chính thức công nhận đức Giáo hoàng có quyền tối cao phần đời và đặc quyền cai trị thành Vatican, mới dàn xếp xong. Thỏa ước này đã thành một khoản luật thứ VII trong Hiến pháp nước Ý công bố ngày 26-3-1947.
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Đạo TiN làNh
Đạo Tin Lành còn gọi là đạo cơ Đốc cùng một nguồn gốc với đạo Thiên chúa, tin nhận chúa Jésus christ là chúa cứu thế và thờ phụng Đức chúa Trời.
Đạo Tin Lành cũng đồng một giáo lý với Thiên chúa giáo và coi mọi người trên thế gian như anh em trong một nhà.
Điểm khác biệt ở đạo Tin Lành với đạo Thiên chúa là các tín đồ chỉ thờ chúa, không thờ các hình tượng và sự tin theo chúa thể hiện qua sự tin theo Kinh Thánh.
tín đồ tin lành lấy Kinh thánh làm khuôn vàng thước ngọc cho mọi hành vi cử chỉ của mình. Kinh thánh là la bàn, là sự sáng chỉ đường soi lối cho linh trình tín đồ. Hàng ngày đời thuộc linh tín đồ được lời Kinh thánh nuôi nấng, không có quyền tuyệt đối trên đời sống tín đồ.
Đạo ra Đời
nói về thời kỳ xuất hiện của Jésus christ, nghĩa là lúc đạo ra đời, Hội thánh Tin Lành đã căn cứ theo Kinh Thánh ghi lại: Ban đầu có Đạo, Đạo ở cùng Đức Chúa trời, và Đạo là Đức Chúa trời. Đạo là Đức Chúa trời, là ngôi thứ hai trong 75
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ba ngôi Đức Chúa trời. Đạo ấy vô thủy vô chung. từ khi chưa tạo thiên lập địa, chưa có muôn vật muôn loài và vũ trụ thì đã có Đạo. Đạo đầy dẫy bầu trời quả đất và vũ trụ. Xưa nay Đạo vận hành khắp nơi khắp chốn. Đạo ấy có quyền năng vô hạn vô lương, vinh hiển và thánh khiết vô đối. (1) Theo Kinh Thánh chính Đạo đã hiệp cùng Đức chúa Trời để tạo nên vũ trụ, thế gian, muôn vật muôn loài và giữ cho vũ trụ và thế gian được tồn tại.
Về sau Đạo đã nhục thể hóa qua chúa Jésus, do nữ đồng trinh Maria sinh ra ở chuồng bò Bê Lem.
Đạo bắt đầu được thờ phụng bởi những người chăn cừu, ba vị bác sĩ, kế đó bởi mọi người.
chúa Jésus đã đi khắp xứ Do Thái truyền Đạo; thi thố
nhiều phép lạ và đã hy sinh trên thập tự giá để cứu nhân loại.
chúa bị chôn ba ngày, nhưng sau đó chúa lại trở về trời, ngồi bên Đức chúa Trời.
Kinh Thánh còn nói rằng chúa sẽ tái lâm giáng thế.
Đạo TiN làNh qua CáC Thời Kỳ
Trước khi về trời, Đức chúa Jésus có phán cho các tông đồ: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho muôn dân (Mác 16:15). Hãy khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, làm báp têm cho họ nhân danh cha, con và Thánh linh (Ma 28:19).
Trải qua 20 thế kỷ từ khi chúa Jésus ra đời, đạo của chúa đã được các tông đồ theo mệnh lệnh của ngài truyền đi khắp mọi nơi. công cuộc truyền giáo đã tiến triển qua các thời kỳ.
thời kỳ các sứ đồ. Thời kỳ này tính từ năm 33 đến năm 100. Trong thời kỳ này chính các sứ đồ đảm nhiệm công 1. Tìm hiểu Hội thánh Tin Lành Việt Nam, trang 38, 39.
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việc truyền giáo tại Do Thái và Âu châu, cho đến khi có các Hội thánh.
thời kỳ các giáo phụ Hội thánh đầu tiên (100-800). - Hội thánh đầu tiên do người Do Thái thành lập ở Jérusalem, sau đó là Hội thánh Antiốt. người ta chưa tin ở chúa. nhiều tín đồ và Giáo phụ bị bắt và thọ hình, nhưng Hội thánh vẫn nỗ
lực truyền giáo tại pháp, Ấn Độ, Bắc phi, Á Rập, Ba Tư, Trung Hoa, Đức... Ở nam Ấn Độ cũng có một Hội thánh được thành lập vào cuối thế kỷ thứ II.
thời kỳ trung Cổ (800-1500). - Hội thánh lúc này phân chia làm hai Giáo hội: Giáo hội La Mã tức là Hội thánh Thiên chúa giáo Tây phương và Giáo hội Hy Lạp tức là Hội thánh Đông phương.
Việc truyền đạo vẫn xúc tiến đều đều và đã lan tới nước nga và Greenland.
cho tới hết thời kỳ Trung cổ này, Giáo hội Tin Lành và Giáo hội Thiên chúa giáo chỉ là một, và đạo Tin Lành chỉ
trở nên một tôn giáo khác biệt sau thời kỳ này.
thời kỳ Cải Chánh (1500-1650). - Một quan niệm mới về
việc phụng sự chúa xuất hiện, và đây là lúc bắt đầu đạo Tin Lành tách riêng khỏi Giáo hội Thiên chúa. Trong lúc này tuyên truyền về chúa vẫn tiến triển và đã lan tới nhật Bản, Tô cách Lan, Gia nã Đại (canada) và nhiều miền ở Mỹ châu.
thời kỳ hậu Cải Chánh (1650-1793). - Kể từ thời kỳ cải chánh, ngoài hai Giáo hội La Mã và Hy Lạp trên, có thêm Giáo hội cải chánh, và Giáo hội này tức là Giáo hội Tin Lành. Giáo hội đã tuyên truyền đạo chúa theo quan niệm cải chánh.
Giáo hội cải chánh đã dùng lời Kinh Thánh để chứng minh việc làm của mình:
“Đấng thánh, Đấng chân thật. Đấng có chìa khóa của Đa vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được, 77
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phán rằng: ta biết công việc người, người ít có năng lực, mà đã giữ đạo ta, chẳng chối danh ta; kìa, ta để trước mặt người một cái của mở ra, chẳng ai có thể đóng được.” (Khải 3:7-8).
thời kỳ cận kim. - (1793-1939) - nhiều hội truyền giáo Tin Lành được thành lập và gửi nhiều giáo sĩ đi các nước. Trong số các hội truyền giáo, rất nhiều, đáng kể có hội Truyền giáo cơ Đốc và Giáo sĩ Liên Hiệp (The christian and Missionary Alliance), thành lập tại nữu Ước vào năm 1887 bởi mục sư A.B.Simpson, một Thần khoa Tiến sĩ, người Gia nã Đại (canada). Mục sư thấm nhiễm đạo chúa và đầy lòng yêu thương đối với mọi người. Ông say mê giảng đạo và viết sách kêu gọi cổ võ các giáo phái của Hội thánh Tin Lành liên hiệp để cùng lo việc truyền giáo tới các xứ lạ. Ông muốn mọi người đều được soi sáng bởi đạo chúa.
thời kỳ hiện đại. - (Từ 1939) - Giáo hội Tin Lành gửi các mục sư tới các nơi đạo chúa càng được phổ biến.
Đạo TiN làNh qua ViệT Nam
Hội cơ Đốc và Giáo sĩ Liên Hiệp gửi mục sư di truyền giáo trên 20 quốc gia trong đó có Việt nam. năm 1887, mục sư
A.B.Simpson đã nghĩ tới Việt nam, hồi đó là nước An nam; mục sư cổ động Hội nên lo truyền giáo tại Việt nam ta. Mùa hè năm 1893, mục sư David Lelachan có đến Sài Gòn. năm 1894, tuần báo của hội có cổ võ khuyến khích việc truyền giáo tại Soudan, và hai quốc gia Á Đông là Tây Tạng và Việt nam.
năm 1879, Giáo sĩ c.H.Rieves của hội đã tới thăm viếng và xem xét tình hình nước ta. năm sau, Giáo sĩ Jaffray ở miền nam Trung Hoa cũng tới thăm Bắc Việt và đã tới Hà nội, nhưng chưa được phép lập cơ sở truyền giáo. năm 1902, lại có hai ông bà Giáo sĩ Sylvan Dayan, người Gia nã Đại (canada) 78
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được phái tới Hải phòng để lo việc truyền giáo, nhưng lúc đó việc truyền giáo không được chính quyền pháp chấp nhận, nên hai ông bà lại phải trở qua miền nam Trung Hoa. Ở đây tưởng nên nhắc lại là người pháp căn cứ vào hiệp ước ký với Việt nam, chỉ cho phép Thiên chúa giáo được tự do truyền giáo, còn các tôn giáo khác ở Tây phương tới đều bị ngăn cấm.
năm 1905, Hội Truyền giáo miền nam Trung Hoa quyết định mở một địa hạt truyền giáo tại Long châu với ý định đem đạo Tin Lành sang Bắc Việt, nhưng ý định không thành tựu vì lẽ không được chính quyền pháp đồng ý.
cho mãi tới năm 1911, đạo Tin Lành mới được du nhập vào Việt nam, nhưng chỉ được hành đạo và truyền giáo tại các nhượng địa của pháp, còn các địa phương khác, đạo vẫn bị ngăn cản trong khi Thiên chúa giáo vẫn được tự do bành trướng. Mãi tới năm 1920, đạo Tin Lành mới được phép tự
do truyền giáo tại khắp lãnh thổ Việt nam.
năm 1911, cơ sở đầu tiên của đạo được mở ra tại Đà nẵng dưới sự tổ chức của Giáo sĩ Jaffray với hai giáo sĩ khác là ông M.Hosler và G.Lloyd Hughes. Tổ chức xong cơ sở, ông Jaffay lại trở về Trung Hoa, để lại việc điều khiển truyền giáo cho hai giáo sĩ Hosler và Hughes, nhưng mùa hè năm đó, Giáo sĩ Hughes mệnh một, chỉ còn lại một mình Giáo sĩ
Hosler lo việc đạo. Sau đó, Hội Truyền giáo từ nữu Ước đã gửi nhiều giáo sĩ tới Việt nam và kể từ thời đó, dần dần tại các nơi khác, các cơ sở của Giáo hội Tin Lành được thiết lập và ngày nay tại Việt nam đã có Hội thánh Tin Lành Việt nam.
hội TháNh TiN làNh ViệT Nam
Hội thánh Tin Lành Việt nam tổ chức theo chánh thể cộng Hòa nghĩa là mọi công việc của Hội thánh không do một cá 79
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nhân nào tự chuyên tự quyết được. nhưng cũng không phải mọi tín đồ có thể tham dự bàn định, bàn là do các Hội đồng gồm các đại biểu của các chi hội công cử vậy.(1) Giáo hội chia ra:
- chi hội,
- Địa hạt Liên hội,
- Tổng liên hội.
chi hội. - Tại nơi nào có một số tín đồ đều có một chi hội của Hội thánh. chi hội do ông mục sư tại nơi đây điều khiển và có một ban trị sự. Ban trị sự do các tín đồ bầu ra.
Mọi tín đồ chính thức đều có quyền ứng cử vào ban trị sự
và tham gia việc bầu cử.
Địa hạt Liên hội. - Tất cả các chi hội trong một địa hạt liên hiệp lài thành Địa hạt Liên hội.
Địa hạt Liên hội cũng có một ban trị sự gồm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thơ ký và nhiều nhân viên khác, có nhiệm vụ và thẩm quyền thi hành các quyết nghị do Hội đồng Liên hội ủy nhiệm. các chức vụ trong ban trị sự cũng do Hội đồng Liên hội bầu lên bằng phiếu kín. Hội đồng Liên hội gồm các đại diện các chi hội.
Tổng Liên hội. - Tất cả các địa hạt Liên hội họp lại thành Tổng Liên hội. - Ban trị sự của Tổng Liên hội gồm có Hội trưởng, phó Hội trưởng, thư ký và các nhân viên khác, ban trị
sự của mỗi hạt do Hội đồng Tổng liên hội công cử có nhiệm vụ và thẩm quyền thi hành các quyết nghị do Hội đồng ấy ủy nhiệm. các chủ nhiệm của các địa hạt được sung vào ban trị sự này.
1. Tìm hiểu Hội thánh Tin Lành Việt Nam, trang 6.
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SiNh hoạT Của CáC ĐơN Vị TiN làNh
Để phụng sự chúa, các đơn vị trên đều có sinh hoạt định kỳ hoặc bất thường.
Sinh hoạt Chi hội.
Mỗi chi hội đều có sự nhóm họp sáng chủ nhật tại nhà thờ
dưới quyền chủ tọa của mục sư hay vị phụ trách tuyên truyền của chi hội. Trong buổi họp có giãi bày về Kinh Thánh. Và các tín đồ để tham gia việc thờ phụng chúa đều dâng tiền.
ngoài số tiền dâng này, họ còn nộp một số tiền lạc hiến bằng một phần mười hoa lợi. Tiền này cũng dùng vào việc chúa.
Số tiền lạc hiến được nộp theo đúng lời Kinh Thánh: Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức giê hô va vạn quân phán, xem ta có mở
các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng (mal.3; 9,10).
Trong buổi nhóm họp ngày chủ nhật, trước khi giãi bày Kinh Thánh các tín đồ cùng nhau cầu nguyện và có lớp Trường chủ nhật, một lớp học, do một chủ tọa và nhiều giáo sư phụ
trách dạy truyện tích và giáo lý trong Kinh Thánh cho các tín đồ. Trường cũng chú ý dạy các nhi đồng biết rõ về chúa. có nhiều chi hội tổ chức cả buổi dạy nhi đồng vào mỗi chiều thứ năm.
Buổi chiều mỗi chủ nhật, ban Thanh niên Tin Lành nhóm họp. các nam nữ thanh niên cùng nhau kê cứu Kinh Thánh và học tập việc thờ phụng chúa. Ban Thanh niên cũng do một Ban Quản trị điều khiển, ban này do chính các nam nữ
thanh niên bầu lên.
Mỗi chi hội lại có một ban chứng đạo do vị Mục sư, vị
truyền đạo hoặc một vị tín đồ thành khẩn làm trưởng ban.
những tín đồ sốt sắng với đạo tình nguyện gia nhập ban này để đem Tin Lành làm chứng cho người chưa tin chúa. Họ
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quyên tiền mua sách đạo phân phát cho những ai muốn tìm hiểu chúa. Thường vào chiều chủ nhật ban đi làm chứng, phát sách và mời đồng bào đến dự thính vào giờ giảng Tin Lành.
Vài buổi tối trong mỗi tuần, các chi hội thường tổ chức những buổi rao truyền Tin Lành cho người chưa tin chúa.
ngoài những sinh hoạt thường xuyên trên, mỗi chi hội thường còn có những buổi nhóm họp quan hệ khác để cầu nguyện hoặc ở nhà thờ hoặc luân phiên ở các nhà tín đồ.
Mục đích các buổi nhóm họp cầu nguyện thường là:
- Xin chúa mở mang Hội thánh và cứu rỗi nhiều linh hồn;
- Xin chúa ban tứ mọi nhu cầu;
- Xin chúa ban ơn khiến Hội thánh càng thêm mạnh mẽ.
các phụ nữ của mỗi chi hội cũng có những hoạt động. Họ
cũng có những phiên nhóm họp để trao đổi ý kiến và học hỏi về lời chúa. Trong những phiên nhóm họp này, bà mục sư
hoặc truyền đạo chủ tọa.
các phụ nữ này cũng có bổn phận đi thăm viếng an ủi những chị em bệnh hoạn.
Hoạt động đáng ghi nhất là Hội đồng thường niên của chi hội mà tất cả các tín đồ đều có quyền tham dự, dưới quyền chủ tọa của mục sư hay vị truyền đạo của chi hội. các tín đồ chính thức đều có quyền bầu cử và ứng cử các chân trong ban trị sự chi hội.
Trong phiên hội đồng thường niên này, ban trị sự năm qua trình công việc đã làm và hội đồng thảo luận về các công việc trong năm tới.
Hội đồng thường niên có thể quyết định về việc lưu giữ vị
mục sư hay truyền đạo, chi hội mãn khóa hoặc mời vị khác với điều kiện có chủ nhiệm địa hạt đến chủ tọa.
ngoài hội đồng thường niên còn có những phiên hội đồng bất thường, mỗi khi có việc cần phải giải quyết. Hội đồng bất thường do vị Mục sư hoặc vị truyền đạo chủ tọa.
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các chi hội cũng luôn luôn thực hiện công tác bố đạo và phục hưng.
Về việc bố đạo, chi hội mời các vị mục sư hoặc truyền đạo ở các chi hội khác tới rao truyền Tin Lành và hiệp tác việc hầu chúa.
Vấn đề phục hưng, các tín đồ cầu nguyện xin chúa một cơn phấn hưng và tổ chức những buổi giảng phục hưng. Thường chi hội mời các vị mục sư hoặc truyền đạo các chi hội khác tới giảng trong những buổi giảng phục hưng.
Sinh hoạt Địa hạt liên hội.
Mỗi Địa hạt liên hội có các buổi nhóm họp:
- Hội đồng thường niên;
- Hội đồng linh tu;
- cuộc truyền đạo tuần hoàn.
Hội đồng thường niên nhóm họp các đại biểu chi hội.
chương trình do ban trị sự địa hạt ấn định. Ông chủ nhiệm địa hạt chủ tọa hội đồng.
Hội đồng linh tu là những buổi nhóm họp giữa các mục sư, các vị truyền đạo và tín đồ từng khu vực để thờ phụng chúa, giảng dạy Kinh Thánh và cầu nguyện để bồi bổ đời thuộc linh.
cuộc truyền đạo tuần hành do một ban gồm các vị mục sư
và truyền đạo trong địa hạt phụ trách. Một địa hạt có thể có nhiều ban truyền đạo tuần hoàn, mỗi ban cho một khu vực.
Ban tổ chức những buổi nhóm ở từng chi hội có chân trong Ban để phân phát lời chúa cho tín đồ và rao truyền Tin Lành cho người chưa tin chúa.
Sinh hoạt của tổng liên hội.
Hàng năm có Hội đồng Tổng Liên hội. Ban trị sự ấn định chương trình và nơi nhóm rồi thông báo cho các chi hội trong các hạt, cử đại diện chính thức đến dự, dưới quyền chủ tọa của Hội trưởng.
cùng với Hội đồng Tổng Liên hội thường có tổ chức Hội đồng mục sư truyền đạo toàn quốc để trao đổi kinh nghiệm 83
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trong công việc chúa. Hội trưởng cũng chủ tọa Hội đồng mục sư này.
TiẾT lễ TiN làNh
nói về các tiết lễ Tin Lành, Hội thánh Tin Lành Việt nam đã viện dẫn Kinh Thánh dạy rằng:
vậy chớ nên để ai xét đoán anh em về đồ ăn đồ uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng non, hoặc ngày sa bát, ấy đều là bóng của sự sẽ đến, còn thể thì là đấng Christ (Col.2: 16,17).
Và các tín đồ Tin Lành tuy vẫn giữ những ngày lễ nhưng không quá quan tâm về ngày lễ, và ngày lễ không chi phối được đức tin và đời tín ngưỡng. ngày lễ, các tín đồ chỉ dùng để tôn vinh chúa.
những ngày lễ của Tin Lành giáo cũng chính là một số
những ngày lễ của Thiên chúa giáo.
lễ giáNg SiNh
cử hành vào tối 24 tháng 12 dương lịch mỗi năm, nhưng không nhất định giờ nào. Mỗi năm Hội thánh Tin Lành toàn thế giới cử hành long trọng lễ Giáng sinh để kỷ niệm ngày chúa Jésus xuống cõi trần cứu vớt nhân loại.
có chi hội cử lễ sớm hơn, có chi hội cử lễ trễ vài ngày. cũng có chi hội cử lễ này vào tháng giêng. Tóm lại vấn đề ngày giờ không nhất định như lễ Giáng sinh của đạo Gia Tô.
Sự tích lễ Giáng sinh tức là sự tích của Đức chúa Jésus giáng sinh, tương tự như bên Gia Tô giáo.
Trong khi cử hành lễ Giáng sinh, tín đồ phải: Kính cẩn dự lễ để nhớ ơn chúa lìa ngôi vinh hiển xuống thế gian, giáng sinh vào nơi đê hèn để cứu vớt nhân loại; Dâng tâm linh thân thể làm của lễ sống để đẹp lòng chúa.
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Thành tâm dâng tài năng, sức lực và rộng rãi dâng của cải để phục vụ chúa.
Đối với những người chưa tin chúa, nhân lễ này Hội thánh Tin Lành khuyên nên ăn năn tội lỗi và tin thờ chúa.
nhân dịp lễ Giáng sinh, tại các chi hội đều có những buổi nhóm họp đặc biệt để kỷ niệm sự hy sinh của chúa Jésus.
nhà thờ phải được trang hoàng chưng dọn cho sạch sẽ, rực rỡ.
lễ PhụC SiNh
Lễ phục Sinh cũng giống như bên Gia Tô giáo, là lễ kỷ
niệm chúa Jésus đã sống lại sau khi chết.
Sau khi Giáng sinh hơn 33 năm, chúa Jésus bị một phần đông dân chúng và các nhà lãnh tụ Do Thái ghét, nên bị đem đóng đinh trên cây Thập tự. chúa chết, các môn đồ của chúa xin lại xác và đặt ở trong huyệt đục vào một tảng đá lớn.
Kẻ thù vẫn chưa hết ghen ghét, xin với các nhà cầm quyền niêm phong và cho canh gác mộ chúa. Vậy mà sau ba ngày đêm đã có Thiên Sứ hiện xuống mở mộ và chúa đã sống lại.
Sự phục sinh này là một sự thực, và theo Hội thánh có đủ
chứng cớ chắc chắn qua Kinh Thánh và qua các sự kiện đã chứng minh.
Lễ phục Sinh cũng được cử hành long trọng như lễ Giáng sinh.
Sự sống lại của chúa tạo hy vọng về cõi lai sinh cho các tín đồ và nói lên quyền năng uy pháp của chúa.
nếu Đấng christ không sống lại thì đạo Tin Lành không khác gì các Tôn giáo khác. nhưng thật đấng christ đã phục sinh. Bởi vậy vào ngày lễ phục Sinh, tín đồ Tin Lành tổ chức những buổi nhóm đặc biệt để thờ phụng Đức chúa Trời và kỷ niệm sự sống lại của đức chúa Jésus.(1) 1. Tìm hiểu Hội thánh Tin Lành Việt Nam trang 21.
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Sau khi phục sinh chúa hiện ra cùng với sứ đồ, các môn đồ và trao cho họ quyền phép và ân tứ được rao truyền Tin Lành ngài.
lễ ThăNg ThiêN
sau khi phục sinh, đức chúa Jésus ở lại cõi trần thêm 40
ngày đêm nữa để giảng dạy cho các môn đồ về nước Đức chúa Trời. Sau đó chúa về Trời. Sự tích chúa về Trời đã thuật ở trên trong chương nói về Gia Tô giáo.
Hội thánh Tin Lành quan niệm rằng:
Việc chúa thăng thiên là một giai đoạn trong chương trình cứu rỗi của chúa. chúa thăng thiên một cách vinh hiển sau khi ban mệnh lệnh cuối cùng cho các môn đồ hãy đi truyền đạo chúa khắp nơi.
Việc chúa thăng thiên có lợi cho tín đồ, vì do đó đức Thánh Linh mới giáng xuống, và cũng là để sửa soạn một chỗ trên trời cho các tín đồ.
chỗ của chúa ở bên hữu đức chúa Trời, về đây để có dịp cầu thay cho mỗi người.
Hội thánh Tin Lành lại tin rằng một ngày kia chúa sẽ trở lại Tín đồ Tin Lành trong ngày lễ Thăng thiên tuyệt đối tin ở
sự thăng thiên này và chờ đợi ngày chúa trở lại.
lễ NgŨ TuầN
Đây chính là lễ Hiện Xuống bên Gia Tô giáo. Sự tích cũng như vậy, nghĩa là lễ này tức là lễ kỷ niệm ngày chúa Thánh Linh giáng lâm.
Theo Hội thánh, khi chúa Thánh Linh hiện xuống có ban cho các môn đồ đầy dãy quyền phép và ân tứ để đi truyền giáo và lập Hội thánh khắp nơi.
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Lễ ngũ Tuần đã đem nhiều ơn phúc cho tội nhân và Hội thánh, giúp đỡ người chưa tin chúa đủ sáng suốt để tin chúa, còn các tín đồ được tăng thêm sinh khí, thêm sự hiểu biết.
ngoài ra trong dịp này chúa Thánh Linh đem sự tương giao trong việc cầu nguyện cho tín đồ, chúa cũng đem quyền phép cho họ sống để thờ chúa, và đem lửa chúa đốt thiêu mọi tội lỗi, khiến chính họ cũng trở thành những ngọn đuốc của Đức chúa Trời để truyền rao đạo chúa.
các tín đồ Tin Lành hàng năm chỉ cử hành bốn lễ tiết trên, còn các lễ tiết khác của Gia Tô giáo, nhất là các lễ
liên quan tới đức Mẹ, thì họ không theo và cũng không có tổ chức gì.
CáC TháNh lễ
Bên Gia Tô giáo có các bí tích, các tín đồ Tin Lành cũng có một số bí tích tương tự, nhưng ít hơn và họ gọi là các Thánh Lễ. Hai Thánh Lễ chính là lễ Báp têm và lễ Tiệc Thánh.
ngoài ra còn các Thánh.
Lễ về hôn phối, về dâng con trẻ và về an táng.
lễ BáP Têm
Lễ Báp Têm là nghi lễ chính thức của đạo Tin Lành, và tất cả các tín đồ đều phải chịu lễ này.
người nào chưa tin chúa muốn tòng đạo phải học hết các giáo lý cơ bản về đạo, và sau khi đã được khảo hạch bởi một tiểu ban do mục sư chi hội chủ tọa, mục sư này nếu xét thấy đương sự xứng đáng nhận lễ Báp têm, sẽ nhân danh đức chúa Ba ngôi là cha, con và Thánh Linh làm lễ cho họ.
Đương sự được dầm người xuống nước ở bờ sông, bờ biển hay trong hồ ở giảng đường.
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Theo Hội thánh, lễ Báp têm không phải là một lễ rửa tội.
Lễ này có nghĩa là kẻ chịu lễ thì đồng chết, đồng chôn và đồng sống với chúa christ.
Hội thánh quan niệm không phải vì nước mà người chịu lễ được sạch tội, được tái sinh hoặc được cứu vớt, nhưng chỉ
vì lòng tin chúa của họ.
Hội thánh Tin Lành Việt nam không làm lễ Báp têm cho con trẻ.
lễ TiệC TháNh
Lễ Tiệc Thánh cũng tương tự như bí tích Thánh Thể Gia Tô giáo.
chính chúa Jésus đã thiết lập lễ này, và các tín đồ Tin Lành đã vâng theo lời chúa, giữ lễ này ít nhất một tháng một lần vào chủ nhật đầu tháng.
Lễ do Mục sư hay truyền đạo chủ tọa. Vị này dâng lời cầu nguyện và tạ ơn chúa, sau đó phân phát bánh và nước nho cho hết thảy hội chúng.
Lễ này kỷ niệm chúa đã chết vì Hội thánh, và cũng là để
truyền rao sự chết này cho mọi người cho đến khi chúa tái lâm.
chỉ những tín đồ đã chịu lễ Báp têm mới có thể dự Tiệc Thánh.
những người phạm tội và bị dứt phép thông công, ăn ở
không xứng đáng trước mặt chúa không được tham dự.
lễ hôN Phối
các nam nữ tín đồ, khi muốn kết hôn với nhau phải được mục sư làm Lễ Hôn phối, trong một buổi nhóm tại Thánh đường hoặc tại tư thất của tín đồ. Mục sư nhân danh chúa kết hợp cho đôi bên nam nữ.
Việc hôn phối phải tự do không bị ép buộc và cũng không bị ngăn cản. Đã lấy nhau rồi, không được phép ly dị.
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Hội thánh Tin Lành Việt nam không bao giờ cho phép tín đồ ly dị trừ khi vì cớ ngoại tình.(1) lễ dâNg CoN
Đây là một lễ để cha mẹ dâng con cho chúa và biệt riêng con mình cho ngài.
Một đôi vợ chồng có con muốn dâng cho chúa thì cho vị
mục sư hoặc truyền đạo chi hội mình biết. Vị này sẽ cử hành lễ vào một buổi sáng chủ nhật tại nhà thờ hoặc tại tư thất tín đồ. Mục sư hoặc truyền đạo dâng em nhỏ cho chúa và đặt tay cầu phúc cho em.
Dâng con cho chúa, nhưng em nhỏ vẫn do cha mẹ nuôi, nhưng trước mặt vị mục sư hay truyền đạo, cặp cha mẹ phải hứa nguyện nuôi dạy em nhỏ theo qui tắc đạo lý chúa.
lễ aN TáNg
Khi một tín đồ đau ốm, gia đình báo cho mục sư hay truyền đạo hay để đến xức dầu và cầu nguyện chúa chữa bệnh cho.
nếu không khỏi bệnh mà qua đời, đó là bệnh nhân đã đẹp ý chúa về nước của chúa. Mục sư hợp với Hội thánh làm Lễ
An Táng cho người chết.
Mục sư chủ tọa Lễ An Táng. Mục sư hay truyền đạo có thể trước khi đám tang khởi hành, giảng dạy trước hội chúng và an ủi gia đình người qua đời.
Trước huyệt của tín đồ. Lễ An Táng do mục sư hay truyền đạo đảm nhiệm.
Hội thánh Tin Lành dạy tín đồ phải giữ gìn mồ mả và những kỷ niệm yêu quý của kẻ thân mình. phải ghi nhớ và 1. Tìm hiểu Hội thánh Tin Lành Việt Nam, trang 33.
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biết ơn công sinh dưỡng của cha mẹ, nhưng không cúng giỗ
vì Hội thánh quan niệm rằng người nào tin chúa Jésus khi qua đời thì linh hồn đã được vào nước Thiên Đường sung sướng đời đời rồi.
CáC ChứC ViệC
Trong Hội thánh Tin Lành không có phẩm trật. Tất cả tín đồ đều bình đẳng vì đều là chi thể của thân chúa. chính chúa đứng đầu và Thánh Linh là đại biểu chúa ngự trị tại Hội thánh. Mọi tín đồ đều bình đẳng, đồng quyền và đồng trách nhiệm trước mặt Đức chúa Trời.
Tuy nhiên, vì công việc nhà chúa nên Hội thánh có mấy chức nhiệm sau đây:
Chấp sự:
nghĩa đen, theo nguyên văn Hy Lạp Diaconos, là người đầy tớ.
Mỗi chi hội, tùy theo công việc cử một số nam nữ chấp sự
có trách nhiệm giúp việc tài chính cho Hội thánh và phụ tá ông mục sư hoặc truyền đạo trong mọi công việc của Hội thánh.
truyền đạo:
Truyền đạo có nhiệm vụ đi giảng đạo để truyền rao Tin Lành. những người này phải học qua lớp Kinh Thánh, ở
Việt nam tại trường Kinh Thánh Đà nẵng. Họ sẽ phục vụ
chúa trong một chi hội hoặc làm phó mục sư ở một chi hội đông đúc.
mục sư:
các vị truyền đạo sau một thời gian phục vụ, ít nhất là hai năm có thể được Hội thánh phong chức mục sư.
Việc phong chức do Hội Đồng phong chức gồm ít nhất bảy vị vừa là mục sư vừa là Giáo Sĩ.
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Ban Hội Đồng thẩm vấn xét hỏi về sự kêu gọi, từng trải về giáo lý, nếu vị truyền đạo có xứng đáng mới cử hành lễ Tấn phong.
Lễ Tấn phong chức mục sư rất long trọng.
Một vị mục sư sẽ thay mặt Hội Đồng, nhân danh đức chúa trời truyền đạt sứ mệnh cho vị tân mục sư. Vị này còn phải trả lời nhiều câu chất vấn của vị chủ tọa trước mặt Hội thánh đang nhóm họp lại tại nhà thờ. Sau đó, toàn thể ban Hội Đồng và các vị mục sư hiện diện đặt tay cầu nguyện phong chức cho vị tân mục sư này.
Trách nhiệm của mục sư rất quan trọng: mục sư lo phân phát lời Đức chúa Trời cho Hội chúng, thực hành các nghi lễ của Hội thánh, cai trị Hội thánh theo kỷ luật Thánh của chúa, chủ tọa các nhóm họp của Hội thánh.
Theo sự tổ chức của Hội thánh Tin Lành Việt nam thì chỉ các vị mục sư mới được ứng cử chức vị Hội trưởng chủ nhiệm. Đoàn trưởng Đoàn Truyền giáo và Đoàn trưởng Đoàn thanh niên.
Tóm lại, nhiệm vụ của mục sư rất lớn lao, nên việc tấn phong cũng rất kỹ lưỡng.
CáC Cơ quaN TruyềN giáo Và xã hội
Kể từ ngày thực sự được hoạt động tại Việt nam, năm 1911, tới nay, Hội thánh Tin Lành ngoài việc thu hút được một số tín đồ đáng kể, đã thành lập những cơ sở truyền giáo và xã hội sau đây:
1. Trường Kinh Thánh tại Đà nẵng để đào luyện các mục sư và truyền đạo của Hội thánh. Học viên là các nam nữ tín đồ. Hạn học là 5 năm kể cả 2 năm tập sự mới được tốt nghiệp.
2. Ban Lưu hành truyền đạo tại mỗi địa hạt liên hội để lưu hành truyền rao Tin Lành.
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3. cô nhi viện Tin Lành tại Hòn chồng, nha Trang để
nuôi dạy các cô nhi.
4. Trường Trung học Bết Hê Lem tại cô nhi viện.
5. Đoàn truyền giáo Tin Lành tại cao nguyên.
6. Ban truyền giảng Tin Lành ở các đài phát thanh.
7. Ban cứu tế Tin Lành.
8. các cơ quan ngôn luận gồm: Thánh Kinh báo, báo Hừng Đông, Tạp chí Truyền giáo, Tập bài học Trường chủ nhật và nhi Đồng giảng tập.
Đạo Tin Lành hiện nay tại Việt nam cũng được rất nhiều giới chú ý, và đang phát triển.
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Đạo Baha’i
Đạo Baha’i là một tôn giáo mới, chưa đi sâu vào nếp sống nhiều người Việt nam, nhưng gần đây cũng có ít nhiều tiếng vang trong quần chúng, do đó, nhân nói tới các tôn giáo tại Việt nam cũng xin nhắc qua để bạn đọc biết.
Đạo Baha’i Với CáC TôN giáo
các tín đồ đạo Baha’i quan niệm tất cả các tôn giáo đều là một, đều cùng một nguồn gốc. cứ mỗi thời kỳ Thượng đế lại cho xuống thế gian một đấng Trung gian để bày tỏ chân lý vĩnh cửu, nền tảng của tôn giáo, để mang đến những luật lệ
và giáo huấn thích hợp với mỗi thời đại và để thiết lập một nền văn minh mới cho một kỷ nguyên mới.
Đấng Trung gian chính là đấng biểu hiện của Thượng đế, và Thượng đế qua mỗi thời đại luôn luôn là đấng tối cao, và đấng tối cao này được thờ phụng qua bất cứ tôn giáo nào.
Xét qua các tôn giáo, có rất nhiều điểm tương đồng mà Hội đồng tinh thần Baha’i đã ghi nhận.
a) Cùng nhận rằng cuộc đời có một ý nghĩa: Tất cả tôn giáo đều dạy đời sống hiện tại chỉ là giai đoạn sửa soạn cho một đời sống khác, đời sống khác đây có thể
là Thiên đường, hoặc có thể đầu thai làm một kiếp khác. Ý
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nghĩa phần giáo huấn này là để cho người ta biết, chết không là hết, chết là tiếp tục sống, và cuộc sống sau cái chết, sung sướng hay khổ sở đều do hiện tại của ta.
b) Cùng tin một đấng tối cao:
Đấng Tối cao này chính là Thượng đế, mà các vị Giáo chủ
các tôn giáo đều khuyên tín đồ thờ phụng. Đức Thượng đế
là duy nhất, tuy bản chất không ai nhận thức được và cũng không ai mô tả nổi.
c) Cùng dạy con người trau dồi đức hạnh: Giáo lý của bất cứ tôn giáo nào cũng răn dạy con người về đức hạnh. Về đời sống tôn giáo, con người cần phải có ba loại đức hạnh để:
- Giữ một đời sống lành mạnh, tránh những điều xú uế
và giữ gìn điều độ trong những nhu cầu vật chất: - Tạo tình thương, lòng tin cậy và sự yên ổn trong việc tránh giết chóc, tà dâm, gian trá;
- phát triển tâm linh, tạo sự tiến bộ trong đời sống sau khi chết trong việc cầu nguyện, làm lễ, ăn chay, thăm Thánh địa v.v...
Trong việc trau dồi đức hạnh, giáo lý các tôn giáo đều dạy rằng sự ích kỷ ngăn trở sự phát triển tinh thần, và trái lại sự
hy sinh, sự quên mình là hành vi hiệu nghiệm giúp sự phát triển này.
d) Các vị giáo chủ và những tín đồ đầu tiên đều chịu hy sinh; e) tôn giáo phát triển bất kể sự đàn áp.
NguồN gốC Đạo Baha’i
Tất cả các giáo lý tôn giáo đều dạy nhân loại yêu thương nhau, nhưng loài người đã không chịu tuân theo các giáo lý, thay vì thương yêu nhau đã chống đối nhau, phân chia bè phái 94
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và gây nhiều tai biến khiến nhân loại không còn biết đâu là con đường phải để tiến bước nữa.
Tình trạng này thường có tại khắp các quốc gia trên thế
giới, nhưng cho tới thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX, ở nước Ba Tư tình trạng đã bi đát hơn hết: chính phủ tham nhũng, quan lại tàn ác bất nhân, các tu sĩ cố chấp, các giáo phái chống báng nhau. con người sa đọa, trộm cắp bất lương.
Giữa tình trạng ấy giáo chủ đạo Baha’i đã xuất thế.
năm 1844, tại Ba Tư một thanh niên tên Bab đã tiên báo sự giáng thế của đức Balla’u’llah. Bab đã bị chính quyền bắt theo sự xúi giục của những tu sĩ Hồi giáo, và đã bị xử tử sau sáu năm bị lưu đày và cầm tù.
Suốt đời Bab lúc nào cũng “Biết” và “Yêu” Thượng đế, chiếu sáng những đặc tính của ngài và dọn đường cho sự giáng thế
sắp tới của ngài. Bab không hề biết sợ gì kể cả sự chết vì tình thương đã loại trừ sợ hãi, và ngay việc tử vì đạo của Bab chỉ
là sự hoan lạc ném toàn thể thân mình dưới chân Thượng đế.
Đúng như lời tiên báo của Bab, sứ giả của Thượng đế đã giáng sinh. Đó là Đức Balla’u’llah, giáng thế ngày 12-11-1817
trong một gia đình quyền quý Ba Tư. Tên thật của ngài là Mirza’Husayn’Ali. ngài tỏ ra có tư chất thông minh từ lúc nhỏ, và khi 13, 14 tuổi, ngài đã từng biện luận với nhiều nhà thông thái khiến họ phải kính nể. chính phủ Ba Tư, khi ngài 22 tuổi đã bổ nhiệm ngài vào chức vụ Thượng thư, nhưng ngài nhất quyết từ chối.
Vì Bab bị xử bắn, một môn đồ trung kiên đã ám sát hụt quốc vương Ba Tư. Do đó tất cả các người tin theo lời tiên báo của Bab đều bị tội. Balla’u’llah và thân quyến bị giam cầm và lưu đày qua nhiều nơi.
Balla’u’llah đã tuyên bố mình chính là người Bab đã tiên báo.
ngài bị lưu đày hết nơi này qua nơi khác. Trong thời gian bị lưu đày ngài đã gửi thư cho các vị quốc vương kêu gọi 95
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chấm dứt các cuộc xâm lăng và thiết lập một nền tôn giáo chân chính cho cả nhân loại. Lời kêu gọi của ngài không được đáp ứng.
ngài đã được sự sùng kính của rất đông đảo tín đồ.
ngài nhập diệt ngày 29-5-1892 thọ 75 tuổi. Trước khi về
Trời, ngài có chúc thư cử con trưởng ngài là Abdul Baha làm đại diện giải thích những điều giáo huấn của ngài. Từ đó giáo lý Baha’i được lần lượt giới thiệu với thế giới. Theo Hội đồng Tinh thần Baha’i, nhân loại đã chấp nhận đức Balla’u’llah là đấng cứu thế trong kỷ nguyên này.
giáo lý CăN BảN Của Đạo Baha’i
Theo tài liệu của Hội đồng Tinh thần Baha’i thì đức Balla’u’llah công bố sứ mạng của ngài vào năm 1863.
ngài cũng như Đức phật Thích ca đã bỏ cuộc sống giàu sang và địa vị của một con quan để tuyên bố rằng ngài là đấng mà các tôn giáo lớn trên thế giới đã tiên báo và chờ đợi ngài đến để tạo lập một thiên quốc của Thượng đế trên mặt đất này.
ngài đã tập trung những điều giáo huấn của mình vào trong 150 bộ sách với những nguyên lý chính: 1. Thống nhất nhân loại;
2. Tìm hiểu chân lý một cách độc lập; 3. Thượng đế duy nhất và các giáo chủ đồng nhất; 4. Mục đích của tôn giáo là xây dựng sự thống nhất và hòa hợp;
5. Tôn giáo phải đi đôi với khoa học và lý trí; 6. Hủy bỏ thành kiến và mê tín;
7. nam nữ bình đẳng;
8. Giáo dục phổ thông và bắt buộc;
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9. chấp dụng một thế giới ngữ phụ để tránh sự hiểu lầm nhau vì bất đồng ngôn ngữ;
10. Giải pháp tâm linh đối với vấn đề kinh tế, lấy sự hiểu biết giữa tư bản và cần lao làm nền tảng; 11. Một pháp viện quốc tế để ngăn chặn mọi xung đột giữa các quốc gia.
12. Thế giới hòa bình.
Tại Sao gọi là Đạo Baha’i
chính vì đạo do giáo chủ Balla’u’llah thành lập nên gọi là đạo Baha’i. Balla’u’llah theo nghĩa tiếng Ba Tư là ánh sáng của Thượng đế, là Vinh quang, còn Baha’i nghĩa là người noi theo ánh sáng của Thượng đế.
Đạo truyền sang Việt nam, giữ nguyên danh từ đạo Baha’i.
Hội đồng Tinh thần đạo giải thích: Danh từ này được giữ
nguyên không đổi sang tiếng Việt nam vì mục đích tối cao của Tôn giáo Baha’i là thống nhất. người ta không nhận ra nhau chỉ vì bất đồng ngôn ngữ.
Đạo Baha’i Đối Với TíN Đồ CáC Đạo KháC
các tín đồ đạo khác, một khi theo tôn giáo Baha’i cóp hải bỏ các giáo chủ tôn giáo cũ của họ không?
Để trả lời câu hỏi này Hội đồng Tinh thần đạo đã đưa ra một thí dụ của một học sinh khi đạt được chứng chỉ Tú tài, cậu ta vẫn phải tôn kính, biết ơn các giáo sư cũ, vì nếu không có các giáo sư này, làm sao cậu đã đỗ được Tú tài.
các tín hữu đạo Baha’i tin rằng đức Balla’u’llah chính là giáo chủ của các tôn giáo khác trước đây, đức phật, đức chúa, đấng Moise, v.v..., nhưng là của thời đại này. Trước đây nếu không có các vị giáo chủ các tôn giáo ra đời trước nhân loại không thể tiến bộ để hiểu được đức Balla’u’llah. Một người 97
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không thể trở thành tín hữu Baha’i nếu không chấp nhận các vị giáo chủ trước đây.
Đạo Baha’i Đối Với lễ Nghi PhoNg TụC Cổ TruyềN
Tín đồ Baha’i quan niệm chấp nhận tôn giáo Baha’i không có nghĩa là phải bỏ hết tất cả các tập tục cũ.
Bộ lạc nào, sắc dân nào, xã hội nào đều có tập tục lề lối riêng, có tục hay có tục dở. Tín đồ Baha’i giữ lại những tục lệ hay, có tính cách nhân đạo, có lợi cho sự sống của nhân loại, có thể bảo đảm được nhân cách.
Mỗi dân tộc có một sắc thái riêng, một vẻ đẹp riêng, không thể có một luật lệ nào bắt buộc tất cả nhân loại phải sống rập theo một khuôn mẫu nhất định được, cũng như trong một khu vườn phải có nhiều sắc hoa, khu vườn mới càng đẹp.
Tuy nhiên giáo hữu Baha’i cho rằng tất cả những vẻ đẹp riêng rẽ phải phù hợp với 12 nguyên lý đạo đã nêu ra, giống như một bản nhạc tuy có nhiều giọng cao thấp đục trong, nhưng tiếng nhạc vẫn phải được điều hòa theo nguyên lý hòa hợp. Đạo Baha’i chủ trương thống nhất cả tôn giáo, nhưng thống nhất không phải là đồng hóa.
Tổ ChứC Đạo Baha’i
Trung tâm quốc tế tôn giáo Baha’i hiện nay đặt trên núi carmel, tỉnh Haifa, nước Do Thái. Đứng đầu Trung tâm là đức Giám hộ. ngài chỉ định trên toàn cõi thế giới 27 vị phụ
tá Giám hộ để giữ việc coi sóc giềng mối đạo và kêu gọi nhân loại xây dựng Tòa nhà Thống nhất. Hệ thống này, các tín đồ Baha’i gọi là trụ cột Thống nhất; trụ cột này giúp cho các tín đồ Baha’i trên thế giới tuân theo các giáo huấn của Balla’u’llah. các tín đồ thấy có điều gì nghi ngờ, các vị phụ
tá Giám hộ giải thích, và có thể nhờ vị phụ tá Giám hộ tại 98
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Thánh địa, tức là Haifa xem lại chính văn của đức Bab, của Giáo chủ và của Adul Baha để hiểu rõ. Bên cạnh hệ thống Thống nhất trên, đạo có một hệ thống Dân chủ.
Đạo Baha’i không có các tu sĩ, để lo việc đạo, đã có Hội đồng Tinh thần tại mỗi địa phương. Hội đồng này gồm chín người được bầu lên hàng năm vào ngày 21-4 do toàn thể tín đồ Baha’i trưởng thành nghĩa là từ 21 tuổi trở lên. chín người này họp lại bầu chức chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký và thủ quỹ.
Trên Hội đồng Tinh thần địa phương là Hội đồng Tinh thần Quốc gia tại mỗi quốc gia. các Hội đồng địa phương tổ chức bầu một hoặc hai đại biểu tùy theo nhân số, tham dự Hội đồng Quốc gia. Tất cả các tín đồ đều được coi như
ứng cử viên trong cuộc bầu cử này. các nước số tín đồ chưa đông, chưa đủ thành lập Hội đồng Quốc gia, sẽ do Hội đồng Tinh thần vùng, mỗi vùng gồm nhiều quốc gia điều khiển.
Trên hết là Hội đồng Tinh thần Quốc tế. Hội đồng này vừa đây được bầu tại Haifa vào năm 1963 bởi nhân viên thuộc hơn 60 Hội đồng Tinh thần Quốc gia và Hội đồng Tinh thần vùng.
Tất cả các Hội đồng đều được bầu hàng năm vào khoảng thời gian từ 21-4 đến 2-5.
nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Tinh thần: Hội đồng lo việc truyền giáo, tổ chức các cuộc lễ, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến đời sống tín đồ, bảo vệ đạo đối với kẻ chống đối, đảm nhiệm vấn đề quỹ đạo và chỉ định các tín đồ vào các Ủy ban đặc biệt để giúp việc cho Hội đồng.
các quyết định của Hội đồng, các tín đồ phải tuân theo.
Trong trường hợp có điều gì nghi ngờ, các tín đồ có thể trình lên Hội đồng cao hơn hoặc trình với quý vị phụ tá Giám hộ.
Đạo Baha’i Tại ViệT Nam
năm 1954, bà Shirin Fozdar, một ủy viên truyền giáo Ấn Độ được Hội đồng Tinh thần Quốc gia Baha’i Ấn Độ cho 99
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phép truyền giáo tại Việt nam, nhưng lúc đầu vì ngôn ngữ
bất đồng nên bà đã gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy việc truyền giáo của bà nhờ sự giúp đỡ của nhiều người nên cũng đã có kết quả, và Hội đồng Tinh thần đầu tiên tại Việt nam đã được thành lập tại Sài Gòn vào năm 1955. Và cho đến cuối năm 1962, tại miền nam Việt nam đã có tất cả 40 Hội đồng Tinh thần địa phương.
Việt nam chưa có Hội đồng Tinh thần Quốc gia, nên các Hội đồng địa phương còn chịu sự điều khiển trực tiếp của Hội đồng Tinh thần vùng Đông nam Á. Hội đồng Đông nam Á
đã chỉ định tại Việt nam một Ủy ban truyền giáo toàn quốc, với nhiệm vụ tương tự như nhiệm vụ của Hội đồng Tinh thần quốc gia.
Trong những năm 1960, 1961, 1962, theo tài liệu của Hội đồng Tinh thần Baha’i Saigon, công việc truyền giáo có kết quả và tín đồ Baha’i Việt nam đã ý thức được trách nhiệm của mình và nhiệt liệt tin tưởng rằng phụng sự tôn giáo Baha’i tức là phụng sự Thượng đế và nhân loại.
Đời SốNg Baha’i
Để đáp một câu hỏi nêu lên “ai có thể sống đời sống Baha’i”
đức Abdul Baha, con trưởng đức Balla’u’llah, người đại diện để giải thích những giáo huấn của ngài, đã nói:
- phàm kẻ nào sống cuộc đời đúng theo giáo huấn của Balla’u’llah đã là Baha’i rồi. ngược lại kẻ nào tự hào là Baha’i trong 50 năm mà không sống cuộc đời chân chính thì chẳng phải là một Baha’i.
Đời sống Baha’i không có nghi lễ gì. Ai sống cũng được, chỉ
cần có lòng chân thành hướng về giáo chủ và về đấng Tối cao.
Việc ghi tên vào cộng đồng Baha’i chỉ có tính cách quản trị.
Tín đồ Baha’i cũng đọc kinh, cũng giữ gìn trai giới cũng tâm niệm như bất cứ tín đồ tôn giáo nào, nhưng khi làm 100
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những việc đó họ phải biết rõ lý do, mục đích và ý nghĩa của mình làm.
Tín đồ Baha’i tự coi mình như là một lớp người mới có nhiệm vụ xây dựng một nền văn minh mới cho nhân loại và tin rằng phải có sự thương yêu chân thành, sự quên mình và sự hy sinh toàn vẹn mới làm cho xã hội tiến bộ.
Đức Abdul Baha đã nói về tín đồ Baha’i:
- người Baha’i phải khác với những người khác trong nhân loại. nhưng sự khác biệt này không phải tùy thuộc của cải...
Ta không muốn giữa các người có sự khác biệt thông thường hoặc sự phân biệt về khoa học thương mại, kỹ nghệ. Ta chỉ
muốn giữa các người có sự khác biệt về tâm linh, nghĩa là các người phải có đời sống đạo đức mẫu mực khác thường.
Trong tình yêu của Tinh thần các người phải khác biệt với mọi sự vật. các người phải trở nên khác thường trong tình yêu nhân loại, trong sự thống nhất và hòa hợp, trong sự tự
ái và công bằng.
Tín đồ Baha’i vẫn sống giữa xã hội với sự hân hoan chịu đựng thử thách và nhất tâm phụng sự nhân loại.
người Baha’i được hoàn toàn tự do trong tư tưởng và hành động.
các tổ chức Baha’i cũng cần có ngân quỹ để thực hiện chương trình đạo, nhưng tín đồ không bị bắt buộc phải đóng góp. Tín đồ phải hiểu việc phụng sự và việc dâng hiến là một quyền thiêng liêng.
người Baha’i chân chính không những chỉ đóng góp tài sản một cách tự ý, kín đáo cho đạo, mà nếu cần họ sẵn sàng hiến dâng cả sinh mạng của mình cho đạo.
người Baha’i có nhiệm vụ tìm hiểu Thượng đế và giữ Đức Tin cho bền vững ngõ hầu giới thiệu đạo với người khác.
Đạo Baha’i không có tu sĩ và do đó mỗi tín đồ đều là một nhà truyền giáo.
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Tín đồ không bỏ đạo bất cứ vì lý do nào, vì bỏ đạo là bỏ
Thượng đế. Tín đồ Baha’i luôn luôn có thái độ cởi mở, đến với tất cả mọi người như một người bạn, một người đồng hương, một người anh em trong gia đình.
Tín đồ Baha’i cũng cần gặp gỡ lẫn nhau để trao đổi sự
hiểu biết và kinh nghiệm.
có những buổi họp hằng tuần tại giảng đường Baha’i, và cũng có những buổi họp trong những ngày lễ Baha’i.
năm Baha’i bắt đầu vào tối ngày 20 tháng 3, gọi là lễ
naw-Ruz.
ngày 21 tháng 4, vào lúc 3 giờ chiều là ngày đầu lễ Ridvan tức là ngày tuyên ngôn của Balla’u’llah.
ngày 22-5, vào lúc 2 giờ 11 phút sau mặt trời lặn là Tuyên ngôn của Bab.
ngày 29-5, lúc 3 giờ sáng là lễ Thăng Thiên của Balla’u’llah.
ngày 9-7, lúc 12 giờ trưa là lễ Tử đạo của Bab.
ngày 29-10, là lễ sinh nhật của Bab.
Tối 11-10, là lễ sinh nhật của Balla’u’llah.
Tối 25-11, là lễ Hiệp ước.
Và 1 giờ sáng ngày 28-10, là lễ Thăng Thiên của Abdul Baha.
ngày Baha’i bắt đầu từ mặt trời lặn hôm trước đến mặt trời lặn hôm sau.
Trong những ngày Thánh lễ, tín đồ Baha’i trai giới trong 19 ngày liền trong mỗi năm từ ngày 2-3 đến 21-3, thời gian này là một tháng Baha’i. Ý nghĩa của cuộc trai giới là luyện ý chí mạnh mẽ, dọn mình trong sạch, mở mang trí óc và tâm hồn. Trong thời gian này, phải nhịn ăn uống ban ngày, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn và chỉ ăn uống vào buổi tối, cốt dành nhiều thời giờ trong việc rèn luyện ý chí, cầu nguyện và suy tưởng.
những người ốm yếu, mang thai hoặc đi xa có thể được miễn trai giới.
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Tín đồ Baha’i coi việc phụng sự Hội đồng Tinh thần là một vinh dự, khi được bầu vào Hội đồng này, cố gắng lo tròn phận sự cho đến hết nhiệm kỳ. chỉ những người đau yếu hoặc di chuyển đi nơi khác mới được thay thế.
người Baha’i tuân theo quyết định của Hội đồng Tinh thần, và tránh việc chỉ trích các bạn hữu, cố gắng đem điều tốt thay cho điều xấu, và nếu người nào không sửa đổi, có thể trình với Hội đồng Tinh thần.
NhữNg Nơi PhụNg Sự
Trên toàn thế giới, đạo Baha’i có năm ngôi đền lớn, mỗi ngôi đền có chín cạnh, tượng trưng cho chín tôn giáo lớn trên thế giới hợp nhất.
Tại mỗi địa phương có một giảng đường. Ở đây không thờ
hình tượng nào mà chỉ thờ một thánh danh của Thượng đế
viết bằng cổ tự Ba Tư và Ả Rập, thánh danh này có ý nghĩa là “Vinh quang trên mọi sự vinh quang”.
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hồi giáo
Hồi giáo tuy là một tôn giáo cổ, nhưng tại Việt nam chỉ có một số người Việt gốc chàm theo đạo này, nhất là người chàm ở xã châu Giang tỉnh châu Đốc (An Giang).
nói về đạo giáo trên thế giới, Hồi giáo là tôn giáo đứng vào hàng quan trọng thứ ba về số tín đồ sau phật giáo và Thiên chúa giáo và chiếm giữ một vùng ảnh hưởng rộng lớn ở Trung Đông, các nước Ả Rập, giữa hai vùng ảnh hưởng của phật giáo và Thiên chúa giáo.
NguồN gốC
người sáng lập ra Hồi giáo là Giáo chủ Mohamed.
Bấy giờ vào khoảng 610, 611 sau Thiên chúa kỷ nguyên dân chúng vùng Ả Rập, để chỉ chung các nước Ả Rập, theo Đa thần giáo, với sự biến thể tùy từng địa phương, tùy từng bộ lạc, biến thể có khi đi đến các sắc thái khác nhau, tỷ dụ
như bộ lạc Quais ở Mecca thờ hai vị nữ thần Manât và Allât, vị thứ nhất tượng trưng cho hạnh phúc của loài người và vị
thứ hai đại diện cho Trời. Trên hai vị này là đấng Allah, vị
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chúa tể, cai trị cả các thần và muôn loài. các bộ lạc du mục ở khu vực Syria cũng thờ Allah, nhưng ở đây Allah chỉ là một vị thần nhỏ và ở trên còn các vị thần khác nữa. ngoài ra còn có nhiều bộ lạc lại thờ các vật như cây cỏ, đá, cát...
Tại đền Kaba ở Mecca, có thờ tất cả 360 vị thần.
Tình trạng đa thần này đã gặp sự chia rẽ trong các bộ lạc, và với sự thờ nhiều vị thần vô nghĩa lý, tín ngưỡng đã biến thành mê tín, dị đoan. Lại chưa kể đến ảnh hưởng của Gia Tô giáo và Do Thái giáo đối với một số dân chúng ở vùng Ả Rập.
Trước sự kiện trên, Giáo chủ Mohamed thấy cần phải khai sinh một tôn giáo mới và bác bỏ Đa thần giáo cũng như Thiên chúa giáo và Do Thái giáo: Hồi giáo ra đời.
Tiểu Sử giáo Chủ mohamed
Mohamed, còn viết là Mahammed hoặc Mahomed, sinh ở thành Mecca vào ngày thứ hai ngày 12 tháng Rabi, tức là tháng ba năm 580, nhưng cũng có thuyết cho là ông sinh vào năm 570. Ông thuộc họ Hachim, bộ lạc Quoraich, bộ lạc đã xây đền ở Mecca, con ông Abd-Allah và bà Amina.
Ông mồ côi cha, khi mới được hai tháng, và khi lên sáu tuổi lại mồ côi nốt mẹ. Ông sống với ông nội là Abd-El-Motalib và chú là Abon-Talib. Lớn lên ông làm nghề buôn bán, và nhờ đi buôn bán qua Syria và Mésopotamie, ông có dịp tiếp xúc với các linh mục Thiên chúa giáo, và đã đọc qua các cuốn kinh cựu ước và Tân ước. chính nhờ sự tiếp xúc cũng như việc đọc các cuốn kinh Thiên chúa giáo ông bắt đầu có ý niệm về độc thần giáo.
năm 610, khi ông 30 tuổi, ông quyết định đem độc thần giáo ra truyền ở Mecca lấy sự tôn thờ đấng Allah làm Thượng đế với quyền năng vô biên.
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Ông đã gặp nhiều khó khăn vì sự chống đối của những người giàu có, thế lực và quý phái trong dòng Quoraich. chỉ
có một số ít thanh niên và những người nghèo khó theo ông.
Ông rời Mecca đi truyền đạo ở Taif, một bộ lạc ở phía nam Mecca nhưng kết quả thu lượm được chẳng bao nhiêu.
Ông lại đi đến thành phố Yathrib ở phía Bắc và ông đã thu được những kết quả đáng kể. Ông có ý định chọn thành phố
này làm kinh đô của Hồi giáo và ông đổi tên thành phố này thành tên Médinat-El-nabi, nghĩa là thành phố của nhà tiên tri, sau được gọi tắt là Médina. ngày 16 tháng 7 năm 622 ông cho di dân tất cả những người Hồi giáo ở Mecca tới Médina, ngày này người Hồi giáo gọi là ngày Hidjra, nghĩa là ngày Thánh di. Hồi giáo ngày càng phát triển từ đó với một Thánh đường được xây cất lên. Giáo chủ tận lực giảng đạo. Dân Médina theo đạo rất đông, và đạo của ông ngày càng mạnh, mặc sự phá hoại của bọn quý tộc dòng Quoraich ở Mecca, họ đã phái quân tới đánh thành Médina, nhưng chiến thắng cuối cùng cũng vẫn về giáo quân chiếm thành Mecca, và với chiến thắng này Hồi giáo đã vững mạnh. các Hoàng đế xứ
Abyssainia và Ai cập xin theo đạo.
Ông mất năm 632 ở Mecca, thọ 52 tuổi.
KiNh SáCh hồi giáo
Hồi giáo có cuốn kinh căn bản là kinh coran, và có nhiều loại sách gọi là Sunna và Hadith trình bày đủ giáo lý, giáo luật, tôn chỉ, tổ chức giáo hội và các hành động của các Giáo chủ và các giáo đồ tiếng tăm dùng làm gương cho tín đồ.
KinH COran
coran có nghĩa là đọc, đọc đi, đọc lại.
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Kinh coran không phải là tác phẩm của Giáo chủ Mohamed, mà chính là công trình sưu tập của các nhà truyền giáo Hồi đã thu thập và xếp đặt cho có hệ thống những lời Thánh dạy do Giáo chủ nghe được và nói lại.
những lời của Giáo chủ nói ra, lúc đầu tuy các có ghi chép, nhưng không ai nghĩ tới việc sưu tầm toàn bộ.
Mãi tới năm 633, nghĩa là sau khi Giáo chủ qua đời một năm, Giáo trưởng AbouBakr mới khuyên các bạn đồng đạo là các ông Omar và Daidb Thabit thu thập tất cả những lời Giáo chủ nói thành một tập. Tập này sau hợp với các tập khác của các giáo đồ thành một bộ kinh đầy đủ nhất. công việc hợp nhất các tập kinh này mãi tới năm 776 mới được hoàn thành.
Tập kinh này gồm 114 chương, tổng số 323.015 chữ.
Vì trong lúc truyền đạo, luôn luôn Giáo chủ Mohamed chỉ
nhận mình là người được thánh truyền, và ông chỉ nhân danh thần thánh mà nói, nên mỗi đầu chương, trừ chương thứ 9, đều có ghi câu:
“nhân danh đức thánh tột bực mến yêu...”
Trong các chương, ngoại trừ chương đầu chỉ là một bài cầu nguyện tôn thờ đấng Allah xin người giúp đỡ tín đồ theo con đường chính, Giáo chủ nói đến mục đích cao cả của đạo, quyền này của Thượng đế Allah; Giáo chủ khi giảng đạo ở Médina nói nhiều đến tổ chức của đạo, việc lựa chọn và địa vị Giáo trưởng, các nghi lễ tỉ mỉ. những lời nói của Giáo chủ sau này đã đương nhiên trở thành những điều luật căn bản của luật Ả Rập.
SáCH Sunna
Đây là sách dạy phép xử thế, căn cứ theo cách xử thế của Giáo chủ mà viết ra. Tín đồ Hồi giáo lấy Giáo chủ làm gương mẫu nên bắt buộc các tín đồ phải theo các đức tính và cách xử thế của Giáo chủ.
107

Tín ngưỡng Việt Nam
Để thực hiện sách Sunna, người ta đã dò hỏi thân bằng quyến thuộc Giáo chủ từ lúc nhỏ đến khi chết về những chi tiết trong cách ăn ở của Giáo chủ. Sau đó, mọi điều được đem xếp loại và ghi chú.
nếu Kinh coran ghi những điều Giáo chủ đã nói thì sách Sunna ghi những việc Giáo chủ đã làm SáCH HaDitH
Sách Hadith sưu tập các lời nói, cử chỉ, hành động của Giáo chủ mà Kinh coran và Sunna chưa nói tới cùng với những lời nói, cử chỉ, hành động hoặc của các bạn của người, hoặc của các Giáo trưởng kế tiếp ngài với mục đích dùng làm mẫu mực cho hậu thế. Sách Hadith đã được các nhà truyền giáo Hồi giáo coi là những nguyên tắc căn bản cho luật Giáo hội với những phong tục luật khẩu truyền, bao trùm lên cả
những luật thành văn đã tìm thấy trong Kinh coran, họ cho rằng những điều luật trong kinh chỉ có giá trị lý thuyết chứ
không có giá trị thực hành, còn Hadith mới là những điều luật của các nhà lãnh đạo tôn giáo đã thực hành qua nên có tính cách thực tế hơn.
Việc sưu tầm sách Hadith rất lâu và đã hoàn thành vào thế kỷ thứ IX.
Sách Hadith trước có nhiều bản khác nhau, nhưng về sau được tập trung đúc kết thành hai bản chính gọi là cahih.
Về kinh cũng như sách Hồi giáo, tuy đã có sự nhiệt tâm thống nhất, nhưng việc giải thích kinh sách vẫn có nhiều sự khác biệt, do đó trong Hồi giáo đã nẩy sinh ra nhiều chi phái khác nhau.
giáo lý hồi giáo
Giáo lý Hồi giáo được ghi trong Kinh coran, và được các tín đồ tuân theo.
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Kinh dạy các tín đồ tin theo đức Allah, vào Giáo đồ của ngài gửi xuống và vào những chữ mà ông đọc thấy. Kinh cũng dạy những kẻ nào không tin đức Allah, không tin các vị thần linh của người, không tin vào Giáo chủ của người thì đến ngày tận số sẽ hoàn toàn lạc lõng.
Vậy muốn tìm hiểu giáo lý của đạo, người ta căn cứ vào Kinh coran.
vũ trụ quan Hồi giáo - Quan niệm của Hồi giáo về chúa, về Vũ Trụ, về người, về Thiên Thần và về ma quỷ như sau: chúa. - chúa là ngôi độc nhất vĩnh cửu, không dính dáng đến loài người và không có cái gì sánh kịp.
chương II Kinh coran có ghi:
“Không có một đấng thiêng liêng nào khác ngoài Allah.
chỉ có một đấng Allah và Mohamed là người của ngài sai xuống.
Chúa allah bất diệt.”
Vũ trụ. - Hồi giáo cho là có tất cả bảy trời và bảy đất. Bảy lớp trời lồng lớp nọ lên lớp kia thành bảy tầng và ở trên là một đại dương ánh sáng, rồi đến nhiều miền khí nhẹ trước khi đến Thiên đường. Thiên đường có bảy khu riêng biệt.
Dưới đất ta ở là địa ngục và có tất cả sáu địa ngục. Trời đất đã được đấng Allah cấu tạo trong sáu ngày.
Hai ngày đầu sinh các trái đất.
Hai ngày giữa sinh muôn loài sống trên trái đất.
Hai ngày cuối sinh ra các trời.
người. - cũng giống như Gia tô giáo, Hồi giáo cũng nhận Adam là thủy tổ loài người và do đấng Allah nặn thành bằng đất sét rồi thổi sinh khí vào, kế đó, cũng như trong kinh Thánh Gia tô giáo, đấng Allah lấy mảnh xương sườn của Adam để
tạo ra Eva. Lúc đầu hai người ở trên Thượng giới nhưng sau 109
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mắc tội phải đầy xuống trần gian. Ông Adam xuống đỉnh núi ở
Tích Lan(1) Xơ ri lan ca, bà Eva xuống miền Mecca. Hai trăm năm sau họ gặp nhau ở Arafât. Ông Adam cảm động phát khóc, nước mắt ông nhuộm đen viên đá hiện còn thờ ở đền Kaba.
Sau bà Eva chết ở Jidda gần Mecca.
Đấng Allah đã ban phép cho Adam sinh ra ở đằng lưng để
sinh ra loài người, và mọi người lúc sơ khai đều có đức tin và đều là tín đồ Hồi giáo.
Hồi giáo công nhận con người có linh hồn và thể xác, trong suốt đời người hai phần kết hợp chặt chẽ với nhau. Hồn chỉ
tách rời khỏi xác khi chết để sau này trong ngày Thánh quyết lại nhập vào xác để tái sinh, con người Hồi giáo có ba kiếp sống: đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Ba đời sống này liên quan với nhau bằng ngày Thánh quyết. có đức tin sẽ
được lên Thiên đường, trái lại sẽ phải sa địa ngục.
thiên thần. - Thiên thần Hồi giáo không phân biệt nam nữ.
Thiên thần không cần ăn uống vẫn sống.
Thiên thần có kẻ tốt người xấu và mỗi người đảm nhiệm mỗi việc: làm mưa gió, thổi kèn báo hiệu ngày Thánh quyết, gác cửa địa ngục, giữ cửa thiên đường, phụ trách cái chết của loài người v.v...
Về các thần xấu có hai vị là Haret và Maru đã phạm tội gái đồng trinh và đã dạy loài người phép thuật để ám hại nhau.
Lại có thần Shaitan cũng xúi giục Adam và Eva làm điều trái.
ma quỷ - Ma quỷ do thần lửa Sâmun tạo ra.
Ma quỷ có sống, có chết và có ăn uống như loài người. Ma quỷ cũng có kẻ tốt kẻ xấu, kẻ tin đấng Allah, kẻ không tin, và do đó khi chết có kẻ lên thiên đường và có kẻ xuống địa ngục.
1. Theo Phật giáo, nơi này là vết tích của Thích Ca, theo Ấn Độ giáo thì nơi đây là vết tích của thần Vishnou.
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Ma quỷ có trước loài người và sống khắp thế gian, và về
sau khi có loài người, chúng bị thiên thần xua đuổi vào trong núi, sống ngoài ranh giới của trái đất.
NhâN SiNh quaN hồi giáo
Tín đồ Hồi giáo là những tín đồ có lòng tin mãnh liệt, vì vậy nên về phương diện nhân sinh học là những người theo đúng quy giáo hơn bất cứ tín đồ tôn giáo nào.
Hôn nhân. - Hồi giáo cho sự thành lập gia đình là cần thiết để bảo tồn nòi giống và duy trì xã hội, không chấp nhận sự
độc thân. Kinh coran cho phép mỗi người đàn ông được lấy bốn vợ chính và một số nàng hầu vô hạn định. chính Giáo chủ Mohamed đã rất dè dặt trong vấn đề đa thê. người có khuyên tín đồ trong chương IV, Kinh coran, để tránh bất công chỉ nên lấy một người đàn bà hay mua một nữ nô lệ mà thôi.
người Hồi giáo tránh lấy người trong họ trực hệ, không lấy người cùng nuôi bằng một thứ sữa, - con người vú nuôi
- không lấy chị em nhà vợ, và sau hết không được lấy con gái nuôi của mình hoặc của vợ mình.
có thể lấy vợ ngoại đạo, nhưng không thể lấy chồng khác tôn giáo được.
Đàn ông có quyền ly dị, nhưng sau hai lần thì không thể bỏ
người vợ thứ ba, nếu người vợ ly dị thứ hai chưa lấy chồng.
có thể lấy lại người vợ đã ly dị nhưng với điều kiện người này đã lấy qua một đời chồng khác và đã bỏ người ấy rồi.
chồng chết, đàn bà có thể tái giá sau bốn tháng mười ngày; những người bị chồng bỏ, có thể lấy chồng sau ba tháng.
Trong gia đình người đàn ông có toàn quyền.
Đàn bà và thiếu nữ trưởng thành phải tránh xa đàn ông lạ; họ phải đeo mạng để tránh người ngoài nhìn thấy.
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ngoài những cuộc hôn nhân chính thức, người đàn ông có quyền mua những con gái về chung sống ít lâu rồi đuổi đi khi họ chán.
người Hồi giáo, qua các điểm trên theo chế độ phụ quyền, không có nam nữ bình đẳng.
con cái. - con cái để bảo tồn nòi giống.
Trẻ con sinh ra được bảy ngày được đặt tên.
Khi con trai được 7 tuổi hoặc 15 tuổi có lễ cắt quy đầu.
nô lệ. - Xã hội Hồi giáo chấp nhận sự nô lệ, tuy chính Giáo chủ Mohamed khuyên các tín đồ phải tìm mọi cách để
cứu vớt người nô lệ. người hằng nói: Việc trả tự do cho các nô lệ là một điều thiện và người cũng nhấn mạnh:
nếu một nô lệ có đơn xin trả tự do thì phải trả cho nó nếu ta xét xứng đáng.
các nô lệ đàn bà nếu có con, đương nhiên phải trả tự do.
Thâm tâm của Giáo chủ Mohamed, muốn chế độ nô lệ
được bãi bỏ.
chính trị. - chính trị của Hồi giáo dính liền với tôn giáo.
Điều 57, chương IV Kinh coran có ghi quyền tư pháp dành cho mọi tín đồ có một tâm hiểu biết đầy đủ, quyền hành pháp chỉ đấng Allah mới có và do người đại diện người sử dụng.
các tổ chức chính trị trong xã hội Hồi giáo đều do Giáo hội chi phối, mà đứng đầu là Giáo chủ và các Giáo trưởng kế vị người.
hồi giáo Tại ViệT Nam
Tại Việt nam, Hồi giáo là tôn giáo của một số các đồng bào người Việt gốc chàm ở các tỉnh miền Trung và của toàn thể các đồng bào người Việt gốc chàm tại tỉnh châu Đốc, 112
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tập trung xung quanh xã châu Giang, bên kia bờ Hậu Giang, đối diện với thị xã châu Đốc.
Hiện nay Hồi giáo trên thế giới có bốn môn phái chính.
Málekite ở Bắc phi châu.
Hánefite ở Thổ nhĩ Kỳ, một phần Algerie và Tunisie.
Lanbalite ở Arabie Séoudite.
chafeite ở Á châu, trong đó có Việt nam.
Hàng năm đồng bào chàm ở đây, nhất là đồng bào chàm ở châu Đốc, gởi người đi hành hương tại Mecca hiện nay nằm trên lãnh vực nước Arabie Séoudite. Mecca là thánh địa của người Hồi giáo Việt nam cũng như tín đồ Hồi giáo các nơi khác.
những người chàm đi hành hương trở về được mang danh vị Hadji, và được đón tiếp rất nồng hậu.
Đi hành hương rất tốn kém, chỉ những người giàu có mới đi được. Hiện tại ở châu Đốc có lối chừng 20 Hadji. những Hadji này được vấn khăn sãi. ngày nay có nhiều người chưa đi hành hương cũng vấn khăn này, nên sự nhận diện các Hadji qua y phục không đúng hẳn như xưa. Ở Việt nam, Hồi giáo không lan rộng, nhưng những tín đồ người việt gốc chàm luôn luôn là những tín đồ trung kiên.
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CáC ôNg Đạo
ông Đạo tức là một người tu hành hoặc theo pháp môn này hoặc theo pháp môn khác để trước là tự giải thoát mình, sau là giúp đỡ cho người, với một thành khẩn đáng kính.
Tuy nhiên, trong số các ông Đạo, có nhiều người lợi dụng sự quá tin của quần chúng đã bày đặt ra những điều huyễn hoặc để cầu thu lợi trong đám đồng bào chất phác chân thật.
các ông đạo được xưng danh theo cách hành đạo của mình, hoặc theo hình dáng hoặc theo một vài sự kiện đặc biệt gì đã xảy ra.
Về các ông đạo, nhà văn nguyễn Hiến Lê trong cuốn “Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười” đã viết:
Không một tổng nào trong năm, mười năm mà không nảy ra một ông “đạo”. Hễ khác người một chút - như cao quá, thấp quá, mập quá, gầy quá, - hoặc có những hành vi lạ
lùng là thành ông đạo rồi. Chẳng hạn có ông đạo cao, cao trên hai thước, đi đến đâu trẻ cũng bu lại ngó; có ông “đạo nằm”, tiếp khách cũng nằm; có ông “đạo câm”, ông không câm thật đâu mà không bao giờ mở miệng nói, cha mẹ hỏi cũng không đáp, ai trêu tức cũng làm thinh, lại có ông đạo đi rất chậm, khoan thai bước từng bước một và cứ đúng ba 114
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bước lại ngừng một chút, nhưng hình như có lần bị một ông chủ quận sai lính quất, đạo ta chạy le te và mất chức đạo từ
đó; rồi có “đạo ớt” chỉ ăn cơm với ớt, có “đạo rắn” luôn luôn có một con rắn quấn cánh tay, sau chết vì rắn...
Kỳ dị nhất là “đạo chó” ở miền Đốc vàng. anh em bà con không còn ai, đạo ta sống nhờ trong một chiếc ghe nhỏ mục nát đã kéo lên bờ, ngày ngày đi làm mướn, hoặc chèo ghe, hoặc lợp nhà. tính tình siêng năng và thuần phác, chỉ có mỗi một tật là thờ chó. Đạo ta nuôi một con chó đốm, mua thịt cho nó ăn, may áo cho nó bận, mỗi ngày hai lần thắp hương cúng nó, nhưng không phải dùng nó vào việc tìm vàng đâu, mà chỉ được cái vui là thờ nó thôi. Khi con chó chết. Đạo ta đóng một cái hòm áo quan nhỏ và táng nó long trọng như
táng cha mẹ, cũng để tang, cũng khóc lóc thảm thiết.
Không sao kể hết những hành vi điên khùng của bọn “đạo”
ấy, hầu hết họ đều vô học, ngu xuẩn mà được nhiều người nghe và phục chỉ vì họ được cái thuật nói úp mở, ai muốn hiểu cách nào cũng được. tín đồ của họ có khi hàng trăm, hàng ngàn, cung phụng họ rất trọng hậu, may quần áo rất sang cho họ bận, nấu những món rất quý cho họ ăn, đem tiền bạc cúng cho họ tiêu, lái xe hơi lại rước họ về nhà, hầu hạ họ như hầu hạ vua chúa, chăm chú ghi chép lời nói của họ như những lời trong thánh kinh; họ nhăn mặt là cả nhà sợ sệt van lạy; họ mỉm cười là vợ chồng hoan hỷ như được trời ban phước lớn.
................
Bọn “đạo” ấy thường chỉ được sung sướng trong năm sáu tháng, nhiều lắm là một hai năm rồi bỗng nhiên không ai nhắc tới họ nữa; họ đi đâu, sống hay còn, tại sao mà đi, tuyệt nhiên không ai biết, hoặc biết mà không nói ra. ít lâu sau lại xuất hiện những ông “đạo” khác, cũng chỉ thịnh trong một thời gian ngắn.
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Qua mấy dòng trên, nhà văn nguyễn Hiến Lê chỉ nói tới những ông đạo đã bày đặt những điều huyền hoặc hoặc lợi dụng sự quá tin của đồng bào nông thôn. Kể về những ông đạo này, mấy dòng trên thật không là quá đáng. Tuy nhiên, song song với các ông đạo ấy, nhiều ông đạo khác đã tu hành đứng đắn cầu mong sự giải thoát tội lỗi của bản thân cũng như của đồng bào, và những ông đạo này lại là những người có học vấn, chứ không phải chỉ là những kẻ vô học. các ông đạo này, có ông có những đặc điểm khác thường khiến người đời phải chú ý như ông đạo Dừa.
Dưới đây, xin nhắc lại đôi ba ông đạo chúng tôi được biết qua các tài liệu bạn hữu thu thập giúp. Và xin bắt đầu bằng ông đạo Dừa.
ôNg Đạo dừa
Ông tên thật là nguyễn Thành nam, sinh năm Kỷ Dậu (1909) tại xã phước Thạnh, tổng An Hòa, quận Trúc Giang, tỉnh Kiến Hòa (Bến Tre), con ông nguyễn Thành Thúc, và bà Lê Thị Sen.
Ông nguyễn Thành Thúc, xưa làm chánh tổng, trong nhà sung túc nên đã cho con sang du học pháp quốc theo ngành kỹ sư hóa học tại Rouen ba năm và tại các trường khác, từ
năm 1928 đến năm 1935.
Ở pháp trở về, ông lập gia đình với cô Lộ Thị nga ái nữ
ông bà nghiệp chủ Lộ công Huân và bà nguyễn Thị cúc. Ở
cuộc nhân duyên này, một cô con gái ra đời, ông đặt tên là nguyễn Thị Khiêm tự Loan Anh.
Đang sống yên vui với gia đình bỗng nhiên ông tính tình thay đổi, chán đường trần tục với vợ đẹp con khôn hướng về sự tu hành.
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năm 1945, ông rời bỏ gia đình vào vùng Thất Sơn xin quy y cầu đạo với hòa thượng chùa An Sơn, núi Tượng, tu theo hạnh đầu đà, ngồi tại bệ đá trước cột phướn chùa ba năm, đêm ngày tịnh khẩu, chịu đựng gió sương ruồi muỗi, thân hình chỉ còn da bọc xương, đến bữa ăn ôm bình bát hóa trai rồi lại trở về chỗ cũ.
năm 1948, hạn tu đã mãn, ông trở về Định Tường Tiền Giang ngồi tựa mé sông cửu Long trên cầu Bắc, hành đạo hai năm, trước kẻ qua người lại. năm 1950, ông trở lại xã phước Thạnh dựng đài bát quái cao 14 thước, ban đêm lên ngồi hành đạo trên đài cao, choàng một manh áo, chịu đựng nắng mưa. Về ăn uống rất đơn sơ với trái cây thổ sản một lần một ngày vào đúng ngọ. Mỗi năm ông chỉ tắm một lần vào ngày phật Đản, nhưng trong thời gian sau, ba năm ông mới tắm một lần.
Ông thờ cả nho, Thích, Đạo. Ông không tụng kinh gõ mõ, chỉ tham thiền.
Kể từ ngày ông lập lò bát quái, dân chúng thường lui tới viếng thăm, nhưng ông vẫn tịnh khẩu, chỉ dùng bút viết câu trả lời khi có ai hỏi. Ông khuyên mọi người tu tại gia, ăn chay trường.
năm 1958, ông viết giấy gửi cho ngô Đình Diệm, rồi ông bị bắt bỏ tù hai ba lần.
Đời tu hành của ông thật là chìm nổi.
năm 1964, ông tới cồn phụng, giữa sông cửu Long gần cầu Rạch Miễn, dựng đài bát quái cao 18 thước để tu hành.
Tại đây, ông lập ra thuyền Bát nhã, ghe chài, đài cầu nguyện lộ thiên, luôn luôn có các ông đạo rung chuông; lại thêm có trái đất, chữ Vạn, Thập tự giá và nhiều dấu hiệu khác. Ông giải thích việc ông làm nơi đây là việc thiên cơ, một ngày kia sẽ ứng nghiệm, còn việc rung chuông, ông cắt nghĩa đó là chuông cầu nguyện cho phong vũ điều hòa, dân an quốc 117
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thái, người bớt chết, biết thương yêu và đoàn kết để cùng cầu Tiên, phật, Thánh sớm ra đời mới mong chấm dứt cảnh nồi da xáo thịt.
năm 1967, ông có qua nam Vang và đã bị bắt giữ một thời gian mới được thả về.
Thật ra việc làm của ông rất khó hiểu. phải chăng, ông chịu tu hành khổ hạnh để trước giải thoát mình, sau là cứu đồng bào chúng sinh?
nhưng việc làm của ông là hay hay dở, liệu có ích lợi cho nhân quần xã hội chăng?
Thời gian sẽ trả lời chúng ta.
ôNg Đạo KiẾNg
Không ai biết tên thật của ông, có mấy người thân thuộc gọi ông là ông Mười phé.
Ông được gọi là ông đạo Kiếng vì lúc ngồi tham thiền ông có để tấm gương to ở trước mặt.
Trước ông lập am ở núi cấm, sau ông lập am ở xã Long Điền, quận chợ Mới, tỉnh Long Xuyên. Tín đồ theo ông khá đông.
có lúc ông ở chợ Thủ, và ở nơi đây ông cho làm một chiếc thuyền Bát nhã rất đẹp, với sức chở được 7 tấn.
các tín đồ cho rằng, với thuyền Bát nhã ấy, ông sẽ cứu vớt được các đệ tử trong ngày tận thế.
năm 1945, ông bị quân pháp bắn chết ở vùng Thất Sơn, và thi thể ông được các đệ tử đưa về mai táng tại Long Xuyên.
ôNg Đạo Cậy
Ông tên thật là nguyễn Văn cậy quê ở xã Bình Hòa (Mạc cần Dưng) tỉnh Long Xuyên.
Thuở nhỏ, ông mắc một chứng bệnh rất lạ lùng. Hàng năm cứ đến mùa đông đến, thì từ đầu gối trở xuống bàn chân có 118
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nổi những vòng tròn như vảy cá hô. Đầu mùa thu thì vảy cá lặn, rồi khi đông đến vảy cá lại nổi lên,.
các tín đồ của ông cho đó là vảy rồng và tin rằng ông có mạng lớn, nên theo và sùng bái ông rất tận tình.
Ông có lập am tại xã Bình Hòa gọi là Thất bửu tự. Ông có phù phép và hốt thuốc nam chữa bệnh. Tín đồ ông rất đông.
Ông cao vào khoảng 1 thước 45, và tuy ông là ông Đạo, nhưng ông để tóc.
chữa bệnh, ông chuyên dùng cây gáo vàng, cưa ra từng miếng nhỏ, đốt thành than rồi tán ra thành thuốc chữa hết mọi bệnh.
Ông chết năm 1966, thọ vào khoảng 54 tuổi, ở ngay xã Bình Hòa.
ôNg Đạo Thứ
Gọi là ông đạo, nhưng chính ra phải kể ông là một nhà ái quốc, vì ông muốn dựa vào việc tu hành để mưu cầu việc diệt xâm lăng.
Ông tên thật là nguyễn phước Thứ quê ở Thất Sơn. Ông tu theo lối luyện phù phép, - mà người ta gọi là gian đạo sĩ.
Ông muốn dùng bùa phép trong đại sự.
Ông hạ sơn, lập am tại xã phú Lâm, quận Tân châu, tỉnh châu Đốc. Ông vẫn tu hành, trị bệnh, nhưng đồng thời ông vẫn kết nạp đồng chí để mưu việc đánh đuổi giặc pháp.
Việc của ông bị bại lộ, hương chức xã mật báo với quận.
Quân pháp đã được điều động từ châu Đốc đến xã phú Lâm bao vây am của ông. chúng bắt ông và đem giết rồi bêu đầu.
Truyện này xảy ra cuối thế kỷ trước, vào năm 1895.
Tín đồ ông rất thương tiếc, dân chúng rất uất hận, nhưng trước bạo lực của giặc pháp, mọi người đành phải chờ thời...
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Mê tín là tin một cách mê muội bất cứ một điều gì, còn dị đoan là tin theo những việc dị kỳ, những việc không thể có được.
người có óc mê tín thì bạ đâu tin đấy, tin cả điều hay tin cả điều dở, tin điều phải mà cũng tin điều trái, không suy xét, còn người có óc dị đoan thì ưa tin những điều huyền hoặc, càng dị kỳ lại càng tin.
Xét ra khắp trên thế giới ở đâu cũng có người mê tín dị
đoan, nhưng sự mê tín và dị đoan cũng thay đổi tùy theo không gian và thời gian, và cũng tùy theo tôn giáo nữa. có khi một điều đối với tôn giáo này là phép lạ, nhưng đối với tôn giáo khác lại là một điều mê tín dị đoan.
Xưa kia, dân ta sợ sấm sét mưa bão, tin tưởng đó là những vị thần có uy quyền và có thể giết hại con người được. ngày nay với khoa học tiến bộ, dân ta không còn hoàn toàn tin như
vậy, nhưng lại có những điều mê tín mới, thí dụ như kiêng con số 13, lựa số xe 9 nút và sợ những con số bù, v.v...
Ở phi châu, nhiều bộ lạc tin rằng, mỗi khi giết người đàn ông lấy bộ phận sinh dục của người đó nấu ăn sẽ được khỏe mạnh. người Trung Hoa tin rằng, mỗi khi ân ái cùng một trinh nữ sẽ được may mắn.
123

Tín ngưỡng Việt Nam
Sự mê tín muôn hình nhiều sắc, thay đổi qua từng dân tộc cũng như qua từng thời đại.
người Việt nam chúng ta xưa nay cũng có những điều mê tín dị đoan riêng, thường được biểu lộ trong nếp ăn ở, trong đời sống hàng ngày, và trong tín ngưỡng.
Sự mê tín đị đoan tuy ngày nay nhờ ánh sáng văn minh đã bớt, nhưng không phải là không còn nhiều.
Trong nếp sống hàng ngày qua quan, hôn, tang, tế, có rất nhiều sự dị đoan mê tín, nhất là ở vùng quê. người thành thị
nhiều khi nghe thuật lại một vài sự dị đoan mê tín thì cho làm lạ, nhưng đối với người dân quê, những điều đó chỉ là những điều rất thường.
Trong tập nếp Cũ - Con người việt nam qua các giai đoạn từ lòng mẹ tới lòng đất, mỗi giai đoạn khi có những điều mê tín dị đoan, hoặc những điều mà ngày nay bị coi là như vậy, cũng đều đã có trình bày qua, cũng như qua phần trên về tôn giáo, những điều bị coi là mê tín dị đoan của mỗi tôn giáo cũng đã lược qua. Ở đây, chỉ xin nói những điều chưa đề cập tới ở tập “nếp Cũ - Con người việt nam” và ở phần trên.
những điều mê tín sẽ nói trong phần này, sở dĩ được dành riêng là vì có nhiều điều người viết không dám gán cho tôn giáo nào, vì gán như vậy sẽ làm giảm uy tín của tôn giáo đó, và cũng có nhiều điều gán cho tôn giáo nào cũng được mà chính ra không phải chính xác của tôn giáo nào cả. Đây chỉ
là những điều mà môn đồ lưu phái các tôn giáo, dựa vào các điều chính yếu của tôn giáo này bày đặt ra để trục lợi trong đám dân chúng hiền lành chất phác. Tỷ như Dịch của nho giáo không phải là sự bói toán ngày nay, nhưng các bốc sư
đã nhất định bảo rằng việc xem bói chính xuất phát ở nho giáo mà ra. Lại cũng như đã trình bày trong phần thứ nhất những biến thể của đạo Lão do các môn đồ lưu phái hành đạo sai lạc gây ra và đã tạo nên rất nhiều điều huyền hoặc.
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những điều này đã ăn sâu vào đầu óc của dân ta và nhiều người cho là đã có sự ứng nghiệm.
Ở phần này, còn rất nhiều điều tương tự như những điều đã nói ở trên, và những điều này, cũng như những điều đã được trình bày chúng ta cần phải biết nhiều trước hết để hiểu kỹ phong tục của ta, và sau là tìm cách hoán cải những điều mê tín có hại tới đời sống cũng như tới bước tiến của dân tộc. có những điều mê tín vô hại, những điều dị đoan ngộ
nghĩnh có thể được chấp nhận cho tồn tại cũng như tại các nước tiên tiến vẫn còn những điều mê tín dị đoan không ai cần sửa đổi ngăn cấm. Lại có những điều hình thức như mê tín dị đoan, mà chính nguyên căn có thể lại là những điều dùng khoa học mà giải thích được.
TụC Đi Thề
Hai người nợ nần nhau, hoặc hai người muốn gắn bó cùng nhau điều gì thường rủ nhau tới một ngôi đền có tiếng là linh thiêng để thề nguyền.
Lễ cử hành trước thần linh. người thề cầm dao cắt cổ một con gà và thề nếu mình gian giảo hoặc bội ước sẽ bị thần linh vật chết như con gà.
Thề xong hai người đều lễ trước bàn thờ.
NhữNg Điều KiêNg Kỵ
Bất cứ dân tộc nào trên thế giới và theo tín ngưỡng nào đều có những điều kiêng kỵ nhiều khi rất vô nghĩa.
người phương Tây sợ con số 13, họ kiêng ba người hút thuốc lá châm cùng một que diêm..., những điều kiêng kỵ của họ cũng rất nhiều, thay đổi tùy theo từng quốc gia và có khi còn có sự thay đổi tùy theo từng địa phương nữa.
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Dân Việt nam ta cũng rất nhiều kiều kiêng kỵ, mà dưới đây xin kể ra một số những điều kiêng kỵ thông thường nhất.
những điều kiêng đầu năm. - Với năm mới, mọi việc người ta đều thận trọng vì sợ bị giông, (rủi ro, xui xẻo) và do đó người ta đã có những điều kiêng kỵ rất kỹ lưỡng.
Kiêng nói những tiếng có thể đem sự không may lại như
những tiếng: khỉ, chết.
Kiêng gắt gỏng, e nhăn nhó quanh năm.
Kiêng mặc màu trắng, màu trắng là màu tang tóc, đầu năm mặc màu trắng sợ là một điềm gở.
những người có đại tang, ngày Tết không tới nhà bạn hữu, sợ các bạn hữu kiêng mang sự tang tóc lại.
các chủ nợ không dám đòi nợ đầu năm, và cả đầu tháng nữa vì các con nợ kiêng, e cả năm hoặc cả tháng sẽ có người đòi nợ. Do tục kiêng này, tối hôm 30 Tết, chủ nợ phải đòi cho hết nợ, và những con nợ không có tiền trả nợ cũng phải đi trốn cho đến lúc giao thừa mới dám trở về nhà. Đêm hôm đó các chủ nợ hết sức thằng thúc các con nợ,. Ta có câu “Giàu có ba mươi Tết mới hay”, là vì người sung túc không mắc nợ, ba mươi Tết không có chủ nợ tới đòi.
Kiêng mặc màu chàm cũng như kiêng mặc màu trắng.
Kiêng quét nhà sợ cả năm làm ăn không lợi.
Làng chưa làm lễ động thổ, kiêng đào đất hoặc giã chầy cối sợ động.
Kiêng nói tục, sợ giông, nói tục quanh năm.
những điều kiêng kỵ đầu tháng. - những điều kiêng kỵ đầu năm thường cũng được kiêng vào ngày đầu tháng, trừ một vài điều như động thổ, quét nhà.
Kiêng nói những tiếng không hay và kiêng nói tục.
Kiêng gắt gỏng.
Kiêng mặc màu trắng và màu chàm.
* những người buôn bán, đầu tháng còn kiêng: 126
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- người nặng vía tới mua hàng,
- Đánh đổ điếu, đánh đổ nước mắm, đánh đổ bình vôi,
- Xuất tiền,
- Bán chịu.
* những điều kiêng kỵ lúc bắt đầu làm một việc gì.
Đi chợ kiêng gặp người xấu vía hoặc gặp gái.
Mở cửa hàng kiêng ngày xấu và kiêng bán chịu.
* những điều kiêng kỵ khác.
Tháng ngâu kiêng cưới xin sợ vợ chồng chia rẽ như vợ
chồng ngâu.
năm cùng tháng tận kiêng làm nhà cửa và các việc vui mừng, e không gặp may.
Trong việc vui mừng và tế tự, trừ tế đám tang, kiêng mặc đồ trắng e thất kính và có sự rủi ro.
Hiếu chủ kiêng ăn trầu, kiêng việc vui mừng, kiêng mặc đồ tơ lụa, e thất hiếu.
nhà có tang, kiêng dùng đồ đỏ e trái lễ.
Đàn bà chửa kiêng gần tử thi và kiêng đưa ma, trừ trường hợp đại tang, e độc.
Mẹ chồng chửa kiêng cưới con dâu, e độc.
Vợ chửa, chồng kiêng sát sinh và kiêng đóng cọc.
Đàn bà chửa kiêng cắt tiết gà, tiết vịt.
người mới đẻ kiêng không cho người ngoài giắt tiền vào phòng, sợ trẻ giật mình.
người mới đẻ, người ngoài kiêng vào nhà, sợ cung long, làm ăn lẩn quẩn và động đâu đổ đó.
Kiêng không cho người có chửa ở nơi khác tới đẻ ở nhà mình vì tục cho rằng sinh dữ, tử lành.
Kiêng không cho vợ chồng người lạ ân ái với nhau ở nhà mình.
Kiêng mặc áo thừa và nằm giường thừa của người chết.
Kiêng không cho người làng khác chết đi qua địa phận làng mình, nhất là qua trước cửa đình sợ động và sợ sinh dớp (huông).
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cha mẹ kiêng không đưa con gái về nhà chồng.
Một năm, kiêng gả chồng cho hai con gái liền, e đứa nọ
tranh hết lộc của đứa kia.
Vợ chồng kiêng rửa chung một khăn mặt.
Vợ chồng kiêng đưa tăm cho nhau sợ ghét nhau.
Kiêng người khác không phải là vợ chồng chải lược của mình.
các cháu kiêng đọc tên ông bà, cha mẹ.
người trẻ tuổi kiêng tôi vôi e sớm bạc đầu.
con trẻ, kiêng khen chúng tốt đẹp mập mạp, e quở quang chúng sinh bệnh.
Kiêng đội nón trong nhà, e lùn.
Trẻ đi học, kiêng ăn cơm cháy, sợ tối dạ.
Trẻ đi học, kiêng ăn chân gà, sợ viết run tay.
Đi buôn bán, kiêng ăn cơm khê sợ không may.
Đi đánh bạc, kiêng ăn cơm khê sợ bị thua.
Ra đi, kiêng ăn cơm khê sợ khẩu thiệt.
Học trò đi thi, kiêng ăn tôm vì con tôm hình chữ liệt sợ
bị đánh hỏng.
Làm văn kiêng giọng sầu thảm sợ bị sái và vận vào mình.
Buôn bán kiêng nói con khỉ, con trừu, con hùm, con beo sợ ế hàng.
Đi câu cá kiêng nói đến mèo sợ không được cá.
Bán hàng kiêng khách mà cả (trả giá) một lời sợ ế hàng.
Khách đã mà cả (trả giá) dù không muốn mua trả rẻ cũng phải trả giá vài tiếng.
Làm nhà kiêng làm chẵn gian, phải 3, 5, hoặc 7 gian.
Làm cửa ngõ, kiêng đối ngõ với nhà khác sợ đấu khẩu.
Làm nhà kiêng dựng cột lộn ngược đầu cây e lụn bại.
Gian giữa nhà kiêng góc ao, đao đình đâm thẳng vào và kiêng cả đầu nóc nhà ai xuyên thẳng vào. Gặp trường hợp này phải treo trước cửa nhà một tấm gương hoặc một hình bát quái.
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chữa nhà, kiêng thu hẹp lại hơn trước sợ sái.
Trước cửa nhà, kiêng người khác làm nhà chắn hướng sợ
bất lợi.
Kiêng ở nhà thót hậu, bất lợi.
Giường chiếu trong nhà, kiêng dựng ngược sợ sái.
Kiêng ngồi giữa bậc cửa nhà quay lưng vào sợ thất kính.
ngồi trước bàn thờ kiêng quay lưng trở vào, e vô lễ.
Uống rượu kiêng úp chén và dốc ngược chai, e say.
Đánh bạc kiêng ăn đầu vịt, kiêng người vịn vai, chống nẹ, e thua.
Đánh bạc kiêng ăn mía sợ chóng tan.
Đánh bài kiêng chia bài trước khi đủ tay sợ bài không thành.
Đi hát cầm chầu kiêng đánh giở mặt trống và kiêng chạm chiếu rượu, e khẩu thiệt.
con hùm kiêng tên gọi là ông Ba Mươi.
con rắn kiêng tên gọi là ông Lốt.
con voi kiêng tên gọi là ông Vâm.
Kiêng tiểu tiện dưới các gốc cây to, sợ chạm vía ma quỷ.
Đi chùa kiêng ăn thịt chó.
Kiêng hái hoa quả ban đêm, sợ hoa quả bị thui rụng.
May quần cho các trẻ nhỏ, kiêng dùng vải con chắp, và may rộng rãi để trẻ chóng lớn.
Trên đây chỉ là một số những điều kiêng kỵ. có những điều kiêng kỵ riêng về việc sinh đẻ, hôn nhân, kiến ốc, ma chay, những điều này tôi đã có dịp nhiều ít nói tới trong tập
“con người Việt nam”.
NhữNg PhươNg ThuậT
phương thuật tức là phép theo đó giúp người ta sẽ tránh được những điều muốn tránh và cầu ước được những điều mong mỏi. chính ra những phương thuật chỉ là những điều 129
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người ta tin một cách mù quáng, không hiểu tại sao lại phải tin như vậy. có ai hỏi sẽ được trả lời là được các cụ truyền lại, các thầy pháp, thầy Tự bảo, và cũng không biết từ đời nào, theo sách nào.
Tin theo những phương thuật, cũng như tin theo những điều kiêng kỵ, người ta cứ tin, mặc dầu thấy là vô lý.
Dưới đây là một số các phương thuật thông thường nhất.
tHuật tránH Sét.
Ta có câu trời đánh còn tránh miếng ăn, những người sợ
sét và sinh vào giờ lôi đả mà tục tin sẽ chết về nghiệp sét đánh, mỗi khi cơn mưa có sấm sét, thường lấy một thứ gì ra ăn. những người này ở nhà quê, luôn luôn có trữ sẵn bỏng rang trong bọc, thấy trời mưa đem ra ăn để tránh sét. người ta cho rằng ông Thiên Lôi vâng lệnh trời đi đánh những người có số lôi đả, thấy người đó đang ăn, phải chờ cho người đó ăn xong mới được đánh, chờ mãi quá giờ phải quay về trời đợi bận khác sẽ trở lại.
Tránh sét còn một thuật thứ hai nữa là khi trời mưa to, động thấy chớp nhoáng thì gọi bà bập bập. Ông Thiên Lôi sợ bỏ
đi chỗ khác. Tục tin rằng ông Thiên Lôi sợ gà.
Cứu gấu ăn mặt trời, mặt trăng.
Mỗi khi có nhật thực, nguyệt thực, tục cho rằng mặt trời hoặc mặt trăng bị gấu ăn và đó là điềm gở phải làm sao để gấu nhả mồi ra. người ta đánh trống, gõ mẹt, đập mâm đồng để đuổi gấu đi.
giữ nhà khỏi đổ trong cơn giông tố.
Khi bão to nhà lung lay mạnh sợ đổ thì lấy đôi đũa cả mà chống vào hai chân cột cái, nhà sẽ không đổ được.
CHữa BệnH.
Trẻ con hóc xương, lấy đũa cả gõ vào đầu ông Táo thì khỏi.
Bị nấc, nam uống bảy hụm, nữ uống chín hụm nước lạnh thì khỏi.
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Mắt có bụi, vạch mắt ra đọc câu chú: Cái gẩy ở trên trời, rơi xuống đất, mất cái gẩy, rồi thổi phù một cái tự nhiên sẽ khỏi.
Hoặc thè lưỡi ra đưa ngang đưa dọc mấy cái sẽ khỏi.
chân tay bị đè nặng tê, lấy dây buộc vào ngón cái và nói: tể tề tê, bắt lấy thằng tề, trói cổ cho tao, sẽ khỏi.
Trẻ con rụng răng, rụng hàm trên quẳng xuống gậm giường, rụng hàm dưới quẳng lên mái nhà, đọc câu chú: Chuột chuột chí chí răng mày vừa dài vừa nhọn, răng tao vừa ngắn vừa cùn, mày cho tao bảy ngày thì ra, bảy ngày thì mọc, răng sẽ
chóng mọc.
người tự nhiên bị bong gân tay hoặc gân chân, mượn người đàn bà chửa con so giẫm chân vào thì khỏi.
Mắt mọc chắp (lẹo), lấy gấu quần đàn bà di vào thì khỏi.
Khi có bệnh thời khí, đeo mấy củ tỏi vào mình sẽ không bị nhiễm bệnh.
Mắc bệnh quáng gà, có người khác họ không bảo trước, vào lúc gà lên chuồng buổi chiều, lấy một chiếc lá khoai sọ
bọc nước ném vào thì khỏi.
Trẻ con bị sài mòn, bê đi luồn dưới áo quan một đám tang ông già bà lão, rồi khi ngôi mộ của ông già bà lão này đã đắp rồi, mang đứa trẻ lê quanh mộ sẽ hết bệnh sài mòn.
tHuật tHôi SinH.
người đàn bà chửa tới tháng không sinh, chửa lên tháng nghĩa là quá thời gian thường phải sinh, vùng quê gọi là chửa trâu. Muốn sinh ngay, người chồng phải làm theo những điều tục đã dạy.
người chồng phải lấy một cái nồi đất đập vỡ toang ra hoặc cởi dây lưng ra rồi trèo lên ngồi nóc nhà.
nếu đứa trẻ sinh ra chẳng may không khóc được thì gõ mảnh sành rầm lên, tự nhiên nó sẽ tỉnh ra và khóc.
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trấn Kẻ trộm.
Tối sợ có kẻ trộm vào nhà thì dựng ngược một cái chổi ở
cửa ra vào, đọc câu thần chú:
Chém đầu thằng trích, ních đầu thằng cược, treo ngược cành đa, chém cha thằng ăn trộm.
Hoặc câu:
Chém đầu thằng trích, ních đầu thằng cược, ăn cốm tháng ba ăn gà tháng bảy, chém nảy đầu đi.
Làm như vậy, có kẻ trộm tới cũng rợn không dám vào trong nhà.
Xuất HànH trấn áC.
Ai đi đêm tối, sợ gặp phải cọp, rắn, hoặc những điều sợ
hãi khác thì lấy ngón tay trái bấm vào cung bản mệnh, tuổi gì bấm vào cung ấy, và lúc mới bước chân ra đọc câu thần chú: tứ tung ngũ hoành,
ngô kim xuất hành,
vũ vương vệ đạo
Si vưu vệ đạo
Hổ hương bất đắc động
Xà hủy bất đắc kinh
ngô phụng thái thượng lão quân mệnh Cấp cấp như luật lệnh.
Lược dịch:
Bốn dọc nằm ngang,
nay ta ra đi,
vũ vương giữ đường
Si vưu tránh binh
Hổ không được động
rắn chẳng được kinh,
ta vâng lệnh thái thượng lão quân Phải mau mau nghe lệnh.
Đọc chú bấm cung bản mệnh như vậy sẽ không sợ hãi gì nữa.
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trấn áC mộng.
Ta tin rằng có những giấc mộng rất nghiệm, nên có nhiều cơn ác mộng cần phải trấn trước để khỏi có ứng nghiệm. Muốn trấn mộng thì nêu đêm nằm mê thấy sự gì độc ác sợ hãi, lúc sáng tỉnh dậy đừng nói gì lẳng lặng đi uống một ngụm nước rồi ngảnh mặt về phía Đông mà nhổ, như vậy dù ác mộng cũng hóa mộng lành.
trừ tà giải ĐộC.
Để trừ ma quỷ, nhân dịp Tết ta trồng cây nêu co treo khánh sành, và ngọn nêu có cây phướn nhà phật. Ta lại vẽ cung tên bằng vôi bột, treo cành đa lá dứa cho ma quỷ tránh.
Khi có người chết, có tục dán bùa yếm bùa.
Muốn ma quỷ không dám tới nhà quấy phá, trước cửa nhà có treo một tấm gương hoặc một tấm hình bát quái.
cũng có nơi dựng một cột đá ngoài cửa ngõ với năm chữ
khắc: Khương Thái công tại thử, ma quỷ sợ Khương Thái công không dám tới.
Muốn giữ cho tài lộc trong nhà thịnh vượng, xây ngoài của một con chó đá.
giụC Cây ra quả.
có nhiều cây trồng đã lâu mà chưa có quả, chờ đến ngày đoan ngọ, một người trèo lên cây, một người cầm vồ khảo ở
dưới gốc cây ba cái, hỏi đã chịu ra quả chưa, người trên cây nói chịu. người dưới đất lại hỏi ra bao nhiêu quả, người trên cây lại trả lời là sẽ ra mấy thúng quả. Sang năm sau cây sẽ có quả rất sai để đủ được mấy thúng như người trên cây đã nói.
nuôi SúC vật.
Lục súc là một nguồn lợi của dân quê nên người ta rất chú trọng tới. Hơn nữa có những con vật như mèo, chó, trâu, bò, ngựa hầu như là bạn của con người, nên càng được con người săn sóc.
133

Tín ngưỡng Việt Nam
Khi mới mua được con mèo hoặc con chó con về để nuôi, bắt nó vái lạy các con chó hoặc mèo lớn và dặn những con này: Từ rày không được cắn em nhé. như vậy những con chó lớn, mèo lớn sẽ không cắn mèo con hoặc chó con. Khi mới nuôi con mèo con, không những nó phải vái con mèo lớn, mà còn phải vái cả những con chó ở trong nhà.
Lợn chê cám, lấy mảnh giấy viết mấy chữ Khương Thái công tại thử đem dán lên chuồng lợn, lợn sẽ hết chê cám, lại ăn uống như thường.
Lợn bỏ chuồng đi không về, lấy chiếc đũa cả cắm đằng sau lưng ông Táo, hoặc úp cái chậu cho lợn ăn xuống đất và lấy một cành khế cắm vào cửa chuồng lợn, tự nhiên lợn sẽ về, trừ trường hợp lợn đã bị người khác bắt giết thịt mất.
Gà mới mua về, trước khi thả ra nuôi, chặt đuôi chôn trước cửa bếp, gà sẽ không đi mất.
trừ áC Điểu.
có cú kêu bên cạnh nhà, lấy chiếc đũa cả cắm sau lưng ông Táo, hoặc lấy nắm gạo muối, hoặc lấy hòn đất trong bếp mà ném thì tự nhiên nó đi.
cú bị coi là một giống chim mang điều gở lại nên cú đậu ở nơi nào cũng bị xua đuổi. Ta có câu cú kêu ra ma nên không ai ưa cú.
trừ HOàng trùng.
Khi có hoàng trùng tức là loài châu chấu, ăn hại mùa màng, thì cúng tiễn cho nó đi, rồi cắm một lá cờ giấy ở đầu địa giới, hoàng trùng sẽ không dám trở lại nữa.
trừ tHuốC ĐộC.
Trong một món ăn nghi là có thuốc độc, dùng đũa bằng gỗ kim giao khuấy vào, chất độc sẽ trở nên vô hiệu nghiệm.
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trừ Sâu Bọ.
Trong nhà có nhiều kiến, muốn trừ bớt đi, ngày mồng một Tết bắt ít kiến bỏ vào bếp, quanh năm sẽ ít kiến.
nhà nhiều rệp muốn trừ lấy lá cây thị rải xuống dưới chiếu rệp sẽ đi hết.
còn cách thứ hai để trừ rệp là bắt một hai con bỏ vào trong áo quan người chết, tự nhiên rệp kéo nhau đi không còn nữa.
Muốn cho các cây cối không bị sâu hay rầy cắn thì đêm hôm ba mươi Tết, cầm bó đuốc soi vào các cây, cây sẽ khỏi.
CHữa BệnH tịt.
Bệnh tịt tức là bệnh nổi mề đay. Tục ta cho là có giống ma tịt đốt nên bị nổi tịt lên như vậy.
Muốn chữa bệnh tịt, phải cúng ma tịt. Đồ lễ cúng dùng cứt trâu và lá lốt. Lá lốt têm thành những miếng như miếng trầu.
Mang đồ lễ này đặt vào một chỗ cây cỏ rậm rạp có nhiều muỗi, đốt hương cúng. Khi cúng phải khấn như sau: lạy ông tịt, bà tịt, ăn cỗ cứt trâu, ăn trầu lá lốt, đừng đốt con tôi.
cúng khấn như vậy, bệnh tịt sẽ khỏi.
CHữa BệnH Cúm.
Mắc bệnh cúm phải sửa lễ cúng ông Thần cúm. Đồ lễ gồm bánh đúc, mắm tôm ngoài trầu ngoài trầu cau vàng rượu. Vàng cúng mua thứ vàng xanh đỏ. Lúc cúng phải khấn: tôi lạy ông Cúm bà Cò.
ông ở xứ nghệ ông bò tới đây.
Khôn thiêng có mâm cỗ này,
ông sơi cho sạch ông rầy tha tôi.
cúng xong, người mắc bệnh thừa lộc đồ lễ, ăn bánh đúc chấm mắm tôm, bệnh sẽ khỏi.
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Qua các phương thuật trên, ta thấy nhiều điều thật là vô lý và cũng thật ngộ nghĩnh, nhưng tin thì vẫn có người tin.
ngày nay, có nhiều phương thuật đã không còn tồn tại nữa, tỷ như việc gỡ gấu ăn mặt trời và mặt trăng, hoặc như
việc cúng ma Tịt, thần cúm! nhiều phương thuật khác rồi ra cũng sẽ mất, nhưng đồng thời người ta cũng lại đã nhập cảng thêm nhiều phương thụt mới của Tây phương, thí dụ như việc xem người đàn bà chửa con trai hay con gái bằng cách lấy chiếc nhẫn cưới của người này buộc vào một sợi tóc cũng của người này, rồi bảo người đàn bà nằm ngửa, cầm sợi tóc treo lủng lẳng chiếc nhẫn trên rốn người ấy. nếu chiếc nhẫn xoay tròn người đó có chửa con gái, trái lại nếu chiếc nhẫn lắc lư đưa đi đưa lại, người đó có chửa con trai.
Lại tỷ như việc tìm biết xem người đàn bà sinh bao nhiêu lần bằng cách buộc một sợi chỉ vào một cán bút chì, rồi bảo người đàn bà ngửa tay trái lên, cầm sợi chỉ treo lủng lẳng trên cổ tay người đàn bà, ngọn bút chì chúc xuống chỉ vào ngấn cổ tay. nếu bút chì đứng yên, người đàn bà cô độc cô quả
không sinh, nếu ngọn bút chì đưa đi đưa lại mấy lần, trong đời, người đàn bà sẽ sinh từng ấy bận.
phong tục đổi thay, phương thuật cũng đổi thay!
người bình dân ở xứ nào, nước nào cũng hay tin vào những điều huyền hoặc, vậy ta cũng chẳng nên trách ta, nếu dân ta đã và đang tin vào những phương thuật.
Ta chỉ mong một ngày kia, khoa học sẽ giúp cho nhân loại tiến bộ nhiều và dân ta sẽ tiến bộ theo.
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Chiêm ĐoáN
Chiêm là xem trước, còn đoán là đoán những điều xảy ra.
Tục ta tin rằng mọi việc xảy ra thường có những điềm báo trước. căn cứ vào những điềm đó, tức là những điềm được xem trước mà đoán mọi việc sẽ xảy ra là chiêm đoán.
Ta có nhiều cách chiêm đoán. phàm mọi việc họa phúc xảy ra cho đoàn thể, thôn xã và có khi cả quốc gia nữa, hoặc cho cá nhân từng người, như công danh, tiền tài, tính mệnh, nhà cửa, v.v... ta đều có thể có những điềm để tiên đoán trước.
Sự thật những cách chiêm đoán tức là cách hành đạo của những lưu phái môn đồ đạo Lão biến thể tinh thần cao xa của đạo mà ra.
phụ tiên gọi hồn, xin thẻ đã được trình bày ở trên đều là những cách chiêm đoán.(1)
còn nhiều cách chiêm đoán khác được dân ta tin sùng như
xem chân giò, cầu mộng, nghiệm lời sấm ký, v.v...
1. Xin xem quyển thượng.
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xem ChâN giò
Xem chân giò nghĩa là dùng chân con gà giò để đoán việc cát hung. con gà giò là con gà trống nhỏ, mới lớn độ bốn, năm tháng còn tinh khiết, chưa đạp mái lần nào.
Khi nào xem chân giò. - Trong nhà khi có người đau ốm, hoặc làm ăn lủng củng không thịnh đạt, hoặc có người xuất hành đi xa, hoặc con cái đi thi, hoặc muốn cầu khẩn một việc gì, người ta đều xem chân giò để biết sự may rủi sẽ tới: người bệnh có khỏi không, sự làm ăn trong gia đình có may mắn không, người ra đi có tốt lành không, con cái đi thi đậu hay trượt, việc cầu khấn thành hay bại. Tóm lại, người ta xem chân giò cũng như xin một quẻ thẻ, xem một quẻ bói để mong biết trước được những điều sẽ xảy ra, biết phúc mà đón, biết họa mà tránh.
nghi thức sửa soạn xem chân giò. - Muốn xem chân giò, người ta tìm mua một con gà giò, nuôi trong nhà vài ba ngày bằng những thức ăn tinh khiết. Hôm xem chân giò, đem con gà rửa chân cho sạch, khấn khứa trước một bàn thờ, thường là bàn thờ Thổ công trong nhà, rồi đem con gà cắt tiết làm thịt. Khi luộc gà, đôi chân gà không được luộc quá chín, chỉ
luộc vừa chín tới để thịt da khỏi nứt hoặc khỏi sát mới xem được. chiếc chân giò bị luộc chín, gân da nát hết, gọi là phá quản thì bỏ đi. Gà luộc chín rồi đem làm lễ và cúng cả đôi chân giò. Lễ xong thì xem.
Cách thức xem chân giò. - Xem giò phải coi ngón chân nhỏ
chỉ vào đâu là ứng đó. chân gà có ba ngón chính với ngón nhỏ. ngón nhỏ chỉ vào ngón trong thuộc về việc trong nhà, chỉ vào ngón giữa thuộc vào chủ thần, chỉ vào ngón ngoài thuộc người ngoài. Khi ngón nhỏ chỉ vào khe những ngón kia thì không ứng gì cả, gọi là chỉ không.
chỗ giữa bàn chân gà gọi là cung trung. cung trung đầy đặn thì trong nhà khá giả, cung trung lõm là trong nhà gặp lúc đang suy.
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ngoài cách xem ngón nhỏ chỉ vào đâu và cung trung đầy vơi ra sao, người ta còn xem cả gân huyết của chân giò: huyết đỏ hồng hào là tốt, huyết xám đen là xấu.
Trong ba ngón chân trong, ngoài và giữa nói trên của chân gà có tất cả tám đốt chung quanh ăn với tám cung trong bát quái: kiền, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, mỗi cung chỉ
riêng một việc gia sự, bản mệnh, tài lộc, tử tôn, huynh đệ, bằng hữu, công danh và quan tụng. Khi xem chân giò cần xem huyết đọng ở cung nào để đoán sự xấu tốt ở cung đó.
Thực ra xem chân giò cũng là một ngành của dịch lý phương Đông và chính đây phải kể là ảnh hưởng của nho giáo mới đúng, nhưng sự thực hành thường do các môn đồ đạo Lão, các lưu phái biến thể. những người này mặc nhiên chuyển sang đạo Lão nhiều nghi lễ của nho giáo, cũng như nhiều điều khác của đạo này.
Riêng về cách xem chân giò là do dịch lý của nho giáo, như đã trình bày. Muốn biết tường tận cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng những sách nói về khoa này. Ở đây chỉ có mục đích phác sơ qua để bạn đọc có một đôi ý niệm mà thôi.
xem Đầu gà
ngoài cách xem chân giò dùng chân gà, ta còn cách xem đầu gà để đoán việc cát hung nữa.
Xem đầu gà, cũng xem sắc huyết như xem chân gà, huyết đỏ thì tốt, huyết đen thì xấu. Lúc xem, còn tùy huyết đọng ở
nơi nào mà đoán hay dở.
Thường nếu đầu gà mỏ há mắt nhắm là tốt, mỏ ngâm mắt mở là xấu.
Cầu mộNg
cầu mộng nghĩa là xin với thần thánh báo trước cho biết một điều gì qua giấc mộng.
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Học trò đi thi, nhà buôn đi buôn, những người có việc đi xa thường cầu mộng.
nghi thức cầu mộng. - Muốn cầu mộng, phải ăn chay, tắm rửa sạch sẽ và thành tâm mang vàng hương tới một ngôi đền hoặc một ngôi chùa khấn khứa cầu xin rồi nằm ngủ tại đó.
Trong giấc ngủ mơ thấy gì, theo đó mà suy đoán ra cát hung.
Giấc mộng nhiều khi rất rõ ràng, có khi thần nhân hiển hiện trong giấc mộng báo cho đương sự biết mọi sự dở hay mà tránh hoặc tìm. cũng nhiều khi giấc mộng rất huyền ảo, phải cao đoán mới thấy kinh nghiệm.
có nhiều người tự nhiên không cầu gì cũng thấy mộng đó là quỷ thần tiên báo sự cát hung cho mình.
Mộng là gì?
Theo thuyết duy linh mộng là một dự giác, một bí quyết răn dạy của thần linh(1), nghĩa là điều thần linh báo trước cho ta, do đó có giấc mộng lành và có giấc mộng dữ. Trong bộ
Diễn Mật Sao và bộ Thiện Kiến Luận của phật Giáo cũng có nói tới mộng:
con người trong khi ngủ, hễ tâm bất định thì thấy chiêm bao. Và có bốn thứ chiêm bao:
a) do bốn thể là đất, nước, gió, lửa trong người không điều hòa, tâm thần tán loạn;
b) do những điều mắt thấy tai nghe ban ngày; c) do sự tu tĩnh, hành điều thiện, cảm đến bực trên, hiện ra điềm lành, hoặc trái lại, hành điều ác, cảm đến bực trên, hiện ra điềm dữ;
d) do tư tưởng tốt hay xấu mà hiện ra chiêm bao.
Bốn thứ chiêm bao trên đều do các kho chứa vô hình đựng đủ nghiệp duyên của quá khứ, hiện tại và vị lai, tức là tạng thức.
1. Bà Linh Việt. Đố ai nằm ngủ không mơ.
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Trong lúc chiêm bao không phải chỉ hiện ra những cảnh đã biết qua trong kiếp sống hiện tại, mà còn có thể có cả những cảnh rất lạ, những cảnh này chứa nơi tạng thức từ kiếp trước, hoặc là những quả sắp đến trong tương lai.
Ở đây, ta thấy rằng mộng báo trước những việc sắp xảy ra.
Sách nội Kinh của vua Hoàng đế có nói về mộng: Âm thịnh: mộng lội nước - sợ hãi;
Dương thịnh: một lửa cháy;
Âm dương đều thịnh: mộng giết nhau;
Trên thịnh: mộng bay;
Dưới thịnh: mộng ngã;
no: mộng người cho của;
Đói: mộng lấy của người;
Khí can thịnh: mộng giận;
Khí phế thịnh: mộng khóc.
Theo sách Đông Lai Loại Thuyết, hình thể tiếp nhau thành việc, tinh thần gặp nhau thành mộng.
Do đó, giấc mộng tùy thuộc một phần ở con người và một phần ở ngoại cảnh.
Khi trong người bị hư phù: mộng thấy bay lên; Khi trong người trầm nặng: mộng thấy bị chìm xuống; nằm ngủ thắt giây lưng: mộng thấy rắn; nằm ngủ đội khăn: mộng thấy bay;
Trời sắp mưa dầm: mộng thấy nước;
Trời sắp nắng ráo: mộng thấy lửa;
Sắp bị bệnh: mộng thấy ăn;
Sắp có việc lo: mộng thấy lúa hát(1). Mộng một phần do mình. Muốn tránh ác mộng không nên nghĩ đến việc tà dâm, ác nghiệt, đừng tưởng đến những việc làm trái với đạo đức, nằm ngoảnh mặt ra ngoài, quay đầu về hướng Đông cho thoáng khí.
1. Bà Linh Việt - Đố ai nằm ngủ không mơ.
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Vì giấc mơ là điềm báo trước, nên nhiều khi nhờ giấc mơ
người ta có thể tránh được những điều đáng lẽ xảy ra.
người xưa có dạy rằng:
Vua mộng thấy điềm xấu phải sửa đức tu thân, lo việc triều chính canh tân quốc gia theo chính đạo; Quan to mộng thấy điềm xấu phải sửa mình cho cần kiệm liêm chính, phải có lòng quảng đại;
Quan nhỏ, thường dân mộng điềm dữ phải sửa mình tu thân.
“Chiêm mộNg KiNh”
Để giải các giấc mộng, phương Đông có sách ““chiêm Mộng Kinh”” đặt sẵn các bài giải.
thiên văn.
Mặt trời soi vào nhà: thăng quan.
Mặt trăng soi vào bụng: sinh quý tử.
Đi đường gặp mưa: có sự ăn uống.
Mưa to gió lớn: điềm xấu.
Mây đen: giữ gìn.
Địa lý.
Động đất: có sự thuyên chuyển.
Khuân đá vào nhà: điềm phú quý.
Đang ở trong rừng: đại cát.
Trông thấy núi cao; có việc tốt lành.
quỷ thần.
Đánh nhau với quỷ thần: sống lâu.
Thần thánh đến nhà: có phúc lộc.
Bị quỷ thần đánh: bất tường.
nói chuyện với quỷ thần: phú quý.
thân thể.
chải đầu và rửa mặt: hết sự lo lắng.
Mình ra mồ hôi: điềm xấu.
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Rụng răng: điềm có người thân chết.
Rụng răng không có máu: phát tài.
Vợ chửa: vợ có tư tình.
Vợ chồng cãi nhau: tật bệnh.
Dơ bẩn dây người: tốt.
mừng vui.
Khóc với người: có việc vui mừng.
người chết mắng: đại cát.
Thấy mình chết: đại cát.
Thấy con chết: phát tài.
người chết sống lại: có tin xa về.
Ẩu đả.
Đánh nhau với người: tốt.
người trong nhà đánh nhau: có sự phân ly.
Giết người: phú quý.
tạp mộng.
Uống rượu cao lâu: đại phú quý.
Qua sông: có việc ăn uống.
Thấy lửa cháy: phát tài.
Thấy rết cắn: sống lâu.
cửa mở rộng: đại cát.
nóc nhà có cỏ mọc: xấu.
Rắn cắn: được của.
Bò vàng vào nhà: phú quý.
cây cối tươi tốt: nhà cửa thịnh vượng.
Theo “chiêm Mộng Kinh” thì cách đoán mộng sơ lược là như vậy, nhưng sự đoán mộng cũng còn tùy người tùy mộng, tùy thời gian, tùy hoàn cảnh, mỗi lúc mỗi khác. Việc ứng nghiệm hay không cũng còn tùy người nằm mộng nữa, có khi mộng mị chẳng qua chỉ là tư tưởng kết lại, có khi mộng cũng chính là một điềm báo trước, nhiều khi mộng với thực thường có những liên quan mật thiết.
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mộng Dưới COn mắt PHương tây
Từ trên chỉ nói tới sự cầu mộng và việc mơ mộng qua tin tưởng và lý thuyết phương Đông.
người phương Tây cũng tin ở mộng và cũng nhận là giữa mộng và thực có thể có một sự liên lạc nào với nhau.
Giáo sư Gesner nằm mộng thấy rắn cắn ở đùi, hôm sau có nhọt mọc lên ở giữa nơi rắn cắn và năm ngày sau giáo sư đã bỏ mạng vì chiếc nhọt bắt đầu từ trong giấc mơ đó.
Bác sĩ René Allendy phân loại giấc mơ.
a) những giấc mơ êm đềm hay quái đản do ngoại cảnh chung quanh ảnh hưởng đến giấc ngủ sinh ra chiêm bao như trường hợp ông Descartes bị con rệp cắn mà mơ thấy bị gươm đâm.
Bác sĩ Schatzmann khi ngủ, mép chăn lùa vào bụng, chiêm bao thấy rắn.
b) những giấc mơ do tình trạng sức khỏe gây ra như ốm yếu mệt nhọc, hay ăn no quá cũng làm cho ta chiêm bao khủng khiếp. như đau cổ, chiêm bao thấy bị bóp cổ chặt đầu. Đau tim hay mơ thấy quỷ quái. Đau gan thường thấy núi non. Trường hợp này, nên tìm bác sĩ chữa bệnh vì không có mộng triệu gì cả.
c) Giấc mơ do ký ức. người thợ giặt ủi mơ thấy giặt ủi quần áo là thường. ngày gặp một bạn học cũ khi nhỏ, đêm mơ
thấy ôm cặp sách đi học thấy khung cảnh nhà trường như xưa.
d) Giấc mơ do ý nghĩ, ước muốn bị đè nén lâu ngày. như
thanh niên chiêm bao thấy cùng vị hôn thê đã ở chung một nhà ân ái mặn nồng(1).
cũng như bác sĩ R.Allendy, đã nhận xét các loại b trên về bệnh tật với giấc mộng, nhiều bác sĩ khác cũng chứng 1. Bà Linh Việt - tài liệu đã nhắc ở trên.
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nhận rằng mộng là nguyên lý của bệnh trạng. Ở điểm này, y học Đông phương (Ấn Độ và Trung Hoa) đã gặp y học Tây phương. những nguyên nhân mộng bệnh được chia làm năm loại thuộc về ngũ tạng: Tim, phổi, thận, gan, tỳ.
mộng bệnh về tim.
người yếu tim hay nằm mê thấy ma quỷ và những hình trạng ghê gớm. Trong những khi yếu mệt, họ thường mê thấy lửa khói, ánh sáng, đám cháy và màu đỏ.
mộng bệnh về phổi.
người đau phổi khi nào béo quá hoặc lúc ăn no không tiêu thường mê thấy đánh nhau, chiến tranh, quân lính và vũ khí.
Khi yếu mệt mê thấy chân trời bao la, đồng bằng, thung lũng, sườn đồi hoặc những buổi đi chơi vất vả.
mộng bệnh về thận.
người yếu thận, khi béo quá hoặc lúc ăn no thường mê thấy cố gắng kéo lê những vật nặng hoặc bị vật gì đè nặng lên người và cố tìm cách vùng thoát khỏi. Khi đau yếu mỏi mệt mê thấy đi ở dưới nước và cố lội đi vào bờ một cách nhọc mệt.
mộng bệnh về gan.
người yếu gan khi béo quá hoặc ăn no thường nằm mê thấy cây to, núi lớn, rừng hoang dại. Lúc đau yếu nằm mê thấy đồng ruộng cỏ cây và hoa.
mộng bệnh về tỳ.
người yếu tỳ khi mệt nhọc hay nằm mê thấy những cuộc vui chơi, lễ bái, âm nhạc. Khi đau yếu nằm mê thấy ăn những bữa cơm rau, đánh nhau bị thua.
giấc mộng của những người khỏe.
Theo phương Tây, năm loại mộng trên là mộng bệnh, nhưng có nhiều người không đau yếu gì, rất cường tráng khỏe mạnh 145
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vẫn cứ nằm mộng. Loại mộng này được giải thích do lúc ban ngày, con người hoạt động trăm nghìn việc, tâm linh không được rảnh rang để mà có những viễn cảm về những sự vui buồn sắp xảy ra, cho nên trong lúc ngủ, tâm trí và cơ giác của con người ta được nghỉ ngơi hoàn toàn không bận bịu.
Lúc đó tâm trí và cơ giác rất sáng sủa, có thể báo cho ta biết trước mọi việc sắp xảy ra về mọi phương diện bệnh hoạn, tai nạn hoặc sự vui buồn.
Gặp những giấc mộng, người ta muốn tìm cách hiểu mộng.
Dù sao cũng chớ nên coi giấc mộng như điềm tiên tri mà chỉ
nên coi đó là một cảnh cáo, một báo hiệu, một thúc giục của tạng thức thấy rõ hơn linh tính, để đem nghị lực phấn đấu tự
sửa mình, để chống lại giấc mộng xấu và cố hành động theo lẽ phải để hưởng giấc mộng tốt.
Chìa khóa giải mộng.
nếu ở phương Đông có “chiêm Mộng Kinh” để chỉ cách đoán mộng thì ở phương Tây cũng có những sách dạy đoán mộng, họ gọi là chìa Khóa Giải Mộng.
những sách giải mộng này cũng xếp những giấc mơ thành từng loại như ““chiêm Mộng Kinh”” của Đông phương.
loài vật.
Bị ong đốt: gặp những sự nguy hiểm trong nghề.
Giết ong, phá tổ ong: phá sản hay đau ốm nặng.
Thấy chó sủa: tang tóc.
nghe chó sủa nhưng không thấy chó: sẽ được những lời chúc tụng tốt.
Thấy con cừu: vui mừng về con cháu.
chim to bay: hy vọng.
chim bị bắn: có kẻ thù.
Bò, dê: làm việc có kết quả tốt.
Vịt: miệng tiếng thị phi.
ngựa trắng: đại cát.
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ngựa đen: thất vọng.
ngựa nâu: hạnh phúc.
ngựa khoang: tình duyên đẹp.
Lợn: công việc lộn xộn.
Voi: gặp quý nhân, hiền sĩ.
ếch, nhái: nguy hiểm, tai nạn.
Rắn: có cuộc ám hại hay báo thù.
chim nhạn: hạnh phúc.
chim cú: điềm vượng tốt lành.
Thỏ: tốt.
người và việc.
Sinh sản: điềm lành, tin tức hay.
Mua bán: mất tiền bạc.
ngã trượt: bệnh tật.
Tính toán: thất tài.
Từ giã: có khách lạ.
Làm việc: thành công.
Đói rét: sung sướng.
công an, cảnh sát: coi chừng bạn bè phản bội.
con chết: sinh quý tử.
Say rượu: bị thất vọng.
Gặp bạn hiền: tai nạn bất thường.
Tắm: điềm hay.
Hôn thiếu nữ: thất vọng vì tình.
Hôn người chết: trường thọ.
Khiêu vũ: thị phi.
Quét nhà: tài lộc lớn.
Đi thuyền: công việc gặp khó khăn.
cưỡi ngựa: được như ý mình.
Thấy ông bà tiên tổ: bất hiếu.
Thấy tiên nữ: thành công lớn.
Buồn: tin mừng.
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Hát: việc lành sắp tới.
Yêu quý: sắp có tai nạn.
Thấy Thánh, phật, chúa: đại cát.
Thua bạc: có việc tốt.
Cỏ cây cảnh vật.
cây to lớn: hạnh phúc.
cây trụi lá: điềm nguy hiểm.
Rừng cây: coi chừng tai nạn.
Lá xanh trên cây: điềm lành.
Lá vàng trên cây: điềm xấu.
Hoa: gặp tình duyên.
cảnh vật hoang tàn: có tai nạn hoặc ốm nặng.
cảnh có nhiều giống vật: điềm phúc.
Kim chỉ: bệnh hoạn.
Rượu: chuyện buồn.
Diêm: việc vui mừng.
nhà cửa đẹp: tham vọng không thành.
nhà không đèn tối tăm: gặp sự phản trắc.
Bắt được tiền bạc: coi chừng mắc lừa.
Mất tiền bạc: phát tài.
Thấy vũ khí: tai nạn phi thường.
Thấy tàu bay: vạ miệng thị phi.
Sang đò: nạn hồng thủy, chết đuối.
Thấy bùn lầy: tai nạn bất thường.
cảnh thôn quê: công việc có kết quả.
Thấy quan tài: khỏi bệnh.
Quan tài có người: hỉ tín, sinh quý tử.
Bãi tha ma: vui sướng sắp tới.
Thấy nhà bếp: coi chừng đòn ghen.
Trường học: có việc hối hận.
Địa ngục: có kẻ thù oán sinh chuyện.
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So sánh các bảng sắp loại trên của những sách gọi là “chìa khóa giấc mộng” với những điều giấc mộng trong “chiêm Mộng Kinh”, ta thấy có nhiều giấc mơ Đông và Tây đã giải thích như nhau.
Thí dụ như mê thấy con chết, phương Đông cho là điềm phát tài, thì phương Tây cho là điềm sinh quý tử, đều là điềm tốt cả.
Lại như mê thấy Thánh thần, phương Đông cho là điềm phúc lộc thì phương Tây cũng là điềm đại cát, v.v...
Dù theo phương Tây hay phương Đông, giấc mộng cũng còn tùy hoàn cảnh, tùy người; có khi mộng mị thực là vô bằng, nhưng cũng có khi giấc mộng lại có liên quan với thực. Xét mộng, cần phải đạt, để hiểu giấc mộng, chớ nên cố chấp quá tin mà thành một điều vô ý thức.
những điều giải mộng ghi trên chỉ có tính cách chỉ dẫn.
Hiện tại ở Việt nam cũng có một đôi cuốn sách chỉ dẫn cách đoán điềm giấc mộng, nhưng sách nào thì sách, không nên căn cứ tin một cách mù quáng đến ngu muội. nhiều khi cần xét xem có bệnh tật gì không trước khi tìm thầy giải mộng.
nHững giấC mộng Có gHi trOng Sử SáCH
như trên đã trình bày, mộng với thực nhiều khi có liên quan với nhau. Qua các sách sử nhiều giấc mộng đã được ghi chép lại như giấc mộng của giáo sư Gesner nói trên. nhân nói về
sự chiêm đoán và việc cầu mộng xin chép lại đây mấy giấc mộng của cả phương Đông lẫn phương Tây có sự ứng nghiệm để bạn đọc cùng suy xét.
giấc mộng của vua tuyên vương nhà Chu.
Vua Tuyên Vương nhà chu từ khi lên ngôi, trong nước luôn luôn bị giặc Khương nhung quấy nhiễu.
nhà vua ngày đêm lo ngại. Một hôm nhà vua ngủ ở nhà Thái Miếu bỗng mộng thấy có một người con gái từ phía Tây bước 149
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thẳng vào trong miếu. Vua Tuyên Vương nổi giận, quát mắng rầm lên, truyền nội thị đuổi bắt chẳng thấy một người nào thưa.
người con gái ấy không sợ hãi gì cả, cười khanh khách ba tiếng, lại khóc nức nở ba tiếng rồi thu hốt các thần chủ trong miếu, bó lại thành một bó mà xách đi.
Vua Tuyên Vương vội vàng đuổi theo, bỗng giật mình tỉnh dậy, thành ra một giấc chiêm bao.
nhà vua liền đòi quan Thái sử là Bá Dương phụ vào đoán mộng. Bá Dương phụ đoán là điềm nữ họa.
Giấc mộng này quả nhiên về sau ứng nghiệm. con vua Tuyên Vương là vua U Vương say mê nàng Bao Tự nên có loạn Khương nhung tàn phá kinh thành. rồi vua U Vương cũng bị giết. con vua U Vương là vua Bình Vương phải thiên đô sang phương Đông ở Lạc Ấp thì các thần chủ của các tiên vương cũng phải đi theo, ứng vào điềm cô gái xách các thần chủ mang đi.
giấc mộng của tần văn Công.
nước Tần là một nước chư hầu nhà chu. Tần Văn công làm vua nước Tần dưới thời vua Bình Vương nhà Đông chu.
Một hôm Tần Văn công nằm mê thấy con hoàng xà ở trên trời rơi xuống, hóa làm một tiểu nhi bảo Văn công rằng:
- Ta đây là con trời, trời sai ta xuống báo cho nhà ngươi biết là trời định cho nhà ngươi làm Bạch Đế.
nói xong biến mất.
Hôm sau Tần Văn công truyền Thái sử Đôn vào đoán mộng.
Thái sử Đôn nói:
- Bạch là thuộc về phương Tây, trời cho chúa công làm chủ ở phương Tây này.
Quả nhiên về sau Tần Văn công được các chư hầu ở phương Tây thần.
giấc mộng của mẹ vua thuấn
Khi bà mẹ vua Thuấn có thai nằm mê thấy con chim sẻ
bằng ngọc bay vào bụng.
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Thầy đoán mộng giải sinh quý tử. Về sau sinh ra vua Thuấn.
Hai giấc mộng của tào tháo
Ai đã đọc truyện “Tam quốc” tất biết Tào Tháo là một tay đại gian hùng đã sửa soạn để cho con cướp ngôi vua nhà Hán, lập nên nhà ngụy.
Một đêm, khi Tào Tháo sắp chết nằm mê thấy ba con ngựa cùng ăn một tàu.
Hôm sau, Giả Hủ đã đoán:
- Lộc mã là điềm hay, ngựa cùng ăn một tàu là lộc về nhà.
Tào Tháo mừng lắm.
Sự thực giấc mộng không phải như lời Giả Hủ đoán mà ứng vào việc sau này con cháu Tư Mã Ý cướp cơ nghiệp của con cháu Tào Tháo, lập ra nhà Tấn. ngựa chính là họ Tư
Mã. Ba con ngựa là ba bố con Tư Mã Ý, Tư Mã Sư và Tư
Mã chiêu. Ba con ngựa ăn một tàu, chỉ ba cha con Tư Mã Ý chiếm cơ ngơi họ Tào.
Khi gần chết Tào Tháo lại mê thấy những người mình đã giết tới đòi mạng. Sau đó Tào Tháo chết. Giấc mơ này chính là mộng bệnh. Tào Tháo đã giết nhiều người, lương tâm không yên, lúc ốm đau đâm mê hoảng và tưởng như những người mình đã giết tới đòi mạng.
giấc mộng của Chung Hội
chung Hội là tướng giỏi của nhà ngụy thời Tam Quốc.
Hội được cử mang binh đánh nước Thục. Đánh chiếm xong nước Thục, Hội có ý muốn giữ nước Thục lại để
gây nghiệp lớn.
Một đêm chung Hội nằm mê thấy có hàng nghìn con rắn to xúm vào cắn.
Sáng ngày chung Hội hỏi Khương Duy thì Duy nói:
- Mơ thấy rồng rắn là điềm hay.
Sự thật đã trái lại. Rắn là kẻ thù. Sau đó chung Hội khởi sự chống lại nhà ngụy bị thất bại và bị giết.
151

Tín ngưỡng Việt Nam
giấc mộng của thánh Joseph.
Ông Thánh Joseph nằm mơ thấy Thiên Thần bảo phải đưa đức bà Maria và chúa Jésus sang Ai cập ngay để lánh nạn Hérode. Vừa lúc ấy vua Hérode ra lệnh tàn sát tất cả con trai trong nước. chính nhờ giấc mộng, gia đình ông Thánh Joseph thoát nạn.
giấc mộng của một bác sĩ bạn của malesherbes tiên sinh.
Trong “Đố ai nằm ngủ không mơ”, bà Linh Việt có kể lại: Một ông bác sĩ bạn của Malesherbes tiên sinh thuộc phái duy vật và cực lực phản đối những gì gọi là huyền bí và không tin ma quỷ Thánh thần. Về chiêm bao, ông cho là vì ước muốn bị đè nén lâu ngày sinh ra.
năm 1933, trước lễ Giáng sinh, bác sĩ có người bạn rủ đi săn ở vùng Lorraine. Xe hơi của ông hỏng, ông định lấy vé xe lửa để đến nhà bạn cho kịp đúng hẹn. Tối đó ông nằm mơ thấy chiếc xe lửa ông đi gặp một tai nạn ghê gớm, toa xe lửa ông ngồi bị gẫy nát, ông thấy ông bị gẫy đứt lìa nửa chân trái.
Tỉnh giấc mơ ông thấy sợ hãi, nhưng ông lại nghĩ lại ông cho rằng ban ngày ông ra nhà ga, thấy mấy toa xe lửa nên tối chiêm bao. Sáng ra, ông nhớ rõ giấc mơ, nhưng ông không quan tâm. Tuy nhiên vì thích đi xe hơi hơn đi xe lửa nên ông cố giục thợ máy sửa xong xe cho ông để sáng hôm sau ông đi.
chiều hôm đó, một ông già thân chủ tới thăm bệnh để hỏi xem ông có thể đi du lịch được không. Bác sĩ cho ông biết ông có thể đi du lịch được nhưng phải giữ phổi cho ấm. Ông già cho biết ông sang miền Đông và chỉ đi có một đêm thôi.
Tự nhiên bác sĩ đưa tay vào trong áo, rút vé xe lửa ra nhường lại cho ông già và nói: Tôi đi bằng xe hơi.
Sau cuộc đi săn về, ông được tin chuyến xe hỏa ông định đi gặp tai nạn đụng chiếc tàu suốt Strasbourg vào đêm 23-12-1933. Hàng trăm người vừa bị thương vừa bị chết. Hỏi đến 152
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ông già thân chủ của ông, ông này bị cụt chân trái, quang cảnh y như giấc chiêm bao của ông.
giấc mộng của vua louis, em Hoàng đế napoléon 1er.
cũng do bà Linh Việt kể lại trong sách trên.
napoléon ler, khi còn là trung úy nghèo, cho người em trai là Louis chín tuổi đến sống với mình. Hàng ngày trung úy dạy em làm toán. Một buổi sáng Louis có vẻ uể oải. Ông anh phải hối thúc và hỏi:
- Sáng nay có chuyện gì? Anh em ta hình như lười quá!
- Ồ, anh không biết, em nằm mơ hay quá.
- Em mơ thấy gì?
- Em làm vua.
- Anh làm gì?
- Anh làm Hoàng đế.
- Hoàng đế!
napoléon nhún vai bảo em đem tập vở ra học toán. Truyện này xảy ra trước sự chứng kiến của ông parmentier, bác sĩ
quân y trong quân đoàn của napoléon.
Về sau napoléon làm Hoàng đế, và phong cho ông Louis làm vua. Giấc mơ đã ứng nghiệm.
cứ kể ra những giấc mộng ghi trong sử sách còn nhiều, nhưng qua mấy giấc mộng trên ta đủ thấy rằng mộng với thực rất có liên quan.
Sấm Ký
Sấm ký là những câu ẩn ngữ của các nhà thuật số tính số
Thái Ất đặt ra. Tục tin rằng lời sấm ký ứng được 500 năm về trước và 500 năm về sau.
Xưa kia nước ta có nhiều câu sấm Hòa đao mộc lạc
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thập bát tử thành
Đông a xuất nhật
Đoái cung ẩn tinh.
đã ứng vào mấy đời Lê, Lý, Trần và chúa Trịnh.
“Hòa đao mộc lạc”, ứng vào nhà Lê hết. Ba chữ hòa, đao và mộc sắp lại thành chữ Lê, lạc là rụng.
“thập bát tử thành”, ứng vào nhà Lý. Ba chữ thập, bát và thử sắp vào thành chữ Lý, thành là nên. Đông A xuất nhật, ứng vào nhà Trần.
“Đoái cung ẩn tinh”, ứng vào chúa Trịnh.
Ông nguyễn Bỉnh Khiêm, tục gọi là Trạng Trình, hiệu là Bạch Vân, về đời nhà Mạc có nghiên cứu số Thái Ất đặt ra nhiều câu sấm hiện nay còn đang lưu truyền và đang được người ta nghiên cứu và cho là ứng nghiệm. những câu này đều ý nghĩa hiểm hóc, khó ai mà đoán cho đúng hết, chỉ
thường khi xảy ra mới biết.
Xin nêu vài câu làm thí dụ.
câu: “Cẩu vĩ trư đầu xuất thánh nhân”, nghĩa là “cuối năm chó đầu năm lợn có thánh nhân, đã được cho là ứng nghiệm vào vua Gia Long, người đã thống nhất đất nước vào năm nhâm Tuất.
câu: “Bạch thủ bạch phát tại sơn hà”, nghĩa là “Đầu trắng tóc trắng tại nước nhà”, đã được coi là ứng nghiệm vào sự
hiện diện của người da trắng tại nước ta, nhất là vào việc người pháp cai trị nước nam.
Lại như câu: Bao giờ ba tháng đủ liền, thầy tăng đổ máu ngô quyền tan thây.
Đã được ứng vào năm Quý Mão, 1963, có ba tháng đủ liền.
năm đó ngô Đình Diệm đàn áp phật giáo, gây phẫn nộ trong giới phật tử mở đầu cho cuộc chính biến lật đổ nhà ngô.
có người cho chính câu trên là như sau: Bao giờ ba tháng đủ liền,
vua chúa mất quyền, dân chúng lầm than!
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năm Bính ngọ, 1966 cũng ba tháng 5,6,7 đủ liền, nhưng nước ta hiện nay làm gì còn vua chúa, còn dân chúng lầm than thì với cuộc chiến tranh ngày nay, tránh sao cho được khỏi sự lầm than! Xét qua tình trạng nước ta vào năm Bính ngọ, tự ta sẽ hiểu lời sấm có ứng nghiệm hay không?
Mấy câu sấm ký trên nêu ra với tính cách chỉ dẫn. nếu muốn biết nhiều về những câu sấm, đọc các sách nghiên cứu riêng về lời sấm.
Thường thường những lời sấm rất ít câu có nghĩa rõ ràng, nên cứ có việc gì tương tự ta cho là ứng nghiệm.
lời ĐồNg dao
Lời đồng dao là những câu ví von trẻ con thường hát chơi không biết ở đâu mà ra.
người ta thường cũng chiêm đoán qua lời đồng dao như
qua sấm ký, những sự việc xảy ra.
Sách Tàu nói rằng: lời đồng dao là bởi sao huỳnh hoặc hiện xuống dạy trẻ con hát rồi trẻ quen mồm hát.
có nhiều câu đồng dao đầu tiên nghe không có nghĩa lý, nhưng theo các cụ truyền lại, thì về sau đã ứng vào thời cuộc.
Thí dụ cuối đời nhà Tây chu, trẻ con có hát câu: thỏ mọc thì ác phải tà,
yểm hồ cơ bạc ấy là mất Chu.
Yểm là một thứ cô dâu dùng để làm cung; cơ là loại cỏ kết lại làm cái túi đựng tên. Yểm hồ cơ bạc là cung tên.
Việc cung tên hỉ việc loạn lạc. Đời nhà chu về sau loạn lạc, chư hầu tranh nhau, rồi rốt cuộc nhà chu tàn.
Lại như về cuối đời nhà Hán, vào triều vua Thiếu Đế, con vua Linh Đế có câu đồng dao:
Đế không ra đế,
vương không ra vương,
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Xe cùng với ngựa,
Chạy thẳng Bắc mang.
câu đồng dao này đã ứng vào loạn thập thượng thị, nhà vua và các quan phải bỏ kinh thành lốc nhốc chạy về hướng Bắc, không còn thể thống gì.
Tại nước ta, từ trước cũng có nhiều câu đồng dao được coi là ứng nghiệm.
như câu:
Chỉ đâu mà buộc ngang trời,
thuốc đâu mà chữa cho người lẳng lơ.
đã được cho là ứng vào việc dây điện và dây điện thoại mắc cao khắp nơi, và những người lẳng lơ mắc bệnh phong tình.
Và câu:
Chi chi trành trành
Cái đanh thổi lửa
Mọi người bảo ứng vào đèn điện.
ngoài Bắc Việt trước đây có câu:
Đập đầu, đập ngực, đập vai,
Bên Đông cũng lắm. Bên Đoài cũng đông.
để chỉ vào việc đồng bào Thiên chúa giáo. Tỉnh Đông là Hải Dương có Sặt là nơi đông đồng bào theo tôn giáo này, cũng như tỉnh Đoài là Sơn Tây có Hưng Hóa là nơi có nhiều đồng bào theo đạo.
Dưới thời ngô Đình Diệm, khi nhà ngô sắp đổ, vào năm 1962, có nhiều người được nghe nhắc lại câu: Dinh Độc lập một màu tang tóc
anh em ngô thị thảy vong thân
Xét ra nặng oán nhẹ ân
Họ ngô tan tác muôn dân vui mừng.
có lẽ đây là do một người nào ghét anh em ngô Đình Diệm đặt ra, nhưng người ta bảo rằng, hồi đó cứ buổi chiều tại dinh Độc Lập có mây mù nặng bao phủ bên trên, báo 156
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hiệu điềm tang tóc. Và mấy câu trên ứng nghiệm vào năm sau như lời đồng dao!
các câu đồng dao rất nhiều, nhiều câu không biết có ứng nghiệm hay không, không ai hiểu, tuy nhiên lời đồng dao vẫn được dùng để chiêm đoán cho những việc sẽ xảy ra.
nói chung, các cách chiêm đoán của ta đều tin vào quỷ
thần, bởi thế cho nên thường thấy nặng về mặt huyền ảo, có linh nghiệm hay không cũng còn tùy trường hợp.
Thơ thiên, thẻ thánh, lời sấm ký, các câu đồng dao bao giờ
cũng ý tứ mông mênh, câu đoán ngược, câu đoán xuôi, câu đoán ngay, câu đoán trạnh, hay dở không bao giờ nhất định, muốn hiểu sao là ứng nghiệm thì hiểu. cơ trời huyền bí, con người biết thấu sao hết và tin sao cho cùng.
Bởi vậy chiêm đoán là một việc, suy ngẫm và tin tưởng lại là việc khác, và cũng còn tùy người, tùy hoàn cảnh.
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Chiêm Nghiệm
Trên đã nói qua về sự chiêm đoán, giờ đây xin nói tới những điều chiêm nghiệm. nếu chiêm đoán là xem trước mà đoán mọi việc xảy ra về sau thì chiêm nghiệm là xem các việc đã xảy ra bên ngoài mà nghiệm việc hay dở
của người hoặc trời đất.
Vạn vật tương quan, mọi vật ở trên đời thường có liên hệ
không trực tiếp thì gián tiếp, cho nên việc xảy ra ở trong trời đất thường khi vẫn ảnh hưởng tới con người, có khi tới đoàn thể như thôn xã quốc gia và có khi ảnh hưởng tới chính trời đất nữa.
Theo tục, ta phân biệt sự chiêm nghiệm làm hai loại:
- nghiệm xem thiên thời;
- nghiệm xem nhân sự.
Nghiệm xem ThiêN Thời
phương Đông cũng như phương Tây đều có khoa thiên văn để nghiên cứu về những hiện trạng của trời đất trăng sao. Một đám mây có thể là nguồn gốc cho cơn mưa, một cơn giông có thể báo trước một trận bão. người phương Tây 158
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xem thiên văn để nghiên cứu về khoa khí tượng, còn người phương Đông ngoài việc nghiên cứu về khí tượng nhiều khi còn dùng khoa thiên văn để chiêm nghiệm những sự việc xảy ra, nhất là trong đám quảng đại quần chúng. Mỗi hiện trạng của trời đất có thể báo trước một việc hay hoặc dở. nghiệm sự
việc qua các hiện trạng này ta gọi là nghiệm xem thiên thời.
Dưới đây là những điều chiêm nghiệm xưa nay thường có và được mọi người nhận là đúng:
Mặt trời có sắc năm vẻ: hiện tượng thái bình.
Mặt trời mặt trăng bị gấu ăn: có tai biến.
Sao chổi: có việc binh đao
Mây thành hiện: có loạn.
Đêm trừ tịch trời sáng: được mùa đậu trắng.
Đêm trừ tịch trời tối: được mùa đậu đen.
Sấm đầu năm trước bữa cơm: sấm đói, năm đó mất mùa.
Sấm đầu mùa sau bữa cơm: sấm no, năm đó được mùa.
Mặt trăng có quầng: hạn.
Mặt trăng có tán: mưa.
Trăng mồng tám đầy: gạo hơn.
Trăng mồng tám vơi: gạo kém.
Mồng tám tháng tư không mưa: bỏ cả cày bừa mà vất lúa đi.(1)
ngày đoan dương mưa: cây cối nhiều sâu.
Đêm trung thu trăng mờ: lúa kém.
Đêm trung thu trăng sáng vừa vừa: được lúa chiêm.
Đêm trung thu trăng tỏ: được cả hai mùa.
ngày trùng cửu có mưa: năm sau được mùa.
ngày trùng cửu không mưa: năm sau mất mùa.
1. Ca dao.
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Lúa chín có hoa: gạo rẻ.
cau tốt: lúa mất mùa.
nhãn được mùa: nước to.
Khoai lang ngọt: đói kém.
Đồng nhiều ốc nhồi: nước to.
Rễ cây trắng, cỏ gà trắng: trời sắp mưa.
cóc nghiến răng: trời mưa.
cá trê rạch lên cạn: trời nắng.
Mùa xuân lá tre rụng nhiều: sắp có mưa to.
xương đùi ếch đen: có mưa.
Đen khúc trên: mưa đầu tháng.
Đen khúc giữa: mưa giữa tháng.
Đen khúc dưới: mưa cuối tháng.
cá không vẩy đập đầu không có máu: nắng to.
chuồn chuồn ra từng đàn: sắp bão.
Kiến tha trứng leo lên cây: nước to.
Kiến ở trên cao leo xuống: trời nắng.
Mưa lâu quạ bay ra kêu: mưa tạnh.
nước có bọt đen: trời còn rét.
Mống đằng Đông, cầu vồng đằng Tây: chẳng mưa giây cũng bão giật(1)
Mỡ gà: thì gió (ý nói ráng màu vàng).
Mỡ chó: thì mưa (ý nói ráng màu vàng, ngả sang đỏ)(2) Nghiệm xem NhâN Sự
nghiệm xem nhân sự tức là nghiệm những việc ứng về
người. Vốn ta tin những điềm ứng trước, mọi việc bất thần xảy ra đều có thể báo trước một điềm hay dở được. nhiều 1. Ca dao.
2. Theo câu tục ngữ: thứ nhất nhện sa thứ nhì xà chắn.
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khi viễn cảm con người rất sáng suốt đã giúp người ta tránh được nhiều tai nạn hoặc hưởng được nhiều dịp may, ta đều gọi đó là linh tính báo trước. Khi linh tính lại căn cứ vào sự
việc gì, tức là linh tính đã biết đường báo trước để lui tới.
Dưới đây là một số các điều nghiệm về nhân sự, mà cách đây hơn năm chục năm cụ phan Kế Bính đã sưu tầm cho chúng ta và cho đến bây giờ vẫn được cho là đúng. cũng như ở trên bảng nghiệm xem thiên thời, một số các điều cụ phan không nói tới, nhưng tục ta vẫn tin, tôi đã thêm vào.
Hoa nở giữa lúc giao thừa: tốt.
Mồng một Tết có hoa nở: tốt.
nhện sa trước mặt: có tin hay.
Gặp rắn chắn ngang trước mặt: hay(1) Gặp rắn đi ngược chiều với mình: điềm xấu.
Gặp rắn chạy cùng chiều với mình: bình thường.
Máy mắt tay phải: có tin yên.
Máy mắt tay chiêu: có tin dữ.(2)
Ruồi sa vào bát ăn, chén uống: điềm lành.
nhện vàng sa: sự buồn.
nhện trắng sa: điềm được khen.
nhện đen sa: tin mừng(4)
Đánh được rắn ngày mồng năm tháng năm: phát đạt.
chim sẻ làm tổ trên cây trong sân: nhà thịnh vượng.
cò làm tổ ở bụi tre cạnh nhà: điềm hay.
Mèo đến nhà: thì khó
chó đến nhà: thì giầu(5)
Đom đóm vào nhà: thì tốt.
1. Theo câu tục ngữ: thứ nhất nhện sa thứ nhì xà chắn.
2. Tục ngữ.
3. Tục ngữ có câu: Vàng mắng, trắng khen, đen mừng.
4. Tục ngữ.
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chuột rúc trong nhà: phát tài.
Hoa đèn nở: phát tài.
Ong làm tổ trong sân, trong vườn: điềm hay.
Rắn vào nhà: quái.
cú kêu: độc.
chim lợn kêu; có dịch khí.
Gà mái gáy: có điềm gở.
chim bồ các hoặc chim khách kêu: có khách sắp đến.
Mối xông quần áo: độc.
chuột cắn quần áo: độc.
chim bay rơi cứt vào quần áo: mặc thì độc.
chim sa cá nhảy: ăn thịt độc.
Ra ngõ gặp trai: tốt.
Ra ngõ gặp gái: thì xấu.
Ra ngõ gặp người gánh nước: tốt.
Vào rạp xem hát, gặp cảnh vui mừng: tốt.
Vào rạp xem hát, gặp cảnh khóc than, buồn rầu: xấu.
Khi cúng lễ, lò hương bốc lửa: tốt.
Đun nấu lửa reo: đắt hàng.
Đánh đổ điếu: xấu.
Đánh đổ dầu: xấu.
Vỡ chai lọ nước mắm: xấu.
Bình vôi đổ: xấu.
Đi đâu hoặc làm việc gì, hắt hơi một tiếng: xấu.
Đi đâu hoặc làm việc gì, hắt hơi hai tiếng trở lên: tốt.
Máy mắt: ăn xôi (có sự)
Máy môi: ăn thịt (được mời ăn).
Máy đít: phải đòn (đánh lộn)(1)
1. Tục ngữ.
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Móng chân móng tay có hoa đen: xấu.
Giật mình vô căn cứ: có tin không hay.
Trong nhà bỗng dưng có cây to héo đổ: có thương.
Làng nào có cây gạo ra hoa trái mùa hoặc có đai: trong làng có người thi đỗ.
cây to ở đình chùa tự nhiên đổ: thủ chỉ làng chết.
chủ tướng đi đánh giặc, cờ soái đổ: bất tường.
Làng đang có hội cờ đổ hoặc cờ gãy: bất thương.
Đầu năm có người gánh nước vào nhà: điềm tốt.
Qua hai bảng về hai loại chiêm nghiệm trên, có nhiều điều thật là trái ngược với khoa học như “gấu ăn mặt trời, mặt trăng” tức là nhật thực và nguyệt thực, nhưng tục đã tin thì người ta cứ tin, nhất là trong khi đó lại có một hạng người xúi giục cho người ta tin để sống trên sự dễ tin ấy, tôi muốn nói các môn đồ lưu phái đạo Lão biến thể đã thi nhau bày đặt ra những cách hành đạo khác nhau, những điều huyền hoặc dựa vào sự chiêm đoán và chiêm nghiệm.
cũng nhiều điều, có người không tin, nhưng cũng không nói trái lại. Lại có nhiều điều có thể lấy khoa học mà giải thích được. Thí dụ như chim lợn kêu thì có dịch khí. chính là bởi nước dãi con chim này có chất độc, khi nó kêu nước dãi đó rớt vào giếng làng, dân làng ăn sinh bệnh. chim lợn thường đậu trên ngọn cây to và ở thôn quê, giếng thường ở dưới bóng cây to.
Lại cũng như “chim sa cá nhảy” ăn thịt độc. Sở dĩ thịt chim cá này độc, vì con chim đã không đủ sức bay mà sa xuống tức là con chim ốm, còn như con cá đang ở dưới nước phải quãy nhảy lên cũng là con cá đau. Ăn thịt chim ốm cá đau tất nhiên phải độc.
nhưng dù sao, tin vào sự chiêm đoán cũng như sự chiêm nghiệm đều đã là thói tục của ta, hay dở tùy theo quan niệm từng người.
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cũng như sự chiêm đoán, sự chiêm nghiệm nặng về phần huyền ảo, đúng hay sai ở sự việc đã đành nhưng cũng lại do ở người nghiệm rất nhiều.
Trong trời đất tuy có một lẽ cảm ứng, nhưng nhiều khi chen vào lẽ cảm ứng đó có nhiều điều huyền hoặc, và có những trường hợp, những điều huyền hoặc đo đã biến sự chiêm nghiệm thành một điều mê tín.
người ta đã tin vào sự chiêm nghiệm vì người ta cho rằng: phàm một người, một nước, cho đến cả thiên hạ, sắp có việc hay tất có điềm hay sinh ra trước, sắp có việc dở tất có điềm dở
sinh ra, hoặc điềm ra tai mắt chân tay, hoặc điềm ra cây cối súc vật, hoặc điềm ra mưa, gió, mây, mù, trăng, sao, sương, tuyết.(1) sách ta có câu rằng: “Hòa khí chí tường, quái khí chí dị”
tức là khí hòa nhã thì điềm lành đem đến, khí quái lệ thì điềm dữ đưa lại.
Mọi điềm lành dữ có thể là điềm Trời, nhưng có Trời mà cũng có ta, nếu mọi việc ta không cố gắng tin ở sức mình, chỉ cầu mong ở sự chiêm nghiệm thì thật đúng là câu chuyện há miệng chờ ho và trong trường hợp này sự chiêm nghiệm đã rất tai hại.
người có nghị lực tin tưởng ở nơi mình, không bao giờ
quan tâm đến điềm lành dữ, có thể cải điềm dữ hóa lành, còn những kẻ há miệng chờ ho thì nhiều khi điềm lành cũng hóa dữ.
Bởi vậy nghiệm để mà biết, xem để mà xem, ta có chiêm nghiệm nhưng ta phải lấy sức mình phấn đấu.
NhữNg ViệC Chiêm Nghiệm Có ghi TroNg SáCh Sử
Về những việc chiêm nghiệm, trong sử sách cũng có ghi rất nhiều, nhân dịp đây xin chép lại một số ít câu chuyện về
1. Phan Kế Bính - Việt Nam phong tục.
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chiêm nghiệm để bạn đọc giải trí và suy ngẫm, còn phần tin nghi tùy ở các bạn.
những điềm lạ trước và sau khi đức Khổng tử ra đời.
Trước khi đức Khổng Tử sinh ra có kỳ lân xuất hiện và sau khi ngài sinh có nhiều điềm lạ khác. (Xin xem ở chương nho Giáo đoạn nói về đức Khổng Tử, quyển thượng).
rắn hiện tại kinh thành nước trịnh.
Trịnh là một nước lớn thời Đông chu. Hồi đó là đời vua chu Huệ Vương và tại nước Trịnh là đời vua Trịnh Lệ công.
Trịnh Lệ công mới làm vua được hai năm thì bày tôi là Sái Túc làm loạn đánh đuổi đi để tôn công tử Hốt làm vua.
Về sau công tử Hốt bị giết, công tử Vi được lập thay, nhưng công tử Vi cũng lại bị giết và Sái Túc lập công tử nghi lên.
Hồi đó kinh thành nước Trịnh bỗng nhiên có một chuyện rất lạ: phía trong cửa nam có một con rắn dài tám thước, đầu xanh đuôi vàng, phía ngoài cửa lại có một con rắn dài hơn một trượng đầu đỏ đuôi xanh. Hai con rắn ấy đánh nhau trong ba ngày đêm không phân hơn thua, người xem rất đông nhưng không ai dám đến gần.
Đến ngày thứ 17 con rắn trong chết, con rắn ngoài vào thành chạy thẳng đến nhà Thái Miếu thì biến mất.
Trịnh Lệ công nghe chuyện lạ, nói với Tân Vu Vô, tướng nước Tề có nhiệm vụ mang quân giúp Lệ công.
Tần Vu Vô đoán là điềm Trịnh Lệ công sẽ khôi phục được ngôi vua và giải thích như sau:
con rắn ở ngoài là Lệ công, con rắn ở trong là công tử
nghi. công tử nghi là em nên con rắn trong ngắn hơn con rắn ngoài. Mười bảy ngày là mười bảy năm Lệ công đi trốn.
con rắn trong chết là công tử nghi chết, con rắn ngoài là Lệ
công chạy vào nhà Thái Miếu tức là khôi phục được ngôi vua.
Lời Tân Vu Vô đoán đã ứng nghiệm và Trịnh Lệ công đã khôi phục được ngôi vua.
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Bọn thợ cày nước vệ cho đất tấn văn Công.
nước Tấn loạn, công tử Trùng nhĩ phải bỏ nước đi trốn.
Khi đi qua nước Vệ bị vua Văn công cấm không cho vào thành. Trùng nhĩ và bọn bày tôi tòng vong phải vòng ngoài thành mà đi, lương thực hết không biết lấy gì ăn.
Một hôm mấy thầy trò đi đến đất ngư Lộc, thấy bọn thợ
cày ngồi ăn cơm trên bờ ruộng, Trùng nhĩ sai một bày tôi là Hồ Yển đến xin cơm.
Bọn thợ cày không cho và nói:
- các người khỏe mạnh thế kia, không đi làm gì mà ăn được lại phải đi ăn xin. chúng ta đi cày ruộng có ăn no mới làm nổi việc, còn cơm đâu mà cho các người.
Hồ Yển nói:
- các ngươi không cho ta cơm thì cho ta xin một cái bát.
Bọn thợ cày này mới chơi nghịch, cầm một nắm đất đưa cho mà bảo rằng:
- nắm đất này đem nặn làm bát được.
Trùng nhĩ và bọn bày tôi đều tức giận. Trùng nhĩ giơ roi toan đánh người thợ cày. Hồ Yển ngăn lại và nói:
- Được cơm thì dễ chứ được đất thì khó! Được đất tức là cái triệu được nước. Đó là chẳng qua cũng là Trời mượn tay người thợ cày để cho công tử thấy, sao công tử lại giận.
công tử nên nhận lấy.
Trùng nhĩ nghe lời nhận nắm đất của người thợ cày.
Về sau quả nhiên Trùng nhĩ lấy lại được nước Tấn và làm vua tức là vua Tấn Văn công.
những điềm báo trước cái chết của Đổng trác.
Đổng Trác là một tên gian thần nhà Hán, lộng quyền ức hiếp nhà vua giết hại quần thần nên triều thần ai cũng oán ghét.
Vương Doãn, quan Tư đồ triều Hán sau bày mưu giết Đổng Trác.
Đổng Trác khi đó đang ở Mi Ổ được Vương Doãn giả làm chiếu chỉ nhà vua vời về kinh đô nhường ngôi.
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Trong khi đi từ Mi Ổ tới kinh đô, xe tự nhiên gẫy bánh và ngựa lồng đứt dây cương. Rồi trời tự nhiên cũng nổi cơn giông.
Trước những điềm lạ đó, Trác hỏi thì tả, hữu đã đồng mưu với Vương Doãn, đều tìm cách giải thích cho vừa ý Trác. Khi Đổng Trác về triều thì bị giết.
mây ngũ sắc và ngụy văn Đế.
ngụy Văn Đế chính tên là Tào phi là con trưởng Tào Tháo.
Lúc sinh ra phi, trên mái nhà có một đám mây ngũ sắc tròn như tàn lọng, phủ cả một ngày không tan.
có người trông thấy đã nói:
- Đây là khí thiên tử.
Quả nhiên về sau Tào phi cướp ngôi của vua Hiến Đế nhà Hán lập ra ngụy Triều.
mây vàng phủ đồi thông làng Bích Câu, huyện thọ Xương.
Trong tác phẩm Duyên Bích câu của nhà văn nguyễn Xuân Huy, viết lại “Bích câu Kỳ ngộ” đã thuật truyện đồi thông làng Bích câu có mây vàng như tơ chín phủ um tùm che lấp cả đồi. Và đó là điềm trong làng có trạng.
Đồi thông có phủ mây vàng,
Là điềm có trạng ở làng Bích câu.
Khoa thi năm ấy quả nhiên một người làng Bích câu đã đỗ Trạng nguyên, chính là Tú Uyên.
Chú chém cháu, cháu nhảy xuống sông, con rồng nó đỡ.
Dã sử về vua Đinh Tiên Hoàng có kể lại rằng: Thuở nhỏ vua Đinh Tiên Hoàng ở chăn trâu với ông chú.
Một hôm cậu ta giết trâu của chú để thết đãi bạn mục đồng đã cùng cậu ta tập trận cờ lau.
Ông chú biết chuyện, giận quá, cầm dao muốn chém. cậu bé sợ quá chạy nhảy xuống sông. Ở dưới sông một con rồng vàng nổi lên đỡ cậu ở trên lưng.
Ông chú thấy vậy sợ hãi chắp tay lạy, biết rằng cháu mình sau này sẽ có sự nghiệp.
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con rồng ứng vào điềm cậu bé ấy làm vua và thống nhất đất nước.
Điềm gở Điềm hay Theo Tây PhươNg
Từ trên các bạn đã đọc những điều gọi là mê tín của nước ta, tức là của Á Đông, mặc dầu trong nhiều sự mê tín vẫn có sự giải thích được theo khoa học nhất là về chiêm đoán và chiêm nghiệm.
Dưới đây xin trích trong tuần báo Đàn Bà số 138 ra ngày 16-1-1942 về những điều mê tín của Tây phương nhan đề là
“Điềm Gở Điềm Hay”.
Qua bài này ta thấy rằng Đông phương và Tây phương thật đã có nhiều chỗ gặp nhau:
“Dân tộc nào cũng có sự mê tín, tin điềm này gở điềm nọ
hay, không phải rằng cứ mê tín là dở là ngu muội”. có nhiều sự mê tính rất duyên dáng, thú vị tỉ như các cụ ta thấy điềm hoa đèn, điềm đom đóm vào nhà là có sự mừng, chim khách là báo quý khách đến nhà v.v...
“Bây giờ chúng ta bĩu môi với những sự mê tín của các bà mẹ ta, nhưng cũng có lúc một người đàn bà phóng khoáng đến đâu, tâm hồn cứng cỏi đến đâu cũng chột dạ khi lỡ tay đánh vỡ một chiếc gương soi. như vậy đủ chứng tỏ rằng không phải chỉ ngu tối cổ sơ, ta mới mê tín. Ta mê tín ấy là tại lòng ta lúc nào cũng nơm nớp lo sợ giữ gìn hạnh phúc, thấy điềm tốt thì mừng, điềm dở thì lo.
“Và trong sự giữ gìn hạnh phúc bao giờ người đàn bà cũng cẩn thận hơn đàn ông nên cố nhiên đàn bà hay mê tín hơn đàn ông.
“Dưới đây chúng tôi thuật ít nhiều điều mê tín của Tây phương rất giống của ta và rất có ý nghĩa.
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Họ tin rằng:
“nếu buổi sáng gặp một con mèo ngoan ngoãn thì cái ngày hôm ấy rất bình thường êm ả, không xấu không tốt. nếu gặp mấy chú mèo quần nhau thế nào cũng bị cái vạ miệng: phải cẩn thận lời ăn tiếng nói.
“Về nhà quê hay ra vườn gặp con chim chích chòe, có sự
không hay hoặc thất vọng. Hãy quay tay, hãy chổng mông lại phía nó, điềm gở sẽ tiêu tan.
“chó lạ vào nhà mình hay thấy mình mà quấn quít; kẻ yêu mình rất chung tình. (Ta cũng tin mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì giầu).
“có đàn chim yến bay qua cửa sổ, sẽ có một bất ngờ rất tốt lành đến với ta.
“chim làm tổ trên nóc nhà đang ở, điềm rất tốt, không nên rời xa cái nhà đó.
“Một con bướm đậu trên mái tóc, điềm hay, nếu là con gái sắp có tân lang đến hỏi.
“con chó lại gần chỗ mình ngủ, đầu gối lên chân mình: đại cát.
“Đã hết mùa hồng mà trong vườn vẫn còn một đóa hồng nở, nhất là đóa hồng ấy là hồng mầu sẫm, thế nào cũng được may mắn trên đường tình ái.
“Được người biếu đóa hoa tím đầu mùa hay cuối mùa, điềm tốt.
“Đứa trẻ con biếu mình đóa hoa mầu vàng: nên cẩn thận chớ tin lời phỉnh nịnh.
“chớ để hoa lên giường sợ người nằm trên giường ấy sẽ
bị ốm đau.
“Đánh vỡ chiếc lọ đựng hoa, người nào biếu ta chiếc lọ
ấy hay nếu chính ta mua, thì người ấy hay ta sắp gặp một sự phiền lòng.
“Ai biếu ta hoa quả: rất tốt.
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“Ra khỏi cửa gặp một nữ tu được hạnh phúc lâu dài.
“Gặp một anh gù có bướu sau lưng sẽ được mọi sự như ý.
nếu có cách mà rờ lên được cái bướu của chàng ta càng tốt lắm; nhưng nếu lỡ gặp một người đàn bà có bướu thì thôi hết cả mọi sự may mắn.
“Làm cho người già cả phải rơi lụy: điềm gở.
“Một người ăn mày chìa tay tươi cười xin ta làm phúc: hạnh ngộ.
“Ai nguyền rủa ta điều gì, ta nên nói lại bảy lần; “ta không cần!” thì sự nguyền rủa cho ta không vận vào ta được.
“Đánh vỡ một chiếc gương: điềm gở, cốt nhục ly thân; nhưng vất ngay những mảnh gương vỡ xuống sông hay đập vỡ luôn một chiếc gương khác, điềm gở sẽ tiêu tan.
“Đánh vỡ hay đánh mất một món đồ vật gì ta có trong lúc cơn đen vận túng: rất tốt, thời vận đen đã hết, từ nay bắt đầu làm ăn dễ chịu.
“Đánh vỡ cốc: rất tốt. nếu đầy tớ đánh vỡ cả một mâm chén đĩa: đừng mắng, điềm đại cát.
“Đánh đứt chuỗi hạt trai hay hạt ngọc đeo trên cổ, nên mau mau tìm cho đủ hạt. Thiếu bao nhiêu hạt là bấy nhiêu sự không may xảy ra cho ta.
“Đánh rơi đi rơi lại mãi một món đồ vật trong một ngày: nỗi buồn rầu chưa hết, vẫn đeo bám theo đuổi ta.
“Đánh rơi con dao, lưỡi dao cắm phập vào mặt bàn, ta sắp có cơn thịnh nộ ghê gớm.
“Đang chải áo đánh rơi bàn chải hai ba lần: có người mếch lòng vì ta.
“Đánh đổ lọ mực: có sự phiền muộn thoáng qua.
“Đang ngồi ghế mà ngã: điềm đang có người âm mưu lừa dối ta. ngã mà không đau đớn gì: điềm ta sẽ thắng tất cả kẻ địch.
“Một bức ảnh lồng kính rơi: nếu không sao cả, việc gì làm cũng được viên thành. nếu kính vỡ: có việc mừng.
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“nếu khung ảnh lệch lạc dập vỡ: điềm xấu.
“Đánh vãi muối ra bàn: có sự cãi nhau, nhưng lấy ngay ba dúm muối ném qua vai thì điềm xấu sẽ mất.
“Bắt được chùm chìa khóa: nên giữ lấy, rất tốt.
“Đánh mất món nữ trang thường dùng: có sự không hay.
“Bắt được đồ nữ trang, dù xoàng xĩnh cũng rất tốt.
“Đánh mất chiếc mùi soa: chớ nên tin người yêu quá.
“Ai biếu ta chiếc mùi soa hay cái kéo con dao, ta nên trả
lại cho họ một xu hay một chiếc ghim, nếu không người cho kẻ nhận sẽ có sự xích mích nhau.
“Đốt ngay sợi tóc bạc đầu tiên trên đầu ta, về già ta sẽ
thanh nhàn sung sướng.”
Bói ToáN
Bói toán theo định nghĩa “Tự điển Việt nam phổ Thông”
của Đào Văn Tập là dò xem tương lai bằng phép bói.
Bói do chữ bốc chuyển nghĩa ra. Bói có nhiều cách. Bói bằng mõ rùa gọi là bốc, bói bằng cỏ thì gọi là phệ. Lại còn cách xem ngày kén giờ, tính theo can chi, ngũ hành.
Xem tướng cũng là một cách bói.
các nhà thuật số cho rằng việc bói toán chính là phép mầu nhiệm, biến hóa huyền vi, cho nên kinh chu dịch là sách bói toán, mà đức Khổng Tử dạy rằng “Dịch là biến dịch”. nghĩa là dương biến âm, âm biến dương, cát biến hung, hung biến cát, tương thể đều biến hóa không chừng(1).
NgŨ hàNh
Trong việc bói toán, để đoán quẻ cần phải biết nhiều yếu tố nhưng có thể nói rằng những yếu tố chính là ngũ
hành tức là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, vì mọi yếu tố
1. Huyền Mạc đạo nhân - Tướng, Mạng, Mộc, Bốc, tr.48.
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khác đều qui vào ngũ hành cả, mặc dầu phải theo lẽ âm dương biến hóa.
Can, Chi với ngũ Hành
có thập can nên gọi là Thiên can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, canh, Tân, nhâm, và Quý.
có thập nhị chi gọi là Địa chi: Tý, Sửu, Dần, Mão (Mẹo), Thìn, Tỵ, ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
Trong thập can thì:
Giáp, Ất thuộc Mộc
Bính, Đinh thuộc Hỏa
Mậu, Kỷ thuộc Thổ
nhâm, Quý thuộc Thủy
canh, Tân thuộc Kim
Trong thập nhị chi thì:
Dần, Mão, Thìn thuộc Mộc
Tỵ, ngọ, Mùi thuộc Hỏa
Thân, Dậu, Tuất thuộc Kim
Hợi, Tý, Sửu thuộc Thủy
ngoài ra bốn chi Thìn, Mùi, Tuất, Sửu nói về sự đơn thì thuộc Thổ.
BốN mùa Và BốN PhươNg Với CaN, Chi Và NgŨ hàNh Một năm có bốn mùa là Xuân, Hạ, Thu, Đông, và trời đất chia làm bốn phương là Đông, Tây, nam, Bắc.
Trong thập can thì:
Giáp, Ất là phương Đông thuộc Mộc
Bính, Đinh là phương nam thuộc Hỏa
Mậu, Kỷ là trung ương thuộc Thủy
canh, Tân là phương Tây thuộc Kim
nhâm, Quý là phương Bắc thuộc Thổ
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Trong thập nhị chi thì:
Dần, Mão, Thìn là phương Đông,
coi mùa Xuân, thuộc Mộc
Tỵ, ngọ, Mùi là phương nam,
coi mùa Hạ, thuộc Hỏa
Thân, Dậu, Tuất là phương Tây,
coi mùa Thu, thuộc Kim
Hợi, Tý, Sửu là phương Bắc,
coi mùa Đông, thuộc Thủy
ngoài ra bốn chi Thìn, Mùi, Sửu, Tuất, nói về sự đơn là bốn phương bằng: Đông Bắc, Tây Bắc, Đông nam, Tây nam coi về bốn tháng quý:
tháng Ba, Quý Xuân
tháng Sáu, Quý Hạ
tháng chín, Quý Thu
tháng chạp, Quý Đông
như trên đã nói, trong trường hợp này, bốn chi này thuộc Thổ
âm, dươNg Và CaN, Chi
Mọi việc biến hóa trong phép bói toán đều do lẽ âm dương chi phối. Trong các hàng can, chi cũng phân ra âm và dương.
Trong thập can thì:
Giáp, Bính, Mậu, canh, nhâm thuộc Dương; Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý thuộc Âm.
Trong thập nhị chi thì:
Tý, Dần, Thìn, ngọ, Thân, Tuất thuộc Dương; Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi thuộc Âm.
Xung và Hợp giữa can chi đối với ngũ hành.
Trong thập can cũng như trong thập nhị chi, có những can hợp nhau, có những chi hợp nhau, cũng như trái lại có những can và những chi xung nhau.
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năm can hợp nhau và biến hóa ngũ hành: Giáp hợp với Kỷ hóa Thổ.
Ất hợp với canh hóa Kim.
Bính hợp với Tân hóa Thủy.
Đinh hợp với nhâm hóa Mộc.
Mậu hợp với Quý hóa Hỏa
Sáu chi hợp nhau thuộc ngũ hành:
Tý hợp với Sửu thuộc Thổ.
Dần hợp với Hợi thuộc Mộc.
Mão hợp với Tuất thuộc Hỏa.
Thìn hợp với Dậu thuộc Kim.
Tỵ hợp với Thân thuộc Thủy.
ngọ hợp với Mùi; ngọ là Thái Dương, Mùi là Thái Âm.
ngoài sáu chi trên hợp hai một với nhau gọi là lục hợp, các chi còn lại hợp nhau ba một gọi là tam hợp: Thân, Tý, Thìn thuộc Thủy.
Hợi, Mão, Mùi thuộc Mộc.
Dần, ngọ, Tuất thuộc Hỏa.
Tỵ, Dậu, Sửu thuộc Kim.
có các chi hợp nhau, cũng có các chi xung nhau. Sáu chi xung, xung hai một, gọi là Lục xung: Tý xung với ngọ.
Sửu xung với Mùi.
Dần xung với Thân.
Mão xung với Dậu.
Thìn xung với Tuất.
Tỵ xung với Hợi.
ngoài Lục xung, còn có Tứ hành xung, bốn chi một, xung lẫn nhau:
Tý, ngọ, Mão, Dậu.
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.
Dần, Thân, Tỵ, Hợi.
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các chi ngoài sự hợp xung, còn Lục hại: Tý với Mùi hại nhau.
Sửu với ngọ hại nhau.
Thân với Hợi hại nhau.
Dậu với Tuất hại nhau.
Dần với Thìn hại nhau.
Mão với Tỵ hại nhau.
NgŨ SắC Với NgŨ hàNh, Tứ Thời, Tứ PhươNg Và 12 Chi.
Theo tục bói toán, các màu sắc được phân làm năm sắc chính là Hồng, Hoàng, Lam, Bạch, Hắc.
Hồng thuộc Hỏa, Tỵ, ngọ, Mùi, mùa Hạ và phương nam.
Hoàng thuộc Thổ, bốn chi vị đơn (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi), bốn tháng quý và bốn phương bàng hay là Trung ương.
Lam thuộc Mộc, Dần, Mão, Thìn, mùa Xuân và phương Đông.
Bạch thuộc Kim, Thân, Dậu, Tuất, mùa Thu và phương Tây.
Hắc thuộc Thủy, Hợi, Tý, Sửu, mùa Đông và phương Bắc.
NgŨ hàNh TươNg SiNh Và TươNg KhắC
cũng như các can chi, có các hành xung nhau gọi là tương khắc, và lại có các hành hợp nhau gọi là tương sinh.
ngũ hành tương sinh là:
Kim sinh Thủy,
Thủy sinh Mộc,
Mộc sinh Hỏa,
Hỏa sinh Thổ.
Thổ sinh Kim.
ngũ hành tương khắc là:
Kim khắc Mộc,
175

Tín ngưỡng Việt Nam
Mộc khắc Thổ,
Thổ khắc Thủy,
Thủy khắc Hỏa,
Hỏa khắc Kim.
NgŨ hàNh Và CáC TrựC.
có 12 Trực, mỗi Trực có tính chất riêng, và có một số
tuổi thuộc mỗi trực. Mỗi trực lại thuộc các hành khác nhau.
Trực Kiên thuộc Thổ gồm các tuổi Ất Sửu, Giáp Tuất, Quý Mùi, nhâm Thìn và Bính Thìn.
Trực Trừ thuộc Thủy gồm các tuổi nhâm Dần, Đinh Tỵ, Quý Tỵ, canh Thân và Ất Hợi.
Trực Mãn thuộc Thổ gồm các tuổi Mậu Tý, Quý Mão, Bính ngọ, canh ngọ và Tân Dậu.
Trực Bình thuộc Thủy gồm các tuổi Kỷ Sửu, canh Thìn, Đinh Mùi, Tân Mùi và Mậu Tuất.
Trực Định thuộc Mộc gồm các tuổi Bính Dần, Tân Tỵ, Giáp Thân, Mậu Thân và Kỷ Hợi.
Trực chấp thuộc Hỏa gồm các tuổi Quý Sửu, Giáp Thìn, Ất Mùi, Bính Tuất và nhâm Tuất.
Trực phá thuộc Hỏa gồm các tuổi nhâm Tý, Đinh Mão, Giáp ngọ, Ất Dậu và Kỷ Dậu.
Trực nguy thuộc Thủy gồm các tuổi canh Dần, Ất Tỵ, nhâm Thân, Đinh Hợi và Quý Hợi.
Trực Thành thuộc Kim gồm các tuổi Bính Tý, canh Tý, Tân Mão, Mậu ngọ và Quý Dậu.
Trực Thâu thuộc Thủy gồm các tuổi Đinh Sửu, Tân Sửu, Mậu Thìn, Kỷ Mùi và canh Tuất.
Trực Khai thuộc Kim gồm các tuổi Giáp Dần, Mậu Dần, Kỷ Tỵ, Bính Thân và Tân Hợi.
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Trực Bế thuộc Kim gồm các tuổi Giáp Tý, Ất Mão, Kỷ
Mão, nhâm ngọ và Đinh Dậu.
ý Nghĩa Của 12 TrựC
như trên đã nói, mỗi trực có một tính chất riêng, do đó ý nghĩa của 12 trực khác nhau. Dưới đây là sơ lược tính chất của mỗi trực.
Trực Kiên: Khô khan, người thuộc trực này gian nan, thân lập thân, nhưng suốt đời không nhà cửa.
Trực Trừ: Thật thà, người thuộc trực này không được nhờ
bà con, không có bạn tốt, số phận lao đao, đàn ông còn được vinh hoa, đàn bà khó nuôi con.
Trực Mãn: Khôn ngoan, trí tuệ. - con cái dễ nuôi, bạn bè tốt. phúc đức nhiều.
Trực Bình: Thông minh, kín đáo. - Khéo léo giao thiệp.
người ngoài quý mến.
Trực Định: nết na, được hưởng lộc của mẹ cha. nhân từ, đức hạnh. - Thanh liêm - Ôn hòa - nhân duyên tự mình kén lấy.
Trực chấp: nóng tính - Đàn ông rộng rãi - Đàn bà hẹp lượng.
Trực phá: Lao đao, lo âu - phải tha phương cầu thực.
Trực nguy: nhiều lo nghĩ - phải Bắc nam bôn tẩu. Đàn bà tốt, đàn ông kém.
Trực Thành: Yên vui - Giàu sang - Đàn ông lịch sự - Đàn bà buồn vui thất thường.
Trực Thâu: Long đong vất vả.
Trực Khai: Long đong tứ bề - Đàn ông vui vẻ. Đàn bà hay gây lộn với chồng.
Trực Bế: Tốt. Thi cử đỗ đạt.
các tính chất của các trực trên là chỉ về người, còn mỗi ngày cũng đều chịu ảnh hưởng của một trực, và tùy từng trực, hàng ngày có công việc nên làm hay không nên làm.
ngày Trực Kiên: Tốt cho các việc thi ơn huệ, trồng cây cối.
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Xấu cho các việc chôn cất, đào giếng, lợp nhà.
ngày Trực Trừ: Tốt cho các việc trừ phục, cúng giải, cạo đầu.
Xấu cho các việc xuất vốn, hội họp, châm chích.
ngày Trực Mãn: Tốt cho các việc xuất hành, sửa kho, dựng nhà, mở tiệm.
Xấu cho các việc chôn cất, thưa kiện, xuất vốn, nhậm chức.
ngày Trực Bình: Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc.
Xấu cho các việc khai trương, xuất nhập tài vật, giá thú, động thổ.
ngày Trực Định: Tốt cho các việc giao dịch, buôn bán, làm chuồng lục súc, thi ơn huệ.
Xấu cho các việc xuất hành, thưa kiện, châm chích, an sàng.
ngày Trực chấp: Tốt cho các việc tạo tác, sửa giếng, thu người làm.
Xấu cho các việc xuất nhập vốn liếng, khai kho, an sàng.
ngày Trực phá: Tốt cho các việc dỡ nhà, phá vách, ra đi.
Xấu cho các việc mở cửa hàng, may mặc, sửa kho, hội họp.
ngày Trực nguy: Tốt cho các việc cúng lễ, may mặc, từ tụng.
Xấu cho các việc hội họp, châm chích, giá thú, làm chuồng lục súc, khai trương.
ngày Trực Thành: Tốt cho các việc nhập học, giá thú, may mặc, thượng lương.
Xấu cho các việc kiện tụng, mai táng, châm chích, di cư.
ngày Trực Thâu: Tốt cho các việc khai trương, lập kho vựa, giao dịch, may mặc.
Xấu cho các việc an táng, giá thú, nhậm chức, xuất nhập tài vật.
ngày Trực Khai: Tốt cho các việc làm nhà, động thổ, làm chuồng gia súc, giá thú, đào giếng.
Xấu cho các việc giao dịch, châm chích, trồng tỉa.
ngày Trực Bế: Tốt cho các việc làm cửa, thượng lương, giá thú, trị bệnh.
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Xấu cho các việc nhậm chức, châm chích, đào giếng, kiện thưa.
Ảnh hưởng mỗi trực đối với mỗi ngày còn tùy thuộc các vị sao của những ngày này, và cũng còn tùy thuộc vào giờ
khởi sự công việc. Do đó ta mới có tục xem ngày kén giờ.
NgŨ ĐẾ
Tục ta tin rằng có năm vị hoàng đế chi phối về phần thiêng liêng của con người trên thế gian. Và người nào thuộc ảnh hưởng vị Hoàng đế nào là con vị Hoàng đế ấy thác sinh xuống cõi trần.
năm vị hoàng đế đó là:
Hoàng Đế, Thanh Đế, Hắc Đế, Xích Đế và Bạch Đế.
Ảnh hưởng của ngũ đế với con người rất được tục tin tưởng.
Theo các nhà thuật số, ảnh hưởng đó như sau: COn ông HOàng Đế:
những người mệnh Thổ.
phụ nữ chịu ảnh hưởng của Hoàng Đế người mảnh khảnh, tính nết đoan trang, ngôn ngữ rành rẽ, cần kiệm siêng năng, nhưng ít bạn bè. Thương chồng thương con, chung thủy. Sinh đẻ dễ dàng, nuôi con dễ, nuôi lục súc cũng tốt. Tóc nhiều, đen lánh và cứng.
nam nhi chịu ảnh hưởng của ông Hoàng Đế người sức vóc to lớn mạnh mẽ, cương quyết và có khi hung tợn, tính khẳng khái, nói to, hành động mau lẹ. Thích chiến đấu, chỉ
huy nhưng ngang tàng, thiếu nhã nhặn tuy rất thành thật.
Tướng cao, đầu vuông, cổ tròn, ngón tay bàn tay đều to lớn.
COn ông tHanH Đế:
những người mệnh Mộc.
phụ nữ chịu ảnh hưởng của Thanh Đế người mảnh mai, da trắng, môi son, bàn tay mềm mại, ngón tay búp măng, mũi 179
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dọc dừa, đi đứng tề chỉnh, nói năng nghiêm trang, người bình tĩnh, vui buồn không lộ ra ngoài. nhiều người ưa tu hành lễ
bái. Lo việc nội trợ, cặm cụi tỉ mỉ, biết thêu thùa may vá, biết trang trí tranh ảnh, không ưa sự náo nhiệt.
nam nhi chịu ảnh hưởng của Thanh Đế hình dáng cũng mảnh dẻ, tính tình hòa nhã, điềm đạm, giàu tư tưởng thích cảnh an nhàn tĩnh mịch, ưa văn chương mỹ thuật, có tín ngưỡng.
con ông Thanh Đế, dù nam hay nữ, nếu chịu ảnh hưởng xấu thì dễ bị sự cám dỗ sa ngã, đàn ông sinh quỷ quái, lừa đảo, gian ngoa; đàn bà thì trụy lạc.
COn ông HắC Đế:
những người mệnh Thủy.
chịu ảnh hưởng của Hắc Đế nam cũng như nữ nước da đen, tay chân thô kệch, nói năng chậm chạp, ăn ở đạm bạc không ưa xa hoa hào nháng bề ngoài, răng dài, tóc cứng. Siêng năng, cần mẫn, trung hậu, giàu lòng hy sinh. Hiền đức và chân thật nên thường bị thất bại, lường gạt. Ít gặp may mắn.
phụ nữ ưa thanh tịnh, sùng lễ bái. Đàn ông xã giao kém, nói năng thiếu khéo léo nhiều khi như thô bỉ. Không muốn dính tới việc của người khác. Vì quá thành thật, nên nhiều khi bị bức bách họ đã trở nên hung ác.
nếu nam nhi đã được thành công trên lĩnh vực nào là do sự nhẫn nại và chịu đựng, do sự siêng năng và cương quyết, nhất là trên lãnh vực văn nghệ và mỹ thuật.
COn ông XíCH Đế:
những người mệnh Hỏa.
chịu ảnh hưởng của Xích Đế, người hơi mập, nước da đen, đôi mắt sáng ngời, tiếng lớn mà thanh, đầu lớn, trán rộng, miệng rộng. Tính tình trầm tĩnh, hay dè dặt lại nhiều tự ái.
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Sống lâu, đời bình thản ít tai nạn, giàu chậm nhưng bền, gặp khó khăn dễ vượt qua. nhân từ bác ái, có đức tự tin.
phụ nữ là những người vợ hiền, tài nội trợ, sinh đẻ dễ, ít ốm đau, cần kiệm, giản dị. Tha thiết với gia đình. Tin quỷ
thần, hiếu nghĩa.
Đàn ông mến yêu vợ, không chơi bời, đối với phụ nữ có thái độ nghiêm trang. Tính tình ngay thẳng, không kiêu hãnh.
COn ông BạCH Đế:
những người mệnh Kim.
chịu ảnh hưởng của Bạch Đế người nhỏ nhưng đều đặn cân đối, mặt mũi đối xứng, da trắng mắt sáng, môi đỏ, tiếng nói thanh, trông người rất đáng ưa.
phụ nữ lãnh đạm với ái tình, thường lợi dụng ân tình của kẻ khác để kiếm tiền bạc, tiền bạc hơn tình cảm. Ưa giàu sang quyền quý, lúc nào cũng muốn có một sự nghiệp lớn, địa vị cao.
Đàn ông khôn ngoan, giao dịch khéo léo, có kiên tâm trong công việc làm ăn.
Dù nam hay nữ, gặp hoàn cảnh thuận tiện có thể trở nên đại thương gia, đại kỹ nghệ gia, trạng sư, bác sĩ.
Và nếu trường hợp đưa tới, con người sẽ rất xảo trá, quỷ
quyệt, gian lận, trai trăng hoa gạt gái, ăn chơi phóng đãng, thụt két, nhiều vợ. Trai cũng như gái đều thiếu chung tình.
Từ trên đã nói tới một cách đại cương, phần lớn những yếu tố cần thiết để có thể biết mà đoán quẻ trong việc bói toán.
Bói toán có nhiều cách, ở đây xin nêu qua mấy cách thường dùng để bạn đọc có một đôi ý niệm về việc bói toán của phương Đông.
người ta vẫn bảo bói toán là mê tín dị đoan, nhưng cũng có người cho bói toán là huyền ảo biến hóa vô cùng vô cực, người tầm thường không thể thấu hết được.
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Hai ý kiến trên, ý kiến nào đúng hay sai còn tùy từng người. Ở đây tôi chỉ nhắc lại việc bói toán vì bói toán đã xâm nhập vào phong tục Việt nam ta, mà không có một ý kiến phê phán nào.
Cân Xương tínH Số
Đây là cách lấy năm tháng ngày giờ sinh của mỗi người rồi tổng cộng với nhau, để xem nặng nhẹ bao nhiêu.
Số thành này các thầy tướng số gọi là cân xương nặng nhẹ.
Khi biết số xương nặng nhẹ rồi thì truy theo quẻ mà đoán, mỗi số lượng nặng nhẹ từ 2 lạng 2 đồng cân là số lượng tối thiểu đến 7 lạng 1 đồng cân là đối đa, mỗi số lượng có một quẻ riêng. Trước hết phải biết số nặng nhẹ, của năm, tháng, ngày, giờ.
Số lượng Của năm:
Giáp Tý:
2 lạng 1 đồng cân
Bính Tý: 1 lạng 6 đồng cân
Mậu Tý:
1 - 5
canh Tý: 0 - 7
nhâm Tý: 0 - 5
Ất Sửu:
0 - 9
Đinh Sửu: 0 - 8
Kỷ Sửu:
0 - 8
Tân Sửu: 0 - 7
Quý Sửu: 0 - 5
Bính Dần: 0 - 6
Mậu Dần: 0 - 8
canh Dần: 0 - 9
nhân Dần: 0 - 9
Giáp Dần: 1 - 2
Đinh Mão: 0 - 7
Kỷ Mão: 1 - 9
Tân Mão: 1 - 2
Quý Mão: 1 - 2
Ất Mão:
0 - 8
Mậu Thìn: 1 - 2
canh Thìn: 1 - 2
nhâm Thìn: 1 - 0
Giáp Thìn: 0 - 8
Bính Thìn: 0 - 8
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Kỷ Tỵ:
0 - 5
Tân Tỵ:
0 - 6
Quý Tỵ:
0 - 7
Ất Tỵ:
0 - 7
Đinh Tỵ:
0 - 6
canh ngọ: 0 - 9
nhâm ngọ: 0 - 8
Giáp ngọ: 1 - 5
Bính ngọ: 1 - 3
Mậu ngọ: 1 - 9
Tân Mùi: 0 - 8
Quý Mùi: 0 - 7
Ất Mùi:
0 - 6
Đinh Mùi: 0 - 5
Kỷ Mùi:
0 - 6
nhâm Thân: 0 - 7
Giáp Thân: 0 - 5
Bính Thân: 0 - 5
Mậu Thân: 1 - 4
canh Thân: 0 - 8
Quý Dậu: 0 - 8
Ất Dậu:
1 - 5
Đinh Dậu: 1 - 4
Kỷ Dậu:
0 - 5
Tân Dậu: 1 - 6
Giáp Tuất: 1 - 5
Bính Tuất: 0 - 6
Mậu Tuất: 1 - 4
canh Tuất: 0 - 9
nhâm Tuất: 1 - 0
Ất Hợi:
0 - 9
Đinh Hợi: 1 - 6
Kỷ Hợi:
0 - 9
Tân Hợi: 1 - 7
Quý Hợi: 0 - 7
Số lượng Của tHáng:
Th.1:
0 lạng 6 đồng cân Th.2:
0 lạng 7 đồng cân
Th.3:
1 - 8
Th.4:
0 - 9
Th.5:
0 - 5
Th.6:
1 - 6
Th.7:
0 - 9
Th.8:
1 - 5
Th.9:
1 - 8
Th.10:
0 - 8
Th.11:
0 - 9
Th.12:
0 - 5
Số lượng Của ngày:
Mồng 1:
0 lạng 5 đồng cân Mồng 2:
1 lạng 0 đồng cân
Mồng 3:
0 - 8
Mồng 4:
1 - 5
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Mồng 5:
1 - 6
Mồng 6:
1 - 5
Mồng 7:
0 - 8
Mồng 8:
1 - 6
Mồng 9:
0 - 8
Mồng 10: 1 - 6
ngày 11:
0 - 9 -
Mồng 12: 1 - 7
ngày 13:
0 - 8
Mồng 14: 1 - 7
ngày 15:
1 - 0
Mồng 16: 0 - 8
ngày 17:
0 - 9
Mồng 18: 1 - 8
ngày 19:
0 - 5
Mồng 20: 1 - 5
ngày 21:
1 - 0
Mồng 22: 0 - 9
ngày 23:
0 - 8
Mồng 24: 0 - 9
ngày 25:
1 - 5
Mồng 26: 1 - 8
ngày 27:
0 - 7
Mồng 28: 0 - 8
ngày 29:
1 - 6
Mồng 30: 0 - 6
Số lượng Của giờ:
Giờ Tý:
1 lạng 6 đồng cân Giờ Sửu: 0 lạng 6 đồng cân G.Dần:
0 - 7
G. Mão:
1 - 0
G.Thìn:
0 - 9
G. Tỵ:
1 - 6
G.ngọ:
1 - 0
G. Mùi:
0 - 8
G.Thân:
0 - 8
G. Dậu:
0 - 9
G.Tuất:
0 - 6
G. Hợi:
0 - 6
Khi đã biết số lượng nặng nhẹ của năm tháng ngày giờ, việc tìm số tổng cộng rất dễ. Xin lưu ý mỗi đồng cân còn được gọi là một chỉ.
Dưới đây là một thí dụ để giúp bạn đọc dễ hiểu hơn.
Tìm số lượng nặng nhẹ của một người sinh năm Giáp Tý, tháng Giêng, ngày mồng 7, giờ Dậu.
năm Giáp Tý:
1 lạng 2 đồng cân
Tháng Giêng:
0 - 6 -
ngày mồng 7:
0 - 8 -
Giờ Dậu:
0 - 9 -
Tổng cộng:
3 - 5 -
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Khi biết số tổng cộng thì tìm theo quẻ 3 lạng 5 đồng cân sẽ thấy lời giải.
lời TổNg ĐoáN
Rất tiếc trong khuôn khổ tập sách không thể nói rộng rãi về mỗi quẻ từ 2 lạng 2 đồng cân quẻ tối thiểu đến 7 lạng 1
đồng cân quẻ tối đa. Tuy nhiên để những bạn nào tò mò tìm hiểu có thể được đôi phần thỏa mãn, xin ghi dưới đây lời tổng đoán rất sơ lược về mỗi quẻ:
2 lạng 2 đồng cân
Xương nhẹ - Thân hàn cốt lạnh. Vất vả long đong phải khất thực. Giỏi lắm thì lần hồi qua bữa.
2 lạng 3 đồng cân
Xương nhẹ, mưu cầu việc gì cũng khó. Không thể trông cậy vào ai được kể cả vợ con anh em. phải tha phương cầu thực.
2 lạng 4 đồng cân
Số kém, không phúc lộc: gia đình khốn khó, không thể trông nhờ vào họ hàng cốt nhục, phải tha phương cầu thực tới già.
2 lạng 5 đồng cân
Số này, vất vả, kém phúc đức. Thân lập thân, một đời khó nhọc.
2 lạng 6 đồng cân
Số vất vả, suốt đời lo lắng vì sinh kế - phải tha phương thì may về già mới khỏi lo miếng ăn.
2 lạng 7 đồng cân
Số xấu, tổ tiên kém phúc đức. Một mình lo thân, kết quả
chẳng có gì.
2 lạng 8 đồng cân
Số vất vả. Không được hưởng gì của tổ tiên. nếu chẳng làm con nuôi hay đổi họ, thì cũng phải dời đổi chỗ ở nhiều lần.
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2 lạng 9 đồng cân
Lúc thanh niên làm ăn luẩn quẩn, ngoài 40 tuổi mới khá, có thể có công danh. phải dời nhà, đổi họ mới tốt.
3 lạng
Lao lực phong trần. Suốt đời lo vì sinh kế. May tới già mới đỡ lo lắng đôi chút.
3 lạng 1 đồng cân
Lật đật vì sinh kế. Tiền vận rất kém, hậu vận đủ ăn.
3 lạng 2 đồng cân
Tiền vận lận đận. nửa đời về sau khá, có tài lợi, có công danh.
3 lạng 3 đồng cân
Tiền vận làm ăn khó khăn. nửa đời về sau vận tốt, tài lợi tiến phát.
3 lạng 4 đồng cân
Số của kẻ tu hành có phúc khí tăng đạo. phải xa quê cha đất tổ, xuất gia nương nhờ cửa phật.
3 lạng 5 đồng cân
Tiền vận bình thường, hậu vận no đủ.
3 lạng 6 đồng cân
Số có phúc. Thân tự lập thân nhưng mọi việc thành đạt.
3 lạng 7 đồng cân
Không làm nên công trạng gì. Anh em không ai giúp sức.
Tuy có hưởng của tổ tiên nhưng rồi cũng hết.
3 lạng 8 đồng cân
cốt cách thanh cao. Học hành thi đậu. Từ 36 tuổi đủ vinh hoa phú quý.
3 lạng 9 đồng cân
Số kém thông đạt. Làm việc vất vả mà ít thành công. Khổ
tâm kiệt lực dựng nên gia thế nhưng rồi cũng chỉ như giấc chiêm bao.
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4 lạng
phúc lộc lâu dài. Tự tin tự chủ. Tiền vận kém nên hậu vận thật tốt.
4 lạng 1 đồng cân
Số người tài cán khác thường, tuy nhiên nửa đời về trước chịu vất vả, nửa đời về sau thành công.
4 lạng 2 đồng cân
nửa đời về trước bình thường, nửa đời về sau tiến phát.
4 lạng 3 đồng cân
Số con người thông minh lỗi lạc, hiên ngang và sang trọng.
Suốt đời sung sướng, phúc lộc dồi dào.
4 lạng 4 đồng cân
Tiền vận kém, trung vận bình thường, hậu vận khá.
4 lạng 5 đồng cân
Số vất vả - công danh không thành, lợi lộc không có - con cái hiếm - Không nhờ cậy được anh em.
4 lạng 6 đồng cân
Số tốt hanh thông. Đổi họ rời nhà càng tốt. Ăn mặc thừa thãi.
4 lạng 7 đồng cân
Số hưởng phúc của tổ tiên. Vợ giỏi con ngoan, càng về già càng tốt, tiền của sẵn.
4 lạng 8 đồng cân
Tuổi nhỏ vất vả, lớn cũng chẳng hưng vượng. Tuổi già mới khá. Không nhờ cậy được anh em bè bạn.
4 lạng 9 đồng cân
Hưởng phúc đức của tổ nghiệp, nhưng phải tự tay gây sự
nghiệp và làm vinh quang gia đình. Ăn trên ngồi trốc, có sẵn kẻ hầu người hạ. người sang trọng cũng nể vì.
5 lạng
Số vất vả về công danh tài lợi, nhưng cũng nhiều phen thành công. Lên voi xuống chó là thường. Về già có tài.
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5 lạng 1 đồng cân
Số rất tốt, một đời vinh hoa và mọi việc đều như ý.
5 lạng 2 đồng cân
Số hanh thông, việc gì cũng tốt, không vất vả mà được hưởng thụ. nghiệp nhà thành đạt.
5 lạng 3 đồng cân
con người khí lượng chân thành - nghiệp nhà do đó phát đạt. Số phú ông.
5 lạng 4 đồng cân
Số người trung hậu và thanh cao - Học hành kết quả - có phúc lộc ở đời.
5 lạng 5 đồng cân
Lúc nhỏ vất vả về công danh tài lợi, nhưng lúc đứng số sẽ
đủ phú quý vinh hoa.
5 lạng 6 đồng cân
Số người lễ nghĩa đạo đức. Trải đủ chua cay bùi ngọt, kết cục nhiều tài, phúc, lộc.
5 lạng 7 đồng cân
Số tốt, mọi sự trọn vẹn. Thân vinh hiển, rạng rỡ mẹ cha.
người người kính nể.
5 lạng 8 đồng cân
Số khoa bảng - phú thọ đủ, danh lợi kiêm.
5 lạng 9 đồng cân
người điêu xảo tuy tài cao học rộng, đỗ đạt hiển vinh.
6 lạng
Số khoa bảng làm rạng rỡ tổ tiên. Đủ điền sản danh lợi.
6 lạng 1 đồng cân
Số tốt, không làm quan to cũng giàu có.
6 lạng 2 đồng cân
phúc lộc dồi dào, đai vàng áo gấm, ngôi ở công khanh, phú quý đều đủ.
6 lạng 3 đồng cân
Số khoa bảng, làm quan cực phẩm.
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6 lạng 4 đồng cân
Số phú quý vinh hoa, ngôi cao lộc cả.
6 lạng 5 đồng cân
Số người tài cao giúp nước an dân, vang danh thiên hạ, oai đức phi thường.
6 lạng 6 đồng cân
phúc lộc bực nhất thiên hạ, quận công tể tướng.
6 lạng 7 đồng cân
Số sung sướng, điền viên gia nghiệp hưng long.
6 lạng 8 đồng cân
Giàu sang lúc trẻ. Mười năm về già tiền hết.
6 lạng 9 đồng cân
Sẵn lộc tự trời, một thân phú quý, mọi người nể vì.
7 lạng
Số phong lưu đủ vinh hoa phú quý một đời.
7 lạng 1 đồng cân
Số công hầu khanh tướng.
Qua tất cả 50 quẻ trên, mỗi quẻ mỗi khác, sướng khổ không giống nhau. Ghi lại đây những quẻ này với các lời tổng đoán sơ lược. nêu ra là một việc, còn suy nghiệm đó là do mỗi người, đúng sai cũng còn tùy trường hợp!
Đo Tay TíNh Số
Đây là cách bói theo dọc các ngón tay. Đơn vị dùng để đo là thước ta, cái thước mà thời xưa ta dùng dài bằng 0m37
ngày nay. Thước này chia làm 10 tấc, mỗi tấc dài 0m037, mỗi tấc lại chia làm 10 phân, dài 0m0037.
CáCh Đo Tay
Trai đo tay trái, nữ đo tay phải. Dùng một sợi dây dài vào khoảng 2 thước ta, nghĩa là gần 0m80 đo các ngón tay trước, 189
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từ đầu ngón tay cho đến chỗ ngấn nối ngón tay vào bàn tay (xem hình vẽ). Đo cả năm ngón tay, sau đó đo dọc lòng bàn tay, căn cứ vào ngón tay giữa từ đầu ngón tay cho đến chỗ
ngấn cổ tay, nơi bàn tay nối vào tay. Đo xong so với thước ta xem chiều dài được bao nhiêu.
Trong cách đo tay tính số, cần phải đo cho thật đúng, và chỉ đo từ đầu ngón tay, không kể chỗ móng tay thò ra. cần phải đo đúng, chỉ sai nhau một phân là quẻ bói đã khác nhau.
CáC quẻ Bói
Theo các nhà thuật số có tất cả 36 quẻ tùy theo số tổng cộng dài ngắn của ngón tay và lòng bàn tay. Tổng số tối thiểu là 1 thước 1 tấc, và tổng số tối đa là 1 thước 4 tấc 5 phân.
Dưới đây là lời giải sơ lược của mỗi quẻ, với tính cách chỉ dẫn để thỏa mãn một phần nào tính tò mò của bạn đọc, vì khuôn khổ tập sách không cho phép nói nhiều về mỗi quẻ.
1 thước 1 tấc
người hiền lành, thật thà, chịu khó, lương thiện, chăm lo việc gia đình. Thân tự lập thân, may gặp quý nhân giúp đỡ.
Hậu vận khá. Vợ kém tuổi nhiều mới tốt. Trung thọ.
1 thước 1 tấc 1 phân
người cương trực bất khuất, nhưng vất vả. Thiên về nghệ
thuật. Vợ muộn, con trễ. Không được nhờ cậy anh em họ hàng.
Gia đình lủng củng nhưng rồi cũng yên. Tiền vận khá, trung và hậu vận bình thường. cùng vợ xung khắc. con tuy nhiều, nhưng lúc chết chỉ có một đứa tống chung. Thọ ngoài sáu chục.
1 thước 1 tấc 2 phân
người tính nóng nhưng sẵn lòng từ thiện. Đối với bạn bè khảng khái rộng rãi, cởi mở không thâm độc. chịu khó nên 190
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đủ ăn. Được hưởng phúc đức tổ
tiên. có danh phận nhưng phải ly
hương. Hậu vận tốt có lộc.
Vợ tìm nơi đứng đắn, đừng đa
mang thê thiếp. Số có ba con. Thọ
trên 60 tuổi.
1 thước 1 tấc 3 phân
Số phải tha phương. con người
không thủy chung, làm việc thiếu
suy xét. Không được nhờ phúc đức
tổ tiên. Từ 55 tuổi mới khá. nhân
duyên muộn mới khá. Thọ 78 tuổi.
1 thước 1 tấc 4 phân
người ngay thẳng và thông minh.
cởi mở không thâm độc, có nghĩa
khí, nhưng mừng giận bất thường.
Không được nhờ cha mẹ, anh em,
thân tự lập thân. phải ly hương mới
Cách đo tay tính số
lập nên cơ nghiệp. Thê thiếp lủng
củng, con cái kém. Thọ ngoài 75 tuổi.
1 thước 1 tấc 5 phân
người cương trực công bằng, có tài cơ biến. Thân tự lập thân. Kiếm ra tiền nhưng kiếm nhiều hết nhiều. ngoài 40 tuổi mới khá và tài mới tụ. phải lấy vợ kế. Trung thọ.
1 thước 1 tấc 6 phân
người thông minh. có lễ nghĩa, có tài năng. Học hành khá.
Xung khắc với cha. Số tốt, có tiền tài danh vọng. Gặp bạn tốt. Về già càng tốt hơn. Vợ chồng xung khắc nhưng không sát. có ba con. Thọ 77 tuổi.
1 thước 1 tấc 7 phân
người tính nóng, ngay thẳng, mau mồm miệng, cởi mở.
Không được nhờ phúc lộc tổ tiên, anh em họ hàng. Số ly hương mới tốt. Tiền vận bình thường, hậu vận tốt, 66 tuổi trở
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ra nên sự nghiệp. nhân duyên sớm e khắc sát. Thọ 78 tuổi.
có một con tống chung.
1 thước 1 tấc 8 phân
người vô tâm, số ly hương. Thân tự lập thân. Làm con nuôi hay ở rể thì tốt. Gần 40 tuổi mới nên gia nghiệp. Từ 45
tuổi trở đi mới toại ý.
Về già càng tốt. Vợ chồng hòa thuận, con cái đủ. nếu qua năm 47 tuổi thì thọ đến 66 tuổi.
1 thước 1 tấc 9 phân
Số ly hương. Thân tự lập thân. phải ở rể nhà vợ. Từ 36
tuổi của tự nhiên đến. Lập gia đình tránh các tuổi Thân, Hợi, Tỵ, Mùi. Ba con. Thọ 78 tuổi.
1 thước 2 tấc
Tính nết cang cường, được người quân tử mến trọng. Thân tự lập thân. có nghệ thuật tính. Đường sinh nhai dựa vào nghệ thuật. ngoài 20 tuổi khá, trung vận thường, về già tốt.
Hai lần hôn nhân. Thọ 80 tuổi. có con cái.
1 thước 2 tấc 1 phân
người trung trực, đôn hậu, hiền lành nhưng tính nóng. Quý nhân kính trọng, tiểu nhân ghen ghét. Họ hàng lãnh đạm, người ngoài dễ thân. Từ 29 tuổi trở đi làm ăn khá. nhân duyên tốt đẹp, sinh con quý tử. Thọ 85 tuổi.
1 thước 2 tấc 2 phân
Tính tình rất thuần, không cương không nhu. Lòng không thâm độc, ăn ở thủy chung. Số ly hương, tiền tài lúc tụ lúc tán. Thân tự lập thân. Tiền vận kém. Từ 40 tuổi trở đi tốt. Về
già tiền nhiều của lắm. nhân duyên tốt nhưng sinh con một bề, không có con trai. Thọ 70 tuổi.
1 thước 2 tấc 3 phân
người nóng tính, vô tâm. Thân tự lập thân. phải ngoài 40
mới khá, nhưng đến 51, 52 lại hết của. Đến 54 tuổi trở lại bình thường. Vợ chồng xung khắc nhưng không sát. con muộn mới tốt. Thọ 73 tuổi.
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1 thước 2 tấc 4 phân
người trung trực nhưng hơi kiêu ngạo. Thường gặp cảnh làm ơn nên oán. Không được nhờ anh em họ hàng. năm 40
tuổi phải phấn đấu mới thành công. Về già tốt, tựa cây khô nẩy lộc. nhân duyên nên đứng với tuổi Thìn, tuổi Dần. Hiếm con, nhưng nhờ tâm địa tốt nên lão bạng sinh châu, 69 tuổi trở ra mới có hai con. Thọ 83 tuổi.
1 thước 2 tấc 5 phân
người tính nóng, có tài và không sợ ai. Số phải làm con nuôi hoặc ở rể nhà vợ. Không được nhờ anh em hoặc bè bạn.
Tiền vận hãm, trung vận nẩy nở, hậu vận lập nên gia nghiệp.
Khắc vợ, phải lấy vợ kế. Thọ 70 đến 75, lúc chết có một con trai tống chung.
1 thước 2 tấc 6 phân
người thuần hòa siêng năng, nhưng thường làm ơn nên oán, xử nghĩa sinh phi. Anh em xấu, bạn bè phản bội. Tiền vận bình thường, trung vận xấu, hậu vận tốt có gia cư tiền của. Khắc vợ
khắc con. Số có ba con trai. Thọ 73 hoặc 74 tuổi.
1 thước 2 tấc 7 phân
người trực tính, lanh lợi, có tài ứng biến. Suốt đời không có nạn lớn. Tổ tiên có để cho sản nghiệp cũng tiêu tán, rồi hai bàn tay trắng sẽ làm nên. Thân tình lạt lẻo. Số của nghệ
sĩ, kiếm ra tiền nhưng không giữ được tiền. người vui vẻ, tốt với mọi người. Vợ trễ, con muộn, 40 tuổi trở ra mới khá - 49
có tai nạn nhưng cũng qua.
Sau đó tốt, có tài có của, thịnh vượng 10 năm. nhân duyên phải cùng cao số mới vững. có hai con tống chung.
Thọ 69 tuổi.
1 thước 2 tấc 8 phân
người có tài biết ứng biến, biết giữ gìn. có độ lượng với anh em và bè bạn. chính trực không sợ cường quyền. có tổ
nghiệp nhưng giữ không nổi, suốt đời chỉ đủ ăn. nhân duyên 193
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chậm, con cái muộn. Số có thể có thiếp. Hậu vận khá. có hai trai tống chung. Thọ 80 tuổi.
1 thước 2 tấc 9 phân
người có tài năng. Ly hương mới làm nên sự nghiệp. Ở nơi tĩnh thì an nhàn, ra ngoài thì được người kính nể, tiếng tăm lừng lẫy. có quý nhân phù trợ, gặp hung hóa cát, nhưng cứu người người oán, làm ơn ơn phụ. người khoáng đạt, trọng nghĩa khinh tài. của cải có tụ có tán. cho đến năm 33 tuổi trải mọi sự đắng cay, 40 tuổi trở ra có của cải cơ nghiệp. nhân duyên phải đồng cao số mới vững. Sinh con gái đầu lòng mới thuận. có hai con tống chung, thọ 69 tuổi. nếu nhờ tổ ấm qua khỏi sẽ sống tới 83.
1 thước 3 tấc
người tính tình hòa nhã, có cương có nhu. cởi mở không thâm độc. Số ly hương thân tự lập thân. Rộng rãi cùng bạn bè. Tiền vận bình thường, tài không tụ. Trung vận có thay đổi, nhưng tài vẫn tán. Hậu vận khá. nhân duyên hai bước có hai con tống chung, thọ 72 tuổi.
1 thước 3 tấc 1 phân
người hiếu thuận, biết rộng, không chịu ai khinh tuy rất độ lượng. Số xấu tay, nuôi người người oán, cứu người người phụ, xử tốt thành phi. Thân tự lập thân. nhân duyên trễ, tử
tức muộn, nếu sớm không hay. Từ trung vận tốt có danh có tài. có hai con tống chung. Thọ 72 tuổi.
1 thước 3 tấc 2 phân
người tuấn nhã, có thủ đoạn, làm việc chắc chắn. Khinh trọng phân minh, biết tránh dữ tòng thiện. Số ly hương, thân tự lập thân. Tiền vận xấu có kiếm được cũng hết. Từ 40 tuổi trở ra mới tốt. Vợ con bình thường, ba trai hai gái tống chung.
Thọ 63 tuổi, nếu qua khỏi có thể sống tới 75.
1 thước 3 tấc 3 phân
người cương trực, tích thiện nhưng làm ơn nên oán, làm bạn thiệt mình. Ly hương thì tốt, thân tự lập thân. Tiền và 194
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trung vận kém, từ 60 trở ra mới khá. nhân duyên phải cùng cao số mới khỏi khắc nhau. con cái muộn. có ba con tống chung, thọ 63 tuổi.
1 thước 3 tấc 4 phân
người minh mẫn, biết đường kính trọng, tránh dữ làm lành, kính thờ Thần phật. Anh em họ hàng xung khắc. Số phải ăn thừa tự hoặc đổi họ đổi tên mới nên cơ nghiệp. Từ 31 tuổi trở ra mưu mọi việc đều thành, tiền nhiều của lắm. Đàn ông kết duyên với các tuổi Hợi, Mão, Mùi mới tốt. Số muộn con.
con gái tống chung. Thọ 72 tuổi.
1 thước 3 tấc 5 phân
người hiền từ mau mắn, không để ai khinh, tuy nhiên làm ơn nên oán, giúp người trở nên hiềm khích. Tốt với bạn bè.
Từ 30 tuổi về trước xấu. Số ly hương, thân tự lập thân, 35, 36 trở ra bắt đầu khá. Hậu vận tốt lắm. có tiền của lợi danh.
nhân duyên khắc, sát tử. ngoài 60 tuổi yên ổn mọi bề. Một con tống lão. Thọ 70 tuổi.
1 thước 3 tấc 6 phân
người trực tính, hiền lành, không thâm độc, tuy nhiên cứu người vô công, lại gây khẩu thiệt. Thân tự lập thân. Tiền vận vất vả, trung vận bình thường, hậu vận có tài lộc. Ra ngoài gặp quý nhân giúp đỡ. nhân duyên kén người cứng cỏi mới đứng vững. Hai con tống lão, thọ 73 tuổi.
1 thước 3 tấc 7 phân
người hoạt bát. Quân tử ưa, tiểu nhân ghét. Vô duyên với cốt nhục, thân tự lập thân. Tiền vận lủng củng, trung vận cũng chẳng gì hơn, hậu vận tốt, từ 39 tuổi trở ra hay. Số đa thê. Vợ
nhỏ có thai lúc mình sống, nhưng sau khi mình chết mới sinh.
Thọ 63 tuổi, nếu nhờ phúc đức qua khỏi sẽ sống tới 79 tuổi.
1 thước 3 tấc 8 phân
người trực tính hay giúp người nhưng gặp kẻ vô ơn. Thân tự lập thân. Tiền vận khá, trung vận tốt, hậu vận tốt hơn. Số
có vợ kế. Một con tống lão. Thọ 74 tuổi.
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1 thước 3 tấc 9 phân
người trực tính, có thủy chung, kính già thương khó, tự
lập tự thành, thờ phật, kính Thần, giữ gìn lễ nghĩa. Làm ơn nên oán, cứu người vô công. Tiền vận bình thường, trung vận tốt hơn, hậu vận thật khá. 50 tuổi trở ra nhu thuyền thuận gió xuôi buồm, hai con, thọ 78 tuổi.
1 thước 4 tấc
người hiếu thuận, hòa mục, nghĩa khí. Kính Trời, thờ phật, trọng người già, thương kẻ khó. nhỏ tuổi chăm học, lớn lên công danh hiển hách, phú quý vinh hoa. nhân duyên tốt, con cái có trai có gái. Thọ 83 tuổi.
1 thước 4 tấc 1 phân
người cương thường, tự thành tự lập. Kính người già, thương người khó, tránh việc dữ, làm điều lành, tuy nhiên luôn luôn gặp kẻ tiểu nhân gây hiềm khích. Tiền vận, trung vận bình thường, hậu vận khá. nhân duyên có khắc nếu không cùng đứng với người cao số. Muộn con, số có bốn con nhưng lúc chết chỉ có một con tống chung. Thọ 49 tuổi. nếu qua khỏi thì năm 49 cũng bịnh trọng. nhờ phúc nhà qua được hạn này sẽ sống tới năm 60 tuổi.
1 thước 4 tấc 2 phân
người nóng nảy, bất khuất. Tiền vận tài không tụ, hư lợi hư danh, có thành có bại. Về sau tốt hơn, cầu gì được nấy.
Ra ngoài nhiều kẻ yêu vì. Từ 49 tuổi trở ra nên cơ nghiệp đủ
phúc lộc. nhân duyên đề huề, con cái tốt đẹp. Thọ 80 tuổi.
1 thước 4 tấc 3 phân
người ngay thẳng nhưng thường gặp tiểu nhân thù oán.
Tiền vận, trung vận xấu, hậu vận khá. Vợ chồng bách niên giai lão. phải ăn ở phúc đức mới mong có con. Thọ 82 tuổi.
1 thước 4 tấc 4 phân
người mưu lược, tinh tế. Thiếu thời học hành siêng. Không được nhờ cậy anh em họ hàng. nhân duyên phải nhưng con muộn mới tốt. có hai con tống chung. Thọ 73 tuổi.
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1 thước 4 tấc 5 phân
người quân tử cương trực, làm việc có thủy chung. Không được nhờ cậy anh em họ hàng. nhân duyên phải đứng với người cao số. Không có con trai, chỉ có ba con gái. Thọ 63 tuổi.
Trên đây là lời giải 36 quẻ đo tay tính số. Tục ta tin vậy, xin ghi chép lại như vậy, còn đúng hay sai, cũng như trong lối bói cân xương tính số, việc suy nghiệm tùy nơi bạn đọc, và tùy ở sự đo đúng hay sai nửa
CáC lối Bói KháC
ngoài hai lối bói nêu trên rất dễ hiểu và dễ thực hành, còn nhiều lối bói khác, cần biết nhiều về thuật số mới áp dụng được và cũng không tiện chép ra đây vì quá dài.
Bói Dịch - Lối bói gieo quẻ bằng ba đồng tiền, gieo năm lần rồi tùy theo số sấp ngửa của ba đồng tiền này trong những lần gieo mà tính ra quẻ và tùy quẻ mà đoán. các bốc sư thường xem bói dịch cho khách. Trong việc bói dịch phải căn cứ vào tất cả các yếu tố về bói toán đã nêu trên để đoán quẻ, tùy ngày giờ, tùy xung, tùy hợp, tùy can chi, v.v...
Bói NgŨ hàNh
cách bói này dựa theo ngũ hành là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ, tượng trưng bởi năm màu.
Hồng thuộc Hỏa
Hoàng - Thổ
Lam - Mộc
Bạch - Kim
Hắc - Thủy
Khi bói phải dùng một tấm bản đồ có in năm màu trên, chia làm năm ô đều nhau. phải dùng năm đồng tiền hoặc năm miếng bìa cứng hình tròn bằng đồng tiền. Trong năm đồng 197
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tiền hoặc năm miếng bìa, có một đồng tiền hoặc một miếng bìa mang màu khác bốn đồng tiền hoặc bốn miếng bìa kia.
Khi bói phải thắp hương khấn vái, chuyên tâm nghĩ vào việc mình định bói, rồi đem năm đồng tiền súc vào tay hoặc vào một chiếc hộp, rồi nhặt ra đặt vào năm ô của bản đồ nói trên rồi xem đồng tiền có màu riêng nằm vào ô nào. Làm ba lần như vậy được một quẻ. Với năm màu, có tất cả 125 quẻ, mỗi quẻ khác nhau và ứng khác nhau.
các nhà thuật số bảo rằng bói ngũ hành rất linh nghiệm.
Trong việc bói toán, ngoài các cách xem các quẻ, còn lối xem tử vi căn cứ theo ngày giờ sinh đẻ, lại có cách xem ngày kén giờ và các phép độn.
xem Ngày KéN giờ
Việc xem ngày kén giờ của ta nặng phần huyền ảo và nhẹ
phần thực nghiệm, cũng như những điều chiêm đoán và chiêm nghiệm hoặc tin ở sao hạn.
Tục ta tin rằng cùng một việc nếu làm trong giờ này sẽ
hay nếu để sang giờ khác sẽ biến thành dở, vì đã lỡ mất yếu tố thiên thời. Việc xem ngày kén giờ chính do sự tin tưởng này mà ra.
Muốn làm việc gì cho được có một kết quả tốt đẹp, không gặp những sự khó khăn ngang trái, người ta thường tính trước xem giờ để bắt đầu công việc đó, từ cưới xin đến làm cửa làm nhà, từ việc vui mừng khai hạ tới việc xuất hành đi xa, và nhỏ hơn nữa từ việc cạo đầu xỏ tai cho trẻ em đến việc tắm gội may áo. Thậm chí có người sắm chiếc túi đựng tiền cũng kén ngày trực thâu, kén giờ hợp tuổi. Đối với các việc lớn người ta càng thận trọng hơn, từ việc xuất quân, nhập học, an táng đến việc khai trương cửa hàng, dâng biếu, làm 198
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đơn, gieo mạ, cấy lúa, v.v... Trong những dịp đầu năm, bắt đầu làm việc gì, người ta đều kén ngày giờ rất kỹ lưỡng nhất là trong việc động thổ, xuất hành, khai bút, khai ấn v.v...
Kén ngày giờ cần phải xem lịch. Lịch do tòa Khâm Thiên Giám soạn ra rồi ban phát cho từ các quan trong triều ngoài tỉnh cho đến hàng tổng lý các thôn xã. người dân quê không nhận được lịch phát của tòa Khâm Thiên Giám thì mua của người Trung Hoa làm bán gọi là lịch Tàu.
ngoài hai loại lịch trên, vào lúc chữ quốc ngữ bắt đầu thịnh, hồi 1930, 1931, một vài nhà xuất bản Việt nam có cho in lịch bằng Việt ngữ, gọi là niên lịch thông thư, trong có ghi rõ ngày tốt, ngày xấu, ngày nào có giờ nào cát, giờ nào hung: ngày đó thuộc về ngũ hành nào, can chi nào, trực nào.
ngoài ra còn ghi thêm những việc gì không nên làm, những việc nên làm. Đáng kể hơn trong niên lịch thông thư này là loại do nhà in Trung Bắc Tân Văn xuất bản mà tác giả là ông nguyễn Văn Vĩnh.
Sau thời kỳ niên lịch thông thư, có xuất hiện thêm loại lịch bóc hàng ngày, trên mỗi tờ lịch đều có ghi những chi tiết trên, gọi là lịch Thái Ất.
ngày nay hàng năm, mỗi khi năm hết, ta lại thấy có bán loại niên lịch thông thư và lịch Thái Ất nói trên. Về niên lịch có thể kể được lịch Tam Tông Miếu, lịch phật Bửu Tự, lịch Á Đông v.v..., còn về lịch Thái Ất ngoài các lịch của Tam Tông Miếu, phật Bửu Tự và Á Đông, cũng có nhiều hãng lịch khác cũng dùng lịch bóc có ghi những chi tiết như niên lịch.
ngày giờ tốt xấu.
Lịch chỉ rõ cho mọi người biết chính xác về tiết khí, tháng thiếu tháng đủ, ngày tốt ngày xấu.
Theo tục ta tin rằng mỗi ngày thường thuộc quyền hành quản trị của một hoặc nhiều vị sao, và những vị sao này có vị tốt vị xấu.
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Xem trong lịch gặp những ngày có cát tinh là ngày tốt: sao Thiên Đức, sao nguyệt Đức, sao Thiên Ân, sao Thiên Hỷ v.v... còn những ngày gặp các hung tinh là ngày xấu: sao Thiên Hình, sao nguyệt phá, v.v...
ngoài các vị sao ra, mỗi ngày còn bị chi phối bởi các trực, chỉ tính cách của từng ngày. những ngày “trực khai, trực kiến, trực bình, trực mãn” là ngày tốt: trực khai tốt cho mọi việc khai trương, trực kiến tốt cho việc kiến thiết, trực bình là một ngày yên ổn, trực mãn là một ngày làm gì cũng gặp sự may mắn đầy đủ.
những ngày “trực nguy”, “trực phá” là ngày xấu.
ngoài các trực ra, mỗi ngày còn có ảnh hưởng riêng, do đó có tên ngày, những ngày tam lương, thọ tử, sát chủ v.v...
là những ngày xấu, những ngày Thiên đức, Lộc mã, Hoàng đạo là những ngày tốt.
Lại có những ngày tốt cho người này, xấu cho người khác do “hành” của mỗi ngày. có tất cả ngũ hành là “Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ”. ngũ hành này có những hành tương sinh và những hành tương khắc.
Hành của người với hành của ngày mà “tương sinh” thì tốt, còn “tương khắc” thì xấu. Dưới đây là những hành tương sinh và tương khắc.
Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim
Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.
ngày nguyệt kỵ
ngoài những điều xấu tốt trên, mỗi tháng có ba ngày “nguyệt kỵ”, ta còn gọi là ngày “con nước”, bao giờ cũng xấu dù là
“hành” gì hoặc “trực” gì. Đó là các ngày mồng 5, 14 và 23.
ca dao có câu:
“mồng năm, mười bốn, hăm ba...
Đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn”
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câu ca dao có ý khuyên những người đi buôn bán, chớ bao giờ nên đi vào ba ngày trên.
ngày Dương công kỵ
Không kể ba ngày nguyệt kỵ của mỗi tháng, trong một năm lại có 13 ngày mà hết thảy việc gì cũng không nên làm vào những ngày đó. những ngày đó mệnh danh là Dương công kỵ nhật:
Tháng Giêng:
ngày 13
Tháng Hai:
ngày 12
Tháng Ba:
ngày 9
Tháng Tư:
ngày 7
Tháng năm:
ngày 5
Tháng Sáu:
ngày 3
Tháng Bảy:
ngày 8 và ngày 29
Tháng Tám:
ngày 27
Tháng chín:
ngày 25
Tháng Mười:
ngày 23
Tháng Mười một: ngày 21
Tháng Mười hai: ngày 19
Làm việc gì phạm vào các ngày xấu ta cho là công việc sẽ
không gặp may mắn. ngoài các ngày trên, còn những ngày tốt xấu được ghi rõ vào trong lịch:
ngày “Thập Linh”, ngày “lực hợp” tốt.
ngày “Thập ác đại bại”, ngày “tứ ly”, ngày “tử huyệt”, là xấu.
Cách kén ngày
Kén ngày tất nhiên trước hết tránh những ngày xấu ghi trong lịch, kế đó xem theo thuyết ngũ hành tương sinh và tương khắc.
cũng cần xem thêm, ngày định chọn có là ngày tuổi của mình không. Trong ngày tuổi không ai làm việc gì, vì người ta tin rằng ngày tuổi không phải là ngày may mắn.
ngoài ra tục cũng tránh những ngày xung mà tìm những ngày hợp.
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Trong “Thập nhị chi” có “tứ hành xung” và “tam hợp”.
Tứ hành xung là:
Tý, ngọ, Mão, Dậu;
Dần, Thân, Tỵ, Hợi;
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi;
Tam hợp là:
Hợi, Mão, Mùi;
Tỵ, Dậu, Sửu;
Dần, ngọ, Tuất;
Thân, Tý, Thìn.
Về điểm xung hợp này, tục lại còn tin rằng “nam kỵ xung”
và “nữ kỵ hợp” , cho nên lúc xem ngày người ta còn tính cả
các điểm “kỵ xung” và “kỵ hợp” nữa.
Thường thường trong việc kén ngày ta cần chọn: những ngày “Thiên đức, nguyệt đức” cho việc cưới xin và tránh các ngày “Trực nguy, trực phá”. người ở tuổi “kim lâu” tránh việc cưới xin.
những ngày “Thiên ân, Thiên kỵ” cho việc xây dựng nhà cửa và tránh các ngày “Thiên hỏa, Địa hỏa”. người ở tuổi
“Kim lâu” cũng kiêng kỵ làm nhà.
những ngày “Lộc mã, Hoàng đạo” cho việc xuất hành và tránh các ngày “Trực phá, trực bế”.
những ngày “Thiên hỷ, Thiên đức” cho việc an táng và tránh các ngày “Từ khí, Quan phù”.
Trong các niên lịch thường có ghi rõ từng ngày với các vị
sao, các trực, các hành và tính cách của mỗi ngày.
Việc kén ngày thường được các cụ xưa lưu ý rất cẩn thận và mỗi khi làm việc lớn nhỏ, các cụ cũng tính toán để mong tránh hết những điều không may.
Bên các người cẩn thận xem ngày có những người khác lại cho rằng “ngày nào cũng là ngày trời” , và tự nhận là ngu dốt “vô thư bất sách quỷ thần bất trách” , nghĩa là không có sách vở quỷ thần cũng chẳng trách gì.
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Cách kén giờ
Từ trên mới đề cập tới cách kén ngày, nhưng kén ngày rồi còn phải kén cả giờ.
Giờ được chọn vào lúc đầu một công việc gì: Xuất hành kén giờ lúc ra đi,
cưới xin kén giờ lúc đi rước dâu,
Làm nhà kén giờ lúc mới dựng nhà,
An táng kén giờ lúc hạ huyệt.
Kén giờ, người ta thường tin giờ Hoàng đạo là tốt.
Muốn tính giờ Hoàng đạo, người xưa có đặt ra bốn câu thơ sau đây, mà ai muốn kén giờ nên nhớ lấy: Dần Thân gia Tý, Mão Dậu, Dần
Thìn Tuất tầm Thìn, Tỵ Hợi, Thân
Tý ngọ thiên cương tầm ngọ Vị
Sửu Mùi tòng Tuất định kỳ chân.
Và phải nhớ thêm hai câu:
Đạo Viễn ký thời Thông Đạt
Lộ Dao hà nhật Hoàn trinh
Sáu câu thơ trên là tất cả cái chìa khóa để tìm giờ Hoàng đạo nhưng cũng phải biết tính 12 cung trên bàn tay (xem hình vẽ): cung Tý ở ngấn cuối cùng ngón tay đeo nhẫn, cứ
tính thuận theo chiều kim đồng hồ và đến cuối cùng tới cung Hợi ở cuối ngón tay út.
Muốn tính giờ trước hết phải biết mình định tính là ngày gì rồi dùng hai câu thơ dưới mà bấm theo giờ ở bốn câu thơ
trên. Bấm gặp cung nào có những chữ Đạo Viễn, Thông, Đạt, Dao, Hoàn thì giờ ấy là giờ Hoàng Đạo.
những ngày Dần thân thì bấm chữ Đạo ở cung tý; những ngày mão Dậu thì bấm chữ Đạo ở cung Dần; những ngày thìn tuất thì bấm chữ Đạo ở cung thìn; những ngày tỵ
Hợi thì bấm chữ Đạo ở cung thân; ngày tý thì bấm chữ
Đạo ở cung ngọ; ngày ngọ thì bấm chữ Đạo ở cung vị
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tức là cung mùi; những ngày Sửu mùi thì bấm chữ Đạo ở cung tuất.
Thí dụ bây giờ ta muốn tính giờ Hoàng đạo của ngày Thân.
Ta bắt đầu chữ Đạo ở cung Tý rồi ta tính dần đi ta sẽ thấy: cung Tý ở chữ ĐẠO
cung Sửu ở chữ VIỄn
cung Dần ở chữ Ký
cung Mão ở chữ Thời
cung Thìn ở chữ THÔnG
cung Tỵ ở chữ ĐẠT
cung ngọ ở chữ Lộ
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cung Mùi ở chữ DAO
cung Thân ở chữ Hà
cung Dậu ở chữ nhật
cung Tuất ở chữ HOÀn
cung Hợi ở chữ Trinh
như vậy tức là trong ngày hôm đó những giờ Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi và Tuất là những giờ Hoàng Đạo.
các ngày khác cũng tính theo như trên, căn cứ vào sáu câu thơ chìa khóa sẽ biết giờ Hoàng đạo.
mấy PhéP ĐộN
ngoài cách xem ngày kén giờ đã được trình bày, tục ta còn có những phép độn để biết lúc nào nên làm việc gì tốt hay xấu, biết giờ trẻ sơ sinh lành hay dữ, biết giờ người lâm bệnh sẽ ốm nặng hay nhẹ, sống hay chết. Mỗi phép độn một khác nhau. Dưới đây xin ghi ra những cách tính của mấy phép độn thường hay được dùng tới.
TíNh giờ Cho Trẻ Sơ SiNh
Tính giờ cho trẻ sơ sinh, người ta không tìm xem nó có sinh nhằm giờ Hoàng Đạo không, mà người ta cần biết nó có sinh vào những giờ Kim xà thiết tỏa và Quan sát là những giờ
xấu hay không, đứa trẻ sinh nhằm những giờ này khó nuôi, cần phải cúng giải giờ.
giờ Kim xà thiết tỏa
Muốn tính giờ Kim xà thiết tỏa cần biết đúng năm, tháng, ngày và giờ sinh của đứa trẻ.
Bắt đầu tính năm Tý ở cung Tuất trên bàn tay, tính xuôi cho đến năm sinh thuộc về cung nào, rồi lại tự cung ấy mà tính 205
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làm tháng Giêng, tính ngược cho đến ngày tháng sinh thuộc về cung nào, rồi lại từ cung ấy mà tính ngày kể từ mồng một, tính xuôi cho đến ngày sinh thuộc về cung nào, rồi lại từ cung ấy mà khởi giờ Tý tính ngược cho đến giờ sinh.
Xem giờ sinh ở cung nào, con trai phạm vào hai cung Thìn Tuất, con gái phạm vào hai cung Sửu Mùi là phạm vào giờ
Kim xà thiết tỏa.
giờ quan sát
Trẻ sơ sinh cũng có thể phạm giờ Quan sát và cũng khó nuôi như phạm giờ Kim xà thiết tỏa và cũng cần phải cúng giải giờ.
Muốn biết trẻ có phạm giờ Quan sát hay không chỉ cần biết tháng sinh và giờ sinh của đứa trẻ đem so sánh với một bảng đã được lập sẵn, bảng này áp dụng cho cả nam lẫn nữ.
Tháng Giêng sinh vào giờ Tỵ là phạm giờ Quan sát Tháng Hai
-
Thìn -
Tháng Ba
-
Mão -
Tháng Tư
-
Dần -
Tháng năm
-
Sửu -
Tháng Sáu
-
Tý -
Tháng Bảy
-
Hợi -
Tháng Tám
-
Tuất -
Tháng chín
-
Dậu -
Tháng Mười
-
Thân -
Tháng M.một
-
Mùi -
Tháng chạp
-
ngọ -
ĐộN lụC Nhâm
Đây là cách bấm độn để tìm biết xem giờ mình bắt đầu làm một việc gì là tốt hay giờ xấu.
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1. Đại an, cung Dần
2. Lưu liên, cung Tỵ
3. Tốc hỷ, cung Ngọ
4. Xích khẩu, cung Mùi
5. Tiểu cát, cung Tý
6. Không vong, cung Sửu
Theo phép Độn Lục nhâm phải tính trên bàn tay trái và bàn tay chia làm sáu cung:
1. Đại an ở cung Dần thuộc Kim, 2. lưu liên ở cung Tỵ thuộc Thủy, 3. tốc hỷ ở cung ngọ thuộc Hỏa, 4. Xích khẩu ở cung Mùi thuộc Kim, 5. tiểu cát ở cung Tý thuộc Mộc, 6. Không vong ở cung Sửu thuộc Thổ.
phép động Lục nhâm giản dị hơn cách kén giờ đã nói trên.
Thường độn Lục nhâm người ta chỉ bấm khi việc bắt đầu làm, hoặc ít nhất giờ khởi sự đã quyết định rồi. Độn Lục nhâm chỉ cần biết nguyệt, nhật, Thì, nghĩa là tháng, ngày và giờ
mà không cần đến những yếu tố khác.
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Muốn bấm độn, người ta bắt đầu tháng Giêng khởi từ cung Dần, rồi tính xuôi tháng Hai tại Tỵ, tháng Ba tại ngọ, tháng Tư tại Mùi, tháng năm tại Tý, tháng Sáu tại Sửu, và như vậy, tháng Bảy lại trở lại cung Dần, cứ thế xuôi đi cho đến tháng mình độn quẻ ở cung nào.
Sau đó bắt đầu từ cung ấy khởi tính ngày mồng một và tính xuôi qua sáu cung trên cho đến ngày mình độn ở cung nào.
Rồi lại từ cung ấy, bắt đầu khởi giờ Tý, tính xuôi cho đến giờ
độn quẻ là giờ gì và đóng ở cung nào tức là trúng quẻ ở cung ấy.
Đây là một thí dụ:
Một người đi xa, xuất hành vào giờ Thìn, ngày mồng 4 tháng 6.
Tính tháng Giêng ở cung Dần thì tháng Sáu ở cung Sửu, lại bắt đầu mồng một tại cung Sửu cho đến cung ngọ là ngày mồng 4. Lại khởi ngay giờ Tý tại cung ngọ tính xuôi cho đến giờ Thìn thì vào cung Dần. cung Dần là quẻ Đại An. Được quẻ rồi, thì căn cứ vào quẻ mà đoán cát hung.
Ý ngHĩa Sáu quẻ trOng PHéP Độn lụC nHâm Trong sáu quẻ, mỗi quẻ có ý nghĩa riêng, có quẻ tốt, có quẻ xấu.
Đại an. - Gặp bạn hiền, được thết đãi ăn uống, có tiền.
Bình yên, vô sự, thanh nhàn. có thể gặp quý nhân giúp đỡ.
lưu liên. - Triệu bất tường, tìm bạn không gặp lại có sự
chia ly. có nhiều điều cản trở trong việc làm.
tốc hỷ. - Vạn sự may mắn. Gặp thầy, gặp bạn, gặp vợ, gặp chồng. có tài có lộc, cầu sao được vậy, nhiều việc vui mừng.
Xích khẩu. - Quẻ xấu, có khẩu thiệt, gặp thị phi. có mất của hoặc bị thương tích, chó cắn. Vợ chồng chia rẽ.
tiểu cát. - ngộ Thanh Long, có tài, có lộc, toại ý muốn.
Gặp thầy cho chữ, gặp bạn giúp đỡ.
Không vong. - Bệnh tật, khẩu thiệt, vợ con ốm đau, mất trộm mất cắp. Quẻ này xấu nhất trong sáu quẻ.
208

Mê tín dị đoan
TíNh Ngày Để BiẾT Người lâm BệNh Sẽ
ốm NặNg hay Nhẹ, ChẾT hay SốNg
nhiều người khi mới lâm bệnh thường lo lắng không hiểu bệnh sẽ nặng nhẹ ra sao, phải đi xem bói. các thày bói đã căn cứ vào cách tính ngày sau đây để đoán.
phải nhớ ngày tháng lâm bệnh và tuổi người bị bệnh.
cách tính này theo nguyên tắc nhân tam trừ cửu và khi biết kết quả thì tam khinh, lục trọng, cửa nan y. nhân tam trừ cửu nghĩa là nhân lên ba và trừ đi với chín, nếu ra số ba thì bệnh nhẹ, số sáu thì bệnh nặng, số chín thì khó có thuốc chạy chữa.
Thí dụ: một đứa trẻ lên 2, bắt đầu ốm ngày mồng 6 tháng 3.
ốm ngày 6, nhân lên 3 là
18
ốm tháng 3, nhân lên 3 là
9
Tuổi lên 2, nhân lên 3 là
6
Tổng cộng
33
Đem số 33 trừ 9 đi mãi, còn lại số 6, thế là bệnh trọng.
nếu số lẻ là số 3 thì bệnh nhẹ, nếu chẵn 9 tức là tối nan y, khó có thuốc chạy chữa.
Lẽ tất nhiên việc đoán bệnh nặng nhẹ và người bệnh sống hoặc chết, có khi đúng có khi sai.
Bọn thuật số hay lợi dụng lòng tin khờ khạo của mọi người, khi đúng thì nói quẻ bói linh ứng, còn sai thì đồ tại người bệnh không nhớ đúng ngày lâm bệnh.
còn người bệnh, nghe lời thầy bói đoán, thường bị ảnh hưởng, lâm vào trường hợp tự kỷ ám thị, nhiều khi nhờ vậy mà bệnh nặng cũng khỏi, nhưng cũng nhiều khi do vậy mà bệnh nhẹ cũng trở nên nặng, rồi có thể người đau qua đời.
ĐộN KhổNg miNh
Đây là một phép độn, theo các nhà thuật số, do Khổng Minh truyền lại, và thường được coi là rất linh ứng khi độn 209
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về các việc đứng đắn, trái lại đối với các việc bất chính, phép độn sẽ không ảnh hưởng gì.
có thể coi là đứng đắn:
Tính giờ để hỏi vợ,
Tính giờ đi thi,
Tính giờ cầu công danh,
Tính giờ gặp gỡ quý nhân,
Tính giờ tiếp một khách lạ,
Tính giờ biết bệnh nặng nhẹ, v.v...
Độn để đi đánh bạc, để làm một việc tà dâm, lẽ tất nhiên đó là bất chính.
các nhà thuật số có nhấn mạnh thêm là quẻ độn muốn được linh ứng người độn phải thành tâm.
NhữNg yẾu Tố ChíNh CầN BiẾT Để ThựC hàNh PhéP ĐộN
cũng như độn lục nhâm, người bấm độn phải biết 12 cung trên bàn tay.
ngoài ra phải thuộc lòng bài thơ sau đây để biết tính khởi tự cung nào tùy theo thời gian bấm độn: chính, cửu tầm ngưu, ngũ nguyệt Kê
nhị, Bát, Tý thượng, Tam, Thất, Trư
Tứ, Lục, Tuất cung, Thập nhất Mão
Thập nhị, Thập nguyệt, Dần cung cư
Trong bài thơ trên, kê tức là cung Dậu, Trư tức là cung Hợi. Và bài thơ xin hiểu như sau:
Tháng Giêng, tháng chín, tính khởi từ cung Sửu Tháng năm, tính khởi từ cung Dậu
Tháng Hai, tháng Tám, tính khởi từ cung Tý Tháng Ba, tháng Bảy, tính khởi từ cung Hợi 210
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Tháng Tư, tháng Sáu, tính khởi từ cung Tuất Tháng Mười Một, tính khởi từ cung Mão Tháng chạp tính khởi ở cung Dần.
các vị sao trong phép độn - có mười vị sao trong phép tính độn này, cần phải biết để áp dụng: 1. Thiên cương
6. Tổng Khôi
2. Thái Ất
7. Hà Khôi
3. Thăng Quan
8. Đăng Minh
4. Tiểu cát
9. Thuần Hậu
5. Truyển Tổng
10. Đại cát
Tứ tướng. - Đấy là bốn cung trong bàn tay: Tý, ngọ, Mão, Dậu.
các quẻ trong phép độn. - Khổng Minh độn pháp có tất cả 12 quẻ:
Đăng minh lâm Tý - Thuần hậu lâm Mão Đăng minh lâm ngọ - Thuần hậu lâm Dậu Đăng minh lâm Mão - Đại cát lâm Tý
Đăng minh lâm Dậu - Đại cát lâm ngọ
Thuần hậu lâm Tý - Đại cát lâm Mão
Thuần hậu lâm ngọ - Đại cát lâm Dậu
Qua 12 quẻ trên ta thấy rằng, căn cứ của các quẻ là tứ tướng và mỗi quẻ đều mang tên một trong ba vị sao sau cùng của 10 vị sao trong phép độn.
ý Nghĩa Của 12 quẻ
Mỗi quẻ trong phép độn đều có ý nghĩa riêng, và hợp với tùy từng việc của người cầu xin. có quẻ tốt với người này, xấu với người khác vì lẽ tương sinh, tương khắc theo thuyết ngũ hành.
Tứ tướng thuộc các hành:
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Tý thuộc Thủy
ngọ thuộc Hỏa
Mão thuộc Mộc
Dậu thuộc Kim
Ba vị sao mang tên quẻ thuộc các hành: Đăng Minh thuộc Mộc
Thuần hậu thuộc Hỏa
Đại cát thuộc Kim
Khi giải đoán các quẻ phải biết thêm là các vị sao là ứng vào người ngoài để xem phạm vào cung, mà cung là ứng vào ta. nếu hành của người ngoài khắc hành của ta, ấy là quẻ
xấu, còn nếu hành của ta khắc hành của người ngoài, hoặc có sự tương sinh ấy là quẻ tốt.
Thí dụ:
1. Đại cát lâm Mộc.
Đại cát là Kim, Mão là Mộc, Kim khắc Mộc là quẻ xấu.
2. Đại cát lâm ngọ.
Đại cát là Kim, ngọ là Hỏa, Hỏa khắc Kim là quẻ tốt.
Qua mấy điểm trên, ta thấy rằng lẽ tương sinh và tương khắc rất quan trọng đối với Khổng Minh độn pháp.
Dưới đây là ý nghĩa phân tách các quẻ: Đăng minh lâm tý. - Quẻ tốt, có sự tương hợp trong ngoài.
Lúc đầu hơi kém lợi lộc, nhưng càng về sau càng hay.
Đăng minh lâm ngọ. - Quẻ tốt, vạn sự trôi chảy, nhất là đối với các việc xuất ngoại hoặc xuất binh.
Đăng minh lâm mão. - Quẻ tốt về buôn bán giao dịch, cộng tác trong việc làm ăn. Xấu với người bệnh hoặc người bị đáo cung môn thưa kiện.
Đăng minh lâm Dậu. - Quẻ tốt. Thưa kiện thắng, nhưng không phải kiện gian - Bệnh tật mau khỏi. Tuy nhiên xấu nếu tính ra đi hoặc xuất quân.
thuần hậu lâm tý. - Giao dịch không tốt, cầu lợi không thành. Bệnh tật mau khỏi.
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thuần hậu lâm ngọ. - Tốt cho sự giao dịch, cộng tác - Xấu với kiện tụng và bệnh tật.
thuần hậu lâm mão. - Tốt cho việc thương mại giao dịch.
Xấu cho bệnh tật. Kiện tụng mau xong.
thuần hậu lâm Dậu. - Xấu cho việc kiện tụng, bị thua là chắc. cũng xấu cho việc ra đi và làm ăn giao dịch. người ốm chóng khỏi.
Đại cát lâm tý. - Tốt về mọi phương diện.
Đại cát lâm ngọ. - nội át ngoại. người xa không về. Tốt cho việc kiện tụng và bệnh tật mau khỏi.
Đại cát lâm mão. - Quẻ xấu. Tiền nong bỏ ra bất lợi, đau ốm tăng bệnh, duy cầu công danh có thể thành nếu chịu phí tổn.
Đại cát lâm Dậu. - nội ngoại tương hợp, tốt cho việc giao dịch cộng tác - người xa sẽ về - Xấu với bệnh tật và thưa kiện, lâu khỏi và lâu kết liễu.
CáCh Bấm ĐộN
Sau khi đã hiểu rõ về mọi yếu tố, dưới đây là cách bấm độn. phải căn cứ đầu tiên vào bài thơ đã nêu trên:
- Bắt đầu bấm tháng. Tính xem với tháng hiện tại phải bấm từ cung nào, cung đó là tháng Giêng, rồi theo vòng thuận tính mỗi tháng một cung, cho đến tháng hiện tại thì dừng lại ở cung ấy.
- Sau tháng tính đến ngày. Mồng một bắt đầu từ cung vừa dừng lại, rồi cũng tính thuận mỗi cung một ngày cho đến ngày hiện tại thì dừng lại ở cung ấy.
- Rồi tính đến giờ. Giờ Tý bắt đầu từ cung vừa dừng lại khi tính ngày và cũng tính thuận mỗi giờ một cung cho đến giờ hiện tại thì dừng lại ở cung ấy.
- Sau cùng tính đến các vị sao. Lấy cung giờ làm gốc, lùi lại một cung tính vị sao thứ nhất là sao Thiên cương rồi lần 213
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lượt mỗi vị sao một cung theo vòng thuận. cứ tính mãi cho đến khi một trong ba vị sao sau cùng Đăng Minh, Thuần Hậu, Đại cát sẽ đóng ở một trong Tứ Tướng, tức là các cung Tý, ngọ, Mão, Dậu trên bàn tay. Lúc đó là quẻ đã định. nếu sao Đăng Minh ngừng ở cung ngọ là quẻ Đăng minh lâm ngọ, nếu Đại cát ngừng ở cung ngọ là Đại cát lâm ngọ, v.v...
Quẻ đã định, việc giải đoán sẽ theo như đã trình bày ở trên.
Tục có dặn lại rằng muốn việc bấm độn được linh nghiệm người bấm độn phải tâm thành chú ý vào việc mình cầu.
ngoài, ra việc bấm độn cũng phải dè dặt, chỉ nên bấm độn khi thật ra cần dùng và khi mình thật mong mỏi.
một thí dụ bấm độn
ngày 12 tháng Ba, hồi 9 giờ 30 sáng.
Bắt đầu tính tháng. Theo bài thơ trên, tháng Ba bắt đầu tính từ cung Hợi. Tháng Giêng ở Hợi, tháng Hai ở Tý và tháng Ba ở Sửu.
Thử tính đến ngày. - Bắt đầu tính mồng một từ cung Sửu rồi lần lượt tính đi, ngày 12 vào cung Tý.
Rồi tính đến giờ. - 9 giờ 30 sáng vào giờ Thìn. Bắt đầu tính giờ Tý và cung Tý ở trên, tức là cung của ngày 12, rồi lần lượt tính đi, giờ Thìn vào cung Thìn.
Sau cùng tính đến các vị sao. Từ cung Thìn lùi lại một cung, tức là bắt đầu tính các vị sao từ cung Mão. Sao Thiên cương ở Mão, sao Thái Ất ở Thìn... và sau cùng Đại cát ở
Tý, tức là gặp quẻ Đại cát lâm Tý.
Theo mọi người tin về thuật số thì Khổng Minh độn pháp rất linh nghiệm, đã độn được quẻ tốt, chớ nên chần chừ, nên làm ngay việc định làm.
PhéP xem Ngày KéN giờ Từ xưa Tới Nay Theo các sách Trung Hoa ghi chép lại thì phép chọn ngày bắt đầu từ đời Đường ngu, Tam Đại. Ta chịu ảnh hưởng văn 214
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hóa Trung Hoa, nên đã theo người Trung Hoa trong việc xem ngày kén giờ.
Về thời Đường ngu, Tam Đại, người ta chỉ tùy việc mà chọn ngày theo nguyên tắc nội sự dụng nhu, ngoại sự dung cương, nội sự là những việc trong nhà như tế tự, cưới xin v.v... nhu là mềm chỉ vào những âm can gồm Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý. cương là rắn chỉ vào những dương can gồm Giáp, Bính, Mậu, canh, nhâm.
Theo như vậy, những ngày Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý thuộc âm, tốt cho những việc trong nhà có tính cách êm ái hòa nhã, còn những ngày Giáp, Bính, Mậu, canh, nhâm thuộc dương, hợp cho những việc bên ngoài có tính cách cứng cáp mạnh mẽ. Việc kén ngày, người xưa cốt lấy ý nghĩa hòa hợp với việc làm, nhưng về sau những nhà âm dương thuật số mỗi ngày một bày đặt thêm ra nào sao, nào trực, nào ngũ hành, nào tam hợp, nào tứ xung v.v...
Hết tính ngày lại kén giờ, nguyên tắc nội sự dụng nhu, ngoại sự dụng cương theo lý hòa hợp âm dương càng ngày càng bị sai lạc và đi tới chỗ dị đoan mê tín.
ngày nay, có những người bất cứ làm một việc gì cũng xem ngày tính giờ, không kể đó là việc quan trọng hay không.
Âm dương phải có sự hòa hợp, người xưa kén ngày tùy theo việc cứng cáp hay êm ái mà định. Dần dần lại thêm lối tính giờ để đoán trước kết quả. người sau theo người xưa định ngày nhưng lại kén cả giờ. nhắc lại những tục này nơi đây, tôi không dám khen chê, tôi chỉ làm công việc ghi lại những phong tục đã có và hiện đang có tại nước nhà.
Viết lên đây những cách thức xem ngày kén giờ, tôi chỉ nêu lên mấy điều sơ lược chính để bạn đọc có thể có được một đôi ý niệm về tục lệ này của ta. Tôi không có ý khuyên ai nên tin hay không nên tin. Việc tín nghi còn tùy người và tùy hoàn cảnh.
cũng như đối với tất cả mọi điều gì của phương Đông có tính cách huyền ảo, việc xem ngày tính giờ tới nay đã được 215
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nhiều người tín ngưỡng chính ở phần huyền ảo thì nhiều mà ở phần thực nhiệm thì ít.
Huyền ảo thì thực thực hư hư, hiểu sao nên vậy, cùng một quẻ, có thể cho là hay cũng như cho là dở được.
cần hiểu để mà biết, cần nghiệm để mà xem, bậc thức giả
đâu có u mê trong những điều huyền hoặc.
Sao Và hạN
Tục ta tin rằng mỗi năm đời mình bị cai quản bởi một vị
sao, có vị lành có vị dữ, tùy theo niên hạn của mình. Gặp các vị sao dữ, người ta phải làm lễ dâng sao giải hạn.
các vị tinh quân thực ra luôn luôn là bảo hộ con người, nhưng vì niên hạn, nên người ta cần phải cúng lễ để nhờ các vị che chở.
Theo các sách được lưu truyền, có tất cả chín vị sao chia nhau cai quản vận mệnh của mọi người, theo tám niên hạn.
chín vị sao là:
1. tHái Dương tinH
Đây là một vị tinh quân soi sáng tỏ rạng khắp nơi. Ảnh hưởng sao này, chủ việc đi làm xa, có của có tiền. Bậc đại nhân được sao này chiếu mạng gặp nhiều điều vui mừng, trong nhà thêm người và muôn sự đều vui vẻ thuận hòa. Sao này không hợp với đàn bà.
Mỗi tháng, ngày 27, sao Thái dương giáng trần. Khi cúng phải dùng giấy vàng, viết bài vị như sau: nhật cung thái dương thiên tử tinh quân.
phải thắp 12 ngọn đèn, quay về chính tây cúng.
2. tHái âm tinH
Sao này hợp với đàn ông. Kiện thưa tính toán đều được việc. Đàn bà gặp sao này có bệnh hoạn, sinh sản đáng e ngại.
216

Mê tín dị đoan
Mỗi tháng, ngày 26, sao Thái âm giáng trần. Khi cúng phải dùng giấy vàng viết bài vị như sau:
nguyệt cung thái âm Hoàng hậu tinh quân.
phải thắp 7 ngọn đèn, quay về phía chính Tây cúng.
3. mộC ĐứC tinH
Gặp sao này đàn ông có bệnh đau mắt, đàn bà e mất huyết.
Hôn nhân hòa hợp, nhà cửa bình an.
Mỗi tháng, ngày 25, sao Mộc đức giáng trần. Khi cúng phải dùng giấy xanh, viết bài vị như sau: Đông phương giáp ất mộc đức tinh quân.
phải thắp 20 ngọn đèn, quay về phía chính Tây cúng.
4. Hỏa ĐứC tinH
Đây là một hung tinh, thường gọi là tai tinh, gặp sao này chiếu, đàn ông bị bệnh ghẻ lở mụn nhọt; đàn bà sinh sản e mất máu. Đàn ông kiện thưa bất lợi, người trong nhà không yên, lục súc không nuôi được. cần phải hết sức giữ gìn. Hỏa đức tinh quân còn được gọi là sao Vân hán.
Mỗi tháng, ngày 29 sao Hỏa đức giáng trần. Khi cúng phải dùng giấy đỏ, viết bài vị như sau:
nam phương Bính đinh Hỏa đức tinh quân.
phải thắp 15 ngọn đèn, quay về phía Tây cúng.
5. tHổ ĐứC tinH
Đây cũng là một hung tinh, thường gọi là ách tinh. Ảnh hưởng về tai nạn chẳng yên, trong nhà nhiều chuyện thị phi.
chiêm bao quái lạ. Súc vật nuôi không lợi. chẳng nên đi xa.
Thổ đức tinh còn được gọi là sao Thổ tú.
Mỗi tháng ngày 19, sao Thổ đức giáng trần. Khi cúng phải dùng giấy vàng viết bài vị như sau:
trung ương mậu kỷ thổ đức tinh quân.
phải thắp 5 ngọn đèn quay về phía chính Tây cúng.
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6. Kim ĐứC tinH
còn gọi là sao Thái bạch. Quý nhân gặp sao này thì gặp việc vui mừng, trong nhà thêm người. Về hôn nhân, cưới gả
nên cẩn thận, có tiểu nhân tìm cách hãm hại.
Mỗi tháng, ngày 15, sao Thái bạch giáng trần. Khi cúng phải dùng giấy trắng viết bài vị như sau: tây phương Canh tân Kim đức tinh quân.
cũng có thể thay hai chữ Kim đức bằng hai chữ Thái bạch.
phải thắp 8 ngọn nến quay về phía chính Tây cúng.
7. tHủy ĐứC tinH
Sao này còn gọi là phúc lộc tinh. người quân tử gặp rất vui mừng. Đi làm ăn xa có tiền của. Trong nhà thêm người.
Đối với đàn bà hơi bất lợi. nên tránh sóng biển. Thủy đức tinh còn được gọi là sao Thủy diệu.
Mỗi tháng, ngày 21, sao Thủy diệu giáng trần. Khi cúng phải dùng giấy đen viết bài vị:
Bắc phương nhâm quý thủy đức tinh quân.
phải thắp 7 ngọn đèn, quay về phía chính Tây cúng.
8. la Hầu tinH
Vị sao này còn gọi là Khẩu thiệt tinh. Ảnh hưởng về sự
thưa kiện, thị phi khẩu thiệt, và bệnh đau mắt. Đàn bà sinh nở e ngại, có thể sinh ra quái thai. Đàn ông gặp sao này xấu lắm cũng như đàn bà gặp sao Kế đô. Ta có câu nam La hầu, nữ Kế đô là vì vậy.
Mỗi tháng, ngày mồng 8, sao La hầu giáng trần. Khi cúng phải dùng giấy vàng viết bài vị như sau: thiên cung thần thủ la hầu tinh quân.
phải thắp 9 ngọn đèn quay về phía chính Bắc mà cúng.
9. Kế Đô tinH
Đây cũng là một vị hung tinh. Đàn bà gặp xấu lắm, bị
khẩu thiệt thị phi. các bực đại nhân cũng chẳng được tốt gì.
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Lục súc hao tổn. Đối với người đi làm ăn xa còn đỡ, ở trong nhà thì xấu.
Mỗi tháng, ngày 18, sao Kế đô giáng trần. Khi cúng phải dùng giấy vàng viết bài vị như sau:
thiên vỹ Cung phân Kế đô tinh quân.
phải thắp 20 ngọn đèn quay về phía chính Tây cúng.
Tất cả chín vị tinh quân trên chia nhau cai quản con người tùy theo tuổi, mỗi tuổi con người chịu một hạn niên, và trong hạn niên này có chư vị tôn thần của từng hạn niên theo dõi, ban họa phúc cho từng người.
Mỗi năm người ta gặp một vị sao, và sau chín năm lại gặp trở lại vị sao cũ.
cùng một tuổi, trai gái gặp các vị sao khác nhau và do đó hạn niên cũng khác nhau. năm nào đúng tuổi nào thì gặp vị
sao ấy cùng hạn niên của từng năm, không kể năm đó thuộc can, chi nào.
có tám hạn niên, mỗi hạn niên đều có ảnh hưởng tới con người trong niên hạn.
Tám hạn niên là:
1. Hoàng Tuyền: Đại hạn, hao tài, bệnh nặng, mạng gặp dữ.
2. Tam Khiu: Tiểu hạn, mắt đau, người nhức mỏi.
3. ngũ Mộ: Tiểu hạn, hao tiền, tốn của, bệnh hoạn.
4. Thiên Tinh: Bị khẩu thiệt, có kiện thưa.
5. Toán Tận: Đại hạn, hao tài, bệnh tật, thêm nhiều ưu tư.
6. Thiên La: Hạn xấu, tà ma ám ảnh trong nhà.
7. Địa Võng: Tiếng thị phi, có tai họa.
8. Diêm Vương: Hạn xấu, có thể gặp tai họa, có nhiều điều buồn bực.
Qua tám niên hạn trên, không niên hạn nào tốt, như vậy nghĩa là trong một năm ai cũng gặp sự xấu. Tuy nhiên sự xấu này có thể tránh được, và ảnh hưởng của niên hạn cũng không đáng làm cho người ta lo ngại, vì còn ảnh hưởng của các vị
sao, lại còn ảnh hưởng của việc làm của từng người; người 219
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nào lo làm việc phúc đức, người nào chuyên nghĩ đến việc lành thì tai nạn nào cũng qua khỏi và đáng nặng cũng chuyển thành nhẹ. Tám hạn niên lần lượt theo chín vị sao, mỗi hạn niên đều có các chư tôn thần chư vị riêng. Bởi vậy, khi làm lễ dâng sao giải hạn phải cúng cả chư vị tôn thần này. các vị
sao mỗi tháng chỉ giáng trần có một lần vào ngày nhất định ở
trên, muốn cúng phải cúng đúng vào ngày vị sao giáng trần.
Lễ vật cúng gồm hương đăng hoa quả. Tùy mỗi vị sao, dùng giấy màu thích hợp làm bài vị, thắp số đèn hoặc nến đúng của từng vị, rồi lấy hướng mà cúng.
Trên bài vị, ngoài việc ghi danh hiệu đức tinh quân, phải có ghi cả chư vị tôn thần hạn niên.
Thí dụ:
Cung thỉnh
nhật Cung thái Dương thiên tử tinh quân toán tận tôn thần Chư vị.
Dâng SaO giải Hạn
Để tiện giúp các bạn hiểu cúng sao, xin chép dưới đây, nghi thức và những bài khấn lễ đã được ghi trong các sách Lịch phật của một vài môn phái phật giáo.
Sau khi đã đặt bàn thờ đúng hướng của vị sao, đốt ba nén hương, quỳ trước bàn thờ niệm:
Đệ tử lòng thành đốt nén hương,
Cầu xin Phật thánh giải tai ương.
giúp trong lê thứ đều khang hảo.
gia nội nhân nhân đắc cát tường.
niệm xong, cắm hương lên bàn thờ, lễ ba lễ, quỳ khấn tiếp:
việt nam quốc
.............. Chỗ ở.........
tôi tên họ là...
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niên canh ............. (tuổi gì)
....................... (mấy tuổi) năm nay gặp vận
tinh quân hạn thần
........................................
(Xưng sao, hạn biên trong bài vị)
thành tâm thiết lễ
giải hạn nhương tinh.
lòng thành cúi lạy
Khải tấu khẩn cầu.
trung thiên tinh Chủ, Bắc Cực tử vi Đại Đế ngọc Bệ Hạ
......................
(Lại xưng sao hạn trong bài vị, rồi khấn tiếp) Cai quản mạng căn,
Xét xem vận hạn
từ bi liên mẫn
Phổ tế phàm thai
ân cao đức cả
Soi thấu lòng thành
Cầu cha mẹ khang ninh trường thọ, Phật thánh đồng gia hộ cháu con.
trong nhà đều hạnh phúc tăng long, lớn nhỏ cũng thảy đồng an lạc.
nguyện tinh quân, hạn thần chiếu tạc, giải họa tai bệnh tật trừ thanh.
Dứt tà hung khiến gặp hiền lành
Hộ đệ tử lòng thành khẩn đáo
nam mô a di đà Phật
nam mô tiêu tai, giáng cát tường bồ tát nam mô chư tinh quân, chư hạn thần.
niệm tất cả ba lần
Xong lễ ba lễ là buổi lễ tất.
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BảNg Sao Và hạN
Để tiện việc tra cứu và sự suy nghiệm của các bạn, xin trình bày dưới đây bảng sao hạn của cả nam nữ mọi tuổi. Bản sao hạn này áp dụng cho bất cứ năm nào và không thay đổi. Bản sao chỉ ghi chép từ tuổi 11 đến tuổi 100. Trên dưới hai tuổi 11 và 100, các sách tôi dùng tham khảo không thấy kê ra, có lẽ vì dưới 11 tuổi chịu ảnh hưởng của cha mẹ nhiều, và trên 100 tuổi, tuổi quá già, ít người đạt được tuổi này. Tuy nhiên, muốn biết cũng không khó, cứ theo bảng mà tính trở lên, 101
tuổi coi như 11, 102 tuổi coi như 12, v.v..., còn dưới tuổi này, 1 tuổi như tuổi 82, 2 tuổi coi như tuổi 83 v.v...
Xin nhắc lại bảng sao và hạn này lập ra cốt để bạn đọc biết và suy nghiệm nếu muốn, còn việc đúng hay không còn tùy theo rất nhiều yếu tố. Dù sao chúng ta cũng nên nhớ rằng tiền bối chúng ta vẫn tin theo sao và niên hạn, còn ngày nay tin hay không tùy ở chúng ta. Tin thì tin, không tin chúng ta cũng chớ nên báng bổ ông cha chúng ta.
Biết để mà biết, biết để sưu tầm nghiên cứu, biết để mà tìm hiểu tổ tiên, sự biết này thực không phải là vô ích cũng như nhiều điều khác cần biết về dân tộc chúng ta. có những điều ngày nay là sai, nhưng ngày mai sẽ đúng, việc đúng sai ta chớ nên quá vội vàng chê bai!
Tuổi nam
nữ
Sao
Hạn
Sao
Hạn
11
Thổ tinh
Tam khiu
Hỏa tinh
Thiên tinh
12
Thủy tinh
ngũ mộ
Mộc tinh
ngũ mộ
13
Kim tinh
Thiên tinh
Thái âm
Tam khiu
14
Thái dương Toán tận
Thổ tinh
Hoàng Tuyền
15
Hỏa tinh
Thiên la
La hầu
Diêm vương
16
Kế đô
Địa võng
Thái dương Địa võng
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17
Thái âm
Diêm vương Kim tinh
Thiên lã
18
Mộc tinh
Hoàng tuyền Thủy tinh Toán tận
19
La hầu
Tam khiu
Kế đô
Thiên tinh
20
Thổ tinh
Tam khiu
Hỏa tinh
Thiên tinh
21
Thủy tinh
ngũ mộ
Mộc tinh
ngũ mộ
22
Kim tinh
Thiên tinh
Thái âm
Tam khiu
23
Thái dương Toán tận
Thổ tinh
Hoàng tuyền
24
Hỏa tinh
Thiên la
La hầu
Diêm vương
25
Kế đô
Địa võng
Thái dương Địa võng
26
Thái âm
Diêm vương Kim tinh
Thiên la
27
Mộc tinh
Hoàng tuyền Thủy tinh Toán tận
28
La hầu
Tam khiu
Kế đô
Thiên tinh
29
Thổ tinh
ngũ mộ
Hỏa tinh
ngũ mộ
30
Thủy tinh
ngũ mộ
Mộc tinh
ngũ mộ
31
Kim tinh
Thiên tinh
Thái âm
Tam khiu
32
Thái dương Toán tận
Thổ tinh
Hoàng tuyền
33
Hỏa tinh
Thiên la
La hầu
Diêm vương
34
Kế đô
Địa võng
Thái dương Địa võng
35
Thái âm
Diêm vương Kim tinh
Thiên la
36
Mộc tinh
Hoàng tuyền Thủy tinh Toán tận
37
La hầu
Tam khiu
Kế đô
Thiên tinh
38
Thổ tinh
ngũ mộ
Hỏa tinh
ngũ mộ
39
Thủy tinh
Thiên tinh
Mộc tinh
Tam khiu
40
Kim tinh
Thiên tinh
Thái âm
Tam khiu
41
Thái dương Toán tận
Thổ tinh
Hoàng tuyền
42
Hỏa tinh
Thiên la
La hầu
Diêm vương
223

Tín ngưỡng Việt Nam
43
Kế đô
Địa võng
Thái dương Địa võng
44
Thái âm
Diêm vương Kim tinh
Thiên la
45
Mộc tinh
Hoàng tuyền Thủy tinh Toán tận
46
La hầu
Tam khiu
Kế đô
Thiên tinh
47
Thổ tinh
ngũ mộ
Hỏa tinh
ngũ mộ
48
Thủy tinh
Thiên tinh
Mộc tinh
Tam khiu
49
Kim tinh
Toán tận
Thái âm
Hoàng tuyền
50
Thái dương Toán tận
Thổ tinh
Hoàng tuyền
51
Hỏa tinh
Thiên la
La hầu
Diêm vương
52
Kế đô
Địa võng
Thái dương Địa võng
53
Thái âm
Diêm vương Kim tinh
Thiên la
54
Mộc tinh
Hoàng tuyền Thủy tinh Toán tận
55
La hầu
Tam khiu
Kế đô
Thiên tinh
56
Thổ tinh
ngũ mộ
Hỏa tinh
ngũ mộ
57
Thủy tinh
Thiên tinh
Mộc tinh
Tam khiu
58
Kim tinh
Toán tận
Thái âm
Hoàng tuyền
59
Thái dương Thiên la
Thổ tinh
Diêm vương
60
Hỏa tinh
Thiên la
La hầu
Diêm vương
61
Kế đô
Địa võng
Thái dương Địa võng
62
Thái âm
Diêm vương Kim tinh
Thiên la
63
Mộc tinh
Hoàng tuyền Thủy tinh Toán tận
64
La hầu
Tam khiu
Kế đô
Thiên tinh
65
Thổ tinh
ngũ mộ
Hỏa tinh
ngũ mộ
66
Thủy tinh
Thiên tinh
Mộc tinh
Tam khiu
67
Kim tinh
Toán tận
Thái âm
Hoàng tuyền
68
Thái dương Thiên la
Thổ tinh
Diêm vương
69
Hỏa tinh
Địa võng
La hầu
Địa võng
70
Kế đô
Địa võng
Thái dương Địa võng
71
Thái âm
Diêm vương Kim tinh
Thiên la
72
Mộc tinh
Hoàng tuyền Thủy tinh Toán tận
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73
La hầu
Tam khiu
Kế đô
Thiên tinh
74
Thổ tinh
ngũ mộ
Hỏa tinh
ngũ mộ
75
Thủy tinh
Thiên tinh
Mộc tinh
Tam khiu
76
Kim tinh
Toán tận
Thái âm
Hoàng tuyền
77
Thái dương Thiên la
Thổ tinh
Diêm vương
78
Hỏa tinh
Địa võng
La hầu
Địa võng
79
Kế đô
Diêm vương Thái dương Thiên la
80
Thái âm
Diêm vương Kim tinh
Thiên la
81
Mộc tinh
Hoàng tuyền Thủy tinh Toán tận
82
La hầu
Tam khiu
Kế đô
Thiên tinh
83
Thổ tinh
ngũ mộ
Hỏa tinh
ngũ mộ
84
Thủy tinh
Thiên tinh
Mộc tinh
Tam khiu
85
Kim tinh
Toán tận
Thái âm
Hoàng tuyền
86
Thái dương Thiên la
Thổ tinh
Diêm vương
87
Hỏa tinh
Địa võng
La hầu
Địa võng
88
Kế đô
Diêm vương Thái dương Thiên la
89
Thái âm
Hoàng tuyền Kim tinh
Toán tận
90
Mộc tinh
Hoàng tuyền Thủy tinh Toán tận
91
La hầu
Tam khiu
Kế đô
Thiên tinh
92
Thổ tinh
ngũ mộ
Hỏa tinh
ngũ mộ
93
Thủy tinh
Thiên tinh
Mộc tinh
Tam kheo
94
Kim tinh
Toán tận
Thái âm
Hoàng tuyền
95
Thái dương Thiên la
Thổ tinh
Diêm vương
96
Hỏa tinh
Địa võng
La hầu
Địa võng
97
Kế đô
Diêm vương Thái dương Thiên la
98
Thái âm
Hoàng tuyền Kim tinh
Toán tận
99
Mộc tinh
Tam khiu
Thủy tinh Thiên tinh
100 La hầu
Tam khiu
Kế đô
Thiên tinh
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xem TướNg
xem tướng tức là xem diện mạo dáng điệu để đoán về
tính tình sự nghiệp của mỗi người.
Ta có câu: trông mặt mà bắt hình dong, lại có câu: nhân hiền tại mạo.
Tục ta tin ở bói toán, xem tướng cũng là một cách bói nhưng bói qua diện mạo chân tay dáng điệu. nhìn tướng một người, có thể biết người đó thọ hay yểu, sang hay hèn, thông minh hay đần độn.
Theo các nhà thuật số, thì riêng bề ngoài, toàn bộ phận trong hình thể con người ta, bộ phận nào cũng có tướng hết thảy, và họ cho rằng đã có tướng thì có ứng nghiệm. Tuy nhiên, tướng có tốt có xấu, và có nhiều người trông tướng rất đẹp, nhưng lại không gặp may mắn là vì cái tốt ở bộ phận này, bị khắc bởi cái xấu ở bộ phận khác. Dù sao, những người có tướng tốt, nếu không gặp may mắn thì cũng đỡ gặp những sự hiểm nghèo. Trái lại, có người tướng tuy xấu, nhưng cũng không gặp sự gian nan, đó là vì còn có tướng tốt ở những bộ phận khác. Bởi vậy, khi xem tướng phải xem xét hết thảy các tướng hiện ra các bộ phận của mỗi người rồi mới luận được cát hung.
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Theo các cụ thì tướng tốt xấu cũng có thể thay đổi được vì cách ăn ở thiện ác của từng người.
Sau đây là những điều sơ lược về tướng pháp từng bộ phận.
NgŨ hàNh Với hìNh Người
Hình dáng con người mỗi người mỗi khác, nhưng tựu trung quy vào năm hình theo ngũ hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
người hình Kim. - người thanh nhỏ mà cứng cỏi, vuông vắn, ngay ngắn. nếu người ngắn thấp tức là bất túc, thịt cứng là hữu dư. Tướng hình Kim được vẻ vang.
người hình mộc. - người hình Mộc ốm, dài và lộ xương, đầu cao, trán nhô. nếu xương nặng mà mập, lưng mình dẹp mỏng là tướng xấu, trái lại cốt gẩy hình xương xương, dong dỏng cao, mắt trong là tướng hưởng tuổi già an nhàn.
người hình thủy. - người rộng lớn dày dặn. Hình cúi mà sấp xuống là hình chân thật. người nào mày thô, mắt lớn, thành quách lại tròn trặn là người hình Thủy được hưởng phúc đức tự nhiên.
người hình Hỏa. - người trên nhỏ, dưới rộng, trên nhọn dưới dày - Tính nóng. Bàn tay hồng đỏ. Theo sách tướng thì người hình Hỏa diện mạo như lửa muốn cháy, dưới rộng trên đầu nhọn, ít râu ria. cử chỉ không chủ định.
người hình thổ. - người mập lớn trầm trẫm, vai cao lưng dày như hình con rùa. người hình Thổ đoan hậu và thâm trọng, kiên tâm và mưu lược lại trọng tín nghĩa.
TướNg mặT
Xem tướng thường người ta chú trọng vào xem tướng mặt và chân tay.
Trên mặt, các nhà tướng số chia ra nhiều bộ phận và mỗi bộ phận đều có tướng riêng.
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NgŨ TiNh
Đây là năm ngôi sao trên mặt mang tên ngũ hành. Tai tả là Kim tinh ,sắc nên trắng mới được hưởng quan lộc. Tai hữu là Mộc tinh, hình nên vểnh lên để được hưởng phú lộc. Miệng là Hỏa tinh, sắc nên hồng mới được hưởng phú quý. Trán là Hỏa tinh, hình nên vuông mới được hưởng quan lộc. Mũi là Thổ tinh, thịt phải dày mới trường thọ.
lụC diệu
Đây là sáu ngôi sao khác trên mặt: Thái dương, Thái âm, nguyệt bột, La hầu, Kế đô, Tử khí.
Mắt tả là Thái Dương, phải có bóng sáng mới hưởng phúc lộc.
CáC Bộ PHậN TRêN MặT
1-Kim tinh, 2-Mộc tinh, 3-Thủy tinh, 4-Nam nhạc và Hỏa tinh, 5-Thổ tinh, 6-Thái dương, 7-Thái âm, 8-Nguyệt bột, 9-La hầu, 10-Kế đô, 11-Tử khí, 12-Đông nhạc, 13-Tây nhạc, 14-Trung nhạc, 15-Bắc nhạc.
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Mắt hữu là Thái Âm, phải đen mới có quan lộc.
Sơn căn, nơi trên sống mũi, dưới hai con mắt là nguyệt Bột, phải thẳng mới có tài lộc.
Lông mày bên tả là La Hầu, phải dài mới có quan lộc.
Lông mày bên hữu là Kế Đô, ngay ngắn thì vợ con sung sướng.
Ấn đường, chỗ hai lông mày giao nhau là Tử Khí, nếu tròn thì có danh phận.
NgŨ NhạC
Theo các nhà tướng số Đông phương, trên mặt con người có những chỗ được gọi là sông và núi.
ngũ nhạc là năm ngọn núi: Hành sơn, Hằng sơn, Trung sơn, Thái sơn và Họa sơn.
thái sơn là Đông nhạc ở má phía tả; Họa sơn là tây nhạc ở má phía hữu. Hai núi Đông và Tây nên ngay thẳng không thiên, không ỷ.
Hành sơn là nam nhạc ở trán, nên vuông và ngay; trung sơn là Trung nhạc ở mũi nên vuông và ngay mà cao vót lên tới ấn đường. Hằng sơn là Bắc nhạc ở cằm trên dầy, cao, tròn và đầy.
Tứ ĐộC
Đây là tên bốn con sông: sông Giang, sông Hoài, sông Hà và sông Tế.
Sông giang là tai nên sâu và xa: Sông Hà là mắt, cần sâu và có ánh sáng; Sông Hoài là miệng, môi và mép cần che nhau: Sông tế là mũi.
Tam Tài
Tam tài là trời, người và đất. Trên mặt có ba chỗ tượng trưng cho tam tài.
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trán tượng trưng cho trời, phải rộng và tròn mới được sang; mũi tượng trưng cho người, phải ngay và bằng mới sống lâu; Cằm tượng trưng cho đất, phải vuông và rộng mới có của.
Tam ĐìNh
Mặt theo tướng số có thể chia làm ba phần từ chân tóc tới cằm.
thượng đình từ chân tóc tới ấn đường ứng về tiền vận.
Thượng đình dài thì tiền vận giàu có.
trung đình từ sơn căn, dưới ấn đường đến chuẩn đầu, chỗ
đầu mũi ứng về trung vận. Trung đình dài thì trung vận được hưởng phúc lộc.
Hạ đình từ nhân trung tới cằm ứng về hậu vận. Hạ đình dài thì về già nhiều lộc.
nếu ba đình quân bình đời sung sướng, ba đình lệch lạc đời gặp ba đào.
họC ĐườNg Và Bộ họC ĐườNg
Tướng số phân biệt trên mặt có 4 học đường và 8 bộ học đường.
Bốn học đường là:
quan học đường là mắt ứng về quan lộc. Mắt dài mà trong là người có quan chức.
lộc học đường là trán chủ về lộc và thọ. Trán rộng và dài là người có nhiều lộc và sống lâu.
nội học đường là hai răng cửa chủ về tính nết. Hai răng này ngay ngắn và khít thì con người hiếu cẩn trung tín, kẽ
thưa và nhỏ là người hay sàm ngôn.
ngoại học đường là bên trước cửa mang tai chủ về sự thông minh. nếu ngoại học đường dày, sáng, đầy và nhuận, con người thông minh, nếu ướt và tối là người ngu đần.
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Tám bộ học đường là:
Cao minh bộ học đường, phần trên trán, chủ về tiền của; Cao quảng bộ học đường, phần giữa trán, chủ về phúc đức; quan đại bộ học đường, ấn đường, chủ về quan chức; minh tú bộ học đường, chủ về sang trọng quý hiển; thông minh bộ học đường, tai, chủ về tiếng tăm; trung tín bộ học đường, miệng và môi, chủ về bổng lộc; quảng đức bộ học đường, lưỡi, chủ về đức độ.
Ban duẩn bộ học đường, lông mày, chủ về tuổi thọ.
ThậP Nhị CuNg
Trên mặt còn có phân biệt 12 cung, mỗi cung chỉ về mỗi việc.
Cung mạng. - Ứng về vận mạng, ngôi tại giữa đôi lông mày, trên sơn căn. nơi đây sáng sủa, con người có học vấn thông thái. nơi đây phẳng đầy, con người hưởng phúc thọ.
nếu chon von u ám, con người bần hàn dốt nát. Hai lông mày giao tiếp nhau, con người hèn hạ. nổi gân nổi thớ rối loạn, con người lưu lạc tha hương lại khắc vợ. Trán hẹp, lông mày khô, tài sản tiêu tan.
Cung tài bạch. - Mũi là tài tinh ứng về của cải, ngôi ở
Thổ tú. Sống mũi thẳng như ống tre, đầu mũi như quả mật treo: bậc cự phú.
Mũi có sống chon von ngay thẳng và cao dày: một sự phú quý vĩnh viễn.
nhọn như mỏ chim ưng, như chót núi: tướng bần hàn phá của.
Lỗ mũi ngửa lên: kiếm bữa hôm lo bữa mai, không bao giờ có của để dành.
Hai bên lỗ mũi: sách gọi là Tế trù, Táo thượng, lép: không bao giờ có tiền dư của để.
Cung Huynh đệ. - Ứng về anh em, ngôi tại hai lông mày, thuộc sao Kế đô. Lông mày dài quá mắt: ba bốn anh em và không sát nhau.
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1.Quan lộc, 2-3.Phúc đức, 4.Mệnh môn, 5-7.Huynh đệ, 6-8.Thiên di, 9-10.Điền trạch, 11.Tật ách,
12.Tài bạch, 13-15.Nam Nữ,
14-16.Thê thiếp, 17-18.Nô bộc.
Lông mày tốt đẹp mà thưa: anh em đoan chính.
Lông mày vòng cung như trăng đầu tháng: anh em có tài đức hơn người.
ngắn và thô: anh em ly biệt.
Vòng lông mày lấp mắt: ít anh em.
Hai dạng lông mày: có anh em khác mẹ.
Lông mày vàng mỏng giao nhau: số phải chết nơi đất khách.
Lông mày xoáy quanh và kết lại: anh em khắc nhau.
Cung Điền trạch. - Ứng về ruộng nương nhà cửa, ngôi ở
hai mắt.
Mắt có tía đỏ lấn con ngươi: phá hết gia tài, già không đủ ăn.
Hai mắt âm (hữu), dương (tả) cốt khô: chẳng giữ nổi ruộng vườn.
Mắt lớn hoặc mắt nông mà quầng lạnh như băng: sẽ tiêu tan hết gia tài.
con ngươi đen nhánh: suốt đời giầu có.
Mày cao, mắt phượng: cự phú.
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Cung nam nữ. - cung này còn gọi là cung tử tức ứng về
đường con cháu, ngôi ở phía dưới hai mắt.
phẳng đầy đều: con cháu hưởng phúc lộc vinh hoa.
Tựa tựa con tằm: có con dâu thanh quý cao sang.
Sâu hãm: trai gái vô duyên.
có nốt ruồi đen hoặc vành đâm xiên: khắc với con cháu tới già.
Mắt him him như miệng thổi lửa: nếu là thường nhân, khó có con cháu tống chung khi trăm tuổi.
Cung nô bộc. - Ứng về kẻ ăn người ở trong nhà, ngôi ở
Địa các, tiếp với Thủy tinh.
cằm tròn đầy đặn: có hàng bày đầy tớ.
Hai bên bạnh cằm chầu lại: nhất hô bách nạc.
Miệng hình chữ Tứ: có quyền kêu tụ, hét tán.
Địa các nhọn hớt: đầy tớ vong ơn.
Vằn nát mà hãm: không có người mà sai bảo.
Vành Địa các thấp nghiêng: làm ơn nên oán.
Cung thê thiếp. - Ứng về vợ và nàng hầu, ở nơi gần hai bên tai.
Quang nhuận không hằn: vợ hiền và đảm.
Dày dặn phẳng đầy: vợ có của cải.
Xương gò má xâm lên cao: nhờ vợ có lộc.
Sâu hãm: làm rể mới hoài (vợ chết hoặc bỏ đi luôn) nhiều vằn: vợ ngộ ác bệnh mà chết.
Thâm xám: phải lìa vợ.
nốt ruồi đen hay có vằn xế: vợ có ngoại tình và nhiều dâm dục.
Cung tật ách. - Ứng về tật bệnh và tai ách, ngôi ở Sơn căn, nhằm phía dưới Ấn đường.
cao dầy và đầy đặn: phúc lộc vô cùng liên tiếp.
Màu da sáng sủa: phúc đức đầy đủ.
cao đều bằng sống mũi: sống lâu.
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Vằn ngấn, thấp hãm: bệnh tật quanh năm.
Xương khô mà nhọn trễ xuống: nhiều bệnh tật, chết khổ sở.
Khí như khói mù: tai ách thường xuyên.
Cung thiên di. - Ứng về việc dời đổi chỗ ở, ngôi ở góc lông mày.
cao dày đầy đặn màu tươi: không có gì phải lo lắng.
phẳng tới tai: đi đâu cũng được sự kính trọng.
Khí xông lên tới trán: quý tướng ra ngoài quyền cao chức trọng.
Góc trán thấp hãm: không chỗ trú chân suốt đời.
Lông mày liền giao tiếp: phá tổ lìa nhà.
Hai bên lệch nhau; luôn luôn thay đổi chỗ ở.
Cung quan lộc. - Ứng về chức tước, công danh ở mé giữa trên trán - Lại ứng về việc công môn.
Suốt lên tới đầu: một đời chẳng tới cửa công.
Hai bên thái dương chầu lại: quan tư bất nhiễu.
Sáng sủa trong sạch: hiển đạt hơn người.
Trán cao và có góc: thường phạm tới việc quan.
các thớ vằn vỡ nát: việc ngang trái tội lỗi.
nếu thêm mắt đỏ như cá chép: phạm tội mà chết hoặc chịu tội đồ.
Cung Phúc đức. - Ứng về phúc phận, ngôi ở Thiên thương tức là ở hai bên thái dương, Thiên thương dắt liền xuống Địa các, Thiên, Địa chầu nhau thì tốt.
Trán hẹp, cằm tròn: cực khổ từ thuở bé.
Trán rộng, nhọn: lúc già gian truân.
Mày mắt sếch: bình thường.
Mày đè áp mắt, tai bạt: kém phúc đức.
Cung tướng mạo. - Tướng mạo là toàn hình khuôn mặt, ứng chung cả vận mạng toàn thân.
năm nhạc đầy đủ: phú quý, vinh hoa.
Ba đình đều nhau: suốt đời hiển đạt.
năm nhạc triều cao: quan lộc vinh thăng.
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Trán chủ vận đầu, mũi chủ vận giữa, cằm chủ vận chót.
nơi nào khắc hãm, vận đó không tốt.
TướNg CáC Bộ PhậN
Mười hai cung trên để xem chung đại cương cho mỗi người.
ngoài ra mỗi bộ phận trong con người từ mắt mũi đến râu tóc, đến cả những chỗ hiểm đều có những tướng riêng tùy theo người sang, hèn, quý, tiện từng giai đoạn đời người.
Ta có câu: tướng tự tâm sinh, tướng con người tự tâm địa con người mà ra. Theo các cụ, thì con người gặp tướng xấu, nhưng ăn ở phải đạo, tướng cũng có thể thay đổi được.
cứ kể ra, nếu nói hết, dù chỉ đơn sơ về cách coi tướng của mọi bộ phận, thì khuôn khổ một tập sách phổ thông này, không sao nói cho đủ, và chính ta cũng không biết rõ hết mà nói. Bởi vậy, dưới đây chỉ là mấy nét lướt qua về cách xem tướng của mỗi bộ phận, theo những điều được tai nghe qua lời các cụ hoặc mắt thấy qua một vài tài liệu.
lông mày
Lông mày là cửa mắt, là lọng che cho mắt, nơi biểu lộ hết cái nghi biểu cho một khuôn mặt. Là lông mày lại tô điểm cho con mắt, và qua con mắt người ta có thể phân biệt được kẻ hèn người sang, kẻ khôn người dại. Lông mày phải thanh và nhỏ, bằng và rộng, tốt và dài mới chứng tỏ con người thông minh.
Lông mày thô và rậm, nghịch và rối, ngắn và không đều: người hung hãn ương ngạnh.
Mày dài quá mắt: người giàu sang.
Lông mày ngắn không đủ che mắt: người cùng khổ.
Lông mày cao lên: người tính khí cương thường.
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Đứng sững và cứng: người hào khí.
Đuôi mày rũ xuống: người hèn nhát.
Đầu mày giao nhau: người bần bạc, khắc hại huynh đệ.
Lông mày mọc nghịch: người bất lương, khắc hại thê tử.
Trong lông mày có nốt ruồi: người thông minh, hiền hậu, sang quý.
Lông mày có điểm lông trắng: đa thọ.
Trên lông mầy có nhiều thớ thẳng: giàu sang.
Trên lông mầy có nhiều thớ ngang: nghèo khó.
Lông mày có chỗ khuyết: nhiều gian kế.
Lông mày mỏng: giảo quyệt, nịnh bợ.
Lông mày cao vót và tốt: quyền lộc cao hậu.
Lông mày như cung sừng: hiền lành.
Lông mày như trăng non: thông minh hơn người.
Lơ thơ như sợi tơ: đa dâm nhưng không con.
nuồn nuột như mày ngài: hiếu sắc.
Mày dài quá mắt: trung thực.
Mày ngắn hơn mắt: tính tình cô độc.
Đầu mày giao lộn: anh em chia lìa.
Góc mày đi vào tóc mai: vinh hiển, giàu sang, thông minh, tuấn nhã.
Lông mày có xoáy: anh em khắc nhau.
Lông mày rườm rà: gái nhiều, trai ít.
Lông mày cao thẳng: chức vụ thanh nhàn.
Lông mày vằn như vỡ ra: gặp nhiều gian truân.
Đại lược vẽ lông mày là những tướng trên. các cụ, còn tùy theo loại lông mày, đặt cho những tên riêng.
Lông mày lá liễu, lông mày chổi sể, lông mày la hán v.v...
mắt
Theo quan niệm của các cụ thì lúc ngủ thần đậu tại tâm, lúc thức thần nương tại mắt. con mắt là cửa sổ của thân người, 236
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và nhìn qua con mắt người ta biết con người lanh lợi hay ngu đần, lành hay dữ, do mắt đục hay trong, đen hay trắng.
Loại mắt trắng dã là con người bạc bẽo.
Mắt dài mà sâu và quãng nhuận sắc: tướng đại quý.
con ngươi đen nhánh: thông minh, văn tài hàm súc.
Loáng thoáng có ánh sáng: giàu sang.
Mắt nhỏ và sâu: tướng trường thọ, nhưng hiểm độc.
con ngươi nổi và lộ: yểu tướng.
Mắt lớn mà lồi, tròn mà dữ: ít thọ.
những người ti hí mắt lươn,
Trai thì trộm cắp, gái buôn chồng người.(1) Mắt lồi dữ mà nhìn liếc: phi dâm tắc đạo.
Mắt lờ mờ nhắm lệch: con người bất chính.
có sợi đỏ suốt con ngươi: chết về sự ác.
Mắt dê: tướng mồ côi mà ương ngạnh.
Mắt ngắn nhỏ: ngu hèn.
Mắt giương trừng: tính nóng.
Dưới mắt như con tằm nằm: sinh quý tử.
Đàn bà mắt trắng đen phân minh: đoan trang.
Đàn bà dưới mắt sắc đỏ: có tai ách trong lúc sinh nở.
Đàn bà nhìn trân: dâm đãng.
Đại khái sơ lược xem tướng mắt thì như vậy, nhưng theo sách tướng qua con mắt người ta có thể biết kẻ đó phúc đức ra sao, con cháu thế nào, và cũng có phân biệt các loại mắt: Mắt rồng: giàu sang, gặp gỡ minh chủ.
Mắt khỉ: giàu sang.
Mắt voi: trường thọ, an vui suốt đời.
Mắt sư tử: thương người.
Lại còn mắt mèo, mắt lươn, mắt tôm, v.v...
mũi
Mũi là Trung nhạc làm biểu suất cho nét mặt, 237
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Mũi cần quang nhuận và nở lên thì giàu sang, nếu có điểm đen và đốt mỏng, chẳng nghèo hèn cũng yểu tướng.
Mũi cao và có mương: trường thọ.
Mũi như trái mật treo mà thẳng như ống tre cắt: giàu sang.
Mũi cứng có xương: trường thọ.
Mũi nhọn và đầu nhỏ: hẹp lượng gian manh.
Mũi có nhiều nốt ruồi: không tốt.
Đầu mũi chắp thẳng: phú quý.
Mũi cao nguy: anh em suy yếu.
Trụ mũi dài rộng: nhiều tài năng.
Mũi dày mà thẳng: con cái vinh quang.
Mũi cao mà ngang: vinh hiển phú quý.
cũng như mắt, mũi cũng phân biệt nhiều loại: Mũi trâu: trung thọ, giàu sang.
Mũi củ tỏi: anh em chẳng hòa, tuổi già có cơ nghiệp.
Lại còn mũi núi gươm, mũi hổ, mũi sư tử, mũi mỏ chim ưng v.v..., mỗi loại chỉ một điểm khác nhau.
miệng
Vuông, rộng có góc: tướng thọ.
Hình như cung sừng: có quan lộc.
Bề ngang rộng mà dày: giàu có phúc đức.
ngay thẳng, không quá dày, quá mỏng: tướng bình thường.
Miệng hình chữ Tứ, vuông đẹp: phú túc.
nhọn mà lệch, lại mỏng: tướng nghèo hèn.
chẳng nói mà miệng động như miệng ngựa: tướng chết đói.
Sắc tía đen; vận hãm gặp nhiều trở ngại.
Miệng mở răng lộ: người không có cơ mưu.
có nốt ruồi: người hay ăn uống.
Miệng như ngậm son: không lo đói rét.
Miệng như ba ngón tay chúm vào nhau: bần bạc.
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Miệng rộng mà dày: ăn lộc muôn chung.
Môi là thành quách của miệng, lưỡi là dao mác của miệng, thành quách nên dày, dao mác nên bén, đó là tướng tốt. Lưỡi lớn miệng nhỏ: tướng bần hàn, chết non; miệng nhỏ, lưỡi ngắn: tướng nghèo.
Sắc miệng nên đỏ, tiếng nên thanh, lưỡi nên ngay, môi nên dày.
Tục ngữ nói:
Miệng như châu sa: ăn lộc vinh hoa;
Miệng như hoàng đơn: no hơn ấm đủ;
Miệng như hòn son: tiền của như non; Miệng như môi trâu (dày): hiền đức bền lâu.
nHân trung
các sách tướng Á Đông cho nhân trung là ngòi rạch của thân người, ngòi rạch cần khai thông, nước mới chảy thoát, nông hẹp nước sẽ bị nghẽn tắc. nhân trung chỉ về số thọ của người ta.
nhân trung dài, trong sâu ngoài rộng và hướng chảy xuống là tốt; nhỏ và hẹp là xấu. Đầy mà phẳng cũng xấu, thường gặp tai ách.
Trên hẹp dưới rộng: lắm con nhiều cháu; trái lại trên rộng dưới hẹp là tướng hiếm hoi.
Trên hẹp, dưới hẹp, giữa rộng cũng xấu, con cháu khó thành đạt hay gặp trắc trở.
Trên thẳng dưới thẳng mà sâu: rất tốt cho con cháu, đa đinh, trái lại trên dưới phẳng mà nông, con cháu long đong.
nhân trung khuất khúc: tướng người bất tín; trái lại nhân trung ngay thẳng: tướng người trung nghĩa.
ngay mà rủ xuống: giàu và thọ: có gân co lên: tướng hèn yếu.
Sáng như mãnh tre chẻ: lộc nhiều và danh vọng.
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nhỏ như cây kim: tướng người tuyệt tự và bần cùng.
Trên có nốt ruồi đen: nhiều con trai.
Dưới có nốt ruồi đen: nhiều con gái.
Giữa có nốt ruồi đen: dễ lập gia đình, khó nuôi con.
có hai nốt ruồi đen: tướng dễ sinh đôi.
có thớ ngang: tướng vô hậu; có thớ dựng: phải nuôi con nuôi; có thớ dọc; đẻ con có tật kinh niên.
môi
Môi là thành quách của miệng, cửa của lưỡi, khép mở
đều quan hệ ở môi. Môi cần dầy và nở góc, và sắc môi phải nhuận hồng mới tốt.
Môi đỏ như son: giàu có sang trọng.
Môi thâm như chàm: hoạn nạn yểu tướng.
Môi thâm sì ngả về màu đen: cực khổ và chết dữ.
Môi tía và sáng: nhàn nhã đủ ăn đủ mặc.
Môi trắng và đẹp: có vợ quý.
Môi vàng ngả sang hồng: có quý tử.
Gân môi co: chết non.
Mỏng môi: bần tiện.
Môi trên dài: mẹ chết trước cha.
Môi dưới dài: cha chết trước mẹ.
Môi trên mỏng mà trắng: nói năng giảo hoạt.
Môi dưới mỏng mà trắng: bần hàn lật đật.
Trên dưới đều dày: tướng người trung hậu.
Trên dưới đều dài: tướng người hèn hạ, hay nói lộng ngôn.
Trên dưới chẳng che nhau: bần hàn trộm cắp.
Trên dưới xứng với nhau: tướng người nói năng ngay thẳng.
Môi rồng; tướng giàu sang; Môi dê: tướng nghèo hèn.
Về môi tục ngữ có câu: “mỏng môi hay hớt, dày môi hay hờn”.
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lưỡi
Lưỡi phải ngay mà bén, dài mà lớn mới là tướng tốt.
Lưỡi hẹp và dài: tướng người dối trá.
Đầu bằng mà ngắn: gian truân và lật đật.
Lớn và mỏng: tướng người càn bậy.
nhỏ và nhọn: tướng người tham lam.
Lưỡi thè tới mũi: tướng vương, hầu.
Lưỡi cứng như bàn tay: lộc tới khanh, tướng.
Sắc hồng: tướng sang; sắc đen: tướng hèn.
Sắc đỏ như máu: tướng giàu; sắc trắng bệch: tướng nghèo.
Trên lưỡi có thớ thẳng: làm quan cao chức trọng.
Trên lưỡi có vằn dọc: làm tới thượng thư.
Vằn lưỡi có thớ quấn quanh: tướng rất sang.
Lưỡi tươi mà đầy miệng: rất giàu.
Trên lưỡi có nốt ruồi: ăn gian nói dối.
Lưỡi như rắn: tướng độc địa.
Lưỡi đứt như xẻ: hay gặp rủi ro.
chưa nói lưỡi đã đưa tới: hay lộng ngôn.
chưa nói lưỡi đã liếm môi: nhiều dâm dật.
Lưỡi lớn miệng nhỏ: nói chẳng trót lời.
Lưỡi nhỏ miệng lớn: con người lém lỉnh.
Lưỡi nhỏ mà ngắn: nghèo nàn.
Lưỡi lớn mà dài: tướng quan sang.
răng
Tục cho rằng răng là tinh hoa của trăm cốt, giáo mác của miệng, răng vận hóa muôn vật để nuôi sáu phủ.
Răng phải lớn và khít, dài mà thẳng, nhiều mà trắng mới tốt.
Vững chắc thật khít: tướng trường thọ.
Quanh rối mọc chông: tướng giảo hoạnh.
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Lộ ra: tướng chết bất thình lình.
Thưa hở: tướng bần bạc.
ngắn khuyết: tướng ngu hèn.
Khô se: ngang yểu, chết non.
nói chẳng hở răng: giàu sang.
Đang cường tráng rụng răng: kém thọ.
38 răng: hiếm và quý tướng vào bậc vương hầu quốc trưởng.
36 răng: trào quan, cự phú.
32 răng: phúc lộc bậc trung.
30 răng: bình thường.
28 răng; nghèo hèn.
Sách tướng nói vậy, chứ người ta thường chỉ có 32 răng, họa hoằn mới có người mọc thêm hai chiếc.
Răng sáng trắng: người tính việc gì được việc ấy.
Răng vàng ủng: người làm gì hỏng nấy.
Răng như ngọc trắng: tướng cao quý.
Răng như bạc nướng: tướng thanh nhàn có chức tước.
Răng đều như hạt lựu; có phúc lộc.
Răng như mũi gươm: tướng trung thọ.
Răng như gạo nếp: tướng cao thọ.
Răng như trái dâu: tướng mạng đoản.
tai
Tai ăn vào óc, chuyển tiếng động tới óc, theo sách tướng là ty thuộc của trái tim, là dinh hậu của thận; bởi vậy khi thận vượng tai trong mà thông, khi thận yếu tai đục mà tối.
Tai dày dặn mà chắc, cao vót mà dài: tướng thọ.
Vành trong vành ngoài phân minh: thông minh.
Giái tai trễ xuống, tai ngửa lên: có của và sống lâu.
Tai dán vào thịt: phú túc.
Tai mọc lông bên trong: tướng thọ.
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Tai có nốt ruồi: thông minh và sinh quý tử.
cửa tai rộng: tướng người tri thức.
Hồng mà nhuận: tướng có công danh.
Đỏ hay đen: tướng nghèo hèn.
Tai mỏng, ngoảnh về đằng trước: tướng người phá sản.
Tai lật mà lệch nghiêng: tướng người vô gia cư.
Tai bên lớn bên nhỏ: hay gặp rủi ro.
Tai như xách lên: tiếng dậy bốn phương.
Tai rủ xuống vai: quý tướng vô cùng.
Tai trắng như nét mặt: tiếng mãn thiên hạ.
Tai tròn như con cờ: thành gia lập nghiệp.
Tai đen như hoa rụng: ly tổ phá gia.
Tai mỏng như giấy: chết non.
Tai như tai thỏ: nghèo nàn cùng quẫn.
Tai như tai chuột: nghèo nàn lại chết non.
Tai trở như bánh xe: tổ nghiệp bay như tro bụi.
Tai dủ hột châu: dư ăn dư mặc.
trán
Trán là Hỏa Tinh, các vị Thiên trung, Thiên đình, Thiên không đều ở trán. Do đó qua trán, người coi tướng sành có thể biết được sự quý tiện của một người.
Trán phải quang đãng khởi lên, cao vót mà rộng ra mới tốt. Trán tụ lên đỉnh đầu là tướng tuyệt sang của các vị thiên tử, quốc trưởng.
Bề cao dựng như bức vách đứng, bề rộng khum như
gan úp, sáng mà rộng, vuông mà dài: tướng cao quý và trường thọ.
Trán không nên lệch, lệch phía tả thì mồ côi cha, lệch phía hữu thì mồ côi mẹ. Trên trán có những hình vằn, mỗi vằn chỉ
mỗi phương diện, sang hèn giàu nghèo tùy theo vằn.
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lưỡng quyền
Lưỡng quyền tức là hai gò má. Đây là Đông nhạc và Tây nhạc giúp Thổ tinh (mũi) hành vận. Không có lưỡng quyền vận giữa chẳng phát đạt, giàu có mũi cũng không có chi giúp, ắt trong hai gò má có thịt mà cao vót lên.
Gò má cao: làm việc có quyền.
Gò má thấp: làm việc bình thường.
Không có thịt bọc: tính người ngang trái.
Lộ quá thì khắc sát: đàn ông khắc vợ con, đàn bà khắc chồng con.
Gò má như phá vỡ: yểu thọ.
Gò má như lật lại: tính người ương ngạnh.
Ủng thũng hay tối đen: bị hình phạt, cướp bóc.
Lộ xương: hay làm bậy.
Lõm thấp: vô quyền.
Bên cao bên thấp: tính tình bất định.
mặt
Mỗi bộ phận trên mặt từ mắt, mũi, tai gò má đều có tướng riêng, nhưng người xem tướng cần phải biết phối hợp tướng các bộ phận này lại với nhau để đưa ra một kết luận chung, do đó việc xem tướng toàn diện bộ mặt là cần thiết.
Ta có câu khôn ngoan hiện ra nét mặt, què quặt hiện ra chân tay, cho nên nhìn qua bộ mặt người ta biết ngay kẻ khôn người dại, kẻ lành người dữ, kẻ hay người dở.
Theo sách tướng thì nói rằng: Bày linh vị của trăm bộ, thông thần lộ của năm phủ, suy thành tượng của ba tài, định đắc thất của một thân là mặt đó.
Trên mặt, ngũ nhạc, tứ độc phải chầu nhau, ba đình mọi bộ phải đầy đặn mới là tướng tốt.
Mặt ngay thần định là tướng quý; vẹo xéo lệch lạc là khuyết hãm.
244

Mê tín dị đoan
Vẻ mặt tối sầm, diện mạo xú ác là tướng bần tiện.
những mặt sắc trắng như đọng mỡ, đen như màu sơn, vàng như trái nướng đều là tướng đại phú quý.
Sắc mặt đỏ dữ là mạng đoản; màu lông lươm rươm tối đục khô ráo, không gió mà như có bụi là tướng nghèo mà lại chết non; sắc mặt giận biến thành xanh xám là tướng người độc ác.
Mặt như trăng đầy, thanh tú mà thần thái chiếu qua người khác, kêu là dáng mặt sớm mai là tướng quý lắm, đàn ông làm nên công khanh, tướng soái, đàn bà làm nên hậu phi phu nhân.
Da mặt dày là tướng người thuận hòa hiếu hạnh; da mặt mỏng là tướng người nhanh nhẹn nhưng nghèo.
người béo mặt gầy là tướng người chậm chạp nhưng thọ.
Mặt trắng người đen: tướng người hèn.
Mặt đen người trắng: tướng người sang.
Mặt như trái dưa vàng là tướng vinh hoa phú quý; mặt như
trái dưa xanh là tướng thánh triết hiền hòa.
Trên là mấy điểm chính xem tướng mặt, và dưới đây là mấy khuôn mặt kiểu mẫu:
mặt tướng oai mãnh: Thần sắc nghiêm túc, chẳng giận mà oai, người coi thấy tự nhiên sợ. Một đời chẳng bợ người cũng chẳng khinh người. Hưởng vinh hoa phú quý tới già.
mặt tướng thanh tú: Tuấn nhã như nhánh quế, như phiến ngọc côn Sơn; tướng bậc thánh hiền. nếu thanh mà không có vẻ trung hậu là tướng bần hàn.
mặt tướng cổ quái: cốt lộ, mi hàn là tướng khí khái không hèn. Tướng cổ quái mà cổ không thanh là tướng kẻ dữ.
*
* *
Đại để xem tướng, người ta thường xem tướng mặt qua ngũ nhạc, tam phủ, tam tài... rồi xem từng bộ phận, lại xem tướng mặt toàn diện.
245

Tín ngưỡng Việt Nam
ngoài mặt ra người ta còn xem tướng chân tay, nhất là tướng tay với các đường tay, các vằn trên bàn tay. người ta lại xem tướng nốt ruồi, tướng đi đứng, tướng ăn nói tướng cử chỉ, nghĩa là trong mọi hành động đều có thể lộ ra tâm tính sự nghiệp của con người được.
có nhiều thầy tướng lại coi cả tướng đầu, tướng tóc và tướng các chỗ hiểm như âm nang của đàn bà, dương vật của đàn ông, và tướng đường cốc đạo tức lỗ hậu môn.
Về những chỗ hiểm này, sách tướng có nói rằng âm nang và dương vật là cội rễ của tính mạng. Âm nang nên đen, vằn nên nhỏ mà chắc là quý. Ấm như lửa là tướng sinh con quý, lạnh như băng là tướng ít con. còn về dương vật nhỏ, trắng và cứng là tướng quý; lớn, dài, đen lại yếu là tướng hèn. Qui đầu nhỏ thì vợ tốt con tốt.
Sách tướng cũng nói đến cốc đạo và rằng đây là cửa sau của năm tạng. cốc đạo không nên lộ, cần được hai mông giáp nhau chẳng hở mới tốt, cốc đạo lộ là tướng chắc chắn nghèo hèn. có lông là tốt, không lông là hèn. Đi tiêu chậm tốt, mau là tướng nghèo. Lại nói thêm: cốc lộ là đồ thủ dụng kỳ diệu, phải sâu kín mới là người sang.
Sách tướng thì nói nhiều lắm và các nhà tướng số mỗi khi xem tướng nói ra lại càng nhiều hơn, muốn biết kỹ lưỡng cần phải nghiên cứu những pho sách tướng hoặc đến hỏi hẳn những ông thầy tướng. Ở đây, mục đích chỉ nêu lên để bạn đọc có một ý niệm về tướng số, nên mấy trang này đối với tập sách có lẽ cũng đã quá dài, nhưng không nói đến e chưa nói đủ về những điều mà ta gọi là mê tín dị đoan.
Bởi vậy, xin ngừng ở nơi đây để bước sang chương khác.
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loài VậT Với
mê TíN dị ĐoaN
Khi nói về đạo thờ Thần, tôi đã từng trình bày là nhiều loài vật được thờ cúng vì đã có công giúp đỡ con người, và sự thờ phụng đây chỉ là một sự trả ơn của loài người.
chính ra tại Việt nam, Long, Ly, Quy và phượng được coi là bốn linh vật và thường được thờ phụng tại các đền, chùa miếu, hình các linh vật này được khắc vào cột đình, cột điện, vào các bức hoành, vào các xà ngang, vào các lư hương; rồng quần vào cột, rùa đội bia, ly đứng trên đỉnh trầm, phượng cắp cuốn thư v.v...
Tại nhiều chùa, ngoài cửa, ngoài các phỗng đá còn có những hàng chó đá cũng được hưởng sự hương khói của nhà chùa và của dân làng. có nhiều đền thờ riêng một con ngựa hoặc con chó có nghĩa, lại có đền thờ thần rắn. Tôi tưởng không cần nhắc lại ở đây việc thờ thần Hổ.
Tại các điện thờ chư vị, nhất là điện thờ các ông Hoàng bà chúa Thượng ngàn, ta thường thấy ở hai bên hàng xà kèo có cặp rắn trắng rất lớn mào đỏ, mà các đệ tử gọi là ngựa ngài, tức là cặp rắn là cặp ngựa để ngài cưỡi.
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các đệ tử con hương thường thuật lại tại các đền thờ ông Hoàng bà chúa ở đường rừng, hay có những cặp rắn có mào thật bò ra quấn lấy kèo lấy cột ở trong đền, khác hẳn với các đền, điện miền xuôi, cặp rắn chỉ là đồ mã.
cũng còn được gọi là ngựa ngài, những cặp bướm sặc sỡ
thờ ở trong đền, và người ta cũng bảo rằng tại nhiều đền có những con bướm thật đẹp, màu ngũ sắc rất đẹp tới đậu vào chậu cây trước bàn thờ để chờ ngài cưỡi.
nói về rắn, phải kể tới loại rắn biển, tức là con đẻn cũng được dân ta ở ven miền duyên hải kính sợ tôn thờ và gọi bằng Ông.
Đẻn có nhiều loại, loại dân chài hay gặp gọi là đẻn hèo. Đẻn hèo là chúa các loài rắn biển; cũng như Bạch hổ là chúa sơn lâm. Đẻn hèo dài chừng ba thước màu vàng nhợt có những vành đen khác nhau hai phân.
Trên đầu đẻn hèo có chữ nhâm. Đẻn hèo bơi lội nhanh như
chớp. các cụ cho biết là “Ông”, tiếng xưng hô kính trọng của dân chài đối với đẻn hèo, rất hiền lành, nhưng đã cắn ai thì vô phương cứu chữa. các ngư phủ tôn kính đẻn hèo không bao giờ dám xúc phạm tới trong khi hành nghề.
cũng là đẻn, phải kể đến bà Lạch tức là bà chằng lạch và bà Mộc, được gọi là Mộc trụ thần xà.
Bà Lạch có hình thù giống rắn, có mào đỏ như mào gà dính liền với một chữ nhâm. Theo dân chài, bà Lạch chỉ xuất hiện mỗi khi bị ngư phủ nào vô tình xúc phạm đến danh tánh trong lúc hành nghề.
Bà Mộc tức Mộc trụ thần xà được tục cho là Thủy thần, và mỗi khi bà chết được dân chúng trịnh trọng chôn cất.
Bà Mộc hình thù rất đẹp, lưng đen bụng vàng, miệng đỏ, trên đầu có chữ nhâm và ở đuôi có ba chấm trăng như mặt nguyệt, mình dài đúng một thước ta gọi là Mộc, do đó có danh từ bà Mộc.
248

Mê tín dị đoan
còn có các loại đẻn khác, ngoài mấy loại trên như đẻn kim, đẻn giẻ rách, đẻn lịch bùn, đẻn lịch cát v.v..., nhưng không được dân chài tôn thờ.
Loài thủy vật được dân ta tôn thờ còn có cá Ông. Ai có dịp đi qua các làng duyên hải sống về ngư nghiệp với biển cả, thường thỉnh thoảng bắt gặp những ngôi miếu được dân làng săn sóc hương khói: đó là miếu cá Ông, như ở Vàm Láng xã Kiến phước, thuộc tỉnh Gò công. Trong miếu thường có hài cốt của cá Ông được dân làng giữ gìn rất kính cẩn. Trong những ngày tuần tiết sóc vọng, dân làng thường mang đồ lễ
tới những miếu này để cầu khẩn cá Ông phù hộ cho đi biển gặp may mắn.
nói về cá Ông, các cụ thường kể lại câu chuyện cá Ông cứu nguyễn Ánh đang bôn tẩu. có một lần nhà vua đang đi thuyền ở ngoài khơi bỗng gặp mưa bão trăm phần nguy ngập.
Vừa hay lúc đó, có một cặp cá Ông cặp hai bên thuyền đưa nhà vua vào bờ ở Vàm Láng. nhờ đó nhà vua thoát hiểm.
nhà vua liền phong cho cá Ông làm nam hải Đại vương.
Về cá Ông, các nhà lão luyện đi biển cho biết không phải là cá Voi. cá Ông và cá Voi khác nhau, rất dễ phân biệt ở
ngay hình thức: cá Voi đuôi chỉ có hai chìa, còn cá Ông đuôi có ba chìa như đuôi tôm. Hơn nữa da cá Ông láng như lĩnh, như sa tanh, trong khi da cá Voi nhẫy nhũa nhày nhợp.
cá Ông, khi chết thường hay giạt vào bờ, và người dân miền duyên hải bắt gặp xác cá Ông là họ kính cẩn tổ chức đưa đám để tỏ lòng biết ơn cá Ông thường hay cứu giúp dân chài gặp nạn ngoài biển cả. Đã nhiều nhà thuyền chài gặp bão được cá Ông cứu giúp đưa thuyền vào bờ.
Đám tang cá Ông được tổ chức rất long trọng với đủ nghi lễ của một đám táng. người bắt gặp xác cá Ông đầu tiên phải 249
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sô gai chống gậy như đối với bậc phụ mẫu của mình. Tất cả
dân chài lưới ở xã liên hệ đều đưa đám tang.
NhữNg Điều KiêNg Kỵ Về loài VậT
Ở trên mới nói tới sự thờ kính của dân ta đối với một số
các loài vật, giờ đây xin đề cập tới những sự kiêng kỵ của ta về loài vật.
Tục ta tin rằng một con vật nuôi ở trong nhà có thể có ảnh hưởng hay dở đối với chủ nuôi. Do vậy, mỗi khi mua một con vật để nuôi, ngoài hình thức thông thường, người ta còn xem con vật một cách tỷ mỷ để tránh những đặc điểm có hại cho người nuôi.
Về ngựa người ta tránh những con có xoáy song kiếm nghĩa là xoáy ở nơi cổ. Xoáy này là xoáy phạm chủ. Trái lại, người ta kén những con ngựa có xoáy ở giữa trán trên đường lằn nối liền hai tai, vì đây là những con ngựa có giá trị. nếu xoáy ở
dưới đường lằn con ngựa, là con ngựa tốt, nhưng nếu xoáy ở trên đường lằn, con ngựa lại càng tốt hơn. Tục ngữ có câu nhất trồi nhị trụt là để chỉ xoáy của loài ngựa này.
con ngựa nào ở giữa trán có một chỏm lông kết như bông lúa ngỏng đầu lên trên, là một con ngựa nguy hiểm có thể
đem tới cho chủ nhân đủ mọi thứ tai nạn. nếu đầu bông lúa chĩa vào người cưỡi ngựa, người này sẽ bị mục tật. May mắn mà đầu bông lúa chĩa xuống đất, con ngựa sẽ là con ngựa tốt.
nếu ở giữa hai bên sườn ngựa có hai chỏm lông rõ rệt, ấy là điềm tốt; tuy nhiên nếu hai chỏm lông lại ở về mé trên sườn, đó lại là điềm xấu.
cả đến đuôi ngựa, người cưỡi ngựa cũng cần lưu ý.
cưỡi ngựa nếu đuôi ngựa quất tới người, người chiến sĩ sẽ
tử nạn khi lâm trận, còn người làm việc sẽ mất chức.
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ngựa lại có ngựa loại hồ tàu. người sành xem tướng ngựa có thể biết con ngựa nào hồi tàu. ngựa hồi tàu là con ngựa nhớ chuồng, thường bất thần quay lại chuồng, không nghe sự điều khiển của người cưỡi.
Quân tướng cưỡi ngựa, khi ra roi ngựa không chịu đi là điềm gở, có thể bị nguy khốn tại trận.
Về trâu, người ta cũng xem xoáy trâu mỗi khi mua bán trâu; các lái trâu thường tạo nên những xoáy giả, hoặc tìm cách làm biến những xoáy xấu đi trong lúc bán con trâu. Họ
dùng nước cơm trong việc này.
Về trâu ca dao có câu:
tóc tang, khoanh nạng, vành trung Có ba lỗi ấy xin đừng có mua.
tóc tang nghĩa là lông mọc hỗn độn, khoanh nạng thì ở cổ
có vệt như cái chĩa, vành trung là sừng mọc lộn.
con trâu có lưỡi đen sẽ chết về bệnh dịch; con trâu có đuôi trắng và tẽ, làm cho chủ suốt đời lận đận. con nào có vành trắng chung quanh cổ thì sợ nắng. trâu trắng đi tới đâu mất mùa tới đó.
nói đến trâu, phải nói đến bò.
Tục tin rằng những con bò sinh trong tháng ngọ chỉ giết thịt là tốt, đúng như tục ngữ đã nói: bò đẻ tháng năm, không bằm thì thui.
Tục cũng tin rằng, con bò mẹ lúc đẻ mà ăn nhau thì lứa này sinh bê nào, lứa sau lại sinh bê nấy, bởi vậy nên chủ bò nếu ưa bò đực, khi bò cái sinh bê đực, cho nó ăn nhau của nó, lứa sau nó lại sinh bê đực. Khi bò đẻ, nếu nhau chậm ra, cho nó ăn lá duối.
nếu chẳng may bị bò giẫm lên chân, thì chân nào bị giẫm lại lấy chân đó giẫm lại lên móng bò và nói: mày giẫm chân tao, tao giẫm chân mày, như vậy sẽ khỏi đau và nếu có bị
thương cũng mau lành.
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nuôi lợn người ta kén lứa, thường từ lứa thứ ba, hai lứa đầu nuôi không được béo. Ta lại có tục, trước khi thả lợn vào chuồng kén người khỏe mạnh hay ăn, để lợn cũng hay ăn chóng lớn dễ nuôi. người ta lại đốt vía để xua đuổi vía dữ đã ám ảnh con lợn trong khi chúng bị bày bán ở chợ. người ta lại dùng ngón tay trỏ bên phải đánh dấu vôi lên vai con lợn.
Khi lợn đã thả vào chuồng, người ta treo trước cửa chuồng một cành gai để ngăn cản tà ma.
Đang nuôi, lợn chê cám, người ta cũng cho là gặp vía dữ, người ta đốt vía, hoặc người ta làm lễ cúng rồi dán vào chuồng lợn mấy chữ Khương thái Công tại thử.
người ta cũng tránh không nuôi những con lợn ngũ trảo, nghĩa là có năm móng chân rõ rệt, cho rằng đấy là những hồn ma hình lợn, nuôi gặp không may và kẻ nào giết thịt con lợn ngũ trảo sẽ bị chúng theo báo oán.
Khi tự nhiên ở đâu một con lợn lạc loài tới nhà mình, đó là nó báo trước một điềm bất tường mà người ta chỉ có thể
tránh được bằng cách chặt đuôi con lợn đó, đem đặt ở trước cửa nhà bếp, mé đuôi chúc xuống.
nuôi chó, người ta kén những con tứ túc huyền đề, nghĩa là bốn chân đều có móng thừa. nuôi những con chó này được phát tài.
Trái lại, không nên nuôi chó trắng, nhất là chó trắng mũi đỏ.
Tục cho rằng đấy là một yêu khuyển. Giống chó này tuy mang hình chó, nhưng khi chủ vắng nhà, nó nhảy lên nằm võng đưa như người, và những đêm thanh vắng, sáng trăng suông nó sẽ đội nón, chống gậy đi trên mái nhà bằng hai chân sau như người. nó sẽ tìm gặp những yêu ma để tỏ rõ hết mọi sự trong nhà và xúi giục ma quấy rầy nhà chủ, gây bệnh hoạn làm đau ốm các người trong gia đình.
nếu chó trắng là bạn của yêu ma, chó đen lại kỵ yêu ma.
những phụ nữ hữu sinh vô dưỡng khi sinh thường lấy máu chó 252
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đen vẩy ở quanh buồng đẻ để tà ma không dám tới, nhất là để kỵ
giặc phạm nhan. Theo ông nghiêm Thẩm, thì các sản phụ này phải ăn thịt và dồi chó đen và còn phải chôn ở dưới chân giường xương chó đen nữa. phải kén chó đen tuyền mới hiệu nghiệm.
chó đen có bốn chân trắng nuôi cũng không tốt.
chó trắng mà đầu vàng, đuôi vàng nuôi lại có lợi.
Khi chó lê trôn là điềm gở trong nhà, phải bán hoặc làm thịt ngay con chó ấy đi để tránh tai họa.
chó cái sinh toàn chó cái hoặc chỉ có một con cũng là điềm gở cũng báo sự đau ốm hoặc thất tài của chủ nhân. Trong trường hợp có con độc nhất, người ta phải ném nó qua nóc nhà, nếu rơi xuống nó vẫn sống thì có thể nuôi được.
người ta không nuôi chó quá sáu năm. Già quá, hoặc nó sẽ
thành tinh, hoặc nó sẽ đem đến những điều bất lợi cho chủ.
chó già quá sáu năm người ta đem làm thịt gọi là hóa kiếp để nó đầu thai đi kiếp khác.
chó cắn lại chủ không nên nuôi, phải làm thịt ngay.
chó có thể hóa điên, chó điên cắn người ta sẽ chết. Muốn chữa phải dùng một con mèo giã nhỏ luyện với một số các lá cây để làm thuốc.
những con chó nằm có dáng như con thạch sùng, nghĩa là hai chân trước duỗi về đằng trước, hai chân sau duỗi về đằng sau, nuôi có lợi cho chủ.
con chó tứ túc mai hoa, nghĩa là ở bốn chân, phía trên bàn chân có đốm trắng hoặc vàng trông như hoa mai, nuôi tốt.
Ban đêm nếu dưng không mà chó sủa, đó là chó cắn ma.
nếu đêm hôm nguyên đán chó sủa nhiều, năm đó sẽ không yên vì hoặc có giặc giã hoặc có bệnh thời khí.
mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu. Tự nhiên có chó lạ đến nhà mình ở là điềm cực vượng, còn mèo mà đến thì xấu lắm, nhất là khi mèo lạ tới nhà mình đẻ.
Mèo sinh xong nó ăn liền nhau của nó. nếu nó không ăn nhau bỏ lại, nhà chủ sẽ đại phát tài.
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Mèo lạ đến nhà kêu cũng không tốt, người ta thường đuổi ngay nó đi.
nuôi mèo kén mèo đen tuyền sẽ trừ được ma quỷ.
Một con mèo toàn thân đen ở cổ có điểm trắng sẽ kỵ chuột, chuột chỉ nghe tiếng kêu cũng đủ sợ.
Mèo đẻ không nên xem hoặc sờ đến con nó, vì nó sẽ tha đi nơi khác hoặc ăn hết lũ con.
người ta cho rằng mèo bị rắn phủ, tức là mèo cái động dục với rắn sẽ sinh những mèo con rất đẹp.
Về loài gà cũng có nhiều điềm kiêng kỵ và mê tín.
nuôi gà ác trong nhà sẽ trừ được ma quỷ. Gà ác là thứ gà nhỏ thịt đen, lông trắng, còn gọi là gà ri.
Ban ngày, nếu bỗng dưng gà gáy là điềm gở. phải lập tức giết thịt và đem quẳng đầu gà thật xa để tránh những điềm không hay. cần phải mời thầy cúng tới cúng giải.
Gà mái gáy là gáy gở. Gáy vào canh một là sẽ có hỏa tai, gáy vào canh hai sẽ có trộm cướp, như tục ngữ nói canh một hỏa tai, canh hai trộm cướp.
người ta còn phân biệt, nếu gà mái gáy gở một tiếng ngắn, làng sẽ bị đạo tặc, nếu tiếng gáy kéo dài, chính chủ nhân sẽ
bị tai họa.
người ta thường vành mỏ gà ra xem, nếu lưỡi gà đỏ là điềm có cháy, nếu lưỡi gà trắng là có trộm cướp. Để giải trừ
tai nạn, cần giết thịt con gà đem quẳng đầu nó ra sông.
Làm thịt gà thường dùng nước sôi để vặt lông cho dễ, nhưng chỉ là nước lã đun sôi, nếu đem dùng nước đồ xôi mà làm lông gà, sau này trong nhà sẽ không nuôi được gà.
Về ngỗng, chủ nuôi khi xua nó ra đồng, kiêng không để
chúng leo qua các ngôi mộ để tránh chúng khỏi mắc bệnh suyễn mà chết.
Khi có chim khách và chim bồ các kêu trước nhà, đó là điềm có khách xa tới.
254

Mê tín dị đoan
nuôi chim bồ câu, người ta làm chuồng sặc sỡ, chúng sẽ
kéo chim lạ về. Làm chuồng chim phải làm trong mồng, nghĩa là từ mồng một đến mồng mười đầu tháng, chim mới ở; nếu làm ngoài mồng chim sẽ không ở. Hướng chuồng phải tránh hướng đông, theo tục ngữ chuồng hướng đông, cái lông không còn, nghĩa là chim sẽ bị chuột mèo bắt hoặc bị bệnh mà chết.
Trước khi cho chim ở vào một chiếc chuồng mới, người ta thường dùng một thứ gỗ thơm đốt để khu trừ tà quỷ chiếm cứ chiếc chuồng.
chim bồ câu tự nhiên bỏ đi là điềm suy.
- nhà nào có nhiều chuột, khi bị chúng phá hoại, không ai chửi rủa chúng, sợ chúng trả thù cắn hư hại hết quần áo.
Dương bẫy bắt chuột, không được nói, chúng nghe tiếng, biết sẽ không mắc bẫy.
- Dân nghiện thuốc phiện rất sợ rệp. nếu rệp bò trên dọc tẩu hoặc cái tiêm, người nghiện có thể bị nguy đến tính mạng.
Dân nghiện rượu cũng sợ rệp bò vào chén rượu vì uống rượu này có thể bị chết.
- nhà nào có người bị cọp vồ là điềm xấu, không những riêng cho nhà ấy mà còn cho cả làng xã. nhiều làng ở thượng du, khi trong làng có cọp vồ, người ta di dân đi nơi khác.
Vuốt cọp có tính cách kỵ tà ma. người ta cho trẻ con đeo vuốt cọp ở vòng tay hoặc cổ.
- cú, quạ, chim lợn kêu là báo hiệu sự chết chóc. Tục ngữ
đã nói: cú kêu ra ma. cú đậu đâu đều bị người ta ném đá xua đuổi.
Đánh rắn phải đánh dập đầu, kẻo quạ tới bón, rắn sẽ
sống lại.
người ta tin rằng đánh rắn ngày mồng năm tháng năm thì làm ăn phát đạt. ngày hôm đó, người ta đi tìm rắn để đánh.
người đi đánh bạc, giắt trong mình đầu con rắn đánh được ngày mồng năm tháng năm sẽ được bạc.
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Ra đường gặp rắn chắn ngang là điềm tốt; trái lại nếu gặp rắn đi ngược chiều với mình lại là điềm rất xấu, báo hiệu sự
xui xẻo. còn nếu rắn đi xuôi đường với mình cùng một chiều, mọi việc bình thường. Đang ăn có ruồi sa vào bát là điềm sắp có bổng cũng như gặp rắn chắn ngang vậy. Tục ngữ có câu: thứ nhất ruồi sa, thứ nhì xà chắn.
nhện sa cũng là một sự báo tin, lành hay dữ tùy theo màu con nhện:
- vàng mắng, trắng khen, đen mừng. (1) nhà nào có ong tới làm tổ, làm ăn sẽ phát đạt. có chim tới làm tổ tại các cây trong vườn hoặc ở trước cửa nhà cũng là điềm hay.
Khi có con sọt vành (vạc sành), một loại châu chấu, kêu ở
trước cửa nhà là có trộm đang rình. Thực ra, sọt sành không kêu mà chỉ cọ sát hai càng vào nhau kêu cành cạch. Ta có câu “sọt sành là anh kẻ trộm”. những điều kể trên về các loài vật, chỉ là những điều tục vẫn cho là như vậy. Đúng hay sai, còn tùy người suy nghiệm. chắc hẳn còn nhiều điều khác nữa, nhưng rất tiếc kẻ viết không biết hết và cũng không có tài liệu để kê cứu thêm.
1. Tục ngữ.
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Đã nói tới loài vật, phải nói đến cây cối, vì nếu có những loài vật người ta thờ cúng, và có những sự
kiêng kỵ đối với loài vật, thì cũng có những cây cối được hưởng sự hương khói và cũng có những sự kiêng kỵ đối với các loài thảo mộc.
thần cây đa, ma cây đề, câu tục ngữ cho ta biết ở cây đa thường có thần, ta phải thờ cúng, và ở cây đề thường có ma.
Ở những cây đa đã được coi là có thần, thường là các cô các bà cư ngụ, người ta thiết lập bàn thờ ở gốc đa, và ở các rễ
cây, có treo la liệt những bình vôi, những bó vàng mã.
người ta thường thuật lại rằng những đêm hôm thanh vắng, đi qua các cây đa, người ta bắt gặp các bà các cô đánh võng trên cành cây.
cây si cũng có những rễ phụ như cây đa và cũng thường có bàn thờ thiết lập ở dưới gốc cây.
những cây cổ thụ lâu năm, có thể thành tinh được, gọi là mộc tinh. Truyện thường được kể lại rằng, có nhiều cây cổ
thụ khi bị đốn đã chảy máu, đó là cây đã thành tinh. người 257
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ta lại thường nhắc những truyện nhiều cây có tinh, có ma cư
ngụ, và những tinh ma này thường phá rối mọi người nên bị trời trừng phạt: cây bị sét đánh hoặc chết khô, hoặc sạt những cành cây lớn và có chảy máu.
Để trừ tinh ma trong cây, người ta yểm bùa hoặc đóng đinh lớn vào cây. có người dùng xích sắt xích cây lại.
những cây gỗ thành tinh, đem về xẻ ra làm nhà làm cửa, thường đêm nghe tiếng mộc tinh kêu ken két, hoặc kẽo kẹt như tiếng đưa võng. Đôi khi có những điềm quái gở hiện ra, người ta phải cúng yểm mới hết.
Trong đám tang có lễ phạt mộc để yểm trừ mộc tinh còn ẩn náu trong ván dùng làm áo quan.
những cây có mùi thơm thường có thần linh hoặc ma quỷ
tới ở.
cây thị thường có ma. Dưới gốc thị cũng có miếu. cây thị
lớn ở dốc Hàng Kèn Hà nội trước đây có một miếu thờ, gọi là miếu Gốc thị hàng Kèn.
Trong các rạp hát, người ta không cho bán thị, e rằng các linh thần thánh sư nghề hát sẽ đi theo hàng thị. Một khán giả mang quả thị vào rạp hát, nếu bị phát giác, sẽ bị mời ra khỏi rạp ngay.
cây đại cũng có ma, người ta không trồng ở gần nhà, mà chỉ trồng gần nơi đền miếu. Hoa đại có mùi thơm, kéo ma quỷ tới, nhưng gần đền miếu có các thần linh ma quỷ không dám tới.
các tu sĩ để chống với sự hành hạ của xác thịt thường thường sáng sáng hứng nước đêm đọng trong hoa đại đun pha trà uống.
cây phật thủ, hoa cũng có mùi thơm, và thường được giới vô hình lưu ý hay tới hái khiến cho hoa không kết quả được.
Để xua đuổi các hồn ma, người ta chôn ở dưới gốc cây một mảnh ván hôi, mảnh ván lấy ở một chiếc áo quan cải táng.
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Về cây có mùi thơm phải kể cây hoa lý thường được trồng trong vườn cảnh hoặc trước cửa nhà. Tục bảo rằng, nhà nào có cây hoa lý chết, nhà đó sẽ gặp nhiều điều không may.
cây sen cũng có hoa thơm, hoa sen thường dùng để cúng phật, vì hoa sen tượng trưng cho cái gì thanh khiết, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Sen được trồng khắp nơi. Đầm ao nhà nào bỗng dưng có sen mọc nhiều lên gấp bội, nhà đó sẽ gặp may mắn. nếu sen bỗng dưng lụn đi, nhà đó sẽ gặp không may.
cây bưởi cũng có hoa thơm. Về mùa hạ, các bà các cô đi rắc hoa, nghĩa là đi gieo bệnh đậu mùa, thường lấy hoa ở cây bưởi.
cũng là loại cây có hương thơm, cây đài bi lại kỵ ma quỷ.
Ông nghiêm Thẩm trong cuốn “Esquisse d’une étude sur les interdits chez les Vietnamiens” có nhắc lại câu chuyện của ông pouchat đã kể:
Xưa có một người phải đi qua một khu rừng vào lúc chập tối, chợt bị một con ma đuổi theo. người này cắm đầu cắm cổ chạy, nhưng sau mệt quá không chạy được nữa cố gắng chạy tới gốc một cây đài bi to lớn rồi leo lên. người này thấy con ma bỗng nhiên đứng khựng lại, cách xa cây đài bi và bảo rằng:
ngươi đừng tưởng ta sợ ngươi, chẳng qua là ta sợ cây đài bi ngươi leo lên ngồi đó!
nói xong con ma rút lui. người kia leo xuống bẻ mang theo một cành đài bi(1). Húng láng là một thứ húng quý của làng An Lãng, tục gọi là làng Láng. Hái lá húng này phải ngồi xổm, nếu đứng cong lưng mà hái tức là thiếu sự kính trọng đối với cây, cây sẽ héo dần rồi chết.
Sự bất kính đối với cây cũng phải tránh khi hái hoa sen.
Trong lúc hái hoa, không được cãi nhau hoặc nói những lời 1. Pouchat-Superstitions annamites relatives aux plantes et aux animaux.
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thô tục, nếu không đầm sen sẽ tự lụn đi, và như vậy nhà chủ, như trên đã nói, sẽ chịu những sự không may.
cũng là một cây gia vị như cây húng, cây lá sả có tính chất kỵ rắn, người ta hay dùng lá sả nấu thịt rắn.
cây bóng nước, trong nam gọi là cây móng tay cũng kỵ
rắn, và cây này lại có tính chất cầm máu.
cây mần tươi trừ được bệnh hạch và nhiều bệnh khác, bởi vậy người ta thường đeo một nắm lá mần tươi để tránh bệnh.
cây mần tươi lại có tính cách trừ được mạt gà.
cây ớt có tính cách sát trùng. ngày đoan ngọ, các hàng rượu nếp thường treo một túm ớt lên quanh gánh để trừ sâu bọ và giúp cho rượu nếp có thêm tính chất giết sâu bọ.
cây trầu không rất khó trồng và dễ chết.
Ban đêm, người ta kiêng để người ngoài hái lá trầu.
nếu cần phải hái, phải là người nhà ra hái và trước khi hái phải nói:
- Ta là chủ mi đây, đừng sợ, ta hái mấy lá!
nếu để người ngoài hái lá trầu ban đêm, hoặc người nhà hái mà không nói câu trên, cây trầu tưởng là kẻ trộm tới hái sẽ phát hoảng mà chết. Đàn bà có kinh cũng không được hái lá trầu, vì sự ô uế bất kính làm cho cây trầu chết. cây trầu chết chủ nhân sẽ gặp những điều rủi.
Đàn bà thấy kinh cũng kiêng không được hái hoa sen.
cây mít có nhiều nhựa, nhựa mít lúc mới chảy ra trông như sữa. các sản phụ dùng lá mít để rửa vú, mong có được nhiều sữa nuôi con.
cây soan, trong nam gọi là cây sầu đông, có tính chất kỵ
mùi tanh hôi. Khi tới các đám tang, người ta giắt theo một nắm lá soan để tránh mùi hôi của xác chết và để chống lại những sự tai hại có thể có được vì mùi hôi này.
Đưa đám một người chết về bệnh thời khí trở về, người ta đốt lá soan lẫn với trấu để xua đuổi hơi độc.
Lá soan còn kỵ mọt lúa mọt ngô.
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người ta còn cho rằng những cây sắn trồng gần cây soan cũng như gần cây xương rồng, củ sắn thường có độc, ăn có thể bị chết được, vì rễ soan và rễ xương rồng truyền chất độc sang củ sắn, sắn tức là khoai mì trong nam.
cây dâu, trái với cây mít, làm cho sản phụ mất sữa. Sản phụ nuôi con kiêng không sờ tới cây, cành hoặc lá dâu.
cây dâu trừ được tà ma. Tại các đền điện khi phụ đồng, thấy đồng dùng roi dâu để tra khảo ma quỷ.
Đối với các cây có quả, kiêng chỉ trỏ, vì chỉ trỏ làm cho quả thui đi, nhất là khi cây mới bói lần đầu tiên.
Hái quả, kiêng không ném từ trên cây xuống hoặc tung lên, vì người ăn sẽ bị đau xốc.
có nơi, kiêng dùng tay hái quả, vì như vậy trái cây về sau sẽ nhỏ đi, mất ngon và có khi cây không ra trái nữa. phải dùng dao hoặc kéo cắt. Ông nghiêm Thẩm có nhắc tới sự kiêng kỵ này tại các vườn cam Bố Hạ, tỉnh Bắc Giang (Hà Bắc).
Ăn những trái dứa óng ánh ban đêm sẽ bị chết, vì đấy là những trái dứa thành tinh. có người lại cho rằng, những trái đứa này đã bị rắn ăn, truyền nọc độc sang.
Đàn bà có chửa nhất là chửa con so kiêng không hái các trái cây, vì nếu hái, cây về sau mỗi khi có trái, trái sẽ bị nứt.
cỏ môi thường mọc từng bụi ở đầm, ở hồ. người ta kiêng bơi thuyền lên đám cỏ này vì người ta cho rằng trong đám cỏ này có bè của vua Thủy Tề, sẽ làm đắm thuyền của họ.
cây phù dung có những bông hoa sớm nở tối tàn, tượng trưng cho cái gì ngắn ngủi mau tan vỡ. người ta không trồng phù dung ở gần nhà vì sợ rằng sự thịnh vượng của gia đình cũng ngắn ngủi. người đàn bà sợ tình yêu của chồng không bền bỉ, có khi có thể thành giá bụa vì đời sống của người chồng cũng mau tàn.
Tre đằng ngà là một giống tre thiêng liêng với sự tích đức Thánh Gióng. Đàn bà sợ vào tre này sẽ không sinh sản gì 261
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nữa. Đánh trẻ bằng roi tre đằng ngà, đứa trẻ sẽ bị đau đớn lâu hơn và có thể chết được. Tre đằng ngà không được dùng vào việc kiến trúc.
Lá gồi có tính cách kỵ thần trùng. người chết gặp giờ nặng, được người nhà bỏ vào áo quan một tàu lá gồi để trừ thần trùng.
Là gồi còn dùng để đốt vía cho trẻ con bị vía dữ mà đau ốm, hoặc cửa hàng bị vía dữ làm cho ế hàng.
người ta tin rằng những lá cây hái buổi trưa ngày đoan ngọ đều là những vị thuốc hay.
cũng vào ngày đoan ngọ, người ta có tục khảo cây lấy quả: những cây trồng đã lâu mà không có trái, đến ngày mồng năm tháng năm, người ta khảo cây. Một người trèo lên ngọn cây, một người ở dưới gốc. người dưới gốc cầm dao đe dọa chặt cây và hỏi cây có chịu bói không, nghĩa là có chịu ra quả không.
người trên cây van xin tha cho đừng chặt, và hứa sẽ xin ra quả. người dưới gốc lại hỏi ra bao nhiêu quả thì người trên cây trả lời sẽ bói một số quả đầu tiên là bao nhiêu, câu trả
lời tùy theo từng loại cây thường có quả lần đầu.
người dưới gốc bằng lòng tha không chặt cây, nhưng để
cảnh cáo, phạt bớt những nhánh ngang dọc.
Lạ lùng nhất là sau cuộc khảo cây này, cây thường có quả! phải chăng cây đã đủ sức để ra quả, hay vì có những nhánh bị chặt khiến nhựa cây tụ vào những cành khác nên cây có quả.
Vả lại thường sau những cuộc khảo cây, người ta chăm bón xới cho cây nên cây bắt đầu bói.
cây thủy mai hoa nhỏ và trắng bị coi là đem sự vô duyên tới cho con gái gia chủ.
cây vạn niên thanh thường trồng ở trong nhà để chơi lá, nếu trổ hoa là điềm không tốt cũng như nhà nào có bụi tre trổ hoa thường gặp sự không may.
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cây hoa nhài tượng trưng cho sự lẳng lơ. người ta kiêng trồng ở trước cửa nhà để tránh sự trăng hoa của con gái.
người ta kiêng chặt ngọn cây trồng trong sân trong vườn nhà, e con cháu không vươn lên được.
cây hoa mười giờ bị coi là mang sự không may lại cho gia chủ, bởi vậy không ai trồng hoa này ở trong nhà.
cây đào có tính cách trừ được ma quỷ, theo tích cũ: xưa ở dưới gốc cây đào lớn núi Độ Sóc có hai vị thần là Thần Trà và Uất Lũy cai quản đàn quỷ. Quỷ nào làm hại dân gian bị trừng phạt ngay.
ngày nay, ngày tết người ta cắm cành đào là để trừ ma quỷ, cành đào tượng trưng cho hai vị thần nói trên.
cây kim giao kỵ độc. Dùng đũa kim giao không sợ ngộ
độc. Ở trong vườn hoặc ở trước sân nếu có cây khô phải chặt ngay, để cây khô trong nhà không tốt. nhiều khi gặp những cây xem chừng vì một lý do nào không sống được, người ta phải đốn ngay.
các thầy ngải trồng cây ngải ở trong nhà, gọi là nuôi ngải để làm bùa.
Đối với cây dừa và cây cau, có một tục rất lạ: nếu trong nhà có người chết, những cây này cũng phải để tang. người ta quấn vào thân cây một miếng vải hoặc một miếng giấy trắng. có như vậy cây mới sống, nếu không chúng sẽ héo dần mà chết.
*
* *
Trên đây chỉ là một ít điều về sự mê tín dị đoan liên quan tới cây cối. Ắt hẳn còn nhiều nữa, nhưng vì không biết nên người viết buộc lòng phải tạm ngưng ở đây, cũng như đã tạm ngưng về các điều mê tín dị đoạn liên quan tới các loài vật.
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PhầN Thứ Ba
Lễ tiết
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Thời tiết đổi thay từ nóng chuyển sang lạnh qua mùa mát, rồi từ lạnh chuyển sang nóng qua mùa ấm, khi mưa nhiều, khi nắng gắt, khi gió mạnh, khi sương mù.
Để phân biệt thời tiết từ tháng này qua tháng khác, từ tuần nọ sang tuần kia, người xưa phân biệt một năm làm hai mươi bốn tiết, những tiết này gọi là nhị thập tứ khí.
có những tiết khí bắt đầu là cơ hội cho những ngày lễ, hoặc được gọi hẳn là ngày Tết như tiết Thanh Minh.
những ngày lễ và ngày Tết này đều nằm trong lễ tiết của ta, cùng với nhiều lễ, nhiều Tết khác. Mỗi Tết, mỗi lễ có một nguồn gốc riêng, và tết lễ nào cũng đánh dấu một cái gì trong năm, hoặc kỷ niệm một việc gì của dân tộc. Trong những ngày tết lễ này, ta có cúng lễ, có khi là toàn quốc, có khi là riêng một địa phương, có khi lễ do Triều đình, có khi lễ do toàn dân cử hành.
những lễ tiết này phản ảnh một phần nào phong tục của dân ta và nói lên một khía cạnh của dân tộc tính của ta, đồng thời chứng tỏ trình độ văn minh, văn hóa qua những tục lệ
cổ truyền do tổ tiên ta để lại và những tiết lễ đã nằm trong phần tín ngưỡng của dân ta. Tìm hiểu tín ngưỡng Việt nam, chúng ta cần tìm những tiết lễ này:
tết nguyên Đán, Tết đầu năm.
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lễ Động thổ, lễ cúng Thổ thần xin phép động đất cho năm mới.
lễ Khai hạ, ngày mồng 7 tháng giêng. Sau lễ này là hết Tết mọi hoạt động bình thường trở lại.
lễ thượng nguyên, ngày lễ phật, vào rằm tháng giêng.
lễ Hạ điền, còn gọi là Tịch điền, lễ cây lúa, vào một ngày đầu năm.
tế thần nông, cử hành vào ngày Lập Xuân để tế vua Thần nông.
Xuân tế, buổi tế đầu năm vào ngày Đinh đầu tháng hai.
lễ Khai ấn, lễ khai dụng ấn tín trong dịp năm mới, thường cử hành vào ngày Khai hạ. Tết Hàn Thực, mồng 3 tháng ba.
tết thanh minh, 15 ngày sau tiết Xuân phân, có lệ tảo mộ.
lễ Kỳ an, đầu mùa hè, cùng gọi là lễ cầu an.
tết Đoan ngọ, mồng 5 tháng năm, có tục giết sâu bọ.
lễ thất tịch, mồng 7 tháng bảy, còn gọi là lễ ngâu.
lễ trung nguyên, xá tội vong nhân, rằm tháng Bảy.
thu tế, buổi tế mùa thu, ngày Đinh đầu tháng tám.
lễ thượng Điền, vào dịp lúa đã chín.
tết trung thu, tết của trẻ em, rằm tháng tám.
lễ trùng Cửu, mồng 9 tháng chín.
lễ trùng thập, mồng 10 tháng mười.
lạp tiết, mồng 2 tháng chạp, buổi cúng lễ cuối cùng của năm.
tết táo quân, 23 tháng chạp.
lễ trừ tịch, cử hành lúc giao thừa, đón năm mới, tiễn năm cũ.
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TẾT NguyêN ĐáN
Tết nguyên Đán là tiết lễ đầu tiên của năm bắt đầu từ
lúc giao thừa với lễ trừ tịch.
nguyên là bắt đầu, Đán là buổi sớm mai. tết nguyên Đán tức là tết bắt đầu năm, mở đầu cho một năm mới với tất cả
mọi cảnh vật đều mới mẻ đón xuân sang.
năm mới đến, những sự may mắn mới cũng đến, và bao nhiêu những điều đen đủi không may của năm cũ đều theo năm cũ mà hết.
Theo Trung Quốc sử, âm lịch có từ đời nhà Hạ và lấy tên mười hai chi đặt cho mười hai tháng.
Tháng Dần là tháng giêng được chọn mà tháng đầu năm và người ta ăn Tết nguyên Đán vào đầu tháng Dần.
Về sau đến đời nhà Ân, có thay đổi lấy tháng Sửu làm đầu năm, rồi đến đời nhà chu sửa lại lấy tháng Tý, kịp đến đời nhà Tần, Tần Thủy Hoàng lại sửa nữa lấy tháng Hợi, nhưng đến đời vua Hán Vũ Đế, đầu năm lại bắt đầu từ tháng Dần như đời nhà Hạ, và từ đó không có sự thay đổi nữa.
Thực ra Tết nguyên Đán bắt đầu vào tháng Dần là rất phải, vì lúc đó mùa đông vừa qua, tiết lạnh vừa hết, ngày xuân ấm áp tới, đem lại hoa cỏ đua tươi khiến cho con người cũng hầu như biến đổi cả tâm hồn sau một năm làm ăn vất vả.
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người người vui vẻ đón mùa xuân mới, lòng chứa chan hy vọng ở những sự may mắn mới. Ai cũng vui, nên không ai bảo ai, gặp nhau người ta đều cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp: phúc, Lộc, Thọ, Khang, ninh.
giao Thừa
Tết nguyên Đán bắt đầu từ lúc giao thừa.
Lẽ trời đất có thủy khởi phải có tận cùng, một năm đã bắt đầu ắt phải có hết, bắt đầu từ lúc giao thừa, cũng lại hết vào lúc giao thừa.
Giao thừa là gì? Theo “Hán việt từ Điển” của Đào Duy Anh nghĩa là cũ giao lại, mới tiếp lấy. chính vì ý nghĩa ấy, nên hàng năm vào lúc giao tiếp giữa hai năm cũ mới này, có lễ trừ tịch.
lễ Trừ TịCh
trừ tịch là giờ phút cuối cùng của năm cũ sắp bắt qua năm mới, giữa giờ Hợi ngày 30 hoặc nếu tháng thiếu, thì ngày 29 tháng chạp năm trước và giờ Tý ngày mồng một tháng giêng năm sau.
Vào lúc này, dân chúng Việt nam, tuân theo cổ lễ có làm lễ trừ tịch.
Ý nghĩa của lễ này là đem bỏ đi hết những điều xấu dở
cũ kỹ của năm cũ sắp qua để đón những cái mới mẻ tốt đẹp của năm mới sắp tới.
Lễ trừ tịch theo người Tàu, còn là một lễ khu trừ ma quỷ.
Tục Tàu xưa vào ngày trừ tịch, tức là ngày 30 Tết có dùng 120 trẻ con trạc 9, 10 tuổi, mặc áo thâm, đội mũ đỏ, cầm trống vừa đi đường vừa đánh để khu trừ ma quỷ, do đó có danh từ trừ tịch.
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Buổi lễ giao thừa tại đình làng.
Ngày Tết gia đình sum họp.
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Bàn thờ Phật tại một ngôi chùa miền Nam trong ngày Tết.
Hoa chợ Tết ở Saigon.
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Lễ trừ tịch cử hành vào lúc giao thừa nên lễ này còn mang tên là lễ giao thừa.
CúNg ai TroNg lễ giao Thừa
phan Kế Bính trong việt nam Phong tục viết: tục ta tin rằng mỗi năm có một hành khiển coi việc nhân gian, hết năm thì thần nọ bàn giao công việc cho thần kia, cho nên cúng tế để tiễn ông cũ và đón ông mới.
cúng tế cốt ở tâm thành, và lễ cúng vào giữa nửa đêm nên đượm vẻ thần bí trang nghiêm. cựu vương hành khiển bàn giao công việc cho tân vương thay đức ngọc Hoàng để coi sóc nhân gian trong một năm cho đến giờ phút giao thừa năm sau.
Lễ trừ tịch bao hàm một ý nghĩa trọng đại, tống cựu nghinh tân, nên lễ được cử hành rất trịnh trọng từ tư gia tới các đình chùa. những năm về trước, trong giờ phút này, chuông trống đánh vang, pháo nổ luôn không ngớt, truyền từ nhà này sang nhà khác, khắp kẻ chợ, nhà quê.
Sửa lễ giao Thừa
Tại các đình, miếu, cũng như tại các tư gia, lễ giao thừa đều có cúng mặn. các ông thủ từ lo ở đình, miếu, còn tại các tư gia do người gia trưởng trù liệu.
Xưa kia người ta cúng giao thừa ở đình, ông Tiên chỉ hoặc thủ từ đứng làm chủ lễ, nhưng người ta cũng cúng giao thừa ở thôn ở xóm nữa.
Lễ giao thừa ở các thôn xóm được tổ chức hoặc tại các văn chỉ nếu văn chỉ làng xây tại xóm, nếu không thì cũng tổ chức ngay ở tại điểm canh đầu xóm. Ở đây, vị được cử ra làm chủ
lễ là vị niên trưởng hoặc vị chức sắc cao nhất trong thôn xóm.
Bàn thờ được thiết lập ở giữa trời.
Một chiếc hương án được kê ra, trên hương án có đỉnh trầm hương hoặc bình hương thắp tỏa khói nghi ngút. Hai bên đỉnh 273
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trầm hương có hai ngọn đèn dầu hoặc hai ngọn nến. Lễ vật gồm chiếc thủ lợn hoặc con gà, bánh chưng, mứt kẹo, trầu cau, hoa quả, rượu nước và vàng mã, đôi khi có thêm cỗ mũ
của Đại Vương hành khiển. Lễ quý hồ thành bất quý hồ đa, nhưng dù nhiều hay ít, lễ vật bao giờ cũng phải gồm có vàng hương, vàng lá hay vàng thoi tùy tục địa phương, và nhất là không quên được rượu, vì vô tửu bất thành lễ.
Lễ vật được trần thiết trên hương án trước giờ trừ tịch.
Đến giờ phút này, chuông trống vang lên, ông chủ tế ra khấn lễ, rồi dân chúng kế đó lễ theo, với tất cả sự tin tưởng ở vị tân vương Hành khiển, cầu xin ngài phù hộ độ trì cho được một năm may mắn, bao nhiêu sự không may năm trước sẽ qua hết.
Tại đình làng, cùng với lễ cúng ngoài trời còn lễ Thành hoàng hoặc vị phúc thần tại vị nữa.
các chùa chiền cũng có cúng lễ giao thừa, nhưng lễ vật là đồ chay, và đồng thời với lễ giao thừa nhà chùa còn cúng phật, tụng kinh và cúng đức Ông tại chùa.
Ở các tư gia, các gia trưởng thường lập bàn thờ ở giữa sân, hoặc ở trước cửa nhà, trường hợp những người ở thành phố
chật chội không có sân. cũng một chiếc hương án, hoặc một chiếc bàn kê ra với lễ vật như trên.
ngày nay trước mọi biến chuyển dồn đập của thời cuộc nước nhà, ở thôn quê, rất ít nơi còn cúng lễ giao thừa ở các thôn xóm, ngoài lễ cúng tại đình đền. Và ở các tư gia, tuy người ta vẫn cúng lễ giao thừa với sự thành kính như xưa, nhưng bàn thờ thì thật là giản tiện. có khi chỉ là chiếc bàn con với mâm lễ vật, có khi mâm lễ vật lại đặt lên trên một chiếc ghế đẩu. Hương thắp lên được cắm vào một chiếc ly đầy gạo hoặc vào một chiếc lọ nhỏ để giữ chân hương! Tình trạng chiến tranh, mọi sự đều bị phá hoại! có nhiều gia đình lại quá giản tiện hơn, hương thắp đặt ngay trên mâm lễ, hoặc cắm vào các khe nải chuối dùng làm đồ lễ!
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Đại VươNg hàNh KhiểN Và PháN quaN
Mười hai vị đại vương, mỗi ông cai trị một năm cõi nhân gian là thập nhị hành khiển vương hiệu, tính theo thập nhị
chi, bắt đầu là năm Tý, cuối cùng là năm Hợi. Hết năm Hợi lại quay trở lại năm Tý với Đại vương hành khiển của mười hai năm về trước. các vị đại vương này còn được gọi là dương niên chi thần, mỗi vị có trách nhiệm như trên đã nói cai trị
thế gian trong toàn niên, xem xét mọi việc hay dở của từng người, từng gia đình, từng thôn xã cho đến từng quốc gia để
định công luận tội, tâu lên Thượng đế.
Mỗi vị đại vương hành khiển đều có một vị phán quan giúp việc.
Vị đại vương hành khiển lo việc thi hành những mệnh lệnh của ngọc Hoàng Thượng đế, trình lên ngọc Hoàng những việc đã xảy ra. còn vị phán quan thì lo việc ghi chép công, tội của mọi người, mọi gia đình, mọi thôn xã, mọi quốc gia.
Trong các vị hành khiển vương hiệu, có vị nhân đức, có vị cương trực và cũng có vị khắc nghiệt. nhiều năm có các loạn thiên thời, loạn đao binh, nạn thủy tai, hỏa tai... tục tin rằng đó là do các vị đại vương hành khiển trừng phạt nhân gian vì tội lỗi của mọi người.
VăN KhấN lễ giao Thừa
như trên đã trình bày, lễ giao thừa là lễ tống cựu nghênh tân, tiễn vị đại vương hành khiển cũ và đón vị mới.
có lễ nghi phải có văn khấn, cũng như ăn phải có mời.
Dưới đây là mẫu văn khấn giao thừa tại tư gia, văn khấn này chỉ cần thay đổi một vài chữ, khi dùng tại các nơi khác: Duy việt nam Đinh mùi niên, Xuân thiên chính nguyệt, sơ
nhất nhật, kim thần đệ tử nguyễn Đức Cầu quán tại Cổ mễ
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xã, võ giàng huyện, Bắc ninh tỉnh, cư trú tại Phú nhuận xã, tân Bình quận, gia Định tỉnh, đồng gia quyến đẳng, khể
thủ, đốn thủ bách bái.
Cẩn dĩ hương đăng, kim ngân hoa quả, phù lưu thanh chước, thứ phẩm chi nghi, cảm kiền cáo vu.
vọng bái:
Đương niên đương cảnh tống vương hành khiển, ngũ đạo chí đức tôn thần ngọc bệ hạ:
lâm tào phán quan vị tiền
Bản địa thổ địa thần kỳ vị tiền
Bản cảnh thành hoàng vị tiền
ngưỡng vọng chứng giám;
Cúc cung cầu khẩn:
toàn gia đồng niên tự lão chí ấu, tăng phúc tăng thọ, nhân khang vật tịnh, vạn sự hanh thông.
cẩn cáo
Lược dịch:
nước việt nam, năm Đinh mùi, ngày mồng một tháng giêng, xuân tiết.
Đệ tử là nguyễn Đức Cầu, quán làng Cổ mễ, huyện võ giàng tỉnh Bắc ninh, cư ngụ tại Phú nhuận, quận tân Bình, tỉnh gia Định, cùng toàn thể gia đình trăm bái.
Kính cẩn có hương đèn, vàng bạc, hoa quả trầu rượu trà nước thêm mọi phẩm vật dâng lên.
vọng bái:
trước bệ ngọc đức tống vương hành khiển, ngũ đạo chí đức tôn thân:
lâm tào phán quan tại vị ở trước Đức thổ địa nơi đây tại vị ở trước Đức thành Hoàng bổn cảnh tại vị ở trước 276
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Cầu chư vị chứng giám.
Cúi đầu kêu xin:
Chư vị phù hộ cho toàn gia chúng tôi, từ già đến trẻ, quanh năm được tăng phúc tăng thọ, người an, vật thịnh, vạn sự
hanh thông.
cẩn cáo
Trong khi cúng khấn đức đương niên đại vương hành khiển, người ta khấn theo đức Thổ Thần và đức Thành Hoàng, vì khi đức đại vương hành khiển, đại diện của ngọc Hoàng Thượng đế đã giáng lâm, Thổ Thần và Thành Hoàng có nhiệm vụ
nghênh tiếp và do đó cùng được phối hưởng lễ vật.
Trong bài văn khấn trên, khi làm lễ tại làng tại thôn, chỉ
cần thay đổi mấy chữ:
“Kim thần đệ tử nguyễn Đức Cầu”.
thành
“Kim chúng thần đệ tử, toàn dân Cổ mễ xá”
và ở chỗ cầu xin cũng đổi mấy chữ
“toàn gia đồng niên tự lão chí ấu”
thành
“toàn xã đồng niên tự lão chí ấu”
lễ CúNg Thổ CôNg
Sau khi cúng giao thừa xong, các gia chủ cúng khấn Thổ
công, tức là vị thần cai quản trong nhà, thường được gọi là Đệ nhất gia chi chủ. Lễ vật cũng tương tự như lễ cúng giao thừa nghĩa là gồm trầu rượu, nước, đèn nhang, vàng bạc, hoa quả cùng các thực phẩm: xôi, gà, bánh, mứt v.v...
cúng Thổ công cũng phải khấn, và dưới đây là một mẫu văn khấn:
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Duy việt nam Đinh mùi niên, xuân thiên chính nguyệt sơ
nhất nhật.
Kim thần tín chủ tô văn ngọc, quán tại nam ngạn xã, việt yên huyện, Bắc giang tỉnh, cư trú tại tân Sơn Hòa xã, tân Bình quận, gia Định tỉnh, đồng gia quyến đẳng khấu thủ đốn thủ bách bái;
Cẩn dĩ phù lưu thanh chước, kim ngân, hương đăng, hoa quả, mâm bàn cụ vật, thứ phẩm chi nghi, cảm kiền cáo vu.
Cung thỉnh
Bản gia thổ Công, Đông trù tư mệnh táo phủ thần quân vị tiền.
Bản Địa thổ Địa thần kỳ vị tiền.
lai lâm chứng giám, ủng hộ gia chủ, tự lão chí ấu, tự niên thủ chí niên vĩ, bình an hưởng phúc, vô tai vô nạn, vô hạn, vô ách, tăng tài, tiền lộc, vạn sự hanh thông.
Thượng hưởng
Lược dịch:
nước việt nam, năm Đinh mùi, xuân ngày mồng một tháng giêng.
nay tín chủ là tô văn ngọc, quê xã nam ngạn, huyện việt yên, tỉnh Bắc giang, ngụ tại xã tân Sơn Hòa, quận tân Bình, tỉnh gia Định, toàn thể gia đình cúi đầu trăm bái.
Kính cẩn dâng trầu rượu, trà nước, vàng bạc, đèn nhang hoa quả cùng mọi phẩm vật.
Cung mời
Đức bản gia thổ Công tại vị ở trước Đức thổ Địa thần kỳ tại vị ở trước Xin chư thần giám lâm chứng cho lòng thành, phù hộ cho cả nhà gia chủ, từ già đến trẻ, từ đầu năm đến cuối năm, được hưởng phúc bình an, không tai không nạn, không hạn, không ách, đắc tài sai lộc, vạn sự hanh thông.
Thượng hưởng
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mấy TụC lễ TroNg Đêm Trừ TịCh
Bắt đầu lúc lễ giao thừa là năm cũ đã hết và bước sang năm mới. Kể từ giờ phút này là giờ phút của Tết nguyên Đán.
Trong đêm giao thừa, sau khi làm lễ giao thừa xong; ta có những tục lễ riêng, mà cho tới ngày nay, từ thôn quê đến thành thị, vẫn còn nhiều người theo giữ.
lễ chùa, đình, đền.
Lễ giao thừa ở nhà xong, người ta kéo nhau đi lễ các đình, chùa, miếu, điện để cầu phúc cầu may, để xin phật, Thần phù hộ độ trì cho bản thân và gia đình. Và nhân dịp người ta thường xin quẻ thẻ đầu năm.
Kén hướng xuất hành.
Khi đi lễ, người ta kén giờ và kén hướng xuất hành, đi đúng hướng đúng giờ để gặp sự may mắn quanh năm.
ngày nay ở Sài Gòn, đi lễ là người ta đi, ít người kén giờ
và kén hướng. các đền chùa, trong đêm trừ tịch luôn luôn có thiện nam tín nữ tới lễ bái, có nơi rất đông phải chen chúc nhau.
Hái lộc.
Đi lễ đình, chùa, miếu, điện xong, lúc trở về người ta có tục hái một cành cây mang về ngụ ý là lấy lộc của Trời đất phật thần ban cho. Trước cửa đình cửa đền, thường có những cây đa, cây đề, cây si cổ thụ, cành lá xùm xòa, khách đi lễ mỗi người bẻ một nhánh, gọi là cành lộc. cành lộc này mang về
người ta cắm trước bàn thờ cho đến khi tàn khô.
Với tin tưởng lộc hái về trong đêm giao thừa sẽ đem lại may mắn quanh năm, người dân Việt trong buổi xuất hành đầu tiên bao giờ cũng hái lộc. cành lộc tượng trưng cho tốt lành may mắn; tục hái lộc là một tục tốt đẹp, nhưng ngày nay, nhiều người đi lễ trong đêm trừ tịch vác cả dao búa đi đẵn cây trong vòng các đình đền chùa miếu, thật người ta đã biến tục lệ tốt đẹp thành một tai hại cho các nơi thờ tự vậy.
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Chợ Tết Saigon
Xin thẻ đầu năm
Về tục xuất hành cũng như tục hái lộc có nhiều người không đi trong đêm giao thừa, mà họ kén ngày tốt giờ tốt trong mấy ngày đầu năm và đi đúng theo hướng chỉ dẫn trong các cuốn lịch đầu năm để có thể có được một năm hoàn toàn may mắn.
Hương lộc.
có nhiều người trong lúc xuất hành đi lễ, thay vì hái lộc cành cây, lại xin lộc tại các đình đền chùa miếu bằng cách đốt một nắm hương hoặc một cây hương lớn, đứng khấn vái trước bàn thờ, rồi mang hương đó cắm tại bình hương bàn thờ Tổ tiên hoặc bàn thờ Thổ công ở nhà.
ngọn lửa tượng trưng cho sự phát đạt. Lấy lửa tự các nơi thờ tự mang về, tức là xin phật Thánh phù hộ cho được phát đạt tốt lộc quanh năm.
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Trong lúc mang nắm hương từ nơi thờ tự trở về, nhiều khi gặp gió, nắm hương bốc cháy, người ta tin đó là một điềm tốt báo trước sự may mắn quanh năm.
Thường những người làm ăn buôn bán hay xin hương lộc tại các nơi thờ tự.
Xông nhà.
Thường cúng giao thừa ở nhà xong, người gia chủ mới đi lễ đền chùa. Gia đình có nhiều người, thường người ta kén một người dễ vía ra đi từ lúc chưa đúng giờ trừ tịch, rồi khi lễ trừ tịch tới thì dự lễ tại đình chùa hoặc ở thôn xóm, sau đó xin hương lộc hoặc hái cành lộc về.
Lúc trở về đã sang năm mới, người này đã tự xông nhà cho gia đình mình, mang sự tốt đẹp quanh năm về cho gia đình.
Đi xông nhà như vậy tránh được sự phải nhờ một người tốt vía khác đến xông nhà cho mình.
nếu không có người nhà dễ vía để xông nhà lấy, người ta phải nhờ một người khác trong thân bằng cố hữu tốt vía để
sớm ngày mồng một Tết đến xông nhà, trước khi có khách tới chúc tết, để người này đem sự dễ dãi may mắn lại.
Đốt pháo.
Đêm hôm giao thừa, mọi nhà đều đốt pháo. Sau khi làm lễ
trừ tịch xong, tiếng pháo thi nhau vang nổ từ nhà này sang nhà khác ở thành thị cũng như ở thôn quê.
nhiều gia đình bắt đầu đốt pháo ngay từ buổi chiều hôm 30 tháng chạp, lúc bắt đầu cúng gia tiên.
Đốt pháo cốt để trừ ma quỷ. Theo sách cũ chép lại thì ma núi gọi là Sơn tiêu, khi phạm đến người thì người đau ốm, người ta phải đốt pháo để nó tránh xa.
Điển sách thì nói vậy, nhưng thật ra tiếng pháo giúp vui cho ngày Tết, tăng sự hân hoan, xua đuổi mọi sự phiền não 281
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trong lòng người. ngày xuân có tiếng pháo xuân thêm tưng bừng và tết thêm nhộn nhịp.
TụC lệ Về TẾT NguyêN ĐáN
Ở trên, mới nói về lễ trừ tịch và mấy tục lệ trong đêm giao thừa. Thực ra với ngày Tết nguyên Đán dân ta có những tục lệ trước và sau lễ trừ tịch.
người dân Việt nam thuần túy rất tha thiết với Tết, nhất là ở nông thôn. Quanh năm vất vả, Tết mới là dịp nghỉ ngơi.
Bao nhiêu lo nghĩ người ta gác một bên để hưởng thú xuân cho đầy đủ. cảnh xuân muôn hồng ngàn tía, pháo xuân rền nổ
rắc hồng trên ngõ, nhất là ở miền Trung và miền Bắc, thêm mưa xuân phơi phới, thử hỏi ai là người không xúc cảm trước cảnh xuân, trước màu Tết.
người ta đón Tết một cách nồng nàn, người ta đợi Tết một cách trịnh trọng, người ta vui Tết một cách náo nhiệt hân hoan. Từ ngàn xưa, những tục lệ ngày Tết vẫn làm cho Tết thêm ý nghĩa và cũng một phần nào làm tăng niềm vui phấn khởi cho mọi người lúc xuân sang.
Sửa soạn ngày tết.
Tết nguyên đán tuy bắt đầu từ mồng một tháng giêng, nhưng sự thực người ta đã sửa soạn Tết ngay từ đầu tháng chạp.
nhà nhà lo mua gạo nếp, đậu xanh để đến ngày gần Tết gói bánh chưng, và tại nhiều vùng, gói bánh chưng bằng lá dong, người ta phải mua lá về, đem luộc chín, bó vào các cột nhà, để khi gói bánh thì dùng. Gói bánh bằng lá chín dễ
gói, nhưng bánh bóc ra kém màu xanh. nhiều nơi gói bằng lá sống, họ không buộc lá, nhưng độ ngoài rằm tháng chạp họ đã phải mua sẵn sợ đến khi giáp Tết giá sẽ cao và có khi không có.
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cHợ QUÊ nGÀY TếT
Hàng đồ mã (Ảnh Bàng Bá Lân) Chọn mũ ông Công (Ảnh Bàng Bà Lân) 283
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người ta cũng sửa soạn cho vại dưa hành ngay từ đầu tháng chạp, vì dưa hành cần muối sớm đến Tết mới kịp ăn.
Và người ta cũng lo sắm sửa những phẩm vật dùng cho ngày Tết, mua sẵn gà vịt thả trong vườn, rủ nhau chung đụng để
ngày gần Tết hùn nhau mổ lợn.
người ta sắm sẵn hương vàng dùng để cúng ở trong nhà cũng như dùng để gửi Tết, và người ta cũng mua sẵn những bánh mứt hoa quả, một phần dành cho gia đình, một phần gửi Tết, một phần mang Tết những người mình chịu ơn như
thầy học, ông lang, chủ nợ v.v...
người ta cũng lo tới bộ quần áo ngày Tết, nhất là đối với các cô gái mới lớn, ngày xuân là dịp các cô chưng diện để dân làng nhìn vào, có cậu nào vừa mắt muốn gương cung bắn sẻ.
Dân làng cũng sửa soạn Tết chung cho cả làng, trù tính việc mở hội đầu năm, việc cúng thần ngày Tết.
Và các em cũng rối rít lo Tết, thúc dục bố mẹ may quần áo mới và mấy ngày gần Tết đi chơi chợ Tết mua tranh mua pháo.
trang hoàng nhà cửa.
Tết là bắt đầu cho một năm. người ta phải đón xuân trong một khung cảnh sáng sủa, sạch sẽ và đẹp đẽ. Do đó trước ngày Tết, nhà nào cũng lau quét cửa nhà, trang hoàng trong nhà cho xứng đáng với năm mới.
con cháu lau chùi các đồ thờ. những đồ đồng được đem đánh bóng. Án thư mâm bàn đều lau rửa lại kỹ lưỡng cùng với tất cả các tự khí khác kể cả hoành phi câu đối. những câu đối đỏ cũ được thay bằng những câu đối mới, những đôi liễn mới. Bàn thờ được cắm thêm hoa, các y môn được đem giặt lại hoặc thay thế.
Từ trong nhà đến ngoài cửa, chỗ nào trong cũng như mới, thật ăn khớp với khung cảnh tưng bừng của mùa xuân với mưa phùn lấm tấm, với lời chúc tụng nhau tốt đẹp trong ngày Tết.
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Đây là chưa nói đến trên tường, ngoài cổng còn có dán những tranh Tết, tranh đàn gà mẹ con, tranh lý ngư vọng nguyệt, tranh hứng dừa, tranh đánh ghen, tranh thầy đồ cóc, đám cưới chuột, tranh tiến tài tiến lộc, tranh gà gáy sáng, v.v...
gửi tết.
Hàng năm gần ngày Tết đến, nghĩ tới tổ tiên, con cháu, những người đã ra ở riêng hoặc thuộc các ngành thứ, đều phải gửi Tết tới nhà trưởng, tức là người có trách nhiệm giữ
giỗ Tết các bậc đã qua đời. Gửi Tết tức là đem đồ lễ đến nhà gia trưởng để người gia trưởng cúng tổ tiên trong dịp Tết.
Thường đồ lễ bao giờ cũng có vàng hương. Tùy theo tình liên lạc gia đình, có những thứ vàng riêng dùng trong việc gửi Tết.
những ngành trực thống phải gửi vàng hoa, còn những ngành khác dùng vàng hồ hoặc vàng lá. Vàng hoa làm toàn bằng giấy màu vàng, làm kỹ lưỡng có mặt kính, có trang kim óng ánh, tượng trưng cho vàng thoi, do đó mỗi nghìn vàng là một nghìn thoi nhỏ. Vàng hồ là một thứ vàng gồm một phần ba những thoi vàng ở lớp trên làm bằng giấy bổi vàng và hai phần ba lớp dưới là những thoi bạc làm bằng giấy bổi trắng cũng có mặt kính nhưng ít hơn, hoặc có khi không có.
những ngành trực thống, ngoài vàng hương, còn phải gửi tết thêm bánh mứt, gạo nếp, gà. người gia trưởng sẽ dùng những đồ lễ gửi tết của các ngành thứ cúng tổ tiên trong mấy ngày tết. Lẽ tất nhiên bao giờ người gia trưởng cũng phải chi tiêu thêm, nhưng những đồ lễ gửi Tết bao giờ cũng đem cúng hết trong dịp Tết.
con cháu gửi Tết để tỏ lòng nhớ ơn và kính mến tổ tiên.
Tục này cũng thắt chặt thêm mối dây liên lạc giữa những người trong quyến thuộc xa gần.
Cây có gốc mới nở ngành sinh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu.
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người ta nguồn gốc từ đâu?
Có tổ tiên trước rồi sau có mình.
Biếu tết.
cùng với việc gửi Tết nhà trường, người ta cũng nghĩ đến việc biếu Tết. Đây là dịp để người ta trả ơn những người đã có công với mình:
Học trò biếu tết thầy học,
con bệnh biếu tết thầy lang,
Dân biếu tết quan,
con nợ biếu tết chủ nợ,
Bạn bè biếu tết lẫn nhau,
Kẻ dưới biếu tết bề trên.
Trong việc biếu tết này, quà biếu thường chẳng đáng bao nhiêu, nhưng tâm chân thành thật là đáng kể.
Tôi không nói đến những trường hợp con cháu biếu tết ông bà cha mẹ, việc biếu tết này có thể coi như gửi tết, nhưng chỉ nói đến những trường hợp khác để nhắc lại việc tục lệ
lấy ân tình ràng buộc.
Thầy dạy học, hàng năm đã có lương vua, hoặc như ngày nay đã có lương chính phủ, nhưng Tết đến học trò không bao giờ quên thầy, nói chi đến những ông đồ dạy học quanh năm không có lương vua hoặc lương chính phủ, ngày Tết học trò có bổn phận phải nghĩ đến thầy, và phải nghĩ đến một cách rất chu đáo.
các ông lang chữa bệnh thì lấy tiền, vậy mà con bệnh, nhờ được ông lang chữa cho khỏi bệnh, tuy đã trả tiền ông lang, nhưng cũng không bao giờ quên ơn ông đã cứu mình thoát bệnh. Hàng năm, mỗi Tết đến con bệnh lại nhớ tới ông lang, và ít nhiều cũng kiếm chút lễ mọn tết ông lang để tỏ
lòng biết ơn.
con nợ biếu tết chủ nợ phần vì sự giúp đỡ của chủ nợ đã cho mình vay tiền trong lúc túng thiếu, và cũng nhân dịp để
khất nợ.
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Dân biếu tết quan, kẻ dưới tết người trên đều là vì cảm tình ân nghĩa, không ai bắt buộc ai nhưng ai cũng nghĩ đến sự ăn ở sao cho phải đối với những người đã có ơn với mình.
Bạn bè biếu tết nhau cũng vậy, đây là những dịp để chứng tỏ sự quý mến bạn hữu đối với nhau, nghĩ đến nhau.
Tôi tưởng cũng nên nói tới trường hợp các chàng rể chưa cưới tết bố mẹ vợ. Biếu Tết thật là trịnh trọng để tỏ lòng biết ơn các người đã sinh ra vị hôn thê của mình. Sau khi cưới được vợ rồi, hàng năm các chàng rể cũng không bao giờ
quên tết bố mẹ vợ.
Bữa tiệc tất niên.
các bạn hàng buôn bán sống với nhau thành phường, những công chức cùng làm tại một dinh, một sở, nhân ngày Tết đến đều có bữa tiệc tất niên để cùng nhau họp mặt trước khi chia tay về ăn Tết.
các bạn hàng trong buổi tất niên này có sửa lễ cúng thánh sư rồi cùng nhau ăn uống.
các công chức nơi công sở lấy bữa tiệc tất niên để cùng vui và nhân đó chúc tết nhau trước khi ai nấy về quê ăn tết.
Buổi học tất niên.
Tại các lớp học, có buổi học tất niên. nhân buổi học này, học trò chúc tết thầy, và thầy cũng gửi lời chúc tết bố mẹ học sinh, và cùng chúc cả học sinh một cái tết vui vẻ.
Trong buổi học tất niên này, thầy trò thường đem những chuyện trong niên học ra nhắc lại, và cùng nhau nói về truyện Tết thay vì học hành như những buổi học trước.
Trong buổi học này, học trò đốt pháo để mừng thầy, cũng như
trong các bữa tiệc tất niên, thường có đốt pháo để tiệc thêm vui.
Phiên chợ trẻ con và phiên chợ tết.
Đây là phiên chợ họp sau phiên chợ cuối của năm, thường vào ngày 28 hoặc 29 tháng chạp. Gọi là phiên chợ trẻ con, vì dân quê, trong ngày phiên chợ này, chợ nào họp ngày nào 288
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thường đã thành lệ, bố mẹ cho trẻ con tiền để đi sắm tết, tức là đi mau tranh mua pháo.
cần phân biệt phiên chợ trẻ con với phiên chợ Tết. phiên chợ Tết là phiên chợ cuối cùng của năm, tùy theo từng chợ
họp từ ngày 26 đến 30 tháng chạp. chợ vùng quê họp một tháng sáu phiên, chợ làng này vào ngày một ngày sáu, chợ
lân cận vào ngày hai ngày bảy, chợ một làng thứ ba vào ngày ba ngày tám, rồi một chợ vào ngày bốn ngày chín, lại một chợ vào ngày năm ngày mười. Trong một vùng mỗi ngày thường có hai ba chợ họp, và ngày hôm sau lại hai chợ khác.
phiên chợ Tết sớm nhất vào ngày hai mươi sáu tháng chạp đối với những chợ ngày họp là ngày một và ngày sáu, và phiên chợ Tết muộn nhất vào ngày ba mươi, hay nếu tháng thiếu vào ngày hai mươi chín tháng chạp đối với những chợ
ngày họp là ngày bốn ngày chín hoặc ngày năm ngày mười.
Trong phiên chợ Tết, người bán hàng muốn bán hết hàng, nhất là trong những phiên chợ vào mấy ngày hai mươi chín, 289
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ba mươi tết, và người đi sắm tết cũng cố mua cho đủ những cái gì còn thiếu.
các ông đồ, nhân dịp phiên chợ Tết cũng đem bán chữ.
người ta nhờ các ông viết cho những câu đối, những bức đại tự v.v...
thăm mộ gia tiên
Tây phương thường cho ta gần người chết hơn họ. Thực vậy, thi hài của tổ tiên ta thường mai táng ngay giữa thửa ruộng của chúng ta, và quanh năm trong những dịp vui mừng hay tang tóc, chúng ta đều khấn tới gia tiên, đều đi viếng mộ
để đắp thêm mấy vầng đất, cắm mấy nén hương.
Về Tết, vui xuân, người Việt cũng muốn gia tiên về hưởng Tết. Bởi vậy, ở nhiều nơi, sau khi sắm sửa Tết xong người ta có tục đi viếng mộ, đắp lại mộ, thắp hương khấn mời hương hồn những người đã quá cố về hưởng Tết.
Làng Đáp cầu, huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc ninh Hà Bắc, hàng năm vào ngày 30 tháng chạp, dân làng đều đi viếng mộ
khấn mời gia tiên về ăn Tết. Tục này có ở rất nhiều nơi khác.
Xúc sắc xúc sẻ.
Tối hôm ba mươi Tết, ngày xưa tại các làng xã, các trẻ
em nghèo, họp nhau thành từng bọn rủ nhau đi chúc Tết, tuy chưa hẳn là ngày Tết.
các em, mỗi bọn có một chiếc ống trong đựng tiền, thường là ống tre. các em tới từng gia đình, và các em cùng nhau hát, vừa hát vừa lắc ống tiền:
Xúc xắc xúc sẻ,
nhà nào còn đèn còn lửa,
mở cửa cho chúng tôi vào;
Bước lên giường cao
thấy đôi rồng ấp;
Bước xuống giường thấp,
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thấy đôi rồng chầu;
Bước ra đằng sau
thấy nhà ngói lợp
voi ông còn buộc,
ngựa ông còn nằm.
ông sống một trăm
linh năm tuổi lẻ.
vợ ông sinh đẻ
những con tốt lành;
những con như tranh,
những con như rối.
tôi ngồi xó tối.
tôi đối một câu.
Đối rằng: thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ; nêu cao, pháo nổ, bánh chưng xanh.
các em vừa xúc xắc xúc sẻ vừa hát, trong lúc gia đình chủ
nhà chăm chú nghe, và sau câu hát gia đình nào cũng tặng các em ít tiền, tiền đó các em bỏ luôn vào ống. Tục cho rằng, các em đến đem sự may mắn lại. Không gia đình nào không tặng tiền cho các em. nhiều ít ai cũng tặng các em một số
tiền trước khi các em rời sang nhà khác.
Đòi nợ cuối năm.
các chủ nợ có lệ cuối năm giằng thúc con nợ, cố đòi cho được số tiền đã cho vay, dù rằng đòi được tiền về để đấy.
người ta cho rằng, nếu không đòi được tiền trước giao thừa, ngày hôm sau, món tiền nợ đã ra nợ cũ, và ngày mồng một đầu năm và những ngày sau nữa, người ta không dám đòi nợ, vì con nợ kiêng sợ giông. Đòi nợ vào ngày Tết, không những con nợ không trả nợ, mà có khi còn mắng lại chủ nợ
vì không biết kiêng cho mình.
Tục lệ như vậy nên cái ngày tất niên này, những người có nợ làm ăn kém may mắn không có tiền trả mà khất chủ nợ
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không chịu, đành phải đi trốn nợ cho đến lúc giao thừa mới trở về:
Ta có câu: Khôn ngoan, đến cửa quan mới biết, giầu có ba mươi tết mới hay.
Đến cửa quan, người khôn ngoan đủ lý lẽ để đối đáp, còn người giàu có, ba mươi Tết không có chủ nợ tới réo ngõ, giằng thúc.
Cúng gia tiên.
chiều ba mươi Tết, mọi việc sửa soạn đã xong xuôi, sau khi đã đi viếng mộ gia tiên về, người ta sửa lễ cúng gia tiên, và sau đó đèn nhang, nhất là nhang phải giữ thắp suốt mấy ngày Tết cho tới khi hóa vàng.
Trong mấy ngày này, trên bàn thờ luôn luôn có sự hiện diện của tổ tiên. Để giữ cho hương khỏi bị tắt, từ chiều ba mươi Tết, người ta thường dùng hương vòng (nhang khoang) hoặc hương sào (nhang ống). Hương vòng là một cuộn hương thắp được suốt đêm tới sáng, còn hương sào là một hương thật to, có thể thắp được suốt ngày đêm mới hết. Ta cúng gia tiên lúc chiều ba mươi Tết, bởi vậy, lúc cúng giao thừa, ta không cúng gia tiên nữa.
cùng với lễ cúng gia tiên, lẽ tất nhiên phải có cúng Thổ
công.
cúng gia tiên ba mươi Tết, sáng ngày mùng một cũng lại cúng. Và trong mấy ngày Tết cho đến khi hóa vàng, ngày hai buổi có lễ cúng gia tiên.
văn khấn gia tiên.
Cúng tổ tiên cũng phải có văn khấn, như cúng thổ Công và cúng giao thừa. Dưới đây là một mẫu văn khấn tổ tiên trong ngày tết:
Duy việt nam Đinh mùi niên, xuân thiên, chính nguyệt sơ nhất nhật.
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Kim thần phụng sự Đàm Sĩ nguyên, sinh quán nhất Động xã, thường tín phủ, Hà Đông tỉnh, toàn gia cư ngụ tân Sơn nhì xã, tân Bình quận, gia Định tỉnh, đồng gia quyến đẳng, khể thủ, đồn thủ bách bái.
Cẩn dĩ hương đăng, kim ngân hoa quả, mâm bàn cụ vật, phù lưu thanh chước, thứ phẩm chi nghi cảm kiền cáo vu.
Cung thỉnh.
Đàm môn lịch đại tổ tiên, tự cao, tằng, tổ khảo, cao tằng tổ tỉ, tổ khảo, tổ tỉ, hiển khảo, hiển tỉ, thúc, bá, đệ, huynh, cô, dì, tỉ, muội, đồng lai lâm chứng giám. ngưỡng vọng.
Bảo hộ gia đình, tự lão chí ấu, hạnh phúc an khang, vạn sự hanh thông, nhân tăng vật vượng.
Thượng hưởng
Lược dịch:
“nước việt nam, năm Đinh mùi, tiết xuân ngày mồng một tháng giêng.
nay con giữ việc phụng thờ tên là Đàm Sĩ nguyên, quán tại xã quất Động phủ thường tín, tỉnh Hà Đông, hiện nay toàn gia cư trú tại xã tân Sơn nhì, quận tân Bình, tỉnh gia Định, đồng gia quyến cúi đầu trăm bái.
Kính cẩn có hương đèn, vàng bạc, hoa quả, cỗ bàn rượu nước trầu cau cùng mọi phẩm vật dâng lên.
Kính mời các cụ họ Đàm, kỵ, cụ, ông, bà, cha mẹ, chú, bác, anh, em, cô, dì, chị, em cùng về chứng giám. giám mong.
tiên tổ bảo hộ gia đình, từ già đến trẻ, hạnh phúc an khang, vạn sự hanh thông, người tăng vật vượng.
thượng hưởng”.
người gia trưởng khấn lễ tổ tiên xong, toàn thể người nhà đều lần lượt theo thứ bực tới lễ trước bàn thờ. Trong lúc đó để đón mừng tổ tiên về cùng con cháu, một tràng pháo nổ
ran ở ngoài sân, xác pháo tung bay như muốn khoe sắc thắm cùng muôn hồng ngàn tía của trời xuân.
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Mùi khói pháo thơm quyện với mùi hương khói khiến cảnh Tết càng đượm vẻ tưng bừng trong thân mật.
Chúc tết.
Sáng ngày mồng một, các cụ sau khi đã làm lễ tổ tiên xong, ngồi ở nhà thờ để con cháu tới lạy mừng chúc Tết. con cháu chúc các cụ một năm mạnh khỏe bình yên khang thái. các cụ cũng chúc lại con cháu những điều tốt đẹp.
Trong lúc chúc Tết các cụ, con cháu thường dâng các cụ
hoặc một món quà Tết như bánh trái, hoặc một món tiền đặt trong một bao giấy hồng. Tiền này gọi là tiền mở hàng đem may mắn lại cho các cụ.
các cụ cũng mở hàng lại cho con cháu. Tiền mở hàng của cụ cho con cháu gọi là tiền mừng tuổi.
Giàu nghèo các cụ cũng mừng tuổi lại cho con cháu, giàu thì nhiều tiền, nghèo cũng mừng tuổi tượng trưng một vài đồng tiền để con cháu được gặp tốt đẹp quanh năm.
Tại các xã, các cụ được đại diện dân làng mừng tuổi chúc Tết ngay tại đình, sau buổi lễ cúng đức thần linh sáng ngày mồng một. Ta có những bài chúc Tết riêng trong những dịp này: năm cũ đã qua,
năm mới đã đến,
Bước vào dinh trung,
tôi xin kính chúc;
trước tôi chúc thánh cung vạn tuế, tại thượng dương dương, bảo quốc hộ dân, lưu ân, tích phúc.
tôi lại chúc kỳ lão sống tám chín mươi, thọ tăng thêm thọ.
tôi lại chúc quan viên trùm lão, niên tăng, phú quý, nhật hưởng vinh hoa.
tôi lại chúc quan lại binh viên ta đột pháo xông tên, công thành danh toại.
tôi lại chúc đồng trang thượng hạ, già sức khỏe, trẻ bình yên, nhờ đức vua nhà no người đủ; các xướng 294
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ThiêN Thu VạN TuẾ
Trên đây là lời chúc Tết chung tại đình làng, tại các thôn xóm, các phường, dân chúng cũng có hợp nhau để cùng chúc Tết các ông trùm phường, đây là các phường buôn bán, các phường nghề nghiệp và các thủ chỉ thôn cũng như mọi người đồng thôn đồng phường.
Chúc tết vọng.
Tại triều đình, nhân ngày nguyên đán, các quan đại thần hợp nhau lại chúc Tết nhà vua. Tại các tỉnh, các quan tỉnh cũng cùng nhau họp tại vọng cung để chúc Tết vọng nhà vua.
Đối với những người ở xa xôi không về tận nhà, đến tận nơi chúc Tết được, người ta thường dùng thư để chúc Tết, đây cũng là một lối chúc vọng, như ngày nay người ta dùng thiếp gửi cho nhau để chúc mừng năm mới vậy.
mừng tuổi.
Với năm mới, người ta thêm một tuổi. Đó là một điều đáng mừng: đối với người già là tăng thêm tuổi thọ, đối với các em bé là thêm tuổi để thêm lớn. Bởi vậy, như trên đã trình bày, trong lúc chúc Tết người ta có lệ mừng tuổi.
Tiền mừng tuổi phong bao trong những giấy hồng, bao giờ
cũng có tiền lẻ, có ý là tiền đó sẽ sinh sôi nảy nở thêm nhiều.
Tiền mừng tuổi còn là tiền mở hàng để lấy may. Bạn bè gặp nhau cũng thường mở hàng cho nhau để lấy may mắn.
Tiền mở hàng, người ta thường giữ cất đi, ít khi lấy ra tiêu dùng, trừ trường hợp bất đắc dĩ.
Trong nam mừng tuổi các em gọi là lì xì.
ngày Tết các chú các cô dì thường mừng tuổi cho các cháu, và những khi tới nhà một người bạn chúc Tết, có trẻ nhỏ người ta cũng thường mừng tuổi cho các em, hay khi một người bạn tới nhà mình chúc Tết, có em nhỏ đi theo, chủ nhà thường 296
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mừng tuổi cho em nhỏ, mừng tuổi để em hay ăn chóng lớn, học hành thông minh sáng láng, khỏe mạnh và ngoan ngoãn.
Xông nhà.
Tục này đã trình bày ở trên khi nói về mấy tục lệ trong đêm trừ tịch.
Trong trường hợp, người nhà không có ai tự xông nhà lấy, người ta phải kén người xông nhà. người được kén là người tốt vía nhanh nhẹn dễ dãi để sáng mồng một tới xông nhà, mang lại ảnh hưởng tốt đẹp cho nhà chủ quanh năm.
người đến xông nhà đốt bánh pháo để mừng nhà chủ và chúc tụng chủ nhà những điều may mắn quanh năm. nhà chủ cũng chúc tụng lại khách xông nhà và cảm ơn khách đã mang lại sự may mắn cho nhà mình.
Xông nhà còn được gọi là xông đất.
Xuất hành
Tục này cũng đã trình bày ở trên về tục lệ đêm trừ tịch, nhưng có nhiều người không xuất hành vào đêm trừ tịch, mà người ta còn kén ngày kén giờ.
những người làm ăn, quanh năm phải ra đi, nhân ngày Tết thường chọn ngày giờ để xuất hành và thường người ta đi ra khỏi đất làng xã mình, hay ít nhất cũng đi ra khỏi thôn mình.
người ta chọn hướng. Mỗi năm chỉ có một hướng hợp.
Ra đi theo hướng tốt bằng một lối và lúc trở về làng mình lại theo một lối khác. Không ai xuất hành nghịch hướng vì e gặp sự không may trong năm.
người ta lại kén ngày kén giờ, vì trong ba ngày đầu năm có ngày xấu, có ngày tốt, và một ngày có giờ xấu có giờ tốt.
người kiêng kỹ chỉ xuất hành nhằm hôm tốt ngày vào giờ
hoàng đạo.
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Trong một làng, thường thường dân làng theo một hướng xuất hành, cùng đi trên một nẻo đường. Họ gặp nhau vui vẻ
lắm, chúc tụng lẫn nhau, nói nói cười cười, áo quần lòe loẹt xúng xính.
Đi xuất hành, người ta đồng thời hái lộc như đã nói ở trên.
lễ tết.
Dân ta thờ phụng tổ tiên. người ta thờ phụng tổ tiên nhà mình, lại tôn trọng cả tổ tiên người khác. nhân ngày Tết, người ta đến nhà nhau, trước là để lễ Tết, sau là để chúc tụng lẫn nhau.
Việc lễ Tết các cụ là một việc rất hệ trọng. ngày Tết, các cụ đi lễ hết các nhà họ xa họ gần trong làng, và khắp hết các nhà lân bang hàng xóm. các cụ đi không hết, các cụ cắt con cháu đi thay.
Đừng ai tưởng đi lễ Tết như vậy là nhẹ nhàng. Rất mệt.
Đến mỗi nhà phải lễ trước bàn thờ bốn lễ, ba vái, phải lên gối, xuống gối cúi đầu. có nhiều nhà, có ông bà mới mất, thờ riêng một bàn thờ, khách đến Tết phải lễ cả ở bàn thờ
này. Đi lễ như vậy, đi suốt buổi, khắp họ hàng bè bạn, hàng ngày phải lên gối xuống gối mấy trăm lần. Tới mỗi nhà lại chúc Tết nói chuyện, ăn trầu uống nước. có nhà lại ép mời khách nếm bánh chưng, xôi chè lam nóng bỏng, mứt kẹo do nhà làm ra. Khách không dám từ chối sợ làm giông chủ nhà.
người mỏi mệt vì lễ bái, bụng luôn no vì ăn uống, môi cắn chỉ vì nhai trầu. Lại thêm suốt ngày phải bận quần áo chỉnh tề, khăn đóng áo dài, chân đi giày đi dép. Tuy vậy, vẫn không ai bỏ qua việc lễ Tết. Đây là một bổn phận đối với họ
hàng bè bạn. người ta đến lễ tổ tiên mình, mình phải đáp lễ.
Đi lễ Tết không như ngày nay đi chúc Tết ở thành thị. Ở
thành thị, bây giờ người ta đến chúc Tết với nhau vì xã giao, 298
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còn xưa kia, mục đích chính của việc đi chúc Tết là lễ Tết trước rồi mới chúc Tết sau.
con rể đến lễ Tết nhà bố mẹ vợ, học trò đến lễ Tết nhà thầy, người dưới đến lễ Tết nhà người trên, kẻ hàm ơn đến lễ Tết nhà người đã ra ơn cho mình...
Khai bút.
nhà văn, nhà thơ thường có lệ khai bút đầu năm vào ngày nguyên Đán.
các văn nhân, thi sĩ sẵn sàng son mực bút nghiên giấy tờ, đốt bình trầm trước án thư kén giờ hoàng đạo khai bút viết văn làm thơ.
Thơ làm xong, gặp có khách đến nhà hoặc khi đến bạn hữu chúc Tết, người nọ đọc cho người kia nghe rồi cùng ngâm vịnh.
Chơi cành đào.
Hoa đào màu đỏ nhạt rất hợp với cảnh xuân. ngày Tết, người ta thường kén hoa đào để cắm ở trong nhà. Tục còn tin rằng cành đào trừ được ma quỷ do tích cũ đã trình bày trên chương “cây cối với mê tín dị đoan” về hai vị thần là Thần Trà và Uất Lũy.
Của vào như nước.
nhân ngày mồng một Tết, tại các thành thị cũng như thôn quê, có những người đi gánh nước thuê, gánh nước tới đổ
vào mọi nhà và chúc những nhà này quanh năm làm ăn phát đạt của vào như nước.
Gia chủ vui vẻ mở hàng cho người gánh nước một món tiền gấp mấy lần ngày thường và cũng mong của sẽ vào như
nước quanh năm như lời chúc tụng của người gánh nước.
giông
Giông nghĩa là gặp sự không may quanh năm.
ngày đầu năm người ta tránh mọi sự có thể giông.
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TRAnH TếT
Đám cưới Chuột
Thầy đồ Cóc
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Tranh Táo Quân
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Tranh gà mẹ con tượng trưng hạnh phúc Cây nêu
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Đứa trẻ phải ngoan ngoãn kẻo phải mắng phải đòn, bị giông sẽ phải mắng phải đòn quanh năm.
người lớn phải giữ gìn mọi cử chỉ, luôn luôn vui vẻ để
quanh năm vui vẻ, không cau có, giận dữ sợ bị giông sẽ cau có giận dữ suốt năm.
Tóm lại, người ta tránh tất cả những cái gì có thể là một điềm gở đem lại sự không may quanh năm, nghĩa là tránh để khỏi phải bị giông.
Kiêng quét nhà.
Trong ngày nguyên Đán, người ta kiêng quét nhà, và nếu nhà cửa có bẩn quá, người ta chỉ quét sơ, vun rác vào một xó, đợi ba hôm động thổ rồi mới đem đổ.
Tục này do ở trong Sưu thần Ký và sự tích Thần Tài mà ra.
những điều kiêng khác.
ngày Tết còn rất nhiều điều kiêng.
Kiêng mặc áo trắng, e có điềm tang tóc.
Kiêng nói tiếng khỉ, e làm ăn xúi quẩy.
Kiêng nói những điều tục tĩu, kiêng nhắc tới những chuyện chết chóc v.v...
Hóa vàng.
Sau ba ngày Tết, sáng ngày mùng 4, người ta cúng tiễn các cụ và hóa vàng.
Bao nhiêu vàng đã cúng trong ngày Tết, do người gia trưởng mua hay do con cháu và các ngành thứ đem gửi Tết đều được đem đốt sau tuần cúng tiễn các cụ.
những nghìn vàng dành riêng cho người mới chết trong năm qua sẽ được hóa riêng một đống. Khi vàng hóa gần hết, người ta đổ vào những đống tro vàng, mỗi đống một chén rượu cúng. Tục tin rằng có như vậy ở dưới cõi âm các cụ
mới nhận được vàng, và vàng mã mới biến thành vàng tiêu được ở nơi âm phủ.
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Rồi người ta đem hai cây mía đã mua trong năm và đã để
thờ trong ba ngày Tết ra hơ trên những đống tàn vàng còn đang đỏ ối. Hai cây mía đó, theo tín ngưỡng, người ta bảo là gậy các cụ. các cụ sẽ dùng hai cây mía này để gánh vàng về cõi âm, và cũng dùng làm khí giới chống lại bọn quỷ sứ
muốn ăn cướp vàng.
Lễ hóa vàng chấm dứt ngày Tết tại các gia đình. Trong buổi cúng tiễn các cụ ngày mồng bốn, các con cháu thường tề tựu lại các nhà gia trưởng, và sau lễ hóa vàng họ cùng nhau ăn uống để kết thúc ngày Tết. Sau bữa cơm hóa vàng này, những con cháu làm ăn nơi xa lại ai đi phương nấy.
ngày nay, thường người ta hóa vàng sớm hơn, nhất là tại các đô thị, rất ít các nhà cúng các cụ cho hết ba ngày Tết.
viếng mộ đầu xuân.
có nơi thay vì đi thăm mộ trước Tết, người ta đợi đầu xuân, sau khi hóa vàng tiễn các cụ, mới cùng nhau đi viếng mộ.
Ở làng Thị cầu, huyện Võ Giàng tỉnh Bắc ninh Hà Bắc, sáng sớm, sau cuộc lễ, có hóa vàng đốt pháo, rồi nhà nhà đều rủ nhau đi thăm mộ.
phần đông gia đình, già trẻ lớn bé đều đi viếng mộ hết. Gia đình nào cũng mang theo hương để cắm lên mộ, mang theo vàng lá để đốt tại mộ, và nhất là mang theo cuốc sẻng để đắp lại các nấm mộ cho cao, vun lại các nấm mộ cho dẹp, đánh nhổ đi hết những khóm cây dại mọc lấn vào mộ.
Ở nghĩa địa đủ nam phụ lão ấu với áo màu sặc sỡ của ngày xuân.
có nhiều người lại đốt cả pháo, như muốn để hương hồn người khuất được chia vui thêm với người sống nhân dịp xuân về.
Thăm mộ là một tục rất đẹp và rất có ý nghĩa. Tục này còn, gia đình còn và con người sẽ không bao giờ mất gốc.
*
* *
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Tết nguyên Đán là Tết trọng đại nhất trong năm. Với Tết này không những người ta thêm tuổi mà chính là một dịp để có sự đoàn tụ toàn thể gia đình sau một năm mỗi người một ngả.
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Ngày TẾT Của ĐồNg Bào
ThượNg miềN Nam
Mỗi độ xuân về chúng ta lại đón mừng một năm mới.
Xuân tưng bừng đến, lòng người rộn rã vui, cầu chúc cho nhau những điều may mắn. Bao nhiêu điều không tốt đẹp hãy lui trở lại với năm cũ để cho năm mới được tinh hảo, đem lại cho con người toàn những niềm hy vọng.
Trong lúc chúng ta mừng xuân, chúng ta cũng nên tìm hiểu xuân của một số anh chị em chúng ta, các đồng bào Thượng, mà gần đây một số các nhà nhân chủng học đã xác nhận đồng nguồn gốc với chúng ta.
chúng ta ăn Tết, đón xuân, các sắc dân đồng bào Thượng cũng mỗi năm một dịp mừng xuân mới, tùy theo phong tục từng sắc dân. Xuân và Tết của các đồng bào này nhiều khi không cùng đến với xuân và Tết của chúng ta, đến sớm hơn hoặc đến muộn hơn, tùy từng địa phương, nhưng sớm muộn họ đều coi đó là một dịp ăn mừng trong năm.
Muốn nói đầy đủ về Tết của các đồng bào Thượng phải một tập sách dầy mấy trăm trang mới mong trình bày được hết. Việc làm này, xin thú thực tôi không làm nổi và xin 307
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dành riêng cho các nhà nhân chủng học, ở đây tôi chỉ muốn nhân dịp nói tới Tết nguyên Đán của người Kinh, tôi không quên các đồng bào Thượng.
Bắt đầu bằng một số ít các sắc tộc miền nam.
TẾT Của Người Kơho
người Kơho là một sắc dân ở cao nguyên Trung phần, tập trung nhiều nhất tại tỉnh Lâm Đồng.
người Kơho không ăn Tết nguyên Đán như người Kinh.
Tết của họ đến sau Tết nguyên Đán một tháng và gọi là Tết Lir bong (Ly bông), tức là Tết Mừng Lúa Về.
Tết này bắt đầu vào khoảng tháng ba dương lịch và kéo dài hàng tháng. Dân Kơho đón mừng ngày Tết một cách thảnh thơi. Thóc lúa họ vừa gặt xong, việc canh nông đã chấm dứt.
Họ tha hồ nhàn rỗi, chờ đợi mùa mưa để cày cấy vụ sắp tới.
Ý nghĩa tết mừng lúa là để dân chúng hân hoan vui sướng sau khi đã đóng kho lúa lại. Hai chữ Lir bong, nghĩa đen là bịt cót thóc, vậy mừng lúa về là mừng thóc đã đóng vào trong cót. Ăn Tết Lir bong, người Kơho mừng vì kết quả
thu hoạch được và tỏ lòng cám ơn Thượng đế Yang (Giàng) đã ban ơn cho họ, cho mưa thuận gió hòa để họ có thóc lúa sinh sống quanh năm.
Đối với người Kơho, thóc lúa quý lắm. Toàn dân họ sống về nghề nông. Thóc lúa là căn bản, nên để cảm ơn Thượng đế
Yang đã ban cho họ, họ không tiếc các sinh vật. Họ giết trâu, lợn, dê, gà để tạ ơn đức Yang. Họ cúng rẫy, cúng ruộng, cúng gieo hạt và khi lúa lên họ cúng “dưỡng lúa” để cây lúa khỏe mạnh. Lúc lúa gặt về họ tất nhiên phải cúng “mừng lúa về” .
Để tổ chức Tết Lir bong, sau khi thóc đã đóng cót, dân làng tụ họp dưới sự chủ tọa của các bô lão để tổ chức ngày 308
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Tết. Trước hết họ rào làng cho kín để tránh những sự cướp bóc, rồi họ sửa sang đường xá, sửa sang các giếng trong làng, trồng cây nêu v.v... Sau đó họ họp nhau lại để ấn định ngày chính thức khai lễ. Họ cắt đặt người đi mời các bạn bè quan khách tới khai lễ. Thanh niên trong làng chuẩn bị chuông, trống, kèn, sáo để sẵn sàng làm lễ.
Đến ngày lễ đã được ấn định, lễ sẽ được khai mạc theo tục lệ vào buổi chiều khi mặt trời đã lặn. Họ tiếp rước quan khách, họ hàng bè bạn bằng những hồi chiêng rầm rộ. Mọi người được xếp ngồi theo thứ bậc thành hàng lối. chiêng trống rung đổ hồi, cho tới khi mọi người an tọa mới tạm ngưng.
Lúc đó vị chủ tế, thường là chủ gia đình, đứng giữa đám đông đốt hương, bắt gà vịt dê lợn đặt dưới bàn thờ. Sau đó họ mời quan khách cùng hướng về phía bàn thờ cầu nguyện Thượng đế Yang, đại ý:
“Khẩn cầu thượng đế nhận lời cảm tạ của mọi người.
thượng đế đã ban phúc cho dân làng, dân làng có thóc lúa ăn quanh năm, sức khỏe được dồi dào để làm việc hơn ngõ hầu mùa sau kết quả lại tốt đẹp hơn nữa”.
Lúc cầu nguyện xong, chủ tế chém con vật hy sinh, lấy huyết nó vẩy lên cửa nhà, các cót thóc, các giạ lúa, các vò rượu.
Rồi các sinh vật được ngã ra làm cỗ dân làng đãi khách và cùng ăn. Suốt đêm tiếng chiêng, trống, thanh la, kèn, sáo vang lừng lẫn vào tiếng hát.
Lễ này được cử hành tại tất cả các gia đình cùng trong một đêm. Trong các thôn xã Kơho đêm đó thật là ầm ĩ vui vẻ. Họ tin tưởng vào Thượng đế Yang đã phù hộ cho họ và sẽ phù hộ cho họ mãi mãi.
Sau lễ cúng tại gia đình, họ kéo nhau từ nhà này qua nhà khác để ăn uống vui chung cho tới sáng.
Khách lạ họ gặp trong đêm nay, họ tin là mang may mắn tới cho dân làng họ, cho nên ra đường, nếu họ gặp được người khách lạ, họ sẽ hân hoan cố mời sao cho được người đó vào 309
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dự tiệc với dân làng. người khách sẽ được đón tiếp nồng hậu trịnh trọng lắm. Họ cố lưu người khách lại càng lâu càng hay.
người khách sau khi vui chơi tại nhà người chủ đã mời mình, sẽ được mời tới các nhà khác để vui chơi ăn uống. có thể khách sẽ được mời đi khắp thôn. Ở nhà nào khách cũng được quý trọng, thỏa thích ăn uống tưng bừng.
Trong thời gian Tết Lir bong, nếu khách muốn ra về, khách phải trở lại nhà người chủ đã mời mình lúc đầu để cảm ơn và từ giã, khách không thể rút lui khi đang ở một nhà khác.
ngày cuối cùng của Tết Mừng Lúa Mới, mỗi gia đình trở lại làm lễ cầu nguyện riêng với Thượng đế Yang.
Sau ngày này dân làng lại bắt tay lại làm việc.
Tết Mừng Lúa Mới được tổ chức hàng năm. ngoài Tết này, cứ bảy năm đồng bào Kơho lại tổ chức một ngày đại lễ, đại lễ này không cử hành vào một ngày nhất định nào. Tới năm có đại lễ dân làng mới họp để ấn định ngày.
TẾT Của ĐồNg Bào ThượNg di liNh
Đối với đồng bào Thượng Di Linh, một năm không nhất định bao nhiêu ngày. Đối với họ năm trở lại với mùa lúa. Họ
không biết ngày nào nhất định là năm mới trở về, ngày Tết với họ, thay đổi từ làng này sang làng khác: sự thay đổi này khiến họ có thể dự Tết ở nhiều nơi, tại các nhà họ hàng bạn bè.
Trong một làng, dân làng hàng năm hội họp để cùng ấn định ngày Tết.
Tết là một lễ hoàn toàn gia đình, mỗi nghi lễ đều chỉ tổ
chức trong phạm vi nhà cửa và vựa thóc. người gia trưởng chủ tọa mọi cuộc lễ, họ hàng thân cận đều tham dự. Bà nội trợ phải lo sao cho đủ cỗ bàn mời khách khứa của gia trưởng.
Buổi chiều hôm đầu tiên, cả nhà tụ họp dưới vựa thóc, nơi 310
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đây đã được các bà các cô dọn dẹp sạch sẽ, xếp gọn mọi đồ
đạc rồi. chiếu đã được trải xuống đất. Một chum rượu cần đã sẵn sàng.
Trong lúc đó, người con rể của gia đình đi giết lợn, dùng dao nhọn đâm vào dưới bả vai con vật. con lợn được đem thui ngay, ruột gan đựng riêng để cúng thần.
Đêm xuống. Trong vựa thóc chỉ còn được soi sáng bằng lò lửa thui lợn.
cuộc lễ bắt đầu. Gia trưởng cầm chiếc cần uống rượu đưa qua mọi người trong gia đình để cùng cầu nguyện thần linh bằng điệu hát đều đều.
cầu nguyện xong, các vị thần linh, coi như đã hưởng rượu, xôi, lòng gan con lợn. Lúc ấy gia trưởng cấm cần rượu vào chum rượu, rồi bắt đầu uống rượu, sau đó tới lượt các người khác, bắt đầu từ những người đáng tôn trọng nhất trong nhà.
Lễ ở dưới vựa thóc lúc này đã xong. Đến lượt lễ trên vựa thóc. Gia trưởng và mọi người leo ngồi lên đỉnh vựa thóc. Sự
kiện leo từ dưới lên trên vựa thóc này là một dấu hiệu mừng ngày xuân mới.
người gia trưởng quỳ trên đống thóc giống, đây cũng là một dấu hiệu mừng xuân, cầu khấn và giết một con gà lấy máu vẩy trên thóc và xin với thần linh để cho những hạt giống này sinh sôi nẩy nở mau chóng để tránh những vụ giáp hạt.
Sau đó, người nầy uống mấy bát rượu cần, và vẫn quỳ như
vậy, đầu chấm mái nhà, gối quỳ trên hạt giống. Mọi người trong nhà cũng uống rượu theo, mỗi người vài bát.
Uống rượu xong, họ kéo nhau đi xuống. người gia trưởng lấy một chiếc bát trộn lẫn trong đó một ít vỏ bàng, một ít giây leo, máu con gà đã cắt tiết, đất tổ mối và rượu, đoạn dùng chất trộn lẫn này để phết lên vựa thóc, cột nhà, cửa vựa thóc và tường nhà. Đôi khi chất đó được phết cả lên người để
lấy may. Đó là lễ nghi quan trọng của ngày Mừng Lúa Mới.
Sau lễ này, mọi người rời khỏi vựa thóc để đi lên trên nhà.
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cả nhà ngồi quây quần trên những chiếc chiếu để uống rượu. Anh chàng rể lấy rượu ở một chiếc chum lớn nhất rót cho mọi người. người ta uống rượu đêm. Mọi người sau tiệc rượu đi ngủ, nhưng rồi người gia trưởng lại đánh thức họ dậy để uống rượu mừng năm mới. Đàn ông xúm quanh chum rượu, còn đàn bà tíu tít sửa soạn cơm nước nấu nướng đãi khách. những bó đuốc nhựa, những cây đèn chai chiếu sáng khắp gian nhà, gây nên một bầu không khí rực rỡ. các bà các cô mặc những áo thêu cộc tay đi đi lại lại.
cơm nước nấu xong, mọi người tụ tập lại ăn uống. Thịt con gà cắt tiết lúc ở vựa thóc được đem giã nhỏ chia ra mỗi người một ít, để ai nấy đều được hưởng lộc của Thần Thóc Gạo. con lợn được cắt ra, một phần để dành hôm sau đãi khách sẽ tới.
người ta uống rượu nhiều hơn ăn. Trống chiên đánh nổi lên loạn xạ, xen lẫn những khúc hát thổ ngơi. Rồi mọi người mỏi mệt, bình minh vừa tới khi họ đã ngủ lơ mơ. Tuy mọi người ngủ nhưng người gia trưởng vẫn thức, thức để canh chừng giấc ngủ của người khác, nhất là của khách khứa.
Bình minh đến, mọi người lại thức giấc để lại mở thêm nhiều vò rượu cùng nhau say sưa. cuộc vui kéo dài hết ngày đến tận trưa hôm sau. Khách khứa lúc đó mới ra về mỗi người mang theo một gói xôi.
năm mới bắt đầu tốt đẹp.
TẾT Của ĐồNg Bào Chàm
Đã nói đến Tết của các đồng bào dân tộc thiểu số, không thể không nói đến Tết của đồng bào chàm.
Mặc dầu ngày nay đời sống của người chàm đã như
hòa hợp với đời sống của người Kinh, họ vẫn còn lưu giữ
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một số các cổ tục riêng, nhất là những tục lệ về ngày Tết năm Mới.
người chàm theo đạo Bà La Môn ăn Tết khác người chàm Hồi Giáo.
TẾT Của Người Chàm Đạo Bà Chăm
người chàm theo đạo Bà Là Môn gọi là đạo Bà chăm, thường được đồng bào Kinh gọi là người chàm chăm.
Sau một năm vất vả nhọc mệt với công việc đồng áng, khi mùa lúa đã xong, đồng bào người chàm dành ra một thời gian để ăn Tết và cũng là để tỏ lòng biết ơn tổ tiên quá vãng.
Tết của người chàm chăm gọi là Yêu ly thay và được cử
hành vào hai dịp:
Tết chính gọi là Bang ca Tê cử hành vào tháng 7 chàm, tức là vào khoảng tháng 9 âm lịch.
Tết phụ gọi là cha Bur cử hành vào tháng 9 chàm, tức là tháng 11 âm lịch.
cả hai Tết này hàng năm đều cử hành vào một ngày nhất định theo tục lệ từ xưa lưu lại.
TẾT ChíNh BaNg Ca Tê
Trong dịp này, các cuộc tế lễ được tổ chức cúng thần linh tại các đền để cầu an ninh thịnh vượng. các cuộc lễ khởi diễn từ ngày mồng một cho đến 15 tháng 7 chàm. Dân chúng mang đồ lễ tới để cầu cúng. Lễ tất họ lại mang về.
Lễ này rất long trọng tại các địa điểm tháp chàm, tháp Bà, tháp Hữu Đức...
Trong ngày Tết không có tiệc tùng và cũng không có những cuộc thăm viếng bà con bằng hữu.
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TẾT Phụ Cha Bur
Tết phụ cha Bur dành riêng để tổ chức tại gia đình. nhà cửa được lau chùi, đồ lễ được sửa soạn từ mấy ngày trước.
người chàm chăm không có tục viếng mộ, nhưng đồng bào đó tin rằng chỉ có linh hồn những người khuất được chôn tại các nghĩa trang, gọi là Mu cut, là có thể trở về gia đình với con cháu để hưởng lễ.
Theo đạo Bà La Môn, những kẻ vô tín ngưỡng và bị tội không được phép chôn ở nghĩa trang.
Tết cha Bur bắt đầu từ 15 đến 30 tháng 9 chàm, tức là từ 15 đến 30 tháng 11 âm lịch. những cuộc lễ đáng kể trong Tết này, tuy là dành riêng cho gia đình, vẫn là cuộc lễ tại các đền chàm vào ngày rằm tháng chín chàm.
Sau cuộc lễ chung này, mọi người mới kéo nhau về nhà để
hưởng Tết riêng tại gia đình.
TẾT Của Người Chàm Đạo Pa Ni
người chàm theo Hồi giáo được gọi đồng bào chàm theo đạo pa ni, và ta vẫn gọi tắt là chàm ni.
Đối với đồng bào chàm ni ngày Tết là dịp con cháu trả ơn tổ tiên. chính vì vậy mà ngày Tết được gọi là Bang mu Cay, Bang nghĩa là ăn, Mu cay nghĩa là dâng lễ tổ tiên.
Đồng thời ngày Tết lại cũng là ngày tổ chức những buổi lễ tôn giáo tại các đền chùa để cảm tạ thần linh và để cầu khẩn các ngài che chở và phù hộ cho được an khang thịnh vượng.
Tân niên của người chàm ni trở về với mỗi mùa xuân, nhưng mùa xuân không đến đúng vào một ngày nào hàng năm, khi thì tới tháng hai, khi thì tới tháng 3 âm lịch v.v...
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Mỗi năm các po chan tức là các tu sĩ chàm cao niên hội họp với nhau để ấn định ngày lành sẽ tổ chức năm mới. ngày được chọn xong, các po chan mới loan tin cho dân chúng biết để sửa soạn ăn Tết. Tết kéo dài trong hai ngày, nhưng ít nhất phải dự bị trước từ một tuần lễ. Lễ nao Khôn, viếng mộ tổ
tiên, được tổ chức. Trong lễ này, mộ được đắp lại, cỏ bị dẫy.
Trong nhà cũng được sửa sang để đón xuân. nền nhà, tường, đồ đạc được lau chùi kỹ lưỡng. nợ nần phải trả hết trước Tết, bao nhiêu thù hận phải xóa đi. Ai cũng phải tỏ ra niềm ở vui vẻ với mọi người.
những người tha hương phải xoay sở để về làng ăn Tết.
ngày Tết, gia đình xum họp như người Việt để chúc tụng nhau và cùng ăn uống thỏa thuê. Trong các bữa tiệc, cấm ngặt không có thịt lợn, theo tục lệ Hồi giáo.
nhà cửa chăng đèn kết hoa. cỗ bàn cúng tổ tiên chỉ đơn giản nhưng thật thành kính.
ngày thứ hai, mọi người đi thăm viếng chúc tụng lẫn nhau và tới đâu cũng được mời ăn mời uống.
Hết ngày thứ hai, mọi tiệc tùng đều hết để sửa soạn cho ngày thứ ba là ngày đi lễ đền gọi là mu than mung ky.
Tại các đền các po chan làm lễ, và dân chúng mang lễ vật tới tham dự theo đúng phong tục Hồi giáo.
Suốt một tháng kể từ ngày mu than mung ky, trong những ngày 5, 15 và 30 trong tháng, các po chan đều làm lễ thần linh. nhân dịp năm mới, các đồng bào giữ nhiều điều kiêng kỵ, từ ngôn ngữ đến hành động. Họ mở lịch đồng để tiên đoán sự xấu tốt trong năm.
Họ tin rằng trong ngày đầu năm nếu các loại vật nuôi ở
trong nhà lên tiếng kêu là báo điềm tốt, trái lại tiếng kêu của các thú rừng báo điềm xấu.
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Sự tíCH rượu Cần
người Kinh ta có câu: “Không có rượu không thành lễ”; đối với các đồng bào Thượng, miền Bắc cũng như miền nam, trong những dịp vui mừng đều có uống rượu, nhất là trong những dịp mừng năm mới. nếu người Kinh ta uống rượu tăm, rượu vân, các đồng bào Thượng dùng rượu cần.
Gọi tên rượu cần là vì rượu không rót ra chén uống, lại uống bằng cần cấm từ dưới đáy hũ rượu lên cho tới tầm người vừa uống. cần có thể bằng tre, bằng sậy thông lòng ống.
nói đến Tết của đồng bào Thượng không thể không nói tới rượu cần, nhất là gần đây Kinh, Thượng đoàn kết, người Kinh cũng luôn luôn có dịp uống rượu cần.
Tại các gia đình người Thượng miền nam, dù giàu nghèo nhà nào cũng có vài ba chóe rượu cần, những chóe này mang tên là những cái ghè.
cái ghè đựng rượu là một gia bảo, càng lâu càng quý, có chiếc Ghè đáng giá hai ba con trâu hoặc hơn nữa.
Theo đồng bào Thượng, rượu cần có sự tích riêng: ngày xưa tổ tiên người Thượng chất phác lắm: Thượng đế
thấy vậy rất thương mến, sai một thần linh đội hình một con nhím tới huấn luyện cho họ cách thức nấu rượu cần. Trước hết lấy những củ kuah giã nhỏ hòa với nước và bột gạo, nấu lên rồi nắm thành những nắm to bằng quả trứng gà. Đặt những nắm ấy lên những chiếc mẹt rồi hong ra gió một thời gian, tới khi nào những nắm đó phủ men xanh, đem vào bếp sấy.
Rồi thổi cơm cho chín, trộn những nắm bột có men ấy vào.
Thế là thành men rượu gọi là cua Êba.
những nắm bột đó đem đặt vào những chiếc ghè, rồi lấy rơm bọc kín lại. năm sáu ngày sau, mở ghè ra đổ nước lã vào cho đầy, rồi cho thêm một thứ lá tươi mà đồng bào Thượng giữ kín không nói là lá gì. Sau đó, lại dùng rơm trộn 316
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với bùn bịt chặt miệng ghè lại, để thêm độ bảy ngày nữa là thành rượu cần.
Thần nhím lại bảo tổ tiên người Thượng dùng một cái ống rỗng ruột uốn cong lại, một đầu cắm sâu vào trong vò, một đầu để vào miệng mà hút rượu. Uống như vậy cho đến khi ghè cạn hết rượu, có thể lại đổ thêm nước lã vào cho đến khi nào hết chất rượu mới thôi. Từ đó, tổ tiên người Thượng miền nam chế rượu cần dùng và lưu truyền bí quyết chế
rượu cho con cháu.
Truyện lại kể rằng tổ tiên người Thượng sau khi chế rượu xong cùng nhau uống, rượu ngon mềm môi uống mãi cho tới khi say mềm, vác gậy đánh nhau với thần nhím. Thần nhím cô thế phải bỏ chạy, mọi người đuổi theo. Thần nhím trốn vào bụi rậm, đoàn người xua chó săn vào đuổi. Thần nhím phải chạy lên núi, đoàn người cứ đuổi theo cho tới khi lên tới vùng cao nguyên thì người và chó đều mệt nhoài. Họ liền ở lại định cư tại đây, ngày nay là miền Thượng.
Sự tích rượu cần kể qua một câu chuyện thật là chất phác, nhưng nó đã đượm cả lòng tin của rất nhiều dân Thượng, và cũng nói lên bản chất yêu núi rừng của họ.
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NhữNg CuộC Vui xuâN Của
ĐồNg Bào ThượNg du miềN BắC
Đã nói đến Tết nguyên Đán của người Kinh, đã nhắc qua sự mừng Tết của một vài sắc tộc Thượng miền nam, tôi tưởng không thể bỏ qua không nói tới đồng bào Thượng du miền Bắc với những thú chơi xuân ăn Tết rất nên thơ.
Đồng bào Thượng miền Bắc phần nhiều gần gụi người miền xuôi qua những cuộc giao dịch làm ăn, nên phong tục tập quán thường không khác người miền xuôi bao nhiêu, ngoại trừ ít nhiều tục lệ riêng, và một số các tục lệ chỉ thấy trong những dịp hội hè Tết nhất, nhất là khi mừng xuân.
những tục lệ trình bày ở đây, chỉ là một số ít các tục lệ
cổ truyền, giờ đây không biết có còn tồn tại hay đã thay đổi nhiều. Đành rằng những điều trình bày ra đây còn nhiều thiếu sót, nhưng đã giúp ích phần nào cho bạn đọc, biết tới đâu, xin nói tới đó với mục đích để những tục lệ này khỏi bị rơi vào lãng quên với tình trạng đất nước chia đôi ngày nay.
Đồng bào Thượng du miền Bắc, gồm rất nhiều sắc dân khác nhau, nhưng có nhiều phong tục có bề tương tự giống nhau. những sắc dân chính phải kể người Thổ (Tày) ở Lạng 318
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Sơn, cao Bằng, Bắc cạn, người nùng ở Móng cái, Tiên Yên, người Mường ở ninh Bình, Hòa Bình, phần thượng du tỉnh Thanh Hóa, người Mán (Dao) ở Vĩnh Yên, Thái nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, người Mèo (H’Mông) ở Hà Giang, Hoàng Xu phì (Hoàng Liên Sơn), người Lô Lô, người Yao, người nhắng ở Lao cay, người Xạ phang ở dọc biên giới Vân nam. Mỗi sắc dân đồng bào Thượng nói trên, trong phong tục đón xuân tuy có khác nhau, nhưng tựu trung những điểm chính vẫn giống nhau: sửa soạn Tết từ ngày trong năm và vui xuân với hội hè cùng các cuộc giải trí ngoài Tết trong suốt tháng Giêng, có khi sang cả tháng Hai và tháng Ba.
TẾT Của Người Thổ (Tày)
Trong các sắc dân đồng bào Thượng miền Bắc, các đồng bào người Thổ (Tày) tại cao Bằng, Bắc cạn, Lạng Sơn và một phần tỉnh Bắc Giang (Hà Bắc) (châu Hữu Lũng), cũng chung sống lẫn với người Kinh, cũng chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa với người Kinh, và xưa kia vẫn chịu sự chi phối trực tiếp của triều đình Việt nam, nên phong tục tập quán gần với người Kinh lắm. Họ cũng sửa soạn Tết, cũng gói bánh chưng, cũng làm các thứ bánh trái như ta. Bánh chưng của họ gói tròn và họ gọi là bánh tầy, tuy nguyên liệu làm bánh cũng như người Kinh: gói bánh bằng lá dong, bánh bằng gạo nếp, có nhân đậu và thịt hoặc nhân đường với đậu xanh dùng để cúng phật.
ngày Tết họ cũng sắm quần áo mới để ngoài riêng chơi xuân, và để thưởng thức Tết, trong nhà cũng trang hoàng sửa sang. Họ cũng làm cỗ bàn cúng bái.
Trong những ngày Tết họ đốt rất nhiều pháo, và tại nhiều nơi, Đồng Mỏ, na Sầm, nước Hai, Quảng Uyên... có mở
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những hội pháo rất linh đình và người ta tranh nhau cướp đầu pháo. pháo đốt ran trong những ngày hội, pháo tượng trưng cho Tết, có Tết là có pháo.
Trong những ngày hội xuân họ cũng có những trò vui như
hội hè miền xuôi, nhưng cũng nhiều khi rất khác.
Dưới đây là tóm lược mấy trò vui đặc biệt của đồng bào Thổ (Tày) trong những hội xuân.
Hát lượn
Hát lượn cũng giống như hát đúm ở miền xuôi, hoặc hát hò ở miền nam. Đây là lối hát giao duyên giữa nam thanh nữ tú nhưng riêng của trai gái miền thượng du Bắc Việt. Tại khắp các hội xuân của đồng bào Thổ (Tày), và cả của đồng bào Mán (Dao), thuộc mấy tỉnh Vĩnh Yên, phú Thọ (Vĩnh phú), Tuyên Quang nữa, hội Tam Lộng tỉnh Vĩnh Yên vào ngày 25 tháng chạp, hội Đồng Mỏ ngày mồng chín tháng Giêng (châu Ôn tỉnh Lạng Sơn), hội Kỳ Lừa ngày mồng 10 tháng Giêng v.v...
trai gái miền sơn cước rủ nhau tới hội hát lượn.
Trong câu hát cùng những lời đằm thắm, cùng những câu ân tình, trai gái thanh xuân hát lượn với nhau quên ngày giờ
và quên cả các trò vui khác.
Vừa lượn họ vừa đưa sóng mắt nhìn nhau để câu hát thêm tình tứ, để tim họ thêm rung động. Họ cùng nhau tính đến ngày mai qua câu hát, họ hứa hẹn thề bồi cùng nhau sẽ như
chim liền cánh, như cây liền cành.
nam xướng, nữ họa, nam nữ đối đáp, trai một câu, rồi đến gái một câu, họ quên giá lạnh của miền núi, họ không biết đến sự ồn ào ở chung quanh, họ chỉ biết trao đổi cùng nhau những lời êm dịu. Họ ở lại hội rất muộn, rồi lúc về bản, đi đường, đôi khi họ còn hát tiếp.
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ĐánH Còn
Đánh còn cũng là một trò vui đặc biệt của miền thượng du Bắc Việt. Đây là một môn du hý lưu truyền từ đời Hùng Vương, nghĩa là từ khi còn có các Quan Lang và các cô Mỵ
nương. Hàng năm cho đến hồi tiền chiến, trước năm 1954
tại hội đền Hùng, phủ Lâm Thao, tỉnh phú Thọ (Vĩnh phú) đều có tổ chức đánh còn.
còn là một trò chơi quý phái của nữ nhi, hay nói cho đúng của các cô tiểu thư con các Lạc hầu, Lạc tướng.
Lưu truyền tới ngày nay, môn du hí này vẫn giữ nguyên nếp chơi của ngày trước, cũng chỉ dành riêng cho các cô sơn nữ, ở phú Thọ cũng như ở Lạng Sơn, ở cao Bằng cũng như ở Bắc cạn...
còn là một trái cầu to bằng quả cam lớn, khâu bằng vải, trong nhồi bông, hoặc cỏ mềm, hoặc vải vụn. Bên ngoài còn bọc bằng vải mềm, có rua ngũ sắc trông sặc sỡ rất đẹp.
Đánh còn thường tổ chức trên một khoảng đất rộng. Giữa khoảnh đất này có trồng một thân tre cao. Trên ngọn cột tre, ngoài những lá cờ ngũ sắc phấp phới biểu hiện của đình đám ngày xuân, còn có một vòng tre đường kính ước độ già hai gang tay, có quấn giấy màu xanh đỏ.
các thiếu nữ chơi còn đứng về hai phía sân còn đối diện nhau để lần lượt thi ném quả còn cho lọt qua chiếc vòng tre trên đỉnh ngọn cột cờ. Khán giả, phần nhiều là các chàng trai, đứng vây quanh sân còn.
Muốn ném còn, các cô sơn nữ cầm rua quả còn đưa tay văng vọt lên. Quả còn lướt qua ngọn cột tre, những dây rua ngũ sắc cũng lướt xòe ra trông rất ngoạn mục. Thường thường trái còn chỉ đi sát bên chiếc vòng tre, ít khi trúng vào giữa vòng còn. Mỗi lần trái còn đi trúng qua giữa vòng còn, khán giả thường hò reo khen ngợi khuyến khích.
các cô sơn nữ say mê ném còn, ganh đua nhau mong tung trái còn qua vòng tròn. các cô vừa ném còn, có khi vừa ca 321
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những câu hát cổ truyền. ném còn trúng đích các cô rất hãnh diện, không những với chúng bạn chơi mà nhất là với các chàng trai khán giả. các chàng trai gọi tên các cô để ca tụng, các cô càng cố gắng hơn.
Trái còn văng đi, trái còn đánh lại; những tầm con mắt ngước theo đà còn và có những con tim hồi hộp khi trái còn từ từ sắp lướt tới vòng tròn.
nhiều cô sơn nữ ném trái còn để bói cuộc nhân duyên của mình. còn ném trúng đích, các cô hân hoan sung sướng, các cô tin rằng sẽ được may mắn trong yêu đương.
cuộc chơi còn thường kéo dài suốt mấy ngày hội, và hàng ngày chỉ được ngừng rất muộn vào lúc bóng chiều dần xuống.
Hiếu KHáCH
Trong những ngày hội, nhất là các hội cướp đầu pháo, đồng bào Thượng miền Bắc tỏ ra rất hiếu khách. Khách lạ tới hội thường được tiếp đãi nồng hậu. Riêng tại châu Quảng Uyên tỉnh cao Bằng, có xã Quảng Uyên, dân làng trong dịp ngày hội đầu năm vào ngày mồng hai tháng hai âm lịch, rất lấy làm hân hạnh được tiếp khách vào nhà. Ở đây người ta tin rằng, đầu năm được khách lạ vào nhà và thết đãi được khách là một điều may mắn cho suốt năm.
nhà có đàn bà con gái, người ta mong được tiếp khách đàn ông con trai, và trái lại nhà có đàn ông con trai, người ta mong được tiếp khách đàn bà con gái.
những đồng bào Kinh tới dự những ngày hội rất được trọng vọng và những chàng trai được các cô sơn nữ tranh nhau mời đón vào nhà.
có thể nói tính hiếu khách là tính chung của đồng bào người Thổ (Tày), nhưng đức tính quý hóa này được biểu lộ một cách rất nồng nhiệt trong dịp đầu năm. có thể nói thêm rằng 322
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cùng với tân niên, một người khách lạ đi lạc vào bản, vào bất cứ một gia đình nào cũng được tiếp đãi nồng hậu và lịch sự.
TẾT Của Người mườNg, Người NùNg,
Người Thái, Người máN (dao)
Từ trên mới đề cập tới đồng bào Thổ (Tày) và một vài tục giải trí mùa xuân của họ, những tục không thấy ở miền xuôi.
ngoài những tục lệ trên, xin nhắc lại, người Thổ (Tày) cũng ăn Tết như người Kinh.
cùng ăn Tết như ta, còn có các đồng bào người Mường, theo các cụ thì họ chính là người nguyên thủy Việt nam, những tục lệ của người Mường phần nhiều tương tự với tục lệ của người Kinh.
Và cả người nùng cũng vậy. người nùng ở Móng cái chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc cũng như người Kinh, họ cũng thờ cúng như người Kinh với tục lệ Kinh, tuy nhiều nếp sống cũng như tục lệ của đồng bào này có phần nghiêng về người Trung Hoa nhiều hơn.
Sau ngày 19-12-1946, các đồng bào nùng sinh hoạt nhiều với người Kinh, và sự đụng chạm đã có rất nhiều ảnh hưởng về tục lệ của họ, và những ngày Tết, họ vẫn như người Kinh, trải bao biến chuyển vẫn được đón tiếp long trọng như xưa, nếu không giữ nguyên được về mặt vật chất thì họ giữ nguyên cái tâm thành với Tết.
cũng cần nói qua tới sự đón Tết của các đồng bào người Thái, cả Thái trắng lẫn Thái đen thuộc các tỉnh Sơn La, Lai châu. các đồng bào này cũng sửa soạn sắm Tết và vui Tết như người Kinh. Đặc biệt trong các cuộc vui của họ có múa xòe, là một vũ điệu riêng rất uyển chuyển và rất quyến rũ.
Đầu năm, tại các gia đình quý tộc có tổ chức múa xòe để
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mời các quan khách và để dân chúng mua vui. Xòe do các cô thiếu nữ biểu diễn, điệu múa nhịp nhàng lả lướt khiến ai đã có dịp dự kiến sẽ không bao giờ quên được. các cô múa xòe mặc y phục diêm dúa sặc sỡ.
Trong những ngày hội hè, nam phái nhiều người ăn vận Kinh phục, các người quý phái ưa y phục này. Mấy năm cuối cùng thời pháp thuộc, họ cũng theo người Kinh mặc Âu phục.
Tóm lại, người Thái, người Mường, người Thổ (Tày), và người nùng sửa soạn và vui Tết không khác gì người Kinh mấy, có khác chỉ khác ở các trò vui, cả ngay đến một số các người Mán (Dao) ở Vĩnh Yên, phú Thọ, Tuyên Quang cũng vậy.
TẾT Của Người NhắNg
người nhắng ở Lào cay, họ cũng chú trọng tới Tết như
người Kinh, và ngày Tết họ cũng gác bỏ mọi công việc để
vui chơi.
Từ 20 tháng chạp trở đi, họ đã sửa soạn ăn Tết, sắm đồ ăn thức mặc, quét dọn nhà cửa. Họ cũng dùng những câu đối như người Kinh để dán vào các cột nhà, dán vào vách.
Đêm ba mươi Tết họ cũng đón giao thừa. Họ thức suốt đêm để đốt pháo mừng xuân.
Họ có tục đi lấy nước mang về pha trà cúng tổ tiên. Đêm ba mươi Tết, họ chọn giờ tốt, rủ nhau mang ống nước, bầu nước hoặc sang trọng hơn, mang bình ra suối, lựa chỗ nước trong múc nước về. nước này dành riêng để pha trà cúng.
Tục đi lấy nước suối này, cũng là tục xuất hành của họ, nên lúc trở về, họ cũng như người Kinh, bao giờ cũng hái một cành lộc. cành lộc này họ mang về cắm trên bàn thờ.
Bàn thờ của người nhắng sơ sài hơn bàn thờ của ta, không có vàng mã chỉ có một bát hương và vài đĩa hoa quả. Trước 324
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bàn thờ là một chiếc cồng làm bằng một cây nứa thật dài còn nguyên cả lá uốn cong xuống. Rừng Lào cay rất sẵn nứa.
Mồng một đầu năm, người nhắng ăn chay và cúng toàn đồ chay. ngày hôm ấy họ không đi đâu chỉ ở nhà chúc mừng lẫn nhau.
ngày mùng hai, họ đi chào mừng bà con, họ hàng quen thuộc, và lễ cúng hôm nay là lễ mặn có thịt cá.
Vị chủ tịch trong làng, được dân chúng lũ lượt kéo nhau tới lễ ông vải và chúc mừng. Để đáp lại, ông có cỗ mời đầy đủ, nếu thấy thiếu gì phải cho tiếp ngay.
Trong lúc ăn, trai gái ngồi riêng bàn. Khi rượu ngà ngà say, đôi bên hát lượn với nhau những lời ân tình êm dịu.
Rồi kế đó những bàn thò lò, xốc đĩa, bài cẩu được mở ra.
ngày mồng hai Tết, cũng là ngày người nhắng đi lễ các đền đài. chung quanh Lào cay cũng như chung quanh các thị trấn khác của tỉnh này, có rất nhiều đền miếu. Họ đi lễ
cầu mạnh khỏe, xin ước những điều mong đợi. những cặp trai gái nhắng thường hẹn nhau từ trong năm để đi lễ, để cầu Thánh thần phù hộ cho họ được cùng nhau nên duyên cầm sắt. Lễ xong, họ dắt nhau ra cánh đồng hát lượn. Họ đứng cách nhau dùng hai ống nứa nối liền bằng sợi dây dài để hát.
ngày mồng ba, mồng bốn và sau nữa, người nhắng vẫn tiếp tục vui chơi có khi cho đến hết tháng xuân: lễ bái, cỗ
bàn, hội hè, ca hát, bài bạc...
một lễ đặc biệt của người nhắng: lễ lục tùng (lùng tùng).
Thường thường người nhắng vui xuân cho đến hết ngày Lục Tùng là ngày hội chính hàng năm của họ.
Lục Tùng là hội to mở cho cả một tổng, có khi cả trai gái các tổng khác cũng tới dự. Thật là vui, vui hơn Tết nguyên Đán nhiều!
Lễ Lục Tùng ở Bát Xát mở vào ngày mồng sáu hoặc mồng bảy tháng Giêng, ở Mường Hum mở vào ngày mồng mười 325
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hay mười hai tháng Hai tùy tốt xấu trong các ngày đó. Họ
xem ngày cẩn thận. Lễ Lục Tùng chính là ngày lễ cúng ông Thần coi về mùa màng.
Ông Lý trưởng hoặc chánh tổng nơi mở hội phải đứng tổ
chức lễ này và phải chịu hết các phí khoản. Ổng phải có sẵn trâu bò, dê lợn, gà vịt để thết đãi dân làng.
Trong mấy ngày Tết nguyên Đán, những người ở các thôn xa không đến chúc mừng ông Lý hoặc ông chánh được, ngày lễ Lục Tùng họ kéo nhau tới chúc mừng ông rồi rượu chè, bài bạc hát lượn.
Lễ Lục Tùng cử hành ngoài đồng bởi một ông thầy cúng gọi là pẩu mo. Đúng vào ngày lễ vào lúc 8 giờ sáng pẩu Mo dẫn các chức dịch và dân làng ra ngoài đồng làm lễ tại giàn lễ. Giàn lễ là một chiếc bàn to, kê sau một hàng rào nứa mới dựng, trên bày đủ các thức ăn, trâu gà, lợn vịt v.v.... và hương hoa.
pẩu mo mặc toàn đồ đen, áo dài, quần và khăn đen, bước vào giàn lễ khấn thần, quỳ lễ. Sau pẩu mo đến các chức sắc, rồi đến dân làng cùng kéo nhau vào lễ.
Lễ xong là cuộc ném còn. Trong lúc này, ông chánh hoặc ông Lý ngồi cạnh bàn thờ. pẩu mo bắt đầu cuộc ném còn.
Ông cầm quả còn ngũ sắc ném qua vòng tròn còn trên ngọn một cột cờ. Vòng còn ở đây có dán giấy đỏ. nếu may mắn pẩu mo ném quả còn xuyên qua được vòng còn bịt giấy đỏ, năm ấy mùa màng sẽ tốt đẹp.
pẩu mo ném xong dù qua vòng còn hay không, cũng đến lượt dân làng thay phiên nhau ném cho đến khi mặt giấy đỏ
bịt vòng còn rách tung ra mới thôi.
Sau cuộc ném còn là cuộc cướp ống lệnh. ống lệnh là một ống bằng sắt, gắn kín hai đầu, trong có nhồi thuốc pháo và có cắm một chiếc ngòi. Đốt chiếc ngòi, ống sắt bị sức thuốc pháo nổ, tung lên cao, trai gái xô nhau vào cướp. Ai cướp 326
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được, mang tới bàn thờ lễ tạ trước nhất, được ông chánh hoặc ông Lý thưởng tiền và ban cho rượu uống.
ngoài ra, trong ngày lễ này, còn có trò kéo co và cờ bạc nữa.
Tan lễ ở ngoài đồng, mọi người kéo nhau về nhà ông chánh hoặc ông Lý ăn cỗ. Trai gái tha hồ chuốc rượu cho nhau. Tục lệ bắt buộc phải uống của mỗi cô gái từ một tới ba chén rượu, tính trung bình mỗi người phải uống tới năm bảy chục chai rượu, mới hết lượt mời; ấy là chỉ tính uống của mỗi cô gái một chén. nếu chàng trai nào không uống được, các cô xúm nhau vào đè ra, đổ rượu vào mồm, vào đầu, lên tai cho đến khi quần áo ướt hết mới tha.
Đấy là ban ngày, còn buổi tối, trai gái thả sức hát lượn với nhau.
những chàng trai bị mệt thường lên sàn gác hay sang các phòng bên để ngủ, nhưng các nàng đâu có chịu để yên. các cô rủ nhau đi tìm các chàng. Một cô cầm chiếc điếu cày và nén hương đang cháy đi trước, các cô khác lũ lượt theo sau.
các cô lên gác nhà sàn, vào buồng, buộc các chàng trai ngồi dậy để hát. nếu chàng trai bằng lòng hát phải đỡ lấy điếu cày, rít một hơi thuốc lào, rồi cất tiếng ca để trả lời sự mời mọc của các cô.
nếu chàng trai cứ nằm ngủ, các cô lấy hương châm vào người, vào tay, vào chân, bạ đâu châm đấy cho đến khi chàng phải ngồi dậy mới thôi.
Suốt đêm Lục Tùng trai gái vang ca với nhau cho đến sáng.
Họ chia tay nhau ra về. Lễ Lục Tùng hết, Tết nguyên Đán mới là hết. Mọi người lại bắt đầu làm việc để chờ Tết năm sau.
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mấy lễ Đầu xuâN
Với Tết nguyên Đán, một năm mới bắt đầu, mọi việc đều phải mới. Bao nhiêu những điều cũ như muốn lùi lại cùng năm cũ.
chính vì vậy, người ta đã sửa soạn đón năm mới một cách trịnh trọng theo nghi lễ cũng như trên thực tế.
Rồi với đầu xuân tới, có những lễ đầu xuân để bắt đầu cho một năm. những lễ này xưa kia, dân ta rất chú trọng, từ vua đến dân, từ quan đến lính, không ai là không theo để cầu mong lấy một năm mưa hòa, gió thuận, phát đạt, thịnh vượng.
những lễ đó là lễ Động Thổ, lễ Khai Hạ, lễ Hạ Điền, lễ
Thượng nguyên, và riêng đối với nhà vua còn có lễ Du Xuân, lễ Khai Ấn, các quan chức có kiếm ấn thường cũng làm lễ này.
ngoài các lễ trên được cử hành khi Lập xuân hoặc sau khi xuân tới, có những lễ được sửa soạn trước để đón mùa xuân: lễ
Ban Sóc, lễ phát Thức, đấy là không kể lễ Tống cựu nghinh Tân.
lễ ĐộNg Thổ
Động thổ theo “Hán Việt tự điển” của Đào Duy Anh nghĩa là động đến đất. Vậy lễ Động thổ nghĩa là lễ động đất, và 328
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trong khi động đất phải có lễ cúng Thổ thần để trình xin bắt đầu động đến đất cho một năm mới.
nguồn gốC tụC lệ
Theo các sách cổ nguồn gốc lễ Động thổ bắt đầu từ năm 113 trước Thiên chúa giáng sinh.
nguyên năm đó là năm Mậu Thìn, vua Hán Vũ Đế thấy triều đình chỉ có tục tế Trời mà không tế Đất mới bàn cùng quần thần, và sau đó đặt ra nghi lễ tế Hậu Thổ, tức là Thần Đất, còn gọi là xã tế.
ngHi tHứC
nghi thức tế Thần Đất như sau:
Đào một ao, ở giữa có một nền tròn: trên nền tròn có năm bệ, trên mỗi bệ đều có lễ Tam sinh gồm bò, dê, lợn.
Lễ phục của mấy vị chủ tế và bồi bái đều màu vàng.
Lễ Xã Tế đầu tiên do vua Hán Vũ Đế chủ tế và cử hành tại đất Hoài Khưu gần sông phàn.
Lễ Động Thổ bắt đầu từ đó, nhưng đến năm vua Hán Thành Đế lên ngôi, năm 32 trước tây lịch có lệnh bãi bỏ lễ này.
Về sau vì có thiên tai xảy ra, nên lễ Xã Tế lại được tái lập và tồn tại mãi về sau.
Lễ Xã Tế chia làm năm bậc dành cho Hoàng đế, các vua chư
hầu và các quan đại phu trở xuống và có tác dụng khác nhau.
Đại Xã, Hoàng đế chủ tế, làm lễ cho toàn dân, kể cả dân các nước chư hầu.
vương Xã, Hoàng đế chủ tế, làm lễ cho riêng mình.
quốc Xã, vua chư hầu chủ tế làm lễ cho toàn dân của nước chư hầu liên hệ.
Hầu Xã, vua chư hầu chủ tế làm lễ cho riêng mình.
trí Xã, quan đại phu trở xuống chủ tế, làm lễ cho từng địa phương.
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Xã tế tại việt nam.
Xã Tế bắt đầu ở Trung Quốc, lẽ tất nhiên phải truyền tới các nước chư hầu và các nước lệ thuộc trong đó có Việt nam.
Xưa kia, tại Việt nam, lễ này cũng được tổ chức từ triều đình tới dân gian, nhưng về sau lễ này chỉ còn tồn tại trong dân chúng, tại triều đình, Thần Đất đã có tế trong dịp tế nam Giao.
Hàng năm, sau ngày mồng ba Tết, tại các làng có làm lễ
Động thổ để cho dân làng có thể đào bới cuốc xới được.
chính ra thì ngày lễ Động Thổ không nhất định là ngày nào, nhưng để dân chúng tiện việc làm ăn, nhiều làng thường cử hành lễ này sau ba ngày Tết.
Trong buổi lễ, ông chủ tế với nguyên áo thụng xanh cuốc mấy nhát xuống đất để lấy một cục đất đặt lên bàn thờ, tường trình với Thổ thần xin cho dân làng được động thổ.
Sau buổi lễ Động Thổ này, dân làng mới được động tới đất.
Ai cuốc xới trước lễ Động Thổ bị dân làng bắt vạ.
Trong ba ngày Tết, nếu không may có ai mệnh chung, tang gia phải quàn lại trong nhà, đợi lễ Động Thổ xong mới được đào huyệt an táng.
lễ Khai hạ
Theo tục lệ Việt nam, ngày mồng bảy tháng Giêng là ngày lễ Hạ nêu.
cây nêu trồng trong năm, khi sửa soạn đón Tết cùng với cung tên bằng vôi trắng vẽ trước cửa nhà để trừ ma quỷ, nay được hạ xuống.
Lễ Hạ nêu còn gọi là lễ Khai hạ. Mọi công việc thường xuyên, người ta chỉ bắt đầu sau ngày lễ này, tuy tại vùng quê người ta vẫn còn ăn chơi, vì tháng Giêng là tháng ăn chơi, và vì lúc đó, công việc đồng áng đã vợi.
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Sự tíCH Cây nêu.
cây nêu người ta trồng để trừ ma quỷ có sự tích như sau: Tục truyền ngày xưa, khi Tết đến, bọn ma quỷ hay tới quấy nhiễu dân gian. Dân gian kêu đức phật, phật liền ra tay bắt bọn ma quỷ. Bọn ma quỷ sợ hãi đức phật, không dám quấy nhiễu, nhưng chúng hỏi ở đâu là đất của phật để chúng tránh xa. phật đáp:
- Ở đâu có phướn, có chuông, có khánh đấy là đất của phật.
Ma quỷ lại hỏi địa giới của phật đến đâu và lấy gì làm phân biệt.
phật bảo chúng là ở đâu có vết vôi trắng là địa giới của phật.
Sau đó, ngày Tết người ta dựng cây, trên ngọn nêu có treo khánh sành và phướn giấy, và ở trước nhà có rắc vôi bột thành hình cung tên để trừ ma quỷ. Ma quỷ thấy cây nêu và vôi trắng không dám phạm tới vì sợ đức phật.
nguồn gốC lễ KHai Hạ.
lễ Khai hạ, người Trung Hoa gọi là lễ nhân nhật, nghĩa là ngày của người.
Theo sách Phương sóc chiêm thú thì tám ngày đầu năm mỗi ngày thuộc riêng về một giống:
Mồng 1 thuộc giống Gà
Mồng 2 thuộc giống chó
Mồng 3 thuộc giống Lợn
Mồng 4 thuộc giống Dê
Mồng 5 thuộc giống Trâu
Mồng 6 thuộc giống ngựa
Mồng 7 thuộc giống người nên được gọi là nhân nhật Mồng 8 thuộc giống Thóc
nhân ngày nhân nhật là ngày của giống người nên người ta làm lễ cúng Trời, Đất để đánh dấu ngày đó.
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người Việt nam, nhân dịp này, ngoài lễ giữa trời cúng Trời, Đất, còn sửa lễ cúng Gia Tiên, cúng Thổ công và cúng Thần Tài. Thường sau lễ này, những người buôn bán mới bắt đầu đi chợ, mở cửa hàng.
lễ KHai Hạ Của người trung HOa.
Lễ Khai hạ nguồn gốc tự người Trung Hoa, dân Việt nam sở dĩ làm lễ Khai hạ vì bị ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc.
nhân đây, xin nói sơ qua về lễ này của người Trung Hoa để
bạn đọc tìm hiểu.
người Trung Hoa làm lễ Khai hạ rất linh đình. Họ họp nhau tại đình làng, treo đèn kết hoa, có nhiều cuộc nhảy múa để dân chúng mua vui thưởng xuân. Sau lễ Khai hạ, các hiệu buôn đều mở cửa, những nhà hàng đều đốt pháo. Theo họ, tiếng pháo đem lại sự may mắn và xua đuổi tà ma, quỷ quái.
Sở dĩ người Trung Hoa tổ chức những cuộc vui trong ngày mồng 7 tháng Giêng vì ngày này, như trên đã nói, là ngày của giống người, giống người cũng phải ăn mừng cho tưng bừng để chứng tỏ loài người đứng trên muôn vật.
Trong sách Tàu có thuật lại tục nhân nhật ở Kim Lăng như sau:
Đầu giờ Tý, đêm mồng sáu tháng Giêng tại công sở các thôn xã, già trẻ trai gái đều tụ họp. Ai nấy đều tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo đẹp.
Một đôi ông già bà già khỏe mạnh và sung sướng nhất thôn đứng lên nói về thân thế của mình và cầu chúc cho mọi người đều được như mình. Khi đôi ông bà già này, chúc tụng mọi người đã xong, những cặp vợ chồng trẻ xúm vào yêu cầu đôi ông bà già nói chuyện ái ân cho họ nghe mặc dầu đôi ông bà già này không phải là vợ chồng. Đôi ông bà già phải chiều ý họ kể lại những chuyện ái ân của mình. câu chuyện được mọi người hoan hô.
cuộc vui tiếp diễn mãi tới sáng mới ai về nhà nấy.
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lễ KHai Hạ ngày nay.
ngày nay, nhiều nơi không còn lễ Khai hạ nữa, tuy nhiên tại các gia đình Trung Hoa và Việt nam nhất là những gia đình buôn bán, ngày mồng 7 tháng Giêng vẫn có cúng lễ, cầu buôn may bán đắt, phát đạt, thịnh vượng quanh năm.
người ta cũng cúng gia tiên, cúng Thổ công, cúng Thần Tài, và có một số người vẫn cúng Trời, Đất như cổ lệ.
lễ ThầN NôNg
Thần nông tức là vị Hoàng đế Trung Hoa đầu tiên đã dạy dân nghề làm ruộng, chế ra cày bừa và là người đầu tiên đã làm lễ tịch điền hoặc Hạ điền.
Lễ Thần nông tức là lễ tế vua Thần nông để cầu mong sự
được mùa và nghề nông phát đạt.
Trên các quyển lịch hàng năm của người Trung Hoa cũng như của ta thường có vẽ một mục đồng giắt một con trâu.
Mục đồng tức là vua Thần nông, còn con trâu tượng trưng cho nghề nông.
Hình mục đồng cũng như con trâu thay đổi hàng năm tùy theo sự ước đoán của Khâm thiên giám về mùa màng năm đó tốt hay xấu.
năm nào được mùa, Thần nông giày dép chỉnh tề, còn năm nào mùa kém, Thần nông có vẻ như vội vàng hấp tấp nên chỉ đi giày có một chân.
con trâu đổi màu tùy theo hành của mỗi năm, vàng, đen, trắng, xanh, đỏ đúng với Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Hàng năm xưa có tục tế và rước Thần nông tại triều đình.
ngHi tHứC lễ tế tHần nông.
Lễ tế Thần nông hàng năm cử hành vào ngày Lập Xuân, bởi vậy nên tế Thần nông còn được gọi là Tế Xuân.
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Theo chỉ dụ của vua Minh Mạng trước đây, hàng năm sau tiết Đông Chí, tòa Khâm thiên giám phải lo sửa soạn việc tế
Thần nông. các quan cùng nhau họp để nặn trâu và tượng Thần nông, tra cứu theo lịch để nặn tượng cho đúng với sự
ước lượng về mùa màng và tô sắc trâu.
Trước ngày Lập Xuân hai ngày, tại gần cửa Đông Ba ngày nay tức là cửa chính Đông, các quan Khâm thiên giám cho lập một cái đài hướng Đông. Trâu và tượng Thần nông cũng được đưa tới lưu tại phủ Thừa Thiên để ngày hôm sau các quan trong phủ tới rước từ phủ tới đài. các quan vận lễ phục, có lính vác gươm dáo, tàn lọng, cờ quạt đi theo.
Tới đài thì một lễ đơn giản được cử hành như có ý để trình với thần linh tượng và trâu. Sau đó, trâu và tượng Thần nông lại được khiêng về kho.
Hôm Tế Xuân lại được rước ra đài, nhưng lần này đi rước là các quan bộ Lễ và các quan tỉnh Thừa Thiên. Khi đám rước đi qua cung vua, một viên thái giám vào tâu vua biết. Sau đó, đám rước lại tiếp tục đi và khi đi qua bộ Lễ, một viên quan đánh vào đít trâu ba roi, có ý thôi thúc cho trâu phải làm việc.
Tới đài các quan làm lễ tế Thần nông theo như nghi lễ
các cuộc tế khác.
Tế Thần nông xong, trâu và tượng Thần nông lại có quân lính khiêng cất vào kho.
năm Minh Mạng thứ hai, nhà vua ra lệnh phải chôn trâu và tượng Thần nông sau mỗi cuộc tế.
Từ năm Khải Định thứ ba, để đỡ tốn kém, trâu và tượng Thần nông từ trước vẫn nặn bằng đất, nhà vua ra chỉ dụ thay trâu và tượng bởi hình vẽ trên vải.
Lễ Thần nông có năm rơi đúng vào một ngày kỵ tại lăng miếu.
Lễ vẫn cử hành, nhưng các quan tham dự không được mặc áo đỏ hoặc tía, và ban nhạc tuy có mặt cũng không được cử nhạc.
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Tại các tỉnh, trong ngày Lập Xuân cũng có lễ tế Thần nông, và lễ này cũng được sửa soạn từ sau ngày Đông chí. các quan tỉnh phụ trách việc hành lễ. Trâu và tượng Thần nông cũng được đem chôn sau buổi lễ như tại kinh đô.
lễ TịCh ĐiềN
Lễ tịch Điền còn gọi là lễ Hạ Điền. chính vua Thần nông là người đặt ra lễ này. Hàng năm xưa kia mỗi lần xuân đến, nhà vua lại tự thân cấy mấy luống ruộng để làm gương cho dân chúng để cử hành lễ Tịch Điền.
lễ tịCH Điền từ KHởi tHủy.
Lễ Tịch Điền được cử hành trong một ngày hội đầu xuân.
nhà vua ngự trên một cỗ xa, đem theo cầy bừa đi thẳng tới sở Tịch Điền, có văn võ bách quan theo hầu, quân lính và dân chúng theo sau.
nhà vua xuống ruộng cày ba luống, các vương công chư
hầu cày năm luống, các công khanh đại phu cày bảy luống, sĩ cày chín luống. Sau đến lượt dân chúng cũng cày bừa thửa ruộng này, một thửa ruộng dành riêng, lấy hoa màu dùng trong việc cúng lễ. Hạt giống gieo vào thửa ruộng cũng chính là lựa trong đám thóc đã gặt được vụ trước.
Lễ Tịch Điền lúc đầu giản dị như vậy, nhưng về sau có nhiều sự thay đổi như việc thêm lễ Tam sinh và có ca hát những bài ca đồng áng về đời nhà Hán. Đến đời nhà Tống nghi lễ càng thêm phiền phức như đắp đài sơn xanh cao chín thước, làm nhà trên đài v.v...
lễ tịCH Điền tại việt nam.
cũng như các nghi lễ khác, ta cũng dùng nghi lễ Tịch Điền của người Tàu, và lễ này du nhập sang nước ta cùng với sự
nội thuộc Hán tộc.
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Theo sử, chính vua Lê Đại Hành đã cầy ruộng, và trong hai lần cấy, nhà vua được một lần một chum bằng vàng và một lần một chum bằng bạc, và những thửa ruộng dùng để
cày trong lễ Tịch Điền do đó có tên là kim ngân điền.
các vua nhà Lý cử hành lễ Tịch Điền rất trọng thể.
các vua nhà Trần vẫn giữ lễ này, nhưng vì có chiến tranh với quân Mông cổ, lễ cử hành đơn giản. Qua đời nhà Hậu Lê, đến đời nhà nguyễn, lễ này được vua Minh Mạng rất chú ý, và lễ được cử hành long trọng.
ngHi lễ tịCH Điền triều nguyễn.
các quan bộ Lễ trình rõ nhà vua ngày lễ.
Trước ngày lễ một hôm, tại cửa Tả đoan, sáu thể đình, chiếc bàn chung quanh có phủ lụa, được thiết lập. các quan tỉnh Thừa Thiên sắp sửa sẵn cày bừa và một thúng thóc đặt trên các thể đình rồi nhà vua được rước ra ngự lãm. cày bừa nhà vua dùng và thóc giống được rước trên long đình mang tới, sở Tịch Điền có lính tráng, cờ quạt theo hầu. Tại đây long đình được đặt gần chiếc chiếu của vua, gọi là đế tịch.
các thể đình cũng được mang tới và đặt gần chiếu của các quan gọi là quan tịch.
Sở Tịch Điền đặt tại phường Yên Trạch và Hậu Sanh là nơi cử hành lễ, có xây một đài để nhà vua tới xem cày gọi là đài quan canh, và có sẵn nhà kho để chứa cày bừa, thóc giống dùng vào việc lễ gọi là phần khố.
Sáng hôm hành lễ, chiêng trống vang lừng. Quân dân sắp hàng hai bên đường vua đi tới nơi hành lễ, đường này cờ xí rợp trời, có voi ngựa đứng hầu, lại thêm phường nhạc đội khăn mặc áo đỏ, mang cờ ngũ hành, chân đi hia đứng dàn hầu.
Đúng giờ Mão, nhà vua bắt đầu đi từ trong cung đi ra, đầu đội mũ cửu long, mình mặc áo vàng. Bảy phát súng lệnh được bán lên báo hiệu vua đã khởi hành.
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Tới nơi hành lễ, nhà vua rửa tay rồi bắt đầu dự lễ, tế ba tuần rượu. Tế xong, phường nhạc nổi lên, và nhà vua sang nhà cụ phục để thay áo, đội một chiếc khăn, mặc một chiếc áo chẽn. Sau đó nhà vua ra cày.
nhà vua cày bằng một chiếc cày sơn vàng, tay trái cầm roi. có bốn vị bô lão, chức sắc giúp nhà vua cày và dắt hai con bò có phủ lụa vàng. Hai vị quan đi theo sau vua, người bưng thúng thóc, người vãi thóc.
nhà vua cày ba đường, đoạn giao cày và roi cho hai quan theo hầu là quan phủ doãn Thừa Thiên và một quan bộ Hộ.
cày và roi để lên long đình. nhà vua đến nhà quan canh để
dự xem nốt buổi lễ. các hoàng thân, các quan văn võ đều phải cày. Hoàng thân cày mười đường, quan văn võ cày mười tám đường. Sau cùng là các chức sắc, bô lão sở tại cũng ra cày.
cày xong, vua trở về Đại nội, các dụng cụ cất vào kho, trâu bò giao cho làng sở tại phú Xuân để trong coi thửa ruộng cho tới mùa gặt.
Đồng thời tại các tỉnh, các xã cũng có lễ Tịch Điền. Ở tỉnh, quan tỉnh mở đầu việc cày, ở xã do ông tiên chỉ hoặc vị kỳ
mục nào chức sắc cao nhất trong xã.
Việc cử hành lễ Tịch Điền tại các xã, nhiều địa phương có những tục lệ riêng.
Đến ngày lễ, vị chủ tế, ông tiên chỉ hoặc vị chức sắc cao nhất trong xã, được dân làng rước ra thửa ruộng riêng của làng dành cho lễ này. nơi đây có bàn thờ để cử hành cuộc tế
lễ. Tế lễ xong, ông tiên chỉ bước xuống ruộng cấy lúa, ruộng là ruộng chiêm nên thường xâm xấp nước. Theo lệ làng ông phải cấy mấy hàng lúa. Trong lúc ông cấy lúa, ông mặc quần áo chỉnh tề. Dân làng đứng ở trên bờ ruộng, chờ lúc ông bắt đầu cấy, họ dùng nước, có khi cả bùn đất ném vào người ông.
Bị ném ông lính quýnh, muốn cấy cho mau xong, cắm cây mạ xuống ruộng vội vàng, mạ không ăn sâu, lại tự nổi lên, 337
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ông lại phải cắm lại, và dân làng té nước, ném bùn vào người ông, vừa té vừa cười rất vui vẻ.
Ông chủ tế không giận và cũng không bỏ dở việc của mình, ông chịu đựng sự té nước, ném bùn và cấy cho xong những hàng lúa. Thật là náo nhiệt tưng bừng.
Hành động té nước vào ông tiên chỉ chủ tế tượng trưng cho sự tưới nước vào cây lúa, cầu mong cho cây lúa được tốt tươi và có nhiều thóc.
lễ ThượNg ĐiềN
Đã nói tới lễ Tịch Điền, tưởng không thể không nhắc tới lễ thượng Điền, tuy lễ này không cử hành đầu xuân mà cử
hành khi lúa chín.
Khi lúa chín, quan tỉnh Thừa Thiên làm lễ rồi gặt hái, chọn thóc dùng cho lễ Tịch Điền năm sau.
Tại các tỉnh, các xã đều có lễ Thượng Điền để tạ ơn Trời, Đất và vua Thần nông đã ban cho được mùa.
lễ du xuâN
Lễ Du Xuân là lễ nhà vua ngự du lúc xuân sang.
Lễ có từ đời nhà Lê. ngày mồng một tháng Giêng, sau khi các hoàng thân và các quan chúc mừng, nhà vua ngự du xuân có các quan văn võ đi theo. ngài mặc áo hoàng bào cỡi ngựa đi trước. các quan, lính tráng mang cờ quạt khí giới theo sau.
Triều nguyễn, các nhà vua không có lễ Du Xuân.
Mãi tới đời vua Đồng Khánh mới tổ chức lễ Du Xuân một lần với mục đích để dân chúng thấy nhà vua không bị thực dân pháp giam lỏng tại kinh thành.
Lễ Du Xuân của nhà vua, cũng giống như việc người dân xuất hành, vì bộ Lễ phải chọn hướng để nhà vua, ngõ hầu quanh năm trong nước được thái bình, khang thịnh.
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lễ ThượNg NguyêN
Lễ thượng nguyên vào ngày rằm tháng Giêng. Từ triều đình đến dân chúng đều có lễ phật trong ngày này. Ta có câu: lễ Phật quanh năm,
Không bằng rằm tháng giêng.
Tục ta tin rằng trong ngày rằm tháng Giêng, đức phật giáng lâm tại các chùa để chứng độ lòng thành của các tín đồ phật giáo. Trong dịp này, chùa nào cũng đông người tới lễ bái.
các cụ bà đã quy y cũng nhân ngày lễ này, đến chùa tụng kinh niệm phật. các cụ vừa lần tràng hạt vừa kể hạnh nghĩa là kể lại sự tích của đức phật và chư bồ tát cũng như sự hy sinh cao cả của các người.
Và những đôi trai gái nặng lòng yêu nhau cũng kéo nhau tới trước phật đài để xin đức phật phù hộ cho được cùng nhau vẹn nghĩa ba sinh.
nguồn gốC lễ tHượng nguyên.
Theo đạo phật, nguồn gốc lễ Thượng nguyên như sau: ngày mùng một và ngày rằm mỗi tháng được coi là ngày phật, các tín đồ phật Giáo trong những ngày này đều rủ nhau đi lễ chùa.
ngày mồng một là ngày đầu tháng, nhưng đêm lại tối đen, còn ngày Rằm thì đêm có trăng sáng sủa. Trong một năm, ngày rằm đầu tiên là rằm tháng giêng nên người ta xô nhau đi lễ phật.
Theo các sách Trung Hoa, lễ Thượng nguyên không phải là một ngày lễ phật.
Trước đây chính là tết trạng nguyên. nhân dịp này, nhà vua hội họp các ông Trạng để thết tiệc và mời vào vườn Thượng Uyển thăm hoa, ngắm cảnh, làm thơ. ngày xuân đầm 339
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ấm, gió mát trăng trong, trăm hoa đua nở, thi hứng rạt rào, các ông Trạng cùng nhau thi đua ngâm vịnh ca ngợi cái đẹp của hóa công cũng như ân đức của nhà vua.
Tết Trạng nguyên sau được đổi làm Tết Thượng nguyên.
Tết cũng còn một tên nữa là tết nguyên tiêu. nhân Tết này, ban đêm tại kinh thành và các thị xã có chăng đèn kết hoa. Ở các nơi như Giang châu, Tô châu gần sông nước có cuộc bơi thuyền.
Thuyền được trang hoàng muôn màu sắc, thắp sáng trưng, hoa treo rực rỡ. Tại các hí trường và các công viên có nhiều trò vui như đánh gươm, cưỡi ngựa, nhảy múa v.v...
các văn nhân trong đêm nguyên Tiêu thường họp nhau uống rượu thưởng xuân, vịnh ngâm thơ phú.
Theo các nhà thuật số, ngày rằm tháng Giêng còn là ngày vía thiên quan. nhân ngày này, tại các đền chùa có làm lễ dâng sao, nghĩa là cúng các vị sao để giải trừ tai ách quanh năm.
cúng lễ dâng sao, người ta lập đàn tràng tam cấp, trên cúng Trời phật, Tiên Thánh, giữa cúng các vị sao thủ mạng, ở dưới cùng cúng bố thí chúng sinh. Mỗi năm mỗi người có một vị sao thủ mạng.
Lễ vật cúng dâng sao dùng hoa quả, trầu cau, xôi oản, chè rượu, vàng mã và cả hình nhân nữa.
Theo một số đồng bào thượng du miền Bắc, ngày rằm tháng Giêng còn là ngày giỗ tướng nùng chí cao.
nùng chí cao ở Vân nam, tự xưng là Lĩnh nam Vương, chống nhau với quân Tống, bị Địch Thanh đánh nhau, chết vào ngày rằm tháng Giêng được giờ linh nên được dân chúng phụng thờ.
Dù lễ Thượng nguyên có nguồn gốc nào cũng mặc, dân ta làm lễ Thượng nguyên vì lòng tôn kính đối với chư phật, đồng thời có cúng gia tiên, Thổ công và thần Tài... những người gặp năm sao nặng, cũng nhân ngày lễ này làm lễ dâng sao giải hạn.
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lễ Khai ấN
các ấn đã được lau chùi trong năm, ngoài xuân bộ Lễ chọn ngày lành, giờ tốt để làm lễ khai ấn nghĩa là dùng ấn đóng lên một công văn chỉ dụ.
Thường bản văn đầu tiên được đóng ấn là bản văn tốt lành.
Tục khai ấn này, tại các tỉnh, các phủ, huyện, châu, tổng, xã, mỗi viên chức có ấn đều chọn ngày khai ấn.
Xưa, người ta có sửa lễ cúng vị thần giữ về ấn tín trong dịp lễ khai ấn.
NhữNg lễ Sửa SoạN Cho Năm mới
như trên đã nói, ngoài những lễ thực hiện sau khi xuân sang hoặc vào ngày Lập Xuân, để đón xuân có những lễ được cử hành trước để sửa soạn những lễ đầu năm như lễ trừ tịch, lễ Ban sóc, lễ Phát thức...
Lễ Ban sóc là lễ nhà vua phát lịch năm sau cho quần thần và các hoàng thân. Lịch do Khâm thiên giám soạn. có hai thứ lịch: Bảo lịch và quan lịch.
Quan lịch mang dấu của tòa Khâm thiên giám. Lịch phát trong triều trước rồi gửi tới các tỉnh sau.
Lễ phát thức tức là lễ lau chùi kim ấn, kim sách, ngọc ấn, ngân sách. Lễ này tổ chức trong tháng chạp vào ngày tốt lành do tòa Khâm thiên giám chọn.
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TẾT hàN ThựC
Tết Hàn thực vào ngày mồng ba tháng ba âm lịch.
Hàn thực là đồ ăn lạnh. Tết này nguyên cũng là Tết của người Trung Hoa và đã được người Việt ta theo.
NguồN gốC TẾT hàN ThựC
nguyên về đời Xuân Thu vào năm 654 trước Tây lịch, tại nước Tần, một nước chư hầu của nhà chu có loạn. Vua Văn công nhà Tấn, lúc đó là công tử Trùng nhĩ phải rời khỏi nước Tần đi lánh nạn. cùng đi theo với Trùng nhĩ có một số các bầy tôi tòng vong trong số đó có Giới Tử Thôi. Mấy chúa tôi long đong chạy khắp nước này qua nước khác, đầu tiên sang nước Địch, rồi trốn đi qua nước Vệ, tới nước Tề, lại sang nước Sở, suốt 19 năm trời lận đận, nhiều lúc thật là khổ sở. Một ngày kia, nửa đường bị thiếu lương thực, đói quá, không kiếm đâu ra thức ăn. Giới Tử Thôi liền cắt thịt đùi mình nấu nướng dâng cho chúa. Trùng nhĩ ăn xong hỏi ra mới biết, rất lấy làm thương Tử Thôi đã hy sinh cho mình.
Sau 19 năm, nếm đủ mọi điều gian truân, công tử Trùng nhĩ mới khôi phục được nước, lên làm vua, tức là vua Tấn 342
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Văn công. nhà vua phong thưởng cho tất cả những người đã có công theo mình trong lúc tòng vong, nhưng vô ý quên mất Giới Tử Thôi không phong thưởng gì. Giới Tử Thôi cũng không oán giận, vì tự xét mình không có công lao gì, nếu có đi theo giúp đỡ nhà vua, đó chỉ là bổn phận của một người bầy tôi.
Vì vậy, Giới Tử Thôi về nhà, đem mẹ vào ẩn ở núi Miên Sơn.
Đến khi vua Tấn Văn công nhớ ra công trạng của Giới Tử
Thôi, cho người đi tìm không được, liền sai người đốt rừng Miên Sơn, có ý muốn cho rừng cháy, mẹ con Giới Tử Thôi không chịu được phải ra để nhà vua phong thưởng. Mẹ con Giới Tử Thôi không chịu ra và cùng chịu chết cháy ở trong rừng.
nhà vua thương xót cho lập miếu thờ, và hàng năm tới ngày mồng ba tháng ba, tức là ngày hai mẹ con Giới Tử Thôi bị chết cháy, cấm dân gian không được dùng lửa để nhớ lại Giới Tử
Thôi. Trong ngày này người ta phải làm đồ ăn từ hôm trước để đến ngày hôm sau ăn lạnh, do đó gọi là Hàn thực.
Tục này được lưu truyền mãi về sau, và ngày mồng ba tháng ba là tết Hàn thực.
TẾT hàN ThựC Tại ViệT Nam
người Việt nam ta nhiễm theo tục của người Tàu cũng ăn tết Hàn thực, một phần để nhớ tới lòng trung nghĩa của Giới Tử Thôi, nhưng cũng là một dịp để cúng gia tiên. Ta ăn Tết Hàn Thực, nhưng ta không kiêng lửa, ta cũng không ăn đồ
lạnh. Ta có làm bánh trôi, bánh chay cúng nhưng không phải làm từ hôm trước như người Trung Hoa.
BánH trôi, BánH CHay
Tháng Ba còn được dân ta gọi là mùa trôi nước vì bắt đầu với tháng ba là có bánh trôi và bánh chay.
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Ta vẫn thường cho rằng bánh trôi và bánh chay là bắt chước người Trung Hoa, nhưng theo các cụ bánh trôi, bánh chay, ta có từ đời Hùng Vương, và tục làm bánh trôi nhắc lại sự tích trăm trứng trăm con.
Trước đây, mỗi khi Hội đền Hùng vào ngày mồng 10 tháng ba, cũng như ngày hội đền Hát Môn, nơi thờ Hai Bà Trưng vào ngày mồng 5 tháng ba, dân làng đều làm một mâm bánh trôi 100 chiếc để cúng, cúng xong chia đôi, đem 50 chiếc thả
xuống sông đặt trên bè sen, có 50 chiếc đem đặt lên núi để
nhắc lại tích cũ 50 con vua Lạc Long Quân theo mẹ lên núi, và 50 con theo cha xuống biển.
những chiếc bánh trôi này, người ta tranh nhau giành lấy sau khi đã thả bè sen xuống sông hoặc đặt lên núi vì người ta tin rằng ăn những bánh trôi này sẽ được phước.
Bánh trôi làm bằng bột nếp nhào nặn với nước trong có nhân bằng đường phèn. Bánh nặn xong, được thả vào nồi nước sôi. Bánh chìm xuống rồi nổi lên, ba chìm bảy nổi chín lênh đênh thì vớt ra bày vào đĩa Bánh chay cũng làm bằng bột nếp nhào nặn với nước và cũng có nhân, nhưng nhân bằng đậu xanh nấu chín, bỏ vỏ, giã nhỏ. Bánh chay làm xong cũng thả vào nước như bánh trôi, và cũng đợi bánh chìm xuống, nổi lên mấy lần mới vớt ra.
Bánh chay không bày ra đĩa mà để vào bát và có đổ nước đường ở ngoài.
Hai thứ bánh tuy cùng làm bằng bột gạo nếp, nhưng mỗi thứ có mỗi vị và mỗi thứ ăn mỗi ngon riêng.
Trước đây, ta không ăn bánh trôi bánh chay trước ngày mồng ba tháng ba, vì ngày hôm đó, bánh mới bắt đầu cúng tổ tiên, cũng như mới cúng Thổ công. Vì lòng kính trọng đối với thần linh và tổ tiên, mỗi khi tới một mùa nào, có thực phẩm gì của mùa đó, người ta không ăn nếu chưa làm lễ cúng. Bánh trôi, bánh chay cũng vậy, là của mới, của mùa trôi nước, người ta đợi cúng trước rồi mới ăn sau.
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lưu trường KHúC tHủy
Lễ lưu trường Khúc thủy, được cử hành vào ngày mồng 3 tháng ba.
Theo cổ tục nước Tàu, vào ngày tháng này dân chúng rủ
nhau đi xem mực cao thấp ở bờ sông, bờ ao, bờ hồ. các quan tỉnh, hàng năm sức cho phải bày hương án trên các bờ sông để làm lễ Lưu Trường Khúc Thủy.
Về đời nhà Hán, các bà hoàng hậu, công chúa, tôn nhân...
đều ra bờ sông làm lễ, và nhân dịp hái lá dâu về cho tằm ăn để kén được thêm tốt tươi.
Trong ngày này, con trai thi nhau đuổi thỏ, con gái thi nhau thả hoa xuống nước. nếu các nhánh hoa thả xuống nước kết được thành hình con vật gì, mọi người sẽ tán thưởng, và các cậu con trai sẽ kén chọn, về xin phép cha mẹ cưới làm vợ
chính thức.
TẾT hàN ThựC Ngày Nay
ngày nay, tại nơi thành thị không còn mấy nhà ăn Tết Hàn thực, nhưng với tháng ba, mùa trôi nước vẫn xuất hiện và người ta vẫn thấy các bà, các cô đi bán bánh trôi, bánh chay.
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TẾT ThaNh miNh
Thanh Minh là tiết thứ năm trong nhị thập tứ khí và đã được người phương Đông coi là một lễ tiết hàng năm.
Tiết Thanh Minh đến với chúng ta, 45 ngày sau ngày Lập Xuân.
ThaNh miNh là gì
Theo đúng nghĩa đen, thanh là khí trong còn minh là sáng sủa. Thanh Minh là khí trong trẻo và sáng sủa.
Khí tiết Xuân phân qua, tiết Xuân phân đến trước tiết Thanh Minh, những mưa bụi của trời xuân đã tan hết, bầu trời trở nên quang đãng, khí trời trong trẻo và cảnh trời sáng sủa. người ta đã mượn cảnh đất trời mà đặt tên cho đệ ngũ
tiết khí trong năm, do đó có tên gọi tiết thanh minh để ghi lấy thời gian đẹp nhất của năm. Tiết này thường bắt đầu trong tháng ba hoặc muộn lắm là đầu tháng tư âm lịch tùy từng năm.
TẾT ThaNh miNh
như trên đã nói, tiết Thanh Minh được coi là một lễ tiết, tức là một ngày Tết có cúng lễ. nhân ngày Thanh Minh tới, 346
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người Á Đông, nhất là Trung Hoa và Việt nam có tục ăn tết Thanh Minh.
Theo phan Kế Bính trong “Việt nam phong tục” thì tục tầu nhân hôm ấy giai nhân tài tử đua nhau đi tảo mộ, gọi là hội Đạp thanh.
người Việt nam ta tuy không hoàn toàn ăn Tết Thanh Minh như người Tàu, nhưng cũng nhân ngày tết này rủ
nhau đi viếng mộ gia tiên, và cũng làm lễ cúng gia tiên sau cuộc tảo mộ.
hội ĐạP ThaNh
Đạp Thanh nghĩa là giày xéo lên cỏ xanh.
nhân lúc trời quang mây tạnh sau tiết Xuân phân, lòng con người như bừng thức dậy, người ta rủ nhau đi tới những nơi mông mênh bát ngát cỏ mọc xanh rì chỉ có khí trong trẻo và tươi sáng. Rồi người ta nghĩ đến gia tiên, người ta rủ nhau đi thăm mộ và cũng là dịp để tài tử giai nhân ngựa xe như
nước, áo quần như nêm khoe hồng phô tía, dẫm lên những đám cỏ xanh rì.
có lẽ ý nghĩ đầu tiên của người ta trong tiết Thanh Minh là chú trọng tới việc tảo mộ, rồi về sau kẻ đa sự mới bày vẽ
ngày hội Đạp Thanh.
thanh minh trong tiết tháng Ba.
lệ là tảo mộ, hội là Đạp thanh.
lễ Tảo mộ
tảo mộ chính là sửa sang ngôi mộ cho được sạch sẽ.
người Việt nam nhân ngày lễ Thanh Minh rủ nhau đi tảo mộ, mang theo cuốc xẻng để đắp lại nấm mộ cho to, dẫy hết những cỏ dại, những cây hoang mọc trèo lên mộ có thể phạm tới hài cốt của người khuất được.
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Trong dịp này, những nấm mồ có người trông nom đều được sửa sang và sau đó đều được cắm mấy nén hương đang cháy để chứng tỏ ngôi mộ không phải là mồ vô chủ.
Bãi tha ma xưa nay vẫn âm u vắng lặng bỗng trở nên sầm uất trong ngày tảo mộ. những người quanh năm đi làm ăn xa, xưa kia, thường nhân ngày Thanh Minh trở về tảo mộ gia tiên và có dịp để sum họp với đại gia đình.
người ta dắt nhau đi tảo mộ rất vui vẻ, người này tay cầm bó hương, người kia vai vác cuốc, người nọ tay cầm bó hoa, bó vàng v.v...
các cô gái mới lấy chồng, tức là những cô dâu mới, cũng nhân dịp này đi nhận biết mồ mả của nhà chồng.
nhiều gia đình mang theo cả mâm cỗ đi để tạ những ngôi mộ mày theo thuyết phong thủy đã bị động, khiến cho con cháu bị đau ốm hoặc có sự lủng củng trong nhà. Mâm cỗ
được đặt lên mộ rồi con cháu khấn vái, và sau đó người ta hóa ngay vàng mã tại ngôi mộ.
có nhiều nơi, có tục đốt pháo trong dịp tảo mộ và cùng với xác pháo là những thoi vàng hồ rắc và tro tiền giấy bay.
Tin theo sự bất diệt của linh hồn, cũng như tin tưởng ở sự
đốt vàng mã, trong dịp đi tảo mộ, người ta không thể không có nghìn vàng thẻ hương mang theo để đốt dâng vong hồn những người quá vãng.
Mấy năm về sau, nhiễm theo thói tục Tây phương, nhiều gia đình mang theo bó hoa đặt nơi mộ người thân cùng với vàng hương.
Tất cả mọi hoạt động của người sống trong ngày tảo mộ
đã khiến cho bãi tha ma có một vẻ tấp nập khác thường. Đây vài người đang rãy cỏ đắp mồ, kia vài người đang khúm núm khấn vái trước một ngôi mộ. Xa xa vài đám hóa vàng. Rồi những đám đốt pháo, pháo nổ vang, mùi khói pháo hòa lẫn với mùi hương ngào ngạt, xác pháo bay quyện lấy áo là quần lượt của những người đi viếng mộ.
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Trong lúc đi tảo mộ, y phục mọi người rất chỉnh tề, các ông già bà cả còn phải khấn vái ở nơi phần mộ, con cái, con trai con gái cũng nhân dịp này phô sắc phô tài: bãi tha ma trong ngày tảo mộ chính là nơi tụ tập của tất cả mọi người, mọi tuổi, mọi tầng lớp trong làng.
cả trẻ em cũng theo cha mẹ đi tảo mộ, trước là để biết dần những ngôi mộ của gia tiên, sau là bố mẹ muốn tập cho chúng sự kính trọng tổ tiên qua tục viếng mộ.
Thường người ta đi tảo mộ từ sáng sớm cho đến gần trưa.
Bên những ngôi mộ được trông nom săn sóc, có vàng hương hoặc thêm bó hoa đặt dưới chân hương, còn những ngôi mộ vô thừa nhận:
Sè sè nắm đất bên đường,
rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.
những người giàu lòng nhân đức, gặp những ngôi mộ này không khỏi mủi lòng, cắm một nén hương, đốt một nắm vàng, và tự hỏi:
rằng nay trong tiết thanh minh
mà sao hương khói vắng tanh thế này?
những ngôi mồ vô chủ này, ai người viếng thăm! Quanh năm thật là quạnh hiu tiều tụy. những ngôi mộ này, với thời gian, nấm sẽ thấp dần vì phong sương mưa gió, cỏ dại cây hoang sẽ xâm chiếm mãi cho đến một ngày ngôi mộ không còn là ngôi mộ nữa!
chính vì những ngôi mộ không có người săn sóc này mà tại các nơi tha ma mộ địa đều có lập một cái am năm ba gian, hoặc xây bệ lộ thiên đề ba chữ Hàn lâm Sở, để thờ chung những mồ mả vô gia chủ gọi là am Chúng Sinh. mỗi cửa am có một bà đồng sớm tối đèn hương thờ phụng.(1) 1. Phan Kế Bính. Việt Nam phong tục.
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ngày lễ Thanh Minh, tại am có làm lễ cúng các vong hồn không người hương khói, thường là cúng cháo. Và đến Tết Trung nguyên, cũng lại có cúng cháo để các vong hồn trên phối hưởng.
Tiền chi tiêu vào việc này đều do dân làng các người từ
tâm đóng góp.
tụC lệ tảO mộ ở KHắP nơi
Thường ra, người ta chỉ đi tảo mộ vào tiết Thanh Minh để nhân dịp trời quang mây tĩnh sửa sang cho ngôi mộ được khang trang hợp với tiết trời, và sau đó kính mời hương hồn tổ tiên về hưởng lễ con cháu cúng trong dịp này; nhưng cũng có nhiều nơi người ta đi tảo mộ vào tiết Thanh Minh, mà người ta cử hành lễ tảo mộ vào những dịp khác, như các làng Thị cầu và Đáp cầu đã nói ở trên khi trình bày về các tục lệ
Tết nguyên Đán, có tục đi viếng mộ trước và sau ngày Tết.
nhiều làng thuộc tỉnh Hà Đông (Hà Tây), ở vào những vùng đất thấp, tới vụ nước, ruộng nương bị ngập, và cả bãi tha ma của làng cũng chìm dưới làn nước, người ta đi tảo mộ hàng năm vào dịp đầu tháng chín, sau khi nước đã rút.
Dù lệ tảo mộ, vào ngày nào thì việc đi tảo mộ để thăm nom lại mồ mả gia tiên vẫn là việc hay. nghĩ đến gia tiên tức là nghĩ đến gốc tưởng đến nguồn.
CúNg lễ TroNg Ngày TẾT ThaNh miNh
Ta lấy sự thờ cúng tổ tiên làm trọng, mỗi tuần tiết đều có cúng lễ.
Tết Thanh Minh cũng là một dịp để con cháu sửa lễ cúng gia tiên sau khi viếng mộ về.
cũng có những nhà sửa lễ mang ra mộ cúng, nhưng đó chỉ là cúng riêng một ngôi mộ nào, và sau đó người ta vẫn 350
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cúng ở bàn thờ tổ tiên và khấn tất cả gia tiên nội ngoại về
phối hưởng.
cúng lễ trong ngày Thanh Minh, người ta thường cúng mặn, nghĩa là có làm cỗ, hoặc nếu không làm cỗ thì cũng có đĩa xôi con gà cùng với hương hoa, trà rượu, vàng mã. Vàng mã đem hóa sau lễ cúng.
Và đồng thời với việc tổ tiên, cũng có cúng Thổ công như
trong mọi dịp.
NhữNg gia ĐìNh Có Người mới ChẾT Với TẾT
ThaNh miNh
Theo tang lễ của ta, những người mới chết cho đến tuần bách nhật, mỗi khi tuần tiết sóc vọng, con cháu đều có cơm canh sửa lễ cúng.
Trong ngày lễ Thanh Minh, tang chủ cũng có lễ cúng riêng những người chết, ngoài lễ cúng gia tiên. những người mới chết, bài vị còn được con cháu đặt thờ riêng cho tới tuần bách nhật, nhiều gia đình cho đến ngày đại tường, mới thờ chung vào bàn thờ tổ tiên.
Sửa lễ cúng ở nhà, người ta còn mang lễ ra cúng tận mộ, trong lúc mọi người đi tảo mộ.
cảnh tượng một vài người khăn sô áo tang, khóc lóc khấn vái trước một ngôi mộ mới trong ngày Thanh Minh tại bãi tha ma đã từng khiến những người đi tảo mộ phải chạnh lòng đau xót.
nếu trong lễ tảo mộ có sự thông cảm giữa kẻ khuất người còn, ắt vong hồn người mới khuất phải thương cho con cháu đang đau khổ trong buổi tảo mộ, giữa lúc mọi người có thể
gọi được hầu như vui vẻ trước cái quang cảnh tấp nập tưng bừng của nơi mộ địa dưới một bầu trời trong trẻo quang đãng.
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Trong lúc những người khác lo đắp hết ngôi mộ này qua ngôi mộ kia, cắm hương tại các ngôi mộ, chuyện trò cùng nhau vui vẻ thì thân nhân những người mới khuất chỉ ngồi khóc lóc bên ngôi mộ mới, hết khấn lại vái, rồi hóa vàng mã để càng đau đớn hơn. Họ chưa nguôi được sự cảm thương của nỗi đau tử biệt còn quá mới.
cho đến lúc mọi người đi tảo mộ đã ra về hết, những người này còn ngồi ôm lấy ngôi mộ tưởng chừng như họ không muốn rời bỏ nắm đất ở nơi u buồn này nữa.
Từ năm 1945, nước Việt nam ta đã trải không biết bao nhiêu biến chuyển của thời cuộc khiến cho mọi tục lệ cổ
truyền đã chịu một ảnh hưởng rất lớn.
Riêng về Tết Thanh Minh và lễ Tảo mộ, tuy người Việt nam luôn luôn tha thiết với phần mộ gia tiên, nhưng trong thời gian này, người sống còn bận lo cho người sống trước mọi sự tàn phá ghê gớm của chiến tranh, không còn tâm trí để nghĩ về người khuất.
Hơn nữa mọi biến chuyển về chính trị đã khiến cho dân chúng nhiều vùng phải di cư, nhất là dân vùng quê phải tới những chốn thị thành để tìm an ninh, thì mỗi năm khi Tết Thanh Minh đến, dù có nhớ tới lễ tảo mộ, người ta cũng đành khoanh tay chịu sự bất hiếu đối với tổ tiên. nhớ đến Tổ tiên người ta chỉ làm lễ cúng trong Tết Thanh Minh.
ĐoạN KẾT
Để kết thúc mấy trang này, xin mượn đoạn thơ sau đây của cụ nguyễn Du tả Tết Thanh Minh trong truyện Kiều, ca tụng cái cảnh trời quan mây đẹp của tháng quý xuân và nói lên sự vui vẻ của ngày hội Đạp Thanh, mặc dầu hội này là hội của người sống đi viếng thăm người chết: 352
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ngày xuân con én đưa thoi.
thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.
Cỏ non xanh rợn chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
thanh minh trong tiết tháng ba,
lễ là tảo mộ, hội là Đạp thanh.
gần xa nô nức yến oanh,
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.
Dập dìu tài tử giai nhân,
ngựa xe như nước áo quần như nêm.
ngổn ngang gò đống kéo lên,
thoi vàng hồ rắc, tro tiền giấy bay.
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TẾT ĐoaN Ngọ
ca dao ta có câu:
tháng tư đong đậu nấu chè,
ăn tết Đoan ngọ trở về tháng năm.
chứng tỏ rằng Tết Đoan ngọ là một tết cũng được sự chú ý của người Việt nam ta xưa, tuy rằng tục lệ ăn tết này ta đã bắt chước Tàu, cũng như nhiều tiết lễ khác.
Vậy Tết Đoan ngọ là tết gì? Và ta ăn Tết Đoan ngọ vào ngày nào tháng năm?
Đoan ngọ là gì?
Theo sách phong Thổ ký thì Tết Đoan ngọ còn được gọi là tết Đoan Dương.
Đoan nghĩa là mở đầu, ngọ, là giữa trưa, Đoan ngọ là bắt đầu lúc giữa trưa; còn Dương là mặt trời, là khí dương, Đoan Dương nghĩa là bắt đầu lúc khí dương đang thịnh.
Tết Đoan ngọ ăn vào ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch.
Sở dĩ Tết này được gọi là Tết Đoan ngọ, chính vì tháng năm là lúc bắt đầu nắng to, khí dương đang thịnh như mặt trời vào lúc giữa trưa.
Theo địa bàn thì phương nam là chính ngọ, mà ngọ là ngôi dương, cho nên tết này gọi là Tết Đoan Dương. Vả chăng tháng năm cũng lại là tháng ngọ trong một năm.
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người Trung Hoa còn gọi Tết Đoan ngọ là tết trùng ngũ
hay Đoan ngũ nữa.
Theo sách “tuế thời tạp ký” thì Trùng ngũ là hai số 5 gặp nhau, mồng 5 tháng năm. ngoài ra xưa kia ở kinh kỳ, người ta gọi ngày mồng 1 tháng năm là Đoan nhất, ngày mồng 2 là Đoan nhị, ngày mồng 3 là Đoan Tam, ngày mồng 4 là Đoan Tứ và ngày mồng 5 là ngày Đoan ngũ.
Sự TíCh TẾT ĐoaN Ngọ
Thực ra ban đầu, ngày Đoan ngọ chỉ là ngày người dân cúng lễ để đánh dấu một thời tiết mới, mừng sự trong sáng quang đãng. Hơn nữa giữa tiết hạ này oi bức, bệnh tật thường hay có, nên người ta cúng vái để cầu được bình yên, tránh được mọi bệnh thời khí.
nhưng về sau để cho ngày này có một ý nghĩa, người ta liền lấy ngày đó làm ngày kỷ niệm Khuất nguyên và các ông thầy thuốc cũng nhân dịp ngày này kỷ niệm hai chàng nguyễn Triệu và Lưu Thần vào núi Thiên Thai tìm thuốc.
Sự tíCH KHuất nguyên
Khuất nguyên, họ Tam Lư làm chức Tả Đồ nước Sở dưới triều vua Hoài Vương vào thời Thất Quốc bên Tầu (307-246 tr.Tây lịch), có tài và liêm chính. Mỗi khi vào triều bàn bạc quốc sự, ông đều bị vua Hoài Vương bài bác vì những nịnh thần xúi giục.
Về sau ông lại bị nhà vua truất bỏ. Để tự tả nỗi oán than ông viết bài thơ “Ly Tao”.
Khi vua Sở Hoài Vương sang Tần, ông hết lời can ngăn nhưng Hoài Vương không nghe, rồi bị chết ở đất Tần. Vua Tương Vương kế nghiệp vua Hoài Vương không những không chịu nghe lời ông lại còn bắt ông đi đày.
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Ông làm bài thơ “Hoài Sa” rồi buộc đá vào mình nhảy xuống sông Mịch La tự vận. Hôm đó là ngày mồng 5 tháng năm.
Được tin đó nhà vua rất hối hận và thương tiếc sức dân làm cỗ ra tận bờ sông cúng ông và ném cỗ xuống sông cho ông hưởng, nhưng cỗ bị cá tôm ăn hết. Ông báo mộng cho nhà vua hay, và xin với nhà vua nếu nghĩ tình thương ông thì khi ném cỗ xuống cho ông phải lấy lá bọc lại, buộc bằng chỉ ngũ sắc, cá tôm sẽ không ăn được.
Theo lời báo mộng của ông, vua ra lệnh cho nhân dân làm theo.
Từ đó vào ngày mồng 5 tháng năm bên Tàu, dân chúng làm cỗ cúng linh đình trên các bờ sông rồi lấy lá bọc lại, buộc chỉ
ngũ sắc ném xuống dòng nước để kỷ niệm ông Khuất nguyên.
Riêng tại sông Mịch La, người nước Sở mở hội rất vui, ngoài việc cúng lễ Khuất nguyên còn tổ chức các cuộc đua thuyền, tượng trưng cho ý muốn vớt thây Khuất nguyên.
Sự tíCH lưu tHần và nguyễn triệu Lưu Thần và nguyễn Triệu là hai người đời nhà Hán, nhân ngày Tết Đoan Dương cùng rủ nhau vào núi hái thuốc, gặp hai tiên nữ kết duyên. Sau thời gian nửa năm sống nơi tiên cảnh với vợ tiên, hai người nhớ nhà đòi về. Giữ lại không được, hai tiên nữ đưa tiễn chồng về. Trở về làng, Lưu, nguyễn thấy phong cảnh đã khác xưa, nửa năm trên cõi tiên là mấy trăm năm dưới cõi trần. Hai chàng bèn đi tìm trở lại cõi tiên, nhưng không thấy nữa. Hai chàng rủ nhau vào trong rừng rồi không thấy trở về.
nhiều nhà thơ đã ngâm vịnh rất nhiều về sự tích đầy thi vị
của hai chàng, và riêng thi sĩ Tản Đà đã có cả một tập chèo
“Thiên Thai” kiệt tác.
Dưới đây là đoạn hai nàng tiên tiễn biệt Lưu, nguyễn về trần: 356
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lá đào rơi rắc lối thiên thai,
Suối tiễn oanh đưa những ngậm ngùi!
nửa năm tiên cảnh,
một bước trần ai.
ước cũ duyên thừa có thế thôi!
Đá mòn rêu nhạt,
nước chảy hoa trôi,
Cái hạc bay lên vút tận trời!
trời đất từ đây xa cách mãi,
Cửa động,
Đầu non,
Đường lối cũ,
nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi.
lễ Bái TroNg Ngày ĐoaN Ngọ
có tiết lễ, phải có cúng bái. cũng như các Tết khác, ta cũng ăn Tết Đoan ngọ bằng sự cúng lễ.
Tại các làng xã có lễ thần tại đình, đền; tại các thôn xóm có cúng tại miếu. Ở nhà, các tư nhân sửa lễ cúng ông bà ông vải và cúng Thổ công. Trong lễ cúng tại miền Bắc về dịp này thế nào cũng có trái dưa hấu vì lúc này đang mùa. cỗ
cúng xong thì ta ăn, không ai mang đổ xuống sông như tục bên Tầu, và ta cũng không cúng Khuất nguyên tuy là ngày kỷ niệm Khuất nguyên.
Riêng tại gia đình các đông y sĩ có sửa lễ cúng Thánh sư, ngoài lễ cúng tổ tiên và Thổ công.
TụC lệ Ngày ĐoaN Ngọ
ngoài việc cúng lễ trong ngày Tết Đoan ngọ, xưa và cả
nay ở một vài địa phương, người Việt ta có nhiều tục lệ được mọi người cùng theo. những tục lệ có khi ta bắt chước theo người Trung Hoa, có khi chính là tục lệ riêng của nước ta: 357
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Tục giết sâu bọ,
Tục nhuộm móng chân móng tay,
Tục đeo bùa tui, bùa túi,
Tục tắm nước lá mùi,
Tục khảo cây lấy quả,
Tục hái thuốc vào giờ ngọ,
Tục treo ngải cứu để trừ tà,
Tục đi sêu.
Giết sâu bọ.
Tết mồng 5 tháng năm, còn được ta gọi là Tết Giết sâu bọ, vì trong ngày hôm ấy ta có tục giết sâu bọ. Theo quan niệm của ta xưa, trong người, nhất là trong bộ phận tiêu hóa, thường có sâu bọ. Sâu bọ này nếu không trừ đi sẽ sinh sản ngày một nhiều và gây tai hại cho người, nhưng giết sâu bọ
không phải là một chuyện dễ dàng và không phải là bất cứ
lúc nào giết chúng cũng được. Quanh năm chúng ẩn sâu trong bụng, duy chỉ có ngày mồng 5 tháng năm là chúng ngoi lên.
nhân dịp chúng ngoi lên, người ta cần giết chúng.
Giết sâu bọ bằng gì?
chính bằng những thức ăn, nhất là bằng rượu nếp và hoa quả.
Sáng sớm ngày mồng 5 tháng năm, ngay sau khi thức dậy, súc miệng xong là phải giết sâu bọ ngay. Ở miền Bắc, trong dịp này mỗi người đều ăn ít nhất một bát rượu nếp, sau đó ăn một bát thạch, rồi đến ăn các trái cây như mận, muỗm, sấu, đào, roi (mận) v.v...
Đối với trẻ con, người ta bôi cho chúng một ít thần sa, chu sa vào hai bên thái dương và vào bụng. có khi người ta hòa với nước cho chúng uống. người ta cắt nghĩa sự giết sâu bọ như sau:
Sáng hôm mồng 5 tháng năm, bọn sâu bọ ở bụng dưới ngoi lên bụng trên. Ăn rượu nếp vào cho chúng say, sau đó những 358
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trái cây sẽ làm cho chúng chết. Mỗi trái cây đều là vị thuốc giết sâu bọ. Trong đông y, thuốc nam cũng như thuốc Bắc, các vị thuốc phần lớn đều lấy ở loài thảo mộc, các trái là kết tinh của loài thảo mộc cho nên có tính chất giết được sâu bọ.
ngoài trái cây, người ta còn cho con trẻ bôi hoặc uống thần sa, chu sa, vì người ta tin rằng, lúc sâu bọ bị các trái cây giết có phản ứng gây sự bất an cho con trẻ nên dùng thần sa, chu sa để trấn an trước. Đó là tục lệ và ý kiến người xưa!
ngày nay, hàng năm khi mồng 5 tháng năm tới, ngoài việc cúng bái, vẫn có người giết sâu bọ, vẫn ăn rượu nếp (cơm rượu) vào buổi sáng và vẫn dùng trái cây như xưa.
rượu nếP (Cơm rượu)
Tiếng gọi là rượu, nhưng rượu nếp không phải hoàn toàn chất nước như các rượu khác mà có cả chất cái nữa.
Rượu nếp làm bằng xôi. Dùng gạo nếp thổi xôi rồi rắc men lên trên, ủ một thời gian từ ba tới năm ngày, xôi đã thành rượu nếp.
Thúng xôi ủ được đặt trên một chiếc chậu để hứng lấy nước.
nước này là chất rượu, còn cái là xôi ủ men nổi màu ngà. Khi ăn, ăn cả cái trộn lẫn với nước rượu đã hứng được lúc ủ men.
Rượu nếp ăn ngọt ngọt cay cay, đem cho người ta một cảm giác say say dễ chịu.
Mỗi lần Tết Đoan ngọ các cô hàng rượu nếp xuất hiện len lỏi đi vào các xóm từ ngày mồng ba, mồng bốn để bán rượu.
Khách mua rượu có thể để dành một vài bữa không sợ hư.
các cô có treo vào gánh rượu nếp một chùm ớt cùng một ít lá cây có tính chất khử trùng để trừ sâu bọ không làm hư
gánh rượu của các cô.
các phụ nữ đồng quê ta xưa phần nhiều đều biết ngả rượu nếp.
ngày nay có người không dùng rượu nếp để giết sâu bọ. Họ
dùng rượu trắng tức là ba xị đế cho mạnh hơn, hoặc những người sang lại dùng rượu Tây như Martel, cognac v.v...
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nHuộm móng CHân móng tay.
Mỗi khi muốn làm đẹp, các bà các cô ở tỉnh thường nhuộm móng chân móng tay. các bà các cô kén thuốc kén màu. Xưa ở nhà quê, mỗi khi ngày Tết Đoan ngọ tới, người ta vẫn nhuộm móng chân móng tay cho các trẻ em. người ta không cần phải mua thuốc kén màu gì cả, chỉ cần hái một nắm gọi là lá nhuộm móng tay đem giã nhỏ rồi lấy lá vông bọc lên đầu ngón chân ngón tay cho các em từ tối hôm trước, sáng hôm sau tháo ra, các móng chân, móng tay đều được nhuộm đỏ.
Lá móng tay là một thứ lá nhỏ và hơi dài của một thứ cây thuộc loại mộc nhỏ, mọc nhiều ở bờ ở bụi.
Hàng năm, gần đến ngày Tết mồng 5 tháng năm, có người đi hái rồi mang ra chợ bán. nhuộm bằng lá này, móng chân móng tay có màu đỏ tươi như son, màu đỏ ăn loang ra cả
đầu ngón tay.
Sở dĩ có tục nhuộm móng chân móng tay cho các trẻ em là cốt để trừ tà ma, cũng như cho các em đeo bùa, cùng một tác dụng như khi các em đeo bùa tui bùa túi. người xưa còn cho rằng tính chất của lá nhuộm móng tay, khi nhuộm vào, giúp các em không bị ảnh hưởng nếu sâu bọ quấy rối.
nhuộm móng chân móng tay, ngón tay trỏ được chừa ra, ngón này là thần chỉ không đem nhuộm được.
Bùa tui Bùa túi
Đây là một thứ bùa ngũ sắc đeo cho trẻ em trong ngày mồng năm tháng năm để diệt trừ ma quỷ và rắn rết.
Dùng vải và chỉ ngũ sắc để may bùa. Bùa khâu thành hình những trái cây rồi buộc túm với nhau bằng chỉ ngũ sắc cho các em đeo. Một túm bùa thường gồm:
- một cục hồng hoàng có tính chất kỵ rắn rết;
- một túi hạt mùi hình vuông, một góc buộc chỉ để đeo 360

Mê tín dị đoan
vào túm bùa còn ba góc kia có ba rua chỉ ngũ sắc và một hạt bóng màu. Hạt mùi rất thơm có tính chất kỵ gió;
- một quả ớt màu xanh, đỏ, vàng...
- một quả khế mỗi múi một màu;
- một quả na (mãng cầu)
- một quả hồng v.v...
có khi túm bùa được đeo vào một chiếc vòng cổ tết bằng chỉ ngũ sắc cùng với một chiếc khánh bằng giấy hoặc bằng chỉ ngũ sắc.
Theo sự tin tưởng, chỉ ngũ sắc kỵ được ma quỷ.
Bùa được khâu thành hình trái cây, vì trái cây được dùng để giết sâu bọ trong dịp tết Đoan ngọ.
tắm nướC lá mùi.
cây mùi (ngò) là một loại cây nhỏ lá lăn tăn có hạt và lá có mùi thơm.
Trong ngày tết Đoan ngọ người ta lấy cây mùi đun nước tắm để trừ độc. người ta cho rằng, tắm nước lá mùi trong ngày mồng 5 tháng năm sẽ tránh được gió máy, cảm mạo và sẽ được khỏe mạnh.
Sự thực tắm nước nóng giữa mùa nóng, mồ hôi toát ra, người được nhẹ nhàng thư thái, như khi bị cảm xông nước lá đun lên, gia dĩ má mùi cũng lại là một vị thuốc nam dùng để trị cảm, nên tắm nước lá mùi thấy dễ chịu.
Tết mồng 5 tháng năm mỗi nhà đều nấu một nồi nước lá mùi. Ông già bà cả trong dịp này khi tắm xong đều tự lấy làm khoan khoái.
ngày nay, tục tắm nước lá mùi ngày tết Đoan ngọ không còn ở nơi thành thị, nhưng ở vùng quê nhiều nơi người ta vẫn chưa bỏ tục xưa.
Tục này xét ra có điều hay là các trẻ em nơi bùn lầy nước 361
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đọng thường bẩn thỉu, quanh năm thiếu nước sạch, nước ao thiếu vệ sinh, nhân dịp tết Đoan ngọ tắm bằng nước đun lá mùi, người chúng trở nên sạch sẽ thơm tho, và cũng nhờ sự
sạch sẽ này chúng đỡ đau yếu.
KHảO Cây lấy quả.
có nhiều cây trồng đã được nhiều năm vẫn không có quả, tuy đúng ra những cây đó phải có quả từ một đôi năm rồi.
người ta cho rằng đó là những cây bướng bỉnh, mỗi cây đều coi như có một linh hồn, cần phải khảo mới chịu có quả.
Khảo cây lấy quả là một tục cử hành vào dịp tết Đoan ngọ: một người leo lên cây, một người đứng dưới gốc.
người đứng dưới gốc hỏi cây tại sao không có quả và dọa nếu mùa tới không có quả sẽ chặt cây đi. người trên cây van lạy xin đừng chặt và hứa đến mùa tới sẽ có quả.
người đứng dưới gốc lại hỏi mùa tới sẽ cho bao nhiêu quả, người trên cây trả lời số quả là mấy thúng tùy theo sức vóc của cây. Sau đó người trên cây đi xuống.
người ta bảo rằng sau kỳ khảo cây này, cây thường có quả!
Không biết có phải cây sợ bị chặt đi mà có quả, hay tại năm đó cây mới đủ sức bói để ra quả!
Hái tHuốC mồng năm.
Theo thuốc nam, mỗi cây đều là một vị thuốc, và trong các vị thuốc nam người ta dùng lá rất nhiều.
người Việt ta bắt chước người Trung Hoa tin rằng những củ, cành, lá hái và đào được trong ngày mồng 5 tháng năm đều là những vị thuốc tốt chữa được rất nhiều bệnh, nhưng phải hái vào khoảng giờ ngọ nghĩa là từ 11 giờ đến 13 giờ ngày nay.
Y học Đông phương giải thích rằng vào một ngày nắng nhất của mùa hạ, vào một giờ nóng nhất, tức là giờ ngọ, của ngày 362
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nóng nhất ấy, khí nóng đã cô đọng nhựa cây lên lá, khiến cho lá có một dược tính chữa được một số các bệnh như nhức đầu, đau xương, sổ mũi, choáng váng v.v...
Bí quyết của sự hái là vào ngày Đoan ngọ là đấy!
những lá người ta thường hái lá ngãi cứu, đinh lăng, lá mùi, lá mua v.v... những lá này được đem phơi khô, rồi khi bị các chứng bệnh trên người ta đem sắc lên mà dùng.
Tục hái lá mồng 5 là do sự tích Lưu Thần, nguyễn Triệu truyền lại và được thi vị hóa cho rằng chư tiên đã truyền phép cho cây lá vào giờ ngọ ngày Đoan Dương.
có nhiều làng ở ven rừng núi, ngày Đoan ngọ dân làng rủ
nhau đi hái lá rất vui, vui như một ngày hội hàng năm vậy.
treO ngải Cứu trừ tà.
cây ngải cứu có dược tính khu phong giải độc, người bị nhức đầu lấy lá ngải cứu đắp lên hai bên thái dương có thể khỏi.
ngày tết Đoan ngọ, người ta lấy lá ngải cứu buộc treo ở
trước cửa nhà để trừ tà, tránh sự đau ốm.
Trừ tà là một điều huyền bí, không chắc có hay không, nhưng lá ngải cứu treo ở trước cửa nhà quả đúng có công dụng vì dược tính của lá này:
- ngày đó mọi người giết sâu bọ, ăn nhiều trái cây có thể bị ấm ách khó chịu, mùi lá ngải cứu treo ở cửa nhà bốc xông vào có thể làm cho người ta dễ chịu như khi xông bằng lá này.
- ngày mồng năm tháng năm là một ngày nắng nhất, hơi nóng bốc gay gắt. Lá ngải cứu treo ở cửa nhà tỏa mùi thơm làm dịu bớt sức nóng của trời đất.
Treo lá ngải cứu ở trước cửa nhà không chỉ tốt riêng cho ngày mồng 5 tháng 5 mà còn có ích trong các ngày khác với công dụng trình bày trên. chính vì vậy, tại nhiều nhà, 363
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bó ngải cứu được treo ở trước cửa cho đến khi khô héo sau ngày Đoan ngọ.
Đi Sêu.
những chàng trai đã dạm vợ hoặc hỏi vợ nhưng chưa cưới có bổn phận phải sêu tết trong những dịp lễ tiết.
ngoài Tết nguyên Đán, một năm có hai lần sêu vào dịp cơm mới tháng năm và tháng mười, nghĩa là vào dịp vụ gặt xong có lúa mới của hai vụ chiêm và mùa.
Về vụ chiêm, những chàng rể chưa cưới đi sêu bố mẹ vợ
nhân dịp Tết Đoan ngọ.
Lễ sêu trong dịp này bao giờ cũng gồm có đậu xanh mới hái vào tháng tư, gạo nếp của vụ chiêm. ngoài ra tháng năm cũng là mùa ngỗng và mùa chim ngói, cùng với gạo đậu bao giờ cũng có một đôi ngỗng và vài chục ngói. Kèm thêm vào có vài cân đường cát và mấy trái dưa hấu, nghĩa là toàn những sản phẩm trong mùa. chàng rể đi sêu, lẽ tất nhiên bố
mẹ vợ nhận đồ lễ, nhưng bao giờ cũng hoàn lại một phần, thường chỉ lấy một nửa.
“lễ quý hồ thành, bất quý hồ đa” , lễ trọng ở lòng thành chứ không trọng ở chỗ nhiều.
Bố mẹ vợ không nhận cả, phần sợ mang tiếng tham, phần theo tập quán ít ai nhận đồ biếu Tết mà không lại quả, phần là để lại cho người biếu một phần.
có những trường hợp các chàng rể nài nỉ để bố mẹ vợ
nhận hết, bố mẹ vợ sẽ nói:
- Thầy đẻ (cha, mẹ) đã nhận cả, nhưng đây là thầy để biếu lại ông bà đằng nhà.
Thật là lịch sự vậy thay!
chỉ những chàng rể chưa cưới vợ mới phải đi sêu, còn những chàng rể đã cưới vợ rồi thì hết lệ sêu, nhưng trong các dịp lễ tết thường có lễ biếu ông nhạc bà nhạc. Dịp mồng 5
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tháng năm cũng vậy, các chàng rể dù nghèo cũng cố kiếm chút lễ mọn để biếu cha mẹ vợ, lễ biếu này nhiều ít tùy tâm và không quan trọng bằng lễ sêu.
tết tHầy HọC.
các ông đồ xưa dạy học thường không lấy học phí. Hàng năm vào dịp mồng 5 tháng năm, mồng 9 tháng chín và dịp Tết, các học trò đều có đồ lễ tết thầy. Thúng gạo, đôi ngỗng, đường bánh hoặc hoa quả tùy sự giàu nghèo và tùy tâm bố mẹ học trò.
những gia đình khá giả thưởng phong bao kèm một số tiền.
Học trò cũ đã làm nên danh vọng cũng không quên thầy về dịp này.
tết ông lang.
các con bệnh được các ông lang chữa bệnh khỏi, mặc dầu đã trả tiền thuốc, nhưng cũng không quên ơn cứu bệnh cho mình, nên trong dịp tết Đoan ngọ, còn gọi là tết hái thuốc cũng mang tết ông lang. Đồ lễ cùng gồm đậu, gạo, ngỗng, chim v.v... như đồ lễ học trò tết thầy.
tết lẫn nHau.
những người chịu ơn người khác, những kẻ dưới trong làng, để tỏ lòng biết ơn và kính trọng, trong dịp này cũng có quà biếu người trên và những người đã giúp mình.
Qua những điều biếu tết trên, ta thấy rằng dân Việt nam ta rất biết ơn cho nên sự giao thiệp giữa mọi người bao giờ
cũng tốt đẹp.
mộT Vài Câu ChuyệN Về TẾT mồNg Năm
Đã viết về Tết Mồng năm tưởng không nên bỏ qua một vài câu chuyện thường được kể truyền khẩu trong dân chúng về Tết này.
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len lét nHư rắn mồng năm.
Ta hằng để ý, ngày mồng 5 tháng năm không ai gặp rắn, và trong ngày hôm đó loài rắn như sợ sệt len lét chỉ tìm cách đi trốn. Bởi vậy ta có câu len lét như rắn mồng năm.
ngày mồng 5 loài rắn sợ hãi là đúng, vì ngày hôm đó các em đều đeo bùa tui bùa túi, và những túm bùa này đều có viên hồng hoàng. chất hồng hoàng kỵ rắn, nên rắn tìm đường ẩn trốn.
Rùa ẩn trốn không phải riêng gì ngày mồng 5 tháng năm mà từ trước bữa đó và cả sau bữa đó mấy ngày nữa, suốt trong thời gian trẻ em còn đeo bùa hồng hoàng. Rắn chỉ xuất hiện khi không ngửi thấy mùi vị hồng hoàng.
Sự tíCH COn tHằn lằn (rắn mối).
Thằn lằn cũng là một loại rắn, thường bò ở các bờ dậu, bờ
tường. Thằn lằn hiền lành, thấy người thường sợ. Thằn lằn cũng sợ hồng hoàng như các loại rắn khác, ngày mồng năm tháng năm cũng đi ẩn trốn.
Sự tích con thằn lằn như sau:
Xưa có một người con nhà giàu, tính tình hào phóng. Khi cha mẹ mất, sẵn tiền của để lại, anh ta ăn tiêu thái quá đến nỗi khánh kiệt cả gia sản, phải vay mượn nhiều người nên mang công mắc nợ rất lắm, không lấy tiền đâu trả cho được.
các chủ nợ đòi, anh ta cứ hẹn lần khất lượt, cho đến một ngày bị các chủ nợ thúc bách quá, anh ta đành khất liều đến ngày mồng 5 tháng năm anh sẽ trang trải trả hết cho mọi người.
ngày hẹn tới, các chủ nợ kéo đến chật nhà. Không có tiền trả, anh đành phải đi trốn. Anh ta rúc vào một bụi cây để ẩn, nhưng các chủ nợ vẫn nháo nhác đi tìm. Sợ hãi quá, anh ta không dám thò mặt ra, rồi chết luôn trong bụi cây, hóa thành con thằn lằn.
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con thằn lằn xuất hiện quanh năm, nhưng đến ngày mồng 5 tháng năm, chợt nhớ tới các chủ nợ, lại vội vàng lẩn trốn nên không ai bắt gặp con vật này trong ngày hôm đó.
Thực ra con thằn lằn trốn vì sợ hồng hoàng. Tục ngữ ta có câu: trốn như thằn lằn mồng năm.
một Câu CHuyện về KHuất nguyên.
người ta lấy ngày Tết Đoan ngọ làm ngày kỷ niệm Khuất nguyên để ghi nhớ sự trung thành của một vị đại thần chỉ
nghĩ đến việc nước.
nhắc lại Tết Đoan ngọ tưởng không nên bỏ qua một câu chuyện lý thú về Khuất nguyên.
Truyện này theo các cụ Trần Lê nhân và nguyễn Văn ngọc trong “cổ Học Tinh Hoa” thì do chính Khuất nguyên viết ra để mượng lời một ông lão đánh cá tỏ bày tâm sự của mình.
Truyện như sau, theo “cổ Học Tinh Hoa”: Sau khi Khuất nguyên vì lời sàm báng của kẻ nịnh thần bị phóng khí, nghĩa là bị đuổi đi không dùng nữa, ngày ngày đi lang thang trên bờ đầm, mặt mũi tiều tụy, hình dung khô héo, vừa đi vừa hát.
có ông lão đánh cá trông thấy hỏi rằng:
- Ông có phải là Tam Lư đại phu đó không? Sao mà đến nỗi khốn khổ như vậy?
Tam Lư chính là họ của Khuất nguyên.
nghe ông lão nói, Khuất nguyên nói:
- cả đời đục, một mình ta trong; mọi người say cả, một mình ta tỉnh, bởi vậy cho nên ta phải phóng khí.
Ông lão đánh cá nói;
- Thánh nhân không câu nệ việc gì, lại hay tùy thời. có phải cả đời đục cả, sao ông không khuấy thêm bùn, vỗ thêm sóng cho đục một thể; loài người say cả, sao ông không ăn 367
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cả men, húp cả bã cho say một thể? Việc gì mà phải lo xa nghĩ sâu để đến nỗi phải phóng khí?
Khuất nguyên nói:
- Tôi nghe: mới gội đầu tất phải chải mũ, mới tắm ra tất phải thay áo; có đâu lại đem cái thân trong sạch cho vật dơ
bẩn vào mình được? chẳng thà nhảy xuống sông Tương, vùi xác vào trong bụng cá, chớ sao trắng lôm lốp, lại chịu để
dây phải bụi dơ.
Ông lão đánh cá nghe nói tủm tỉm cười, quay bơi chèo đi rồi hát rằng: Sông thương nước chảy trong veo, thì ta đem giặt cái lèo mũ ta.
Sông thương nước đục phù sa
thì ta lội xuống để mà rửa chân.
Hát xong đi thẳng không nói gì nữa.
Bàn về truyện trên, hai cụ Trần Lê nhân và nguyễn Văn ngọc đã viết:
mấy câu hát của lão đánh cá thì có ý khuyên Khuất nguyên hòa quang đồng trần với đời, mấy câu Khuất nguyên nói thì lại phản đối lại; chết thời thôi chứ không chịu theo thời, không chịu dày dạn, sống đục không bằng thác trong! ôi! Không nỡ bỏ nước nhà mà lẩn lút bỏ đi ở nơi khác, lại cũng không chịu cùng tiểu nhân mà cẩu thả sống cho qua đời, sau quả
nhiên vùi xác vào bụng cá trong sông mịch la lấy nước sông mịch mà tẩy uế sự nhơ bẩn, thật là nghìn thu trung nghĩa, dòng nước sông xanh, khiến cho ai xem truyện Khuất nguyên, cũng ngậm ngùi nhớ và sinh lòng phấn khởi.
nhắc lại chuyện xưa, thử hỏi ai là người không đồng ý xót thương cho một bậc trung nghĩa cam chịu thác để cảnh tỉnh nhà vua.
*
* *
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cũng như phần nhiều các lễ tiết, tết mồng 5 tháng năm cũng từ Trung Quốc truyền sang Việt nam, nhưng sang đến nước ta, tết này cũng chịu sự biến đổi hình thức như các lễ tiết khác.
Dân Việt nam ta ăn tết Đoan ngọ để không quên lòng trung nghĩa của Khuất nguyên và cả sự tích nên thơ của Lưu Thần, nguyễn Triệu, nhưng cũng lại để mừng lúa chiêm mới, ăn mừng cái công lao kết quả của vụ này, công Lưu Thần, nguyễn Triệu, nhưng cũng lại để mừng mùa lúa mùa đông giá lạnh, cho đến khi gặt lúa giữa mùa nắng oi bức, nóng trên nóng dưới.
Ta có nhiều tục lệ cổ truyền về Tết, những tục lệ này đã bảo tồn được tính chất đặc biệt Việt nam của nền văn hóa ta xây dựng trên căn bản nhân nghĩa và đạo đức.
những tục Tết thầy đồ, tết thầy thuốc, biếu tặng những người đã thi ân cho mình chứng tỏ rằng lễ giáo của ta rất được tôn trọng, và những ân sâu nghĩa trọng ở Việt nam không bao giờ chúng ta quên.
Đến như tục đi sêu lại nêu ra tinh thần biết ơn nhạc phụ
nhạc mẫu đã sinh ra vị hôn thê của mình và cũng là một dịp để chàng trai tỏ lòng thương mến với cô gái qua lễ nghi phong tục.
Tết Đoan ngọ ngày nay, qua mọi biến đổi của thời cuộc vẫn tồn tại trong dân chúng với ý nghĩa thiêng liêng của nó.
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lễ ThấT TịCh
Ngày lễ thất tịch nhằm ngày mồng 7 tháng Bảy. lễ
này còn gọi là lễ ngâu, vì lễ này để kỷ niệm sự tích vợ chồng ngâu, tức là ngưu lang và Chức nữ.
Tháng 7 âm lịch là tháng mưa nhiều, mưa rỉ rả suốt ngày nọ qua ngày kia, nhất là miền Bắc. Mưa này gọi là mưa ngâu, vì người ta cho đây là những giọt lệ của vợ chồng ngâu.
Sự tích vợ chồng ngâu đã được thi sĩ Tản Đà nhắc lại trong mấy vần thơ đầy nhạc điệu:
tục truyền tháng Bảy mưa ngâu,
Con trời lấy chú chăn trâu cũng phiền.
một là duyên, hai là nợ,
mối xích thằng, ai gỡ cho ra.
vụng về cũng thể cung nga,
trăm khôn nghìn khéo chẳng qua mục đồng!
Mấy vần thơ trên đã nhắc lại một cách rất cảm động cổ
tích thần thoại của chàng ngâu, với mối tình dang dở giữa chàng và ả chức. Ôi! Buồn đâu là buồn!
chức nữ, ái nữ của ngọc Đế có nhan sắc có tài nữ công khéo léo. ngưu Lang, chỉ là một chàng chăn trâu nhưng có tâm hồn thi sĩ, biết yêu đương tha thiết lại có tài thi phú. Trai 370
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tài, gái sắc, đôi bên nặng một lòng yêu. Trước mối tình đằm thắm ấy, ngọc Đế tác thành cho đôi lứa.
Đôi uyên ương được cùng nhau chung sống, hưởng hạnh phúc của tình yêu, nhưng mải mê say mối duyên vàng lụa, chàng và nàng đều xao lãng phận sự của mình. nàng thoi biếng dệt, kim chỉ biếng khâu; chàng văn biếng luyện, sách đèn biếng ngó, và cả đàn trâu cũng không buồn săn sóc đến.
Trước sự trạng ấy, ngọc Đế nổi giận, đày hai người ở hai bờ sông ngân và một năm nhờ đàn quạ đen bắc cầu, gọi là cầu Ô Thước, đôi bên chỉ được gặp nhau một lần.
Ở hai bên bờ sông ngân, chàng ngưu chăn trâu đợi ngày gặp gỡ với người yêu, còn nàng chức phải dệt lụa vá may để đền lỗi cũ.
Hàng năm tháng Bảy tới, đôi bên gặp nhau. Gặp nhau nước mắt tràn lời nói, và những dòng nước mắt của đôi bên rơi xuống cõi trần gây nên những ngày mưa liên tiếp: ấy là mưa ngâu.
Hai bên gặp nhau ngày mồng 7 tháng Bảy, ngày Thất Tịch.
Tục nói rằng, ngày hôm đó ở trần gian không có quạ, quạ
đã lên sông ngân Hà bắc cầu cho ngưu Lang và chức nữ
gặp nhau.
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TẾT TruNg NguyêN
Tết Trung nguyên nhằm ngày rằm tháng Bảy âm lịch.
Về Tết này, còn có tên là Lễ Vu Lan, một lễ của nhà phật, đã được trình bày rõ ràng khi nói tới phật giáo. Ở đây chỉ nói thêm về phần xá tội vong nhân.
Theo tín ngưỡng, ta thường cho ngày rằm tháng Bảy là ngày vong nhân xá tội, nghĩa là bao nhiêu tội nhân ở dưới âm phủ, ngày hôm đó đều được tha tội. Bởi vậy, trên dương thế
mọi gia đình đều làm cỗ bàn cúng gia tiên, và đồng thời có đốt vàng mã. những gia đình có người mới mất, cũng nhân dịp này mời tăng ni tới làm chay tụng kinh và đốt vàng mã.
CúNg Cháo
Tại các cầu quán, đình chùa, đều có tổ chức cúng cháo, tức là cúng các cô hồn không ai cúng giỗ.
Họ bày cúng ở trước cửa nhà. Đồ lễ đặt trên một cái mẹ, hoặc cái nong tùy theo nhiều ít và thường gồm có cháo hoa, thứ cháo nấu bằng gạo, cơm nắm thành những nắm nhỏ, hoa quả, bánh bỏng, kẹo, trầu cau và cũng có khi có xôi chè. có nhiều đồ mã, vàng hương. Đồ mã thường là những quần áo 372
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cắt nhỏ, thành từng xấp. Quần áo tuy cắt nhỏ, nhưng tục tin rằng, xuống cõi âm, sẽ biến để các âm hồn vừa mặc.
Mọi người khi cúng cháo tin rằng các cô hồn những cô nhi yểu vong, những chiến sĩ chết trận, những người chết đường chết chợ, những người chết không ai biết, không ai cúng giỗ sẽ tới phối hưởng lễ cúng làm phúc trong ngày xá tội vong nhân này.
Lễ cúng, tại đình, chùa, cầu, quán tổ chức có quy mô hơn, có khi cúng đặt bàn làm chay như lễ Kỳ An lúc cuối xuân đầu hạ. Ở những nơi này, cháo được múc ra những bồ đài lá mít cắm ở hai bên đường trước lễ đài. Đồ mã cùng trái cây và đồ lễ cũng nhiều hơn. Riêng về cháo, ngoài những bồ đài lá mít, còn cả một nồi cháo đại. Khi cúng lễ xong, những người nghèo vác liễn tới xin cháo, các mục đồng và trẻ con xô nhau vào cướp những hoa quả bánh trái, tục gọi là “cướp cháo”.
những vàng mã được đem hóa, và có khi sự tụng kinh để
cầu siêu độ cho những vong hồn vô thừa tự.
ngày nay tại các công sở miền nam, mỗi năm Tết Trung nguyên tới, công chức thường góp nhau chung tiền làm lễ
cúng cô hồn...
TụC ĐốT mã
Tục đốt mã tự bên Trung Hoa truyền sang ta. nguyên đời xưa dùng đồ bạch ngọc để cúng tế. Đời sau, vì bạch ngọc đắt và hiếm, người dùng tiền để thế cho bạch ngọc. những tiền này mỗi khi cúng xong đều bỏ đi, rất phí tổn.
Trước sự phí phạm này, vua Huyền Tôn nhà Đường, ra lệnh dùng tiền giấy thay cho tiền thật, những thoi vàng, thoi bạc giấy được cúng thế cho vàng bạc thật, và những hình đồng tiền vẽ trên giấy được cúng thay cho tiền quan.
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Đến đời vua Đường Thế Tôn, quan Từ tế sứ, lo việc Tế tự
là Vương Dữ, đã cho cúng toàn tiền giấy rồi đốt đi.
Về sau, thêm tục cúng quần áo mũ và đồ dùng bằng giấy, từ đời ngũ Đại.
người Trung Hoa xưa còn có tục dùng chiếc giường Vu Lan bằng tre, ba chân, có treo đồ mã, tiền mã cúng trong dịp Trung nguyên rồi đốt đi.
Ta theo người Trung Hoa, bắt chước tục đốt mã và truyền tới ngày nay.
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TẾT TruNg Thu
Hàng năm tết trung thu đến với chúng ta vào rằm tháng tám.
ngay từ đầu tháng, Tết đã được sửa soạn với những cỗ đèn muôn màu sắc, muôn hình thù, với những bánh dẻo, bánh nướng mà ta gọi gồm là bánh trung thu, với những đồ chơi của trẻ em muôn hình vạn trạng, trong số đó đáng kể nhất của thời xưa là ông tiến sĩ giấy.
các trẻ em đón Tết có những đèn xếp, đèn lồng sặc sỡ thắp sáng kéo nhau thành từng đoàn vui reo ca hát, tối tối cùng nhau nhởn nhơ, cùng đi đường này ngõ khác.
Và khi ngày rằm tới, có những đám múa lân rầm rộ, ngoài Bắc gọi là múa sư tử, với tiếng trống, tiếng thanh la kèm thêm tiếng pháo.
Vậy Tết Trung Thu Tết gì?
Trung Thu là giữa mùa thu, Tết Trung Thu như tên gọi, đến với chúng ta đúng giữa mùa Thu, mùa mát mẻ đẹp đẽ
nhất trong năm với trăng trong, gió mát.
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NguồN gốC TẾT TruNg Thu
Theo sách cổ thì Tết Trung Thu bắt đầu từ đời nhà Đường, thời vua Duệ Tôn, niên hiệu Văn Minh.
nguyên năm đó, vào đêm rằm tháng Tám, trời thật là đẹp, trăng tròn sáng tỏ, gió mát hây hây. Say cảnh đẹp của đất trời, nhà vua ngự chơi ngoài thành tới mãi trời khuya.
Lúc đó có một ông già đầu bạc phơ trắng như tuyết chống gậy tới bên nhà vua.
Trông người và theo cử chỉ, nhà vua đoán ngay là một vị
thượng tiên giáng thế.
Ông già kính cẩn chào nhà vua rồi hỏi:
- Bệ hạ có muốn lên thăm cung trăng không?
nhà Vua liền trả lời có.
Vị tiên liền đưa chiếc gậy lên trời, hóa phép ra một chiếc cầu vòng, một đầu giáp cung trăng, còn một đầu ăn xuống đất.
Tiên ông đưa nhà vua trèo lên cầu vòng, chẳng bao lâu đã đến cung trăng. phong cảnh nơi đây thật đẹp, một vẻ đẹp khác xa nơi trần thế. có những nàng tiên nữ nhan sắc với những xiêm y cực kỳ lộng lẫy, xinh như mộng, đẹp như những bài thơ hay, nhảy múa theo những điệu vô cùng quyến rũ, đủ
muôn hồng ngàn tía.
nhà Vua đang say sưa với những cảnh đẹp thì tiên ông lại đưa nhà vua trở lại cung điện.
Về tới trần thế, nhà vua còn luyến tiếc cảnh trên cung Quảng và những giờ phút đầy thơ mộng nhà vua đã qua ở nơi đây.
Để kỷ niệm cái ngày du nguyệt điện, nhà vua đặt ra Tết Trung Thu.
Trong ngày Tết này, người ta uống rượu thưởng trăng, và vì vậy Tết này còn được gọi là tết trông trăng.
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TrăNg Với TruNg Thu
Tết Trung Thu sơ khởi là Tết Trông Trăng, vậy đã nói đến Tết Trung Thu không thể bỏ qua trăng được, Trăng đã được in hình trên mặt bánh Trung Thu, trăng đã được vẽ trên mặt đèn đêm rằm tháng Tám.
Trăng là gì? Qua những bài học trong lớp tiểu học, Trăng là một hộ tinh của trái đất và xoay quanh trái đất, mỗi vòng là một tháng theo âm lịch. Ta thấy được mặt trăng nhờ ánh sáng mặt trời chiếu vào. Tùy theo vị trí của trăng với mặt trời đối với quả đất, ta thấy trăng khuyết hay trăng tròn. Khi nào bóng quả đất che kín hết mặt trăng là có nguyệt thực, xưa ta gọi là gấu ăn trăng.
Trước khi mỗi lần có nguyệt thực, ta cho là có loài gấu trên trời ăn mất mặt Trăng, nên đem chậu thau, mâm đồng, thanh la, não bạt ra gõ tới khi hết nguyệt thực, tức là tới khi gấu sợ tiếng gõ ở trần gian phải nhả mặt trăng ra.
TrăNg Theo Tử Vi Đẩu Số
Theo tín ngưỡng của ta, trăng không phải như thế, Trăng là một vị sao tên gọi thái âm tinh. Theo Tử Vi thì sao Thái Âm chủ về Điền, chủ về Văn học. người nào có sao Thái Âm thủ mệnh thì thông minh, thanh kỳ, uy nghiêm. Thái Âm đắc địa phải ở hai cung Hợi và Tý.
Thái Âm cư Hợi là nguyệt tăng thiên môn, trăng ở cửa trời, thật là tốt, nhất là lại gặp sao Hóa Kỵ là mây, thực là trăng sáng lại thêm mây ngũ sắc vây quanh càng thêm rực rỡ.
Thái Âm cư Tý cũng tốt. Đây là nguyệt minh sương hải, tức là trăng ở cửa bể, đang sáng rõ. Ở đây trăng gặp mây cũng đẹp, nghĩa là Thái Âm ngộ Hóa Kỵ cũng tốt.
Đã có Thái Âm, lại có thêm Thiếu Âm, vị trăng non, trăng sáng càng sàng thêm, số càng tốt.
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nhưng phải cẩn thận, nếu Thái Âm gặp lũ sát tinh gồm Kình Dương, Đà La, Kim Tinh, Thiên Không và Địa Kiếp thì phải coi chừng những tai nạn rủi ro.
Đấy là nói trăng theo Tử Vi đẩu số.
TrăNg Theo quaN Niệm ĐôNg PhươNg
ngoài Tử vi đẩu số, người phương Đông ta còn hiểu trăng theo nhiều lối khác.
Trăng là cung Quảng Hàn của chư tiên, nơi Đường Minh Hoàng đã được lên du ngoạn và đã được thưởng thức ở đó hai điệu múa “nghê thường” và “vũ y” do các tiên nữ xiêm y lộng lẫy ca múa và là nguồn gốc của Tết Trung Thu.
Theo sách “Thiên văn chí” của Tầu thì mặt trăng là khí Thái âm kết tinh, ngược với mặt trời là khí Thái dương kết tinh, - Thái âm là hơi lạnh và Thái dương là hơi nóng.
Mặt trăng thuộc quyền của vị nữ thần Thái Âm vợ của thần Thái Dương tức là mặt trời.
Thái Âm thần nữ ngự ở quảng hàn cung, toàn bằng ngọc lưu ly, trong suốt như pha lê, hào quang chói lọi nhưng lúc nào cũng giá lạnh như băng. Thái âm thần nữ cai quản một số các tiên nữ và những linh vật.
NhữNg liNh VậT ở CuNg TrăNg
như trên đã nói, trên cung trăng có nhiều linh vật thuộc quyền cai quản của Thái Âm thần nữ. những linh vật này đều hiền từ ngoan ngoãn, và trong số đó đáng kể nhất là hai con thiềm thừ và ngọc thỏ.
COn tHiềm tHừ
- Thiềm thừ là một giống cóc, đầu có sừng bằng thịt, bụng có vệt chữ bát màu đỏ.
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Tiền thân Thiềm thừ là nàng Hằng nga, vợ chàng Hậu nghệ, vua xứ Hữu cung, có tài thiện xã bách phát bách trúng. Hậu nghệ có dịp lên vườn Lãng Uyển, xin đức Giao Trì Vương Mẫu ban cho thuốc trường sinh bất tử. Mang thuốc về, Hậu nghệ không uống ngay, phải mang quân đi đánh giặc nên cất thuốc vào lò.
Ở nhà Hằng nga đã ăn trộm thuốc trường sinh uống rồi nàng bay lên mặt trăng vào ra mắt Thái Âm thần nữ, kể rõ sự tình, cầu xin thần nữ che chở.
Thái Âm thần nữ biến Hằng nga thành con Thiềm thừ, đem giấu ở một nơi kín đáo trong cung Quảng Hàn.
Hậu nghệ đi trận về, thấy mất cả vợ lẫn thuốc trường sinh tức giận lắm. chàng cho là vợ đã lên trời, chàng quyết tìm nàng cho bằng được.
Thời ấy, trên trời có mười mặt trời. ngờ vợ ẩn trong những mặt trời này, Hậu nghệ đã bắn chín mặt trời nhưng không thấy vợ. Hậu nghệ bớt lại mặt trời thứ mười để lấy ánh sáng ban ngày, cũng như chàng không bắn rơi mặt trăng vì ban đêm chỉ có một mặt trăng. chàng cần có ánh sáng ban đêm để soi đường cho chàng đi tìm vợ. chàng không tìm thấy Hằng nga, nàng vẫn biến hình ẩn núp trong cung Quảng cho tới ngày nay.
COn ngọC tHỏ.
con ngọc Thỏ có sự tích như sau:
nguyên ngày xưa có thời mất mùa, người vật đều nhịn đói.
các loài vật khó kiếm thức ăn, tàn sát lẫn nhau.
Loài thỏ yếu đuối, không khí giới tự vệ, không dám thò ra ngoài kiếm ăn. chúng đành nằm một chỗ kín đáo cùng nhau nhịn đói. Đã đói lại rét, chúng rủ nhau tới một đống lửa, không biết có ai đốt sẵn, nằm quanh đống lửa nhìn nhau, con nào cũng ươn ướt hoen lệ.
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Trước tình trạng não nề ấy, một con thỏ vì thương đồng loại, nhảy mình vào đống lửa tự thui để những con khác có cái ăn cho đỡ đói.
Vừa lúc ấy, đức phật đi qua. ngài thầm khen nghĩa khí của con vật. ngài nhặt nắm xương của nó, hóa phép cho nó thành hình toàn bằng ngọc thơm tho và trong sáng, đưa nó lên cung Quảng Hàn, xin cho nó một viên thuốc trường sinh và nói với Thái Âm thần nữ cho nó được lưu lại ở đây.
Cây Đan quế.
ngoài các linh vật tại cung Quảng Hàn còn có bóng một cây mà ở trần gian ta nhìn lên thấy hình đen trên mặt trăng.
Đó là cây Đan quế tức là cây quế đỏ.
Theo sách Trung Hoa, cây này cao một trăm linh năm thước, gốc lớn vô cùng, đường kính ước vài ba trượng. cây sống hàng ngàn vạn năm. Gỗ và vỏ rắn như thép. Gốc cây có nhiều vết băm đỏ vì quanh năm lúc nào cũng có người suốt đời cầm búa bổ vào gốc cây. Ở mặt đất nhìn lên ta thấy bóng đen của người đó ở gốc cây.
người đó, ta gọi là thằng cuội, nhưng theo người Tầu thì hắn là ngô cương. Xưa kia ngô cương đã tu tiên đắc đạo, nhưng sau vì làm nhiều điều càn bậy trong chốn tiên cung, bị đức ngọc Hoàng nổi giận bắt đày xuống cung trăng, giao cho việc chặt và bóc vỏ cây Đan quế. cây Đan quế cũng như
thép, đâu có như cây quế thường, ngô cương chặt làm sao cho nổi và bóc làm sao được vỏ. Bởi vậy cho tới ngày nay, ngô cương vẫn cố chặt cây này và bóc vỏ để người trần chúng ta, mỗi đêm trông lên lại thấy bóng chàng đang lúi húi ở gốc cây.
truyện tHằng Cuội.
Đã nói đến ngô cương của người Tàu, lẽ đâu ta lại quên mất thằng cuội của chúng ta. ca dao có câu: 380
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thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Bỏ trâu ăn lúa, gọi cha ời ời!
Cha còn cắt cỏ trên trời
mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên.
Thằng cuội là ai? chính là cái bóng người trên cung trăng mà người Tầu gọi là ngô cương và cây Đan quế của người Tầu, đối với chúng ta chỉ là cây Đa thần.
Sự tích thằng cuội ắt hẳn chúng ta ai cũng biết. Đó là một kẻ đi nói dối cha, về nhà nói dối chú. Suốt đời chỉ nói dối đánh lừa người.
Sau cùng nó đã đánh lừa được một lão trượng hiền lành, và lão trượng này đã cho nó một cây đa thần có thể dùng lá chữa được người chết sống lại. Lão trượng dặn nó mang về
phải luôn luôn tưới cho cây tươi tốt.
cuội nghe lời lão trượng mang cây về trồng ở mé Đông và dặn vợ hàng ngày tưới nước cho cây.
Lão trượng cũng lại dặn cuội là cây Đa thần kỵ nước tiểu, trồng cây ở hướng Đông thì mọi người phải đi tiểu về hướng Tây, bằng không cây sẽ dông lên trời mất.
Về nhà cuội cũng dặn vợ và người nhà:
- có tiểu thì tiểu đằng Tây, chớ tiểu đằng Đông cây dông lên trời.
Hàng ngày cuội vào rừng đốn củi, ở nhà vợ cuội vẫn tưới cây rất chăm chỉ. cho đến một hôm vì vợ cuội mải mê công việc khác quên không tưới cây, chợt cuội về đến ngõ, vợ cuội mới nhớ ra nhiệm vụ tưới cây của mình. Sợ đi múc nước tưới cây, chồng trông thấy sẽ mắng là mình sơ khoáng, nàng vội vàng chạy tới gốc cây, ôm váy lên... tiểu vào đó!
nàng đã phạm điều kiêng.
nàng vừa tiểu vào gốc cây, cây bỗng từ từ nhổ gốc và bay lên trời. cuội vừa về tới nơi, thấy cây dông lên trời, sẵn tay có chiếc cuốc, liền móc ngay vào gốc cây, mong giữ được cây lại.
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nào ngờ, cuội đã không giữ được cây Đa thần lại, mà chính cuội lại bay theo cây Đa lên trên cung Quảng cho tới ngày nay.
chẳng biết ở trên cung Trăng, cuội có nhìn xuống trần gian để
ngắm chúng ta không, nhưng trần giới chúng ta, hàng năm, rằm tháng Tám, chúng ta vẫn uống rượu trông trăng nhìn lên cuội.
NhữNg TụC lệ TroNg Ngày TẾT TruNg Thu Trong ngày tết Trung Thu để thưởng trăng có nhiều cuộc vui được bày ra, có cuộc vui riêng trong gia đình, có cuộc vui công cộng. người lớn có cuộc vui của người lớn, trẻ em có cuộc vui của trẻ em.
tHi Cỗ và tHi Đèn.
Trong tết Trung Thu người ta bày cỗ bánh trái hình mặt trăng, trưng đèn kết hoa, có nhảy múa ca hát và nhiều nơi có những cuộc rước đèn múa lân rất tưng bừng náo nhiệt.
Trăng hôm rằm tháng tám thường trong và đẹp.
Để thưởng thức trăng trong gió mát, các văn nhân thi sĩ
bày ra ngâm vịnh trước những mâm cỗ, dưới ánh trăng với bánh trung thu hình mặt trăng.
nhiều nơi có những cuộc thi đỗ, thi làm bánh trung thu.
Đây là dịp để khuyến khích các bà nội trợ và các cô gái trong việc nữ công.
Lại có treo đèn kết hoa để mâm cỗ thêm màu sắc, bánh mứt thêm hoa mỹ, cuộc thi do đó thêm tưng bừng.
các trẻ em có những cuộc rước đèn và nhiều nơi có mở
cuộc thi đèn: đèn làm hình mặt trăng, làm hình các linh vật trong cung trăng.
Trong trăng chơi đèn đêm rằm tháng tám để nhớ lại sự tích Đường Minh Hoàng du nguyệt điện.
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nhiều gia đình bày cỗ riêng cho trẻ em, và trong mâm cỗ
xưa kia thường có ông tiến sĩ giấy đặt ở nơi cao đẹp nhất, chung quanh là bánh trái hoa quả.
Sau khi chơi cỗ trông trăng, các em cùng nhau phá cỗ vào lúc đã khuya khuya, nghĩa là cùng nhau ăn mâm cỗ này.
Hát trống quân.
Về tháng Tám có tục hát trống quân, nam nữ đối đáp cùng nhau.
Sách chép rằng tục hát trống quân bắt đầu từ đời nhà Tống, dưới triều vua Tống nhân Tôn.
nguyên thời đó thường có giặc, quân lính phải luôn đi trận, khi Tết Trung Thu đến nhớ nhà, trễ nãi việc binh nên ông Bao chuẩn mới đặt ra lời hát trống quân với những câu hát cho quân lính ganh đua nhau đối đáp, quên bớt nỗi hồi luyến quê hương.
Dân chúng thấy lối hay hay hay, hàng năm tới Tết Trung Thu cũng hát trống quân để thưởng trăng nam nữ đối đáp cùng nhau.
Trống quân lập ra ở các thôn xóm bằng những vật liệu rất rẻ tiền. Trước hết là một chiếc thùng gỗ hoặc thùng sắt tây rỗng. Trên mặt thùng có căng một giây thừng hoặc một giây thép hai đầu buộc chặt vào hai chiếc cọc đóng xuống đất ở
hai bên chiếc thùng, cách xa chiếc thùng mỗi bên chừng hơn một thước. Muốn cho dây thừng hoặc dây thép được thật căng, dùng một hoặc hai que nhỏ chụm vào nhau, chống đỡ
sợi dây trên mặt thùng. Đánh trống quân, có những chiếc dùi nhỏ bằng cỡ chiếc thước kẻ. Dùi đánh vào chiếc dây căng bật ra những tiếng thình thùng thình là nhịp cho câu hát.
trống quân, trống quýt, trống còi, ta chẳng lấy nó, nó đòi lấy ta.
thình thùng thình
trống quân anh đánh nhịp ba,
lúc vào nhịp bảy, lúc ra nhịp mười, thình thùng thình.
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Hát trống quân đôi bên nam nữ đối đáp với nhau bằng những câu hát vận, nghĩa là hát theo vần, theo ý, hoặc bằng những câu hát đố, nghĩa là hát để đố nhau. có khi những câu hát đã có sẵn, có khi lúc hát mới ứng khẩu đặt ra.
cuộc đối đáp trong những buổi hát trống quân rất vui và nhiều khi gay go vì những câu đố hiểm hóc.
Về nguồn gốc hát trống quân, có người cho rằng lối hát này thuần túy Việt nam, bắt đầu từ đời nhà Trần. Từ đó, khi quân Việt phải chống quân nguyên, đức Trần Hưng Đạo đặt ra lối hát trống quân để quân lính mua vui với nhau.
Ông Văn Thôn, trong “Văn Hóa nguyệt San” số 23, tháng 7 năm 1957, lại cho là tục hát trống quân mới có từ đời vua Quang Trung, ông đã viết:
Riêng về nước ta, vị anh hùng dân tộc Quang Trung cũng đánh dấu ngày rằm tháng Tám bằng một cử chỉ không nhuộm vẻ hoang đường, đài các nhưng vô cùng thiết thực mà nên thơ, muốn cho binh sĩ theo ngài đi đánh Đông dẹp Bắc quên nỗi nhớ
nhung cố quận, vua Quang Trung đã cho họ trong các giờ nhàn rỗi, nhất là các đêm có gió mát trăng thanh, cùng nhau hội họp, để vừa hát đối, một bên nam, một bên giả nữ, vừa đánh nhịp vào một đường dây thép, căng trên một chiếc thùng rỗng ruột.
nhân dân thấy hay và lạ, đã bắt chước rồi áp dụng cuộc tiêu khiển vào ngày rằm tháng Tám, mà gọi đó là tục hát trống quân...
múa Sư tử.
Vào dịp Tết Trung Thu lại có tục múa sư tử, còn gọi là múa lân. cứ bắt đầu từ mồng bảy mồng tám trở ra, xưa kia, tại các đô thị cũng như ở vùng quê, những đám múa lân được tổ chức, có đám hoàn toàn của người lớn, có đám riêng của trẻ em. người lớn thường chỉ họp đoàn múa lân vào hai đêm mười bốn và rằm, và trong những ngày này, các tư gia 384
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thường có treo giải để các con lân lấy. Giải thưởng bằng tiền treo trên cao, đám múa lân phải bắc thang mới chiếm được.
các trẻ em múa lân sớm hơn, các trẻ em tổ chức múa lân để cùng nhau mua vui, không có mục đích đi lấy giải, tuy nhiên nếu có ai yêu mến các em, gọi các em lại treo giải các em cũng xin lĩnh.
Đám múa lân thường gồm có một người đội một chiếc đầu sư tử bằng giấy và múa những điệu bộ của con vật này, khi chồm lên, khi bò xuống. Đầu sư tử có một đuôi dài bằng vải màu do một người cầm phất phất theo điệu bộ của người múa lân và theo nhịp trống của đám múa.
có trống, có thanh la, có não bạt, có đèn sặc sỡ, có cờ ngũ
sắc. có những người cầm côn đi hộ vệ đầu lân. Lại có người vác chiếc thang đi theo để khi cần lĩnh giải thì người múa Lân sử dụng. Đám múa lân đi trước, người lớn trẻ em đi theo sau.
Tới trước mỗi nhà có treo giải, đám rước ngừng lại. Trong lúc Lân múa để lĩnh giải có đốt pháo.
Sự tíCH múa Sư tử.
Theo sách cổ truyền lại, sự tích múa lân như sau: Về đời nhà Đường, có một bà lão, tuổi đã cao, nhưng không có con cái họ hàng, quanh năm chỉ lấy nghề may vá áo quần đem ra chợ bán để nuôi thân. Một hôm vào ngày rằm tháng Tám, bà đến một làng kia để nhận quần áo về may. Khi trở
về vào lúc tối trời, bà thấy dân làng đều thi nhau thắp đèn bày cỗ, ăn uống vui vẻ. Hỏi thì dân làng cho biết là họ ăn Tết Trung Thu.
Bà nghĩ rằng dù bà có một mình bà cũng thưởng trăng được, bà bèn mua ít bánh trái hoa quả về để thưởng trăng dối già. Trên đường về, khi đi qua khu rừng vắng vẻ thì có con sư tử xông ra, đây là con sư tử dữ tợn vẫn thường bắt người ăn thịt.
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Biết mình không tránh nổi con sư tử, bà lão van xin nó cho bà về thưởng trăng để bỏ công bà đã đi mua bánh trái hoa quả, sau đó bà sẽ đến nộp mình cho nó ăn thịt.
Sư tử ưng thuận quay đi nơi khác để bà lão về đến nhà bình yên vô sự.
Bà lão bày cỗ thưởng trăng, nhưng khi trăng bắt đầu mờ
dần trong bóng mây, bà chạnh tới giờ phút cuối cùng của mình liền khóc lóc thảm thiết.
Tiếng khóc của bà kinh động tới quỷ thần. Quỷ thần liền sai một con rết tới trước mặt bà, ra hiệu cho bà yên tâm và nó sẽ
giúp bà để trừ con sư tử độc ác! Dù không hiểu hết ý muốn của con rết, nhưng bà cũng yên lòng trước cử chỉ của nó.
Vừa lúc ấy, con sư tử tới để đòi ăn thịt bà. con rít liền nhảy ra cắn chết nó.
ngày hôm sau bà loan tin nói rõ với dân làng việc thần linh đã sai con rết giết con sư tử.
Tin đến tai vua, vua ban thưởng cho bà lão. Từ đó hàng năm nhắc lại sự tích con sư tử hay ăn thịt người bị giết chết vào Tết Trung Thu, người ta có tục múa sư tử.
*
* *
Qua các điều trình bày ở trên, chúng ta thấy rằng Tết Trung Thu trước kia là Tết của người lớn, nhưng đã dần biến thành Tết của nhi đồng với những cuộc vui trong ngày Tết, và trong dịp này, người lớn đặc biệt săn sóc tới các trò vui của trẻ em.
ngoài ý nghĩa ngày Tết của trẻ em Việt nam, ngày Trung Thu, các trẻ em côi cút, tàn tật, bệnh hoạn được các cơ quan từ thiện Việt nam và ngoại quốc đến tận nơi phân phát cho đồ chơi và quà bánh, nhất là đèn giấy và bánh Trung Thu để
các em kém may mắn này cũng có một Tết Trung Thu như
các em khác.
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xuâN TẾ Và Thu TẾ
Trong hai dịp xuân, thu vào ngày Đinh đầu tháng Hai, và ngày Đinh đầu tháng Tám dân làng có hai tuần đại tế để cầu cho dân làng được bình yên.
Hai kỳ tế này còn gọi là tế kỳ phúc (Xin xem Tế Kỳ
phúc, phần thứ nhất mục Sự Thần trong tín ngưỡng việt nam quyển thượng).
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TẾT TrùNg Cửu
Tết trùng Cửu nhằm ngày mồng chín tháng chín.
Tháng chín là tháng cuối cùng của mùa thu, và tháng chín là mùa thu sắp hết. các văn nhân, thi sĩ luyến tiếc mùa thu lên núi cao ngắm cảnh, do đó người xưa có câu trùng cửu đăng cao.
Thực ra dân Việt nam ít người ăn Tết Trùng cửu, nếu có cũng chỉ là một số rất ít ăn theo người Trung Hoa.
Về nguồn gốc Tết Trùng cửu, trong “Việt nam phong Tục”
của ông phan Kế Bính viết:
nguyên về đời nhà Hán, có người Hoàn Cảnh theo học người Phí tràng Phòng. tràng Phòng một bữa bảo Hoàn Cảnh rằng: mồng chín tháng chín nhà anh có nạn to, nên cho người nhà mỗi người may một cái túi lụa đựng hoa thù du, buộc lên cánh tay rồi lên chỗ nào cao mà uống rượu, thì mới tiêu được nạn ấy. Hoàn Cảnh theo lời thầy, quả nhiên bữa đó người không việc gì cả mà gà chó ở nhà thì chết.
Sự tích trên đây của Hoàn cảnh là nguồn gốc tục ăn Tết Trùng cửu.
Tết này còn được gọi là Tết Trùng Dương. người Trung Hoa, bắt chước gia đình Hoàn cảnh xưa, cứ đến ngày này, hái hoa thù du, lên núi uống rượu.
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Văn nhân Việt nam, ngày Trùng cửu cũng rủ nhau lên núi uống rượu, nhưng không hái hoa thù du. Uống rượu ngắm cảnh rồi cùng nhau ngâm vịnh.
Thực ra ở bên Tàu, trong dịp này, thiên hạ nô nức vui chơi, rủ nhau lên non, lội suối, hái hoa. Họ tin tưởng những hoa hái trong ngày này, mang về nhà thờ sẽ trừ được những tai họa bất ngờ.
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lễ Cơm mới
lễ ngày chữ gọi là thường tân, nghĩa là lễ lấy phẩm vật đầu mùa mà tế thần hoặc biếu người trên.
Mùa thu qua, tháng mười tới, vụ gặt lúa mùa bắt đầu.
người Việt nam nhân dịp này, dùng lúa mới làm xôi thổi cơm dâng cúng thần linh ở đình đền, và ở trong nhà cũng làm lễ cúng gia tiên.
Sự cúng lễ này để bày tỏ sự tri ân và lòng kính trọng đối với thần linh đã bảo vệ dân làng, cũng như ở trong nhà, con cháu có lúa mới nhớ đến tổ tiên, làm lễ cúng tổ tiên.
Tháng mười cũng là mùa chim ngói, mùa đậu mới. người ta cũng nhân lễ Thường Tân mua quà biếu các bậc trên cũng như các bậc đã thi ân cho mình: con cái biếu bố mẹ, chàng rể chưa cưới sêu bố mẹ vợ, học trò tết thầy, con bệnh biếu ông lang v.v...
Tất cả những sự biếu tết đều có như trường hợp tết Đoan ngọ vậy.
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TẾT TrùNg ThậP
Mồng mười tháng mười là Tết Trùng Thập.
Tết này, theo tục lệ nhà phật là lễ Hạ nguyên để đối lại với lễ Thượng nguyên vào ngày rằm tháng giêng.
ngoài ra đây là Tết của các ông Thầy, bà cốt, và của các ông Lang. Trong tết này các ông đồng, bà bóng và các ông Lang ăn Tết rất linh đình.
Trong dân gian cũng có ăn Tết, nhưng người ta thường chỉ
sửa lễ cúng gia tiên, và ở các nơi thờ tự công cộng thì cũng chỉ có cúng lễ với nghi thức đơn giản.
ngày xưa, về vùng Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, người ta có ăn Tết này to lắm. người ta làm bánh dầy, nấu chè kho, cúng thần, cúng gia tiên rồi đem biếu những người quen.
nhiều nơi, người ta gộp lễ Thường Tân vào Tết này, và mọi sự biếu xén của con bệnh đối với ông Lang, của con hương đệ tử đối với ông Đồng, bà Bóng trong dịp lễ Thường Tân, thường chính là để biếu xén trong Tết Trùng Thập.
Trong dịp này ông Đồng, bà cốt cũng như các ông Lang thu được rất nhiều lễ lạc, thường là khi tiền mặt đối với ông Đồng bà cốt, bởi thế cho nên những người này thường có cỗ bàn linh đình, trước là để cúng cấp, sau là để khoản đãi các đệ tử và các bạn hàng.
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Dân chúng vùng Thanh Trì, đặc biệt không ăn Tết Trùng Thập vào ngày mồng mười tháng mười lại để dành đến ngày 21 tháng Mười mới ăn Tết. Mồng mười tháng mười công việc gặt hái dang dở, ngày 21, công việc này đã hoàn thành, mọi người mới rảnh rang ăn Tết.
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lạP TiẾT
Đây là buổi cúng lễ cuối cùng của năm vào ngày mồng 2 tháng chạp.
năm cũ sắp hết, chỉ còn non một tháng nữa bước sang năm mới. Dân làng cáo yết thần linh với buổi cúng lễ cuối cùng này. Thường sự cúng lễ theo nghi thức đơn giản, trừ những trường hợp đặc biệt mới có tế lễ.
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Tài liệu Tham Khảo
ngoài các sách đã ghi trong mục tài liệu tham khảo, quyển thượng, dưới đây là một số các tài liệu khác, soạn giả đã tham khảo thêm về quyển Hạ này:
Đào Duy Anh - Việt nam Văn Hóa Sử cương - nhà xuất bản Bốn Phương Sài gòn, 1961.
Marel caratini et philippe Grandjean - Le Statut des Missions en Indochine - Études Indochinoises et Extrême Orientales -
Ideo, Hanoi.
christiane Fournier. - En parcourant L’Indochine. - Ed. les Flots bleus, monte carlo, 1954.
Gerald c.Hickley, với sự cộng tác của Bùi Quang Đa. -
nghiên cứu một cộng đồng thôn xã Việt nam, xã hội học.
- Võ Hồng phúc dịch. - Phái đoàn cố vấn đại học đường tiểu bang michigan tại v.n. .
nguyễn Văn Huyền. - La civilisation annamite. - Collection de la Directiol de l’instruction publique de l’indochine, 1944.
L.m. nguyên Hồng. - Lịch sử truyền giáo ở Việt nam, Sài Gòn, 1959.
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Hội thánh Tin Lành Việt nam. - Tìm hiểu Hội thánh Tin Lành Việt nam.
Hội Đồng Tinh Thần Baha’i Saigon. - Baha’i là gì?
- Tất cả các tôn giáo đều là một.
- Đời sống Baha’i.
- Baha’i, tiến tới Thế giới duy nhất.
Thái Văn Kiêm. - Đất việt trời nam. - nhà xuất bản nguồn Sống Sài gòn.
nguyễn Hiến Lê. - Bảy ngày trong Đồng Tháp. - nhà xuất bản nguyễn Hiến lê, Sài gòn, 1954.
André Masson. - Histoire du Viêt nam. - Collection que sais - gie?
René p.Millot. - Missions d’Aujourd’hui, paris, 1960.
nguyễn Văn ngọc và Trần Lê nhân. - cổ học tinh hoa.
nguyễn Văn ngọc. - Tục ngữ phong dao.
ch.Rollin. - Đời sống phụng vụ và Bí tích.
Lê Văn Siêu. - Văn minh Việt nam - nam Chi tùng thư, Sài gòn.
Linh Việt. - Đố ai nằm ngủ không mơ. - nhà xuất bản quang minh Phú nhuận, 1964.
Việt nam công Giáo niên giám, 1964.
lp.Varet. - Au pays d’Annam, les Dieux qui meurent. - Ed.
Eugéne Figuiére, paris.
ngoài các tài liệu này còn một số báo và tạp chí đã được nhắc đến qua các trang sách.
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91
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112
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224
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245
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316
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326
TẾT hàN ThựC
340
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TẾT ThaNh miNh
344
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352
lễ ThấT TịCh
368
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